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THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 11 NĂM 2023 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Cẩm nang kỹ năng - Tìm kiếm và xử lý thông tin. - H. : Kim Đồng, 2023. - 57 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - (Kỹ năng sống; T.7). - 35000đ. - 2000b   s551697 

 2. Factopia! - 400 điều sửng sốt nơi xứ sự thật / Viết lời: Kate Hale ; Minh hoạ: Andy 
Smith ; Hồng Trà dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 207 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - (Britannica books). 
- 169000đ. - 1500b   s551540 

 3. Mai Hương. Phương pháp đọc sách khoa học và hiệu quả / Mai Hương s.t., b.s. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2023. - 232 tr. ; 21 cm. - 116000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 228   s553285 

 4. Ngày nghỉ của ngài phản diện : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Yuu Morikawa 
; Sachi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 6000b 
 T.1. - 2023. - 126 tr. : tranh vẽ   s551902 

 5. Nguyễn Hồng Sinh. Mô hình dịch vụ học thuật số áp dụng cho thư viện đại học : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Hồng Sinh, Ninh Thị Kim Thoa, Ngô Thị Huyền. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 212 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 140000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Thư mục: tr. 204-212   s551239 

 6. Nguyễn Hữu Giới. Suy nghĩ về văn hoá đọc và thư viện : Tiểu luận & các bài viết chọn 
lọc / Nguyễn Hữu Giới. - H. : Lao động, 2023. - 544 tr. : ảnh ; 21 cm. - 285000đ. - 600b   
s551371 

 7. Xây dựng trung tâm tri thức số và mô hình thư viện đại học thông minh : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Bá Lâm, Hoàng Văn Dưỡng... ; B.s.: Nguyễn Huy Chương... - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 479 tr., 12 tr. ảnh màu : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu và Phát triển tri thức số... - Thư mục cuối mỗi bài   s551023 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 8. Bài tập Tin học 6 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Tôn Quang Cường (ch.b.), Nguyễn Việt Anh, Lê Quang Minh, Nguyễn Đức Nguyên. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 35000đ. - 2000b   
s550737 

 9. Bài tập Tin học 7 / Quách Tất Kiên (ch.b.), Phạm Duy Phượng Chi, Quách Tất Hoàn... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 13000đ. - 20000b   s550734 

 10. Bài tập Tin học 10 / Phạm Thế Long, Đào Kiến Quốc (ch.b.), Bùi Việt Hà... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 147 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 20000đ. - 26600b   s550736 

 11. Cannon, Dolores. Ba làn sóng tình nguyện viên và Trái Đất mới / Dolores Cannon ; 
Young Nguyễn dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 683 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 10000b   
s553521 

 12. Chuyên đề học tập Tin học 10 - Khoa học máy tính : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-
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BGDĐT ngày 28/01/2022 / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh Thuỷ (ch.b.), Hoàng Vân 
Đông, Trần Quốc Long. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 10000b   s552670 

 13. Chuyên đề học tập Tin học 11 - Tin học ứng dụng : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-
BGDĐT ngày 28/12/2022 / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn Chí Trung (ch.b.), Trần Văn Hưng, 
Phạm Thị Anh Lê. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 
22000đ. - 15000b   s552671 

 14. Cô Giang Xcel. Google Sheets ứng dụng văn phòng : Tạo báo cáo tự động & trực quan 
dữ liệu / Cô Giang Xcel, Nguyễn Quang Vinh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 206 
tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 198000đ. - 5000b   s550835 

 15. Cơ sở toán cho khoa học dữ liệu / Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Đinh Ngọc Thanh, 
Nguyễn Đình Thúc, Nguyễn Đăng Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 131 tr. : bảng ; 21 cm. - 36000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học tự nhiên. - Phụ 
lục: tr. 114-129. - Thư mục: tr. 130-131   s551235 

 16. Đặng Xuân Thọ. Microsoft office specialist: MOS Excel 2019 / Đặng Xuân Thọ. - H. 
: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 103 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 88000đ. - 100b 
 Thư mục cuối chính văn   s552466 

 17. Đặng Xuân Thọ. Microsoft office specialist: MOS Word 2019 / Đặng Xuân Thọ. - H. 
: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 120 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 88000đ. - 100b 
 Thư mục cuối chính văn   s552465 

 18. Đỗ Khắc Tiệp. Phần mềm ứng dụng / Đỗ Khắc Tiệp (ch.b.), Vương Đức Phúc, Lê Văn 
Tâm ; Đào Quang Khanh h.đ. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2023. - 148 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 85000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 148   s551230 

 19. Đỗ Trung Tuấn. Cơ sở dữ liệu và dữ liệu lớn / Đỗ Trung Tuấn. - H. : Thống kê, 2023. 
- 229 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 389000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. - Thư mục: tr. 229   s552463 

 20. Đỗ Xuân Chợ. Giáo trình Các kỹ thuật giấu tin / Đỗ Xuân Chợ. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2023. - 218 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 108000đ. - 515b 
 ĐTTS ghi: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. - Thư mục: tr. 213-218   s550834 

 21. Giáo trình Mạng máy tính và truyền thông / Phan Thanh Đức, Lê Văn Hùng (ch.b.), 
Chu Thị Hồng Hải... - H. : Lao động, 2023. - 297 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 296-297   s551387 

 22. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu định tính : Dành cho cử nhân Y tế công cộng, cử 
nhân Công tác xã hội và thạc sĩ các hệ / B.s.: Hồ Thị Hiền (ch.b.), Lê Minh Thi, Lê Thị Hải 
Hà... - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa. - H. : Lao động, 2023. - 143 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
81000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y tế công cộng. - Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: tr. 136-
143   s551427 

 23. The 2023 international symposium on advanced engineering : February 13 - 15, 2023 
Kimdo Royal Hotel Ho Chi Minh City, Vietnam / Dong Youn Shin, Urtnasan Erdenebold, Sung 
Dae Kim... - Ho Chi Minh City : VNU-HCM Press, 2023. - 330 p. : ill. ; 28 cm. - 200 copies 
 Bibliogr. at the end of the paper   s552961 



3 
 

 24. Harris, Blake J. Lược sử tương lai = The history of the future / Blake J. Harris ; Lại 
Hồng Vân dịch. - H. : Lao động, 2023. - 639 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 229000đ. - 3000b   
s551433 

 25. Huỳnh Công Tín. Văn chương - nghệ thuật - chữ nghĩa - nhân vật: Từ góc nhìn của 
một người Nam Bộ / Huỳnh Công Tín. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 402 tr. : bảng ; 
24 cm. - 146000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Đô. - Thư mục trong chính văn   s553181 

 26. Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2023 / Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn 
Thanh Đăng, Huỳnh Quốc Bảo... - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 883 tr. : minh hoạ ; 30 cm. 
- 15b 
 ĐTTS ghi: Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s552483 

 27. Kỷ yếu Hội nghị khoa học giảng viên, học viên, sinh viên năm 2023 / Biện Thị Ngọc 
Anh, Cao Thị Thuý Hoa, Nguyễn Nhất Duy... - H. : Tài chính. - 28 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ Dầu Một 
 T.2. - 2023. - 858 tr. : minh hoạ   s552661 

 28. Mạng máy tính / Lê Văn Vinh, Hồ Ngọc Vinh (ch.b.), Lê Thanh Tươi, Lê Thị Linh. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 186 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 300000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. - Thư mục cuối chính văn   s552728 

 29. Mentor, Henry. Kiếm tiền với ChatGPT: Khám phá sức mạnh của siêu trí tuệ nhân tạo 
/ Henry Mentor. - H. : Lao động, 2023. - 178 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   
s551356 

 30. Microsoft Office Excel 2016 : Nội dung đào tạo tương thích kỳ thi MOS (Microsoft 
Office Specialist). - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 289 
tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 97000đ. - 3000b 
 Đầu bìa sách ghi: IIG Viet Nam   s552494 

 31. Microsoft Office PowerPoint 2016 : Nội dung đào tạo tương thích kỳ thi MOS 
(Microsoft Office Specialist). - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 
282 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 78000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: IIG Viet Nam   s552495 

 32. Microsoft Office Word 2016 : Nội dung đào tạo tương thích kỳ thi MOS (Microsoft 
Office Specialist). - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 219 
tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 78000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: IIG Việt Nam   s552493 

 33. Nguyễn Quang Minh. Thiết kế đồ hoạ hai chiều / Nguyễn Quang Minh. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2023. - 114 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 3500b 
 Phụ lục: tr. 109-114. - Thư mục cuối chính văn   s552548 

 34. Nguyễn Thế Thành. Powerpoint ứng dụng văn phòng - Quy trình thiết kế slide chuyên 
nghiệp từ A đến X / Nguyễn Thế Thành, Nguyễn Quang Vinh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2023. - 199 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 198000đ. - 10000b 
 Thư mục: tr. 199   s552332 

 35. Quiz! Khoa học kì thú: Thế giới huyền bí : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: An 
Guang Huyn ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 195 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 68000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학 상식: 불가사의; Tên sách tiếng Anh: Quiz science 
common sense: Mystery   s551674 
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 36. Stowell, Louie. Tớ học lập trình - Làm quen với Python : Sách dành cho lứa tuổi 6+ / 
Louie Stowell, Rosie Dickins ; Minh hoạ: John Devolle ; Mai Thành Trung dịch. - H. : Thế 
giới, 2023. - 95 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 105000đ. - 2000b   s553488 

 37. Sự Thật Man. Gốc thực hành : Tri thức sẽ vô dụng nếu thiếu thực hành / Sự Thật Man. 
- H. : Lao động, 2023. - 215 tr. : bảng ; 14 cm. - 299000đ. - 2000b   s552200 

 38. Sự Thật Man. Gốc thực hành : Tri thức sẽ vô dụng nếu thiếu thực hành / Sự Thật Man. 
- Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2023. - 215 tr. : bảng ; 14 cm. - 299000đ. - 2000b   s552199 

 39. Sự Thật Man. Gốc thực hành : Tri thức sẽ vô dụng nếu thiếu thực hành / Sự Thật Man. 
- Tái bản lần 3. - H. : Lao động, 2023. - 215 tr. : bảng ; 14 cm. - 299000đ. - 2000b   s552201 

 40. Sự Thật Man. Tri thức gốc / Sự Thật Man. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động, 2023. - 
241 tr. ; 21 cm. - 499000đ. - 2000b   s551373 

 41. Tăng cường Tin học quốc tế IC3 - GS6 Level 3 digital literacy. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 42000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: IIG Việt Nam   s552491 

 42. Tập bài giảng Tin học đại cương (MOS - Word 2016). - Tái bản, có sửa đổi, bổ sung. 
- H. : Hồng Đức, 2023. - 371 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 59000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh   s552299 

 43. Tiếng Nhật công nghệ thông tin trong ngành phần mềm = ITの日本語ソフトウェア

開発プロジェクト / Dang Khai Hoan, Dinh Thi Hang Nga, Nguyen Anh Vu... - In lần 2. - H. 
: Thế giới, 2023. - 197 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 290000đ. - 1000b   s551539 

 44. Tiếng Nhật công nghệ thông tin: Hội thoại trong các dự án phần mềm = ITの日本語: 
ソフトウェア開発プロジェクト: 会話編 / Komaki Michiko, Nguyễn Thị Khánh, Đặng Khải 
Hoàn... - H. : Thế giới, 2023. - 201 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 500b   s551538 

 45. Tony Hung. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Tôn giáo tâm linh / Tony Hung. - Tái bản lần 1 
có sửa đổi bổ sung. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 157 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 65000đ. - 
2000b   s553065 

 46. Trần Thế Vũ. Android gặp gỡ A.I / Trần Thế Vũ. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. 
- 158 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 176000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 156-158   s552360 

 47. Vittert, Liberty. 30 giây khoa học dữ liệu : 50 nguyên tắc và sự đổi mới trong lĩnh vực 
thu thập dữ liệu, mỗi nguyên tắc được giải thích trong nửa phút : Dành cho lứa tuổi 11+ / Liberty 
Vittert ch.b. ; Khánh Quân dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 159 tr. : ảnh màu ; 23 cm. - 155000đ. 
- 2000b 
 Thư mục: tr. 154-155   s551720 

 48. Vũ Cao Đàm. Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm. - Tái 
bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 207 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 75000đ. - 
1500b 
 Phụ lục: tr. 173-204. - Thư mục: tr. 205   s550592 

 49. Winters, Terry. Vũ trụ ảo = Metaverse / Terry Winters ; Linh Nguyễn dịch. - H. : Thế 
giới, 2023. - 207 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 84000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 189-201. - Thư mục: tr. 202-207   s551499 

TRIẾT HỌC 
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 50. A Tú. Lựa chọn sáng suốt : Bước đệm cho sự trưởng thành / A Tú ; Đặng An Vân 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 342 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 内在清醒   s552293 

 51. Aaker, Jennifer. Hài nhiều chút cho đời vui hơn = Humor, Seriously / Jennifer Aaker, 
Naomi Bagd ; Nguyễn Bích Trâm dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 314 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 
168000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 307-314   s553428 

 52. Alex Alpha. Khâm thiên tứ hoá dễ hiểu / Alex Alpha. - H. : Thế giới, 2023. - 213 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 229000đ. - 1000b   s551528 

 53. Allen, Jessica. Chiêm tinh học diệu kỳ : Tiết lộ mọi bí mật về bạn và những người 
xung quanh / Jessica Allen ; Rái Cá dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 175 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The magic of astrology   s551525 

 54. An Thi. Trưởng thành qua giông bão / An Thi. - H. : Lao động, 2023. - 197 tr. : tranh 
vẽ ; 19 cm. - 109000đ. - 500b   s552173 

 55. Anh Đức. Trước bình minh : Những điều cần có để toả sáng rực rỡ / Anh Đức. - H. : 
Thế giới, 2023. - 191 tr. ; 21 cm. - 249000đ. - 10000b   s551517 

 56. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 6 / Nguyễn Văn 
Tùng. - Tái bản lần thứ 7 có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : bảng, tranh vẽ ; 
27 cm. - 24000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550453 

 57. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 7 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Chi. - Tái bản lần thứ 7 có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 36 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 24000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550454 

 58. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 8 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Đoàn Thị Thuý Hạnh, Bùi Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 7 có chỉnh lí. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550455 

 59. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 9 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Kiều Anh. - Tái bản lần thứ 7 có chỉnh lí. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 24000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550456 

 60. Bài tập Giáo dục công dân 6 / Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn 
Sơn (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 56 tr. : bảng ; 24 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 10000đ. - 55000b   s550716 

 61. Bài tập Giáo dục công dân 6 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 9000b   s550718 

 62. Bài tập Giáo dục công dân 6 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Phạm Quỳnh (ch.b.), Đặng Xuân Điều, Trần Thị Thu Huyền... - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 67 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 25000đ. - 2000b   s550719 
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 63. Bài tập Giáo dục công dân 7 / Đào Thị Ngọc Minh (ch.b.), Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu 
Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : bảng ; 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 12000đ. - 45000b   s550717 

 64. Bài tập thực hành Giáo dục công dân 8 / Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn Thị Thuỷ 
Chung, Phan Thị Hải, Nguyễn Kim Trung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 52 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 16000đ. - 6000b   s550713 

 65. Bailey, Chris. Siêu tập trung : Tăng hiệu quả trong một thế giới đa đoan / Chris Bailey 
; Trịnh Ngọc Minh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2023. - 305 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 
cm. - 140000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Hyperfocus : How to be more productive in a world of distraction. - 
Thư mục: tr. 287-305   s553461 

 66. Bar, Moshe. Tâm lang thang : Cách thả trôi tâm trí để cải thiện tâm trạng và gia tăng 
sáng tạo / Moshe Bar ; Vân Anh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 339 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mindwandering: How your constant mental drift can improve your 
mood and boost your creativity   s551515 

 67. Botton, Alain de. Sự an ủi của triết học / Alain de Botton ; Ngô Thu Hương dịch. - Tái 
bản. - H. : Thế giới, 2023. - 333 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 109000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The consolations of philosophy   s553458 

 68. Bùi Quốc Tuấn. Trả lại tính nữ cho em - Trả lại tính nam cho anh : Bí mật trở thành 
cặp đôi hạnh phúc bền vững. Tìm về đúng sức mạnh tạo hoá ban tặng / Bùi Quốc Tuấn, Bùi 
Oanh Happygirl. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 159 tr. : ảnh ; 20 cm. - (Bộ sách "Về nhà 
hạnh phúc"). - 389000đ. - 1000b   s553044 

 69. Burgo, Joseph. Tận cùng của nỗi đau : Giải mã những cơ chế phòng vệ tâm lí và cách 
chúng âm thầm định hình cuộc sống của bạn... / Joseph Burgo ; Lam Anh dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 388 tr. ; 20 cm. - 139000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Why do I do that? : Psychological defense mechanisms and the hidden 
ways they shape our lives   s553504 

 70. Byrne, Rhonda. Phép màu = The magic / Rhonda Byrne ; Nguyễn Phúc Quang Ngọc 
dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 260 tr. : ảnh ; 21 cm. - 198000đ. - 10000b   s551557 

 71. Cá nhân hiệu suất, tổ chức hiệu quả = HBR's 10 must reads on high performance : 
Dành thời gian cho công việc quan trọng / Nhóm VNHR dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 
2023. - 147 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 269000đ. - 3000b   s552553 

 72. Canfield, Jack. Dành cho những tâm hồn cần điểm tựa = Chicken soup for the grieving 
soul : Song ngữ Anh -  Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; First News biên dịch. - Tái 
bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 191 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống 
tâm hồn). - 76000đ. - 1000b   s551575 

 73. Cao Đức. Thuật tẩy não : Nghệ thuật thao túng và kiểm soát tâm lý đối phương / Cao 
Đức ; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2023. - 300 tr. ; 24 cm. - 
189000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 洗脑术: 怎样有逻辑地说服他人   s551481 

 74. Carnegie, Dale. Cải thiện giao tiếp vươn tới thành công = Communicating your way 
to success / Dale Carnegie ; Tường Linh dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2023. - 221 tr. ; 
21 cm. - (Tủ sách Thành công của Dale Carnegie). - 129000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 211-221   s551449 
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 75. Césari, Paul. Thuyết giá trị / Paul Césari ; Nguyễn Thị Hồng Nhung dịch. - H. : Tri 
thức, 2023. - 189 tr. ; 20 cm. - 96000đ. - 500b   s551032 

 76. Clear, James. Thay đổi tí hon - Hiệu quả bất ngờ : Tạo thói quen tốt, bỏ thói quen xấu 
bằng phương pháp đơn giản mà hiệu quả / James Clear ; Dịch: Vũ Phi Yên, Trần Quỳnh Như. 
- Tái bản lần 7. - H. : Thế giới, 2023. - 385 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 189000đ. - 10000b 
 Tên sách tiếng Anh: Atomic habits : An easy & proven way to build good habits & break 
bad ones. - Phụ lục: tr. 327-385   s553471 

 77. Con người và biểu tượng : Sự thông đạt từ những biểu tượng trong giấc mơ / Carl 
Gustav Jung (ch.b.), M. L. Von Franz, Joseph L. Henderson... ; Mai Sơn dịch. - H. : Thế giới, 
2023. - 522 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 25 cm. - 450000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Man and his symbols   s553485 

 78. Creighton, James L. Đồng cảm trong hôn nhân : Yêu trọn vẹn cả những điều khác biệt 
/ James L. Creighton ; Hải Dương dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 219 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Loving through your differences : Building strong relationships from 
separate realities. - Phụ lục: tr. 207-217   s552284 

 79. Dean, Liz. Hiểu hết về Tarot : Giải nghĩa chi tiết lá bài - Sáng tạo trải bài - Tiết lộ 
những bí mật ít người biết / Liz Dean ; Hải Minh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 295 tr. : ảnh màu 
; 24 cm. - 300000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The ultimate guide to Tarot   s553448 

 80. Diêu Ngiêu. Con quái vật trong tâm trí : Những ca bệnh tâm lý oái oăm / Diêu Ngiêu 
; Đặng Hồng Quân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 350 tr. ; 21 cm. - (Hardcore psychology). 
- 148000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 重口味心理学:我们内心的小怪兽1   s553301 

 81. Du Lượng. Ứng dụng DISC để hiểu từng người xung quanh bạn trong công việc / Du 
Lượng ; Trần Thuỷ Tiên dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 290 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 165000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 懂得: 影响你一生的DISC识人术   s552286 

 82. Du Lượng. Ứng dụng DISC để hiểu từng người xung quanh bạn trong gia đình / Du 
Lượng ; Trần Thuỷ Tiên dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 251 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 145000đ. 
- 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 懂得: 影响你一生的DISC识人术   s552287 

 83. Đạo làm con : Tô màu, tập viết và thực hành / B.s.: Lý Dục Tú, Giả Tồn Nhân ; Nhóm 
Tịnh Nghiệp chuyển ngữ ; Minh hoạ: Hiệu Quoắn. - H. : Hồng Đức, 2023. - 127 tr. : tranh vẽ ; 
25 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 100-127   s552323 

 84. Đề kiểm tra, đánh giá Giáo dục công dân 8 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Võ Thị Xuân. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 184 tr. : bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 1500b   
s553268 

 85. Đỗ Hồng Ngọc. Bỗng nhiên mà họ lớn / Đỗ Hồng Ngọc. - Tái bản lần 1. - H. : Thế 
giới, 2023. - 162 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b   s551553 

 86. Eiichiro Misaki. Nghệ thuật từ bỏ thói quen xấu : Dành cho những bạn hay trong tình 
trạng "Mình lại nữa rồi..." / Eiichiro Misaki ; Maris Vũ dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 
205 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b   s551569 
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 87. Gauthier, Rene A. Đạo đức học của Aristote / Rene A. Gauthier ; Nguyễn Thị Hồng 
Nhung dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 215 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 96000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 207-214   s551030 

 88. Giản Tư Trung. Đúng việc : Một góc nhìn về câu chuyện khai minh / Giản Tư Trung. 
- Tái bản lần thứ 13. - H. : Tri thức, 2023. - 323 tr. ; 20 cm. - 125000đ. - 10000b   s551034 

 89. Gieo mầm hạnh phúc : Bạn có thể biến thế giới thành một nơi hạnh phúc hơn! : 125 
điều tử tế để nói và làm / Lời: Naomi Shulman ; Minh hoạ: Hsinping Pan ; Hà Anh dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 80 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 86000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Be kind   s553522 

 90. Gobry, Ivan. Các mức độ của đời sống đạo đức / Ivan Gobry ; Nguyễn Thị Hồng 
Nhung dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 173 tr. ; 20 cm. - 96000đ. - 500b   s551029 

 91. Greene, Robert. Làm chủ = Mastery / Robert Greene ; Lê Đình Chi dịch ; Nguyễn 
Thanh Liêm h.đ. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 527 tr. ; 24 cm. - 200000đ. 
- 2000b   s551172 

 92. Gusdorf, Georger. Đạo đức học của sức mạnh / Georger Gusdorf ; Nguyễn Thị Hồng 
Nhung dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 206 tr. ; 20 cm. - 96000đ. - 500b   s551031 

 93. Gutfeld, Greg. The plus: Self-help cho người ghét Self-help / Greg Gutfeld ; Trần Thị 
Kim Chi dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 254 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The plus: Self-help for people who hate self-help   s553429 

 94. Hà Yên. Nhường nhịn / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Trúc Duyên. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 39 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách cho bé yêu). - 
30000đ. - 3000b   s551963 

 95. Harrn, Andrea. Mood book - Đọc vị cảm xúc / Andrea Harrn ; Phạm Văn Quang dịch. 
- In lần 2. - H. : Lao động, 2023. - 249 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 189000đ. - 1500b   s551448 

 96. Hawkins, David R. Bản đồ về ý thức : Giải mã trường năng lượng, khai phá sức mạnh 
phi thường trong con người bạn / David R. Hawkins ; Quế Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 
347 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 198000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The map of consciousness explained : A proven energy scale to 
actualize your ultimate potential. - Phụ lục: tr. 317-335   s551095 

 97. Hawkins, David R. Power vs force : Trường năng lượng và những yếu tố ẩn quyết 
định hành vi của con người / David R. Hawkins ; Phạm Nguyên Trường dịch. - In lần 16. - H. 
: Thế giới, 2023. - 418 tr. : hình vẽ, bản đồ ; 24 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 351-365. - Thư mục: tr. 403-418   s553480 

 98. Hawkins, David R. Siêu việt các tầng ý thức = Transcending the levels of 
consciousness / David R. Hawkins ; Phạm Nguyên Trường dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Sách 
Thái Hà, 2023. - 415 tr. : bảng ; 24 cm. - 189000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 377-415   s553442 

 99. Hawkins, David R. Truth vs falsehood - Phân biệt thật giả / David R. Hawkins ; Phạm 
Nguyên Trường dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 630 tr. : bảng ; 24 cm. - 289000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Truth vs. falsehood - How to tell the difference. - Thư mục: tr. 525-
613   s551531 

 100. Hepburn, Rae. Tea leaf fortune cards - Tiên tri bằng bài trà / Rae Hepburn ; Minh 
hoạ: Shawna Alexander ; Mystic Group dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 115 tr. : hình vẽ ; 18 cm. 
- 2000b   s552186 
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 101. Hoàng Sĩ Minh. Bắt đầu cuộc hành trình nội tại bản lĩnh / Hoàng Sĩ Minh ; Minh 
Thuận dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 214 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 停止你的内在战争   s553419 

 102. Hoàng Sĩ Minh. Dừng ngay cuộc chiến bên trong bạn / Hoàng Sĩ Minh ; Minh Thuận 
dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 183 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 停止你的内在战争   s553418 

 103. Học cách kiên trì = Grace said persistence : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi 
đồng / Lời, tranh: Eric Liao ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 43 tr. 
: tranh màu ; 20x21 cm. - (Bé ngoan rèn thói quen tốt). - 38000đ. - 2000b   s551738 

 104. Học cách nhẫn nại = Grace said patience : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng 
/ Lời, tranh: Eric Liao ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 43 tr. : tranh 
màu ; 20x21 cm. - (Bé ngoan rèn thói quen tốt). - 38000đ. - 2000b   s551737 

 105. Học cách tập trung = Grace said focus : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 
Lời, tranh: Eric Liao ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 39 tr. : tranh 
màu ; 20x21 cm. - (Bé ngoan rèn thói quen tốt). - 38000đ. - 2000b   s551736 

 106. Honos-Webb, Lara. Hack não - Thủ thuật tâm lý hành vi / Lara Honos-Webb ; Ngọc 
Minh dịch. - H. : Lao động, 2023. - 303 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brain hacks - Life-changing strategies to improve executive 
functioning. - Thư mục: tr. 287-303   s552177 

 107. Hồ Chí Minh bàn về đạo đức / Tuyển chọn: Vũ Tình... - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 59 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 40000đ. - 1400b   
s551110 

 108. Hữu Vinh Phương Lược. Phương pháp Simon: Cách học nhanh, nhớ lâu mọi kiến 
thức / Hữu Vinh Phương Lược ; Celia Nguyễn dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 318 tr. : bảng ; 
21 cm. - 179000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 西蒙学习法:如何在短时间内快速学会新知识   s551073 

 109. Hyatt, Michael. Khơi dậy sức mạnh tích cực, đánh thức năng lực bản thân / Michael 
Hyatt ; Nyx Tran dịch. - H. : Lao động, 2023. - 331 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Your best year ever : A 5-step plan for achieving your most important 
goals   s551346 

 110. Jackson, Tom. Lược sử về Triết học = Philosophy : Con đường tìm kiếm sự thông 
thái từ ranh giới giữa huyền bí và lý trí... / Tom Jackson ; Minh Tuấn dịch. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 144 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 359000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 140-143. - Phụ lục: tr. 144   s552564 

 111. Kaye, Sharon. Khởi sự triết học : Từ Athens tới AI / Sharon Kaye ; Phạm Thư dịch. 
- H. : Thế giới, 2023. - 236 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Sống khác). - 98000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 235-236   s551497 

 112. Khanh Nguyễn. Cách những người nghĩ mình vô kỷ luật trở thành người hiệu suất 
cao / Khanh Nguyễn. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 185000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Đức Công Khanh 
 T.1. - 2023. - 295 tr. : hình vẽ   s551524 

 113. Kilgariff, Karen. Gợi cảm lên và đừng bị sát hại / Karen Kilgariff, Georgia Hardstark 
; Nguyễn Đình Hưng dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 285 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Stay sex & don't get murdered   s551504 
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 114. King, Patrick. Nghệ thuật kết nối - Cách tạo ấn tượng để kết giao khéo léo / Patrick 
King ; Mai Thị Lựu dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 198 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b   s552269 

 115. Kross, Ethan. Chatter - Trò chuyện với chính mình = Chatter: The voice in our head, 
why it matters, and how to harness it / Ethan Kross ; Lưu Thế Long dịch. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Thế giới, 2023. - 326 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 1500b   s553462 

 116. Lagos, Leah. Trái tim, hơi thở, tâm trí = Heart, breath, mind : Huấn luyện trái tim để 
chế ngự stress và vươn tới thành công / Leah Lagos ; Hoàng Đức Long dịch. - H. : Thế giới, 
2023. - 434 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 188000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 409-434   s551520 

 117. Levi, Jonathan A. Huấn luyện não bộ học siêu tốc / Jonathan A. Levi ; Lê Nguyễn 
Thuý Vi dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 196 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The only skill that matters   s551047 

 118. Lê Bảo Ngọc. Không phải sói nhưng cũng đừng là cừu / Lê Bảo Ngọc. - H. : Thế 
giới, 2023. - 290 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Sống khác). - 128000đ. - 2000b   s553467 

 119. Lê Công Sự. Vấn đề phạm trù trong lịch sử triết học : Sách tham khảo / Lê Công Sự. 
- H. : Tri thức, 2023. - 511 tr. ; 24 cm. - 235000đ. - 500b   s551035 

 120. Liu Xuan. Học cách trưởng thành : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Xuan ; Ngọc Anh 
dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 175 tr. : bảng ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng dành 
cho học sinh trung học). - 46000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 谁都不能替你长大. - Tên sách tiếng Anh: Self-help when you are 

growing up   s551702 

 121. Long Lã. Bí quyết cải vận mệnh : Làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn / Long Lã. 
- H. : Lao động, 2023. - 229 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 696000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Lã Anh Kiên   s551420 

 122. Lộc Dã. Giải mã hành vi, bắt gọn tâm lý : 23 thủ thuật nhìn thấu tâm lý đối phương / 
Lộc Dã ; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2023. - 299 tr. ; 23 
cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 我能看透你   s551479 

 123. Lư Văn Kiện. Đọc suy nghĩ thấu tâm can / Lư Văn Kiện ; Đỗ Mai Dung dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 249 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 156000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 看人的本事   s552280 

 124. Lyles, Dick. Bí quyết thay đổi cuộc đời / Dick Lyles ; Khánh Thuỷ dịch. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 143 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 
60000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Winning habits : 4 secrets that will change the rest of your life   
s551439 

 125. Lý Văn Duy. Luật hấp dẫn về mối quan hệ : Phác hoạ 7 kiểu người nên kết giao / Lý 
Văn Duy ; Phùng Quang Thắng dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 267 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 关系力1: 找对人生中重要的7个人   s551516 

 126. Maslar, Dawn. Chuyện tình yêu bạn biết được bao nhiêu? = Men chase, women 
choose / Dawn Maslar ; Huy Đức dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 284 tr. ; 21 cm. - (Tủ 
sách Quý cô). - 109000đ. - 2000b   s553507 
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 127. Matthews, Andrew. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews ; Hoàng 
Dạ Thư dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 75000đ. - 1500b 
 T.7: Cảm nhận thế nào đời trao thế đó =  How life works. - 2023. - 167 tr. : ảnh, tranh vẽ   
s551157 

 128. McRaney, David. Bạn không thông minh lắm đâu / David McRaney ; Voldy dịch ; 
Nguyễn Hằng Nga h.đ. - Tái bản lần 1. - H. : Thế giới, 2023. - 409 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 
2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: You are not so smart   s553463 

 129. Mèo Vũ Trụ. Tiểu vũ trụ - Tô màu thế giới 12 chòm sao / Mèo Vũ Trụ b.s. ; Minh 
hoạ: Cún. - H. : Thế giới, 2023. - 150 tr. : tranh vẽ ; 16x20 cm. - 109000đ. - 2000b   s552071 

 130. Moona Dương. Thông điệp fullmoon trước tuổi 30 / Moona Dương. - H. : Lao động, 
2023. - 259 tr. ; 18 cm. - 258000đ. - 1000b   s552151 

 131. Murphy, Joseph. Bí mật luật hấp dẫn : Ứng dụng sức mạnh của tiềm thức trong thu 
hút tiền bạc / Joseph Murphy ; Dương Bùi dịch. - H. : Lao động, 2023. - 159 tr. : tranh vẽ ; 19 
cm. - (Tủ sách Huyền học). - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Attract wealth   s552182 

 132. Murphy, Joseph. Khai thác sức mạnh tiềm thức / Joseph Murphy ; Tường Linh dịch. 
- Tái bản lần 3. - H. : Thế giới, 2023. - 332 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Putting the power of your subconscious mind to work   s551548 

 133. Murphy, Joseph. Luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức / Joseph Murphy ; Dương Bùi 
dịch. - Tái bản. - H. : Lao động, 2023. - 175 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Tủ sách Huyền học). - 
139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Attract happiness   s552183 

 134. Murphy, Joseph. Phá bỏ giới hạn : Khám phá sức mạnh phi thường của bản thân / 
Joseph Murphy ; Quế Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 221 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 150000đ. 
- 2000b   s552290 

 135. Ngọc Linh. Kỹ năng sống dành cho học sinh - Biết trân trọng : Loài cây đắng nhất 
nhưng nở hoa thơm nhất : Truyện : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản 
lần thứ 7. - H. : Thế giới, 2023. - 152 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b   s551574 

 136. Ngọc Linh. 168 câu chuyện hay nhất : Vươn lên để thành công - Biến điều không thể 
thành có thể : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Thế 
giới, 2023. - 217 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con trưởng 
thành). - 50000đ. - 1500b   s551546 

 137. Nguyễn Anh Dũng. Đừng phí hoài tuổi trẻ / Nguyễn Anh Dũng. - Tái bản. - H. : Thế 
giới, 2023. - 161 tr. ; 20 cm. - 108000đ. - 10000b   s553451 

 138. Nguyễn Anh Dũng. Sức mạnh của câu hỏi : 1 câu hỏi đúng quan trọng hơn vạn câu 
trả lời / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Thế giới, 2023. - 174 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 118000đ. - 10000b   
s553449 

 139. Nguyễn Bích Hằng. Phong thuỷ cổ truyền với vẻ đẹp của kiến trúc hiện đại / Nguyễn 
Bích Hằng b.s. ; Thích Thanh Duệ thẩm định, h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 199 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 99000đ. - 500b   s553299 

 140. Nguyễn Công Khanh. Giải mã tâm lý : Khám phá những bí ẩn trong hành vi và cảm 
xúc / Nguyễn Công Khanh (ch.b.), Nguyễn Thị Mỹ Linh. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 323 
tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 85000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 321-323   s553245 
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 141. Nguyễn Thanh Tuất. Cứ thở đi, ngày mai mình vẫn sống / Nguyễn Thanh Tuất. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 251 tr. : hình vẽ ; 17 cm. - 100000đ. 
- 1000b   s552003 

 142. Nguyễn Trí Dũng. Lập thân yếu chỉ / Nguyễn Trí Dũng. - H. : Lao động, 2023. - 283 
tr. ; 23 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s551375 

 143. Những vấn đề cơ bản của tâm lý học : Giáo trình dành cho hệ cử nhân / Trương Thị 
Khánh Hà (ch.b.), Nguyễn Văn Lượt, Trần Hà Thu, Trương Quang Lâm. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 546 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 160000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s553180 

 144. Niven, David. Bí mật của hạnh phúc = The 100 simple secrets of happy people / 
David Niven ; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tái bản. - H. : Lao động, 2023. - 255 tr. : ảnh ; 15 
cm. - 68000đ. - 2000b   s552216 

 145. Park Jae Yeon. Tại sao lời bạn nói lại khiến tôi không vui? : Nghệ thuật đối thoại kết 
nối cứu vãn các mối quan hệ / Park Jae Yeon ; Vương Thuý Quỳnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 470 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 2200b 

 Tên sách tiếng Hàn: 나는 왜 네 말이 힘들까   s553508 

 146. Pavitt, Neil. Rèn tư duy, luyện trí não - 45 phương pháp tư duy sâu cho mọi thế hệ = 
Brainhack - Tips and tricks to unleash your brain's full potential / Neil Pavitt ; Thảo Quyên 
dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 237 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 129000đ. - 2000b   s551564 

 147. Peterson, Amelia Nagoski. Phụ nữ đừng kiệt sức vì sự hoàn hảo : Gửi đến bất cứ 
người phụ nữ nào đang nghĩ: "Mình vẫn chưa đủ tốt" / Amelia Nagoski Peterson, Emily 
Nagoski. - H. : Thế giới, 2023. - 359 tr. : bảng ; 21 cm. - 180000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Burnout: The secret to unlocking the stress cycle   s551513 

 148. Phan Văn Trường. Một đời như kẻ tìm đường / Phan Văn Trường. - In lần thứ 12. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 414 tr. ; 23 cm. - 175000đ. - 2000b   s551174 

 149. Phàn Đăng. Đạo làm người : Học Mạnh Tử cách đối nhân xử thế / Phàn Đăng ; 
Phương Thảo dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 295 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b   s551056 

 150. Phùng Thế Tuấn. Logic học : Sách chuyên khảo / Phùng Thế Tuấn (ch.b.), Phạm Huy 
Tư, Văn Kim Tố. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 191 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 295000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. - Thư mục cuối mỗi chương   
s552359 

 151. Ran Muội. Diễm trang / Ran Muội. - H. : Thế giới, 2023. - 226 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- 250000đ. - 1000b   s551510 

 152. Richo, David. Trưởng thành khi yêu / David Richo ; Trâm Vũ dịch. - H. : Lao động, 
2023. - 399 tr. ; 24 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to be an adult in relationships: The five keys to mindful loving   
s551381 

 153. Roach, Geshe Michael. Bí mật Yoga = How Yoga works : Nguồn gốc của mọi Yoga 
và giải mã bí mật cơ thể hoàn hảo / Geshe Michael Roach ; Dịch: Phùng Quốc Hùng, Ngô Ngọc 
Anh. - In lần thứ 2. - H. : Lao động, 2023. - 503 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 239000đ. - 1500b   
s551482 
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 154. Rohn, E. James. Những mảnh ghép cuộc đời : Cẩm nang kiến tạo thành công cá nhân 
/ Jim Rohn ; Quỳnh Ca dịch. - In lần thứ 13. - H. : Công Thương, 2023. - 211 tr. ; 19 cm. - 
79000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The major pieces to the life puzzle   s552007 

 155. Rohn, E. James. Triết lý cuộc đời / Jim Rohn ; Thuỷ Hương dịch. - In lần 17. - H. : 
Công Thương, 2023. - 147 tr. ; 19 cm. - 65000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The treasury of quotes   s552006 

 156. Rooney, Anne. Tư duy như nhà triết học : Think like a philosopher : Nắm bắt logic 
của lập luận và đạo đức / Anne Rooney ; Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 313 tr. : hình 
vẽ, ảnh ; 21 cm. - 139000đ. - 2000b   s553427 

 157. Russell, Bernadette. Tử tế đáng giá bao nhiêu? / Bernadette Russell ; Thanh Thảo 
dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 158 tr. ; 17 cm. 
- 98000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: The little book of kindness : Everyday actions to change your life and 
the world around you   s552004 

 158. Rutherford, Albert. Nghệ thuật tư duy phản biện / Albert Rutherford ; Mai dịch. - H. 
: Lao động, 2023. - 278 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The art of thinking critically. - Thư mục: tr. 269-278   s552185 

 159. Sandel, Michael. Tiền không mua được gì? = What money can't buy? / Michael 
Sandel ; Nguyễn Diệu Hằng dịch. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 339 tr. 
; 20 cm. - (Cánh cửa mở rộng). - 125000đ. - 1500b   s551155 

 160. Sartre, Jean Paul. Phác thảo một lý thuyết hiện tượng học về cảm xúc / Jean Paul 
Sartre ; Phạm Anh Tuấn dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 87 tr. ; 21 cm. - 220000đ. - 2000b   s551501 

 161. Schuster, Steven. Giải phóng bộ não khỏi tư duy độc hại / Steven Schuster ; Lê Hồng 
Phương Hạ dịch. - Tái bản đổi tên. - H. : Lao động, 2023. - 195 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 149000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mindset makeover: Change your self - sabotaging thoughts, tame 
your fears, and learn from your mistakes - focus on the real values of life. - Thư mục cuối chính 
văn   s552197 

 162. Seneca, Lucius Annaeus. Seneca - Những bức thư đạo đức : Triết học thực hành: Chủ 
nghĩa khắc kỷ trong đời sống / Lucius Annaeus Seneca ; Andy Lương dịch. - Tái bản. - H. : Thế 
giới. - 19 cm. - 159000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 350 tr. - Thư mục: tr. 346-350   s552067 

 163. Seneca, Lucius Annaeus. Seneca - Những bức thư đạo đức : Triết học thực hành: Chủ 
nghĩa khắc kỷ trong đời sống / Lucius Annaeus Seneca ; Andy Lương dịch. - Tái bản. - H. : Thế 
giới. - 19 cm. - 199000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 554 tr. - Thư mục: tr. 550-554   s552068 

 164. Shoko Kanno. Giúp trẻ xử lý cơn cáu giận : 57 bài luyện tập để điều khiển cơn giận 
của trẻ / Shoko Kanno ; Dạ Hương dịch. - In lần thứ 4. - H. : Lao động, 2023. - 189 tr. : minh 
hoạ ; 23 cm. - 95000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 175-187   s551473 

 165. Stanier, Michael Bungay. How to begin - Bắt đầu làm điều gì đó có ý nghĩa / Michael 
Bungay Stanier ; Phương Hoa dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 229 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 
115000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 220-223   s551521 
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 166. Tả Tiểu Kỳ. Trong cô đơn bắt gặp phiên bản tốt hơn của chính mình / Tả Tiểu Kỳ : 
Hà Dung dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 335 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 孤独中遇见更好的自己   s551507 

 167. Thủy Mộc Nhiên. Từ thành nhân đến thành công / Thủy Mộc Nhiên ; Sen Sean dịch. 
- H. : Thế giới, 2023. - 237 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 价值规律   s551503 

 168. Tiêu Trương Ngân. Trí tuệ cảm xúc cao : Cách giao tiếp giúp bạn chinh phục lòng 
người / Tiêu Trương Ngân ; Thiên Vi dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 253 tr. ; 21 cm. - 145000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 高情商表达 
   s552289 

 169. Tôn Tinh. Tại sao chúng ta luôn cảm thấy mình không đủ tốt? / Tôn Tinh ; Hoàng 
Võ dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 255 tr. ; 20 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: 为什么我们总觉得自己不够好？   s553434 

 170. Tranh Đạo đức học đường = Illustrations of Morality for schools / Vương Tấn Việt. 
- H. : Thế giới, 2023. - 48 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 40000đ. - 2000b   s551523 

 171. Trần Đình Hoành. Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống / Trần Đình Hoành. - In lần 
thứ 14. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 361 tr. : ảnh ; 23 cm. - 125000đ. - 1500b   s553524 

 172. Trần Thị Thuý Ngọc. Giáo trình Logic học đại cương / Trần Thị Thuý Ngọc (ch.b.), 
Trần Thị Yến, Đào Thị Kim Biên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 195 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 100000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Thanh thiếu niên. - Thư mục: tr. 195   s553178 

 173. Trúc Từ. Chính bạn phải bình an / Trúc Từ. - H. : Lao động, 2023. - 238 tr. : tranh vẽ 
; 21 cm. - 109000đ. - 1000b   s551345 

 174. Tsuchitani. 7 ngày khám phá điểm mạnh của bản thân / Tsuchitani ; Heibonjin dịch. 
- H. : Hồng Đức, 2023. - 291 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 188000đ. - 2000b   s552277 

 175. Tucker, Jim B. Tiền kiếp có hay không? / Jim B. Tucker ; Hoàng Mai Hoa dịch ; Đỗ 
Hoàng Tùng h.đ. - In lần 4. - H. : Thế giới, 2023. - 330 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Life before life   s553452 

 176. Tự Đắc. Tâm lý học Tarot : Những biểu tượng nội tâm và cuộc tái sinh của ý chí trí 
tuệ thời cổ xưa và tâm lý học hiện đại / Tự Đắc. - H. : Thế giới, 2023. - 678 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - 722000đ. - 500b   s551533 

 177. Uyên Tifi. Quý cô Lagom : 7 khía cạnh cuộc sống cân bằng mà tôi học được từ phụ 
nữ Thuỵ Điển / Uyên Tifi. - H. : Thế giới, 2023. - 167 tr. : ảnh ; 20 cm. - 109000đ. - 2000b   
s553432 

 178. Vãn Thuỵ. Hướng dẫn "sử dụng" tình yêu / Vãn Thuỵ ; Xanh Dương dịch. - Tái bản. 
- H. : Thế giới, 2023. - 399 tr. ; 20 cm. - 139000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 你的爱怎么了   s551565 

 179. Vở bài tập Giáo dục công dân 8 / Trần Văn Thắng (ch.b.), Trần Quang Tuấn. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 115 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 29000đ. - 10000b   
s553195 
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 180. Vở học tập Giáo dục đạo đức liêm chính lớp 12 / Vũ Thị Hải Yến, Mai Trung Tuấn. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 52 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 18000đ. - 
4000b   s550706 

 181. Vương Tấn Việt. Nền tảng đạo đức = Foundations of morality / Vương Tấn Việt. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 150000đ. - 1500b 
 T.3. - 2023. - 255 tr. : tranh màu   s553433 

 182. Weiss, Brian L. Ám ảnh từ kiếp trước : Bí mật của sự sống và cái chết / Brian L. 
Weiss ; Trần Trung Hải dịch. - In lần 7. - H. : Lao động, 2023. - 317 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Many lives, many masters : The true story of a prominent psychiatrist, 
his young patient and the past-life therapy that changed both their lives   s551443 

 183. Wiest, Brianna. Một cuốn sách chữa lành : Ở bên kia ánh sáng cuộc đời tôi muôn 
màu / Brianna Wiest ; Eimii Nguyen dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 203 tr. ; 20 cm. - 109000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: When you're ready, this is how you heal   s553435 

 184. Wilson, Catherine. Nguyên tắc khoái lạc : Chủ nghĩa Epicurus trong cuộc sống hiện 
đại / Catherine Wilson ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 377 tr. ; 21 cm. - 
158000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: How to be an Epicurean: The ancient art of living well. - Thư mục: 
tr. 355-376   s551518 

 185. Yến Nhi. Học yêu mình sau muôn vẻ nỗi đau / Yến Nhi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
194 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt). - 86000đ. - 2000b   s553295 

 186. Yuusuke Ikei. Hội chứng kiệt sức : Nhận diện để chữa lành tâm lý giúp bạn thoát 
khỏi áp lực tinh thần và cân bằng cuộc sống / Yuusuke Ikei ; Đoàn Ly dịch. - H. : Lao động, 
2023. - 238 tr. ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b   s552184 

 187. Ziglar, Zig. Chạm vào hạnh phúc : 100 câu chuyện khiến bạn mỉm cười mỗi ngày / 
Zig Ziglar ; Phúc Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 235 tr. ; 21 cm. - (Bizbooks - Khát vọng 
nâng tầm tri thức). - 148000đ. - 2000b   s552305 

TÔN GIÁO 

 188. Alicja Zmigrodzka. Bồ tát nhí - Con đường giác ngộ của Đức Phật dành cho trẻ em 
= Little hero: The Buddha's way of awakening for children / Alicja Zmigrodzka ; Lạc Hải Âm 
dịch. - H. : Lao động, 2023. - 48 tr. : tranh màu ; 16x22 cm. - 68000đ. - 1500b   s552149 

 189. Anphong Nguyễn Công Vinh. Chúa ban cho có đôi : 100 bài gợi ý giảng lễ cưới / 
Anphong Nguyễn Công Vinh. - H. : Tôn giáo, 2023. - 301 tr. ; 15 cm. - 65000đ. - 1000b   
s552054 

 190. Anphong Nguyễn Công Vinh. Ngày sau mãi như ngày đầu : Giải đáp thắc mắc về 
tình yêu hôn nhân / Anphong Nguyễn Công Vinh. - H. : Tôn giáo, 2023. - 311 tr. ; 15 cm. - 
65000đ. - 1000b   s552053 

 191. Ashcrof, J. Robert. Loạt bài đời sống Cơ đốc - Khi bạn cầu nguyện = Christian life - 
When you pray = Thaum koj thov vajtswv : Sách song ngữ Việt - H'Mong / J. Robert Ashcrof 
; Đặng Ngọc Thiên Ân dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 263 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - (Cơ đốc 
giáo dục). - 90000đ. - 1000b   s551089 
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 192. Ấn Quang. Ấn Quang Đại sư gia ngôn lục / Như Hoà dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
515 tr. ; 21 cm. - 2000b   s551084 

 193. Ấn Thuận. Kinh Dược sư và giảng giải Kinh Dược sư / Ấn Thuận ; Thích Quảng 
Lâm dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 459 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 1000b   s551293 

 194. Canh tân Đặc sủng : Dòng chảy ân sủng cho giáo hội / Lê Loan dịch. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 333 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1500b   s553393 

 195. Chánh Minh. Trung bộ kinh - Kinh niệm xứ giảng giải = Majjhima nikāya - 
Mahāsatipaṭṭhānasuttam / Chánh Minh. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Phật giáo nguyên thủy = Theravāda 
 T.3. - 2023. - 522 tr. : tranh vẽ   s553401 

 196. Ch'en, Kenneth. Khảo sát lịch sử Phật giáo Trung Quốc / Kenneth Ch'en, Thích Thiện 
Chánh dịch. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 698 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Buddhism in China: A historical survey   s551004 

 197. Chí Ái Nguyễn. Hành trình ngang qua Tin mừng / Chí Ái Nguyễn. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 477 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b   s551292 

 198. Chùa Cổ Sơn - Di tích lịch sử và văn hoá / Thích An Phát, Thích An Khang, Đặng 
Hoàng Lan, Dương Hoàng Lộc. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 95 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 80-90. - Thư mục: tr. 91-92   s551418 

 199. Chùa Đà Liễu / B.s.: Nguyễn Quang Hồng (ch.b.), Mai Thị Thanh Nga, Thích Chánh 
Thành, Thích Tục Hiền. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 175 tr., 16 tr. màu ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Nghi Xuân. - Thư mục: tr. 169-173   
s551011 

 200. Chúa Jêsus bị phản bội : Truyện tranh song ngữ Nùng - Việt = Chảu Dê-xu ngài fản 
teo : Tèo cỏ Nùng - Keo / Bible Society Vietnam. - H. : Tôn giáo, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - 1000b   s551312 

 201. Chúa Jêsus bị phản bội : Truyện tranh song ngữ Tày - Việt = Chảu Dê-xu tầư phản 
bội: Tuyện hình cần tiểng Tày - Keo / Bible Society Vietnam. - H. : Tôn giáo, 2023. - 23 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - 1000b   s551314 

 202. Chúa Jêsus bị phản bội : Truyện tranh song ngữ Thái - Việt = Châu Giê-xu thựk ệt 
phạn : Chiện mì hụp xóng xứ Thai - Kéo / Bible Society Vietnam. - H. : Tôn giáo, 2023. - 23 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - 1000b   s551313 

 203. Chúa Jêsus chịu chết : Truyện tranh song ngữ Nùng - Việt = Chảu Giê-xu hai : Tèo 
cỏ Nùng - Keo / Bible Society Vietnam. - H. : Tôn giáo, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
1000b   s551316 

 204. Chúa Jêsus chịu chết : Truyện tranh song ngữ Tày - Việt = Chẩu Dê-xu nhăn thai : 
Tuyện hình cần tiểng Tày - Keo / Bible Society Vietnam. - H. : Tôn giáo, 2023. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 1000b   s551315 

 205. Chúa Jêsus chịu chết : Truyện tranh song ngữ Thái - Việt = Châu Giê-xu chịu tái : 
Chiện mì hụp xóng xứ Thai - Kéo / Bible Society Vietnam. - H. : Tôn giáo, 2023. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 1000b   s551317 

 206. Chúa Jêsus giáng sinh : Truyện tranh song ngữ Nùng - Việt = Chảu Dê-xu Sleng oóc: 
Tèo cỏ Nùng - Keo / Bible Society Vietnam. - H. : Tôn giáo, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- 1000b   s551309 
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 207. Chúa Jêsus giáng sinh : Truyện tranh song ngữ Tày - Việt = Chẩu Giê-xu Sling lồng: 
Tuyện hình cần tiểng Tày - Keo / Bible Society Vietnam. - H. : Tôn giáo, 2023. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 1000b   s551310 

 208. Chúa Jêsus giáng sinh : Truyện tranh song ngữ Thái - Việt = Châu Giê-xu Mì ók : 
Chiện mì hụp xóng xứ Thai - Kéo / Bible Society Vietnam. - H. : Tôn giáo, 2023. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 1000b   s551311 

 209. Chúa Jêsus sống lại : Truyện tranh song ngữ Nùng - Việt = Chảu Giê-xu hòi teo : 
Tèo cỏ Nùng - Keo / Bible Society Vietnam. - H. : Tôn giáo, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- 1000b   s551307 

 210. Chúa Jêsus sống lại : Truyện tranh song ngữ Tày - Việt = Châu Giê-xu slổng teo : 
Tuyện hình cần tiểng Tày - Keo / Bible Society Vietnam. - H. : Tôn giáo, 2023. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 1000b   s551306 

 211. Chúa Jêsus sống lại : Truyện tranh song ngữ Thái - Việt = Châu Giê-xu hèng khưn : 
Chiện mì hụp xóng xứ Thai - Kéo / Bible Society Vietnam. - H. : Tôn giáo, 2023. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 1000b   s551308 

 212. Chư kinh Nhật tụng. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Tôn giáo, 2022. - 487 tr. : tranh vẽ ; 
23 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551331 

 213. Claridge, C. L. Nuôi dạy con bằng trái tim của một vị Phật / C. L. Claridge ; Thảo 
Triều dịch. - In lần 10. - H. : Lao động, 2023. - 327 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Buddha heart parenting   s551445 

 214. Dzongsar Jamyang Khyentse. Độc là thuốc : Giải nghĩa Kim Cương thừa / Dzongsar 
Jamyang Khyentse ; Như Nhiên dịch ; Trí Không h.đ. - H. : Tôn giáo, 2023. - 311 tr. ; 24 cm. - 
(Tủ sách Kim Cương thừa Bất bộ phái). - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Poison is medicine   s551337 

 215. Đạt Lai Lạt Ma. Hãy cứ giận đi = Be angry / Đạt Lai Lạt Ma, Noriyuki Ueda ; Thảo 
Triều dịch. - In lần 3. - H. : Lao động, 2023. - 117 tr. ; 19 cm. - 59000đ. - 1000b   s552202 

 216. Đạt Lai Lạt Ma. Sống với thực tại = Be here / Đạt Lai Lạt Ma, Noriyuki Ueda ; Thảo 
Triều dịch. - In lần 3. - H. : Lao động, 2023. - 119 tr. ; 19 cm. - 59000đ. - 1000b   s552203 

 217. Đặng Ngọc Phước. Các bài giảng của sách công vụ các sứ đồ / Đặng Ngọc Phước. - 
H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 100000đ. - 1000b 
 Q.2: Chương 9-19. - 2023. - 303 tr.   s553394 

 218. Địa Tạng Vương Bồ Tát. - H. : Tôn giáo, 2023. - 123 tr. ; 30 cm. - 1000b 
 Tên sách ngoài bìa: Sổ tay chép kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện   s552623 

 219. Đinh Văn Thuỵ. Mối quan hệ giữa các tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu 
Nghĩa và Phật Giáo Hoà Hảo ở Nam Bộ : Sách chuyên khảo / Đinh Văn Thuỵ, Nguyễn Phước 
Tài, Trần Thị Kim Hoàng. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 176 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 882b 
 Thư mục: tr. 170-173   s553283 

 220. Đời sống tỉnh giác / Thích Đạt Ma Viên Diệu dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 280 tr. 
: ảnh ; 21 cm. - 2000b   s552291 

 221. Everts, Don. Làm cách nào để chia sẻ về niềm tin của bạn : Giới thiệu về mô hình 
đối thoại thuộc linh / Don Everts ; Globalinks Team dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 35 tr. : tranh 
vẽ ; 20 cm. - 15000đ. - 1000b   s553391 
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 222. Fileta, Debra. Are you really OK? - Để trở thành bác sĩ tâm lý của chính mình / Debra 
Fileta ; Nguyễn Thanh Nhàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 331 tr. ; 21 cm. - 176000đ. - 2000b   
s552281 

 223. Gia Thố. An nhàn như nước, dịu dàng như mây / Gia Thố ; Mai Dung dịch. - H. : 
Lao động, 2023. - 294 tr. ; 18 cm. - 150000đ. - 5000b   s552163 

 224. Gia Thố. Năm tháng vội trôi, thỉnh người trân trọng / Gia Thố ; Mai Dung dịch. - H. 
: Lao động, 2023. - 294 tr. ; 18 cm. - 150000đ. - 5000b   s552164 

 225. Gia Thố. Nhân sinh vô thường, mỉm cười hiện tại / Gia Thố ; Mai Dung dịch. - H. : 
Lao động, 2023. - 302 tr. ; 18 cm. - 150000đ. - 5000b   s552162 

 226. Govinda, Lama Anagarika. Đường mây qua xứ tuyết / Lama Anagarika Govinda ; 
Phóng tác: Nguyên Phong. - H. : Thế giới, 2023. - 318 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 118000đ. - 
5000b 
 Tên sách tiếng Anh: The way of the white clouds - A pilgrim in Tibet   s551566 

 227. Grün, Anselm. 50 thiên thần của bạn = 50 engel für das jahr : Giải phóng bản thân 
khỏi buồn phiền và cô đơn / Anselm Grün ; Dịch: Phạm Sơn Tùng, Trần Cao Phương Diễm. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2023. - 245 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 3000b   s551552 

 228. Hải Triều Âm. Tinh hoa tịnh độ / Hải Triều Âm. - H. : Tôn giáo, 2023. - 174 tr. : ảnh 
; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Chùa Dược Sư. Đức Trọng - Lâm Đồng   s551295 

 229. Hiệp thông 3 : Con đến và ở lại với chúa Giêsu / B.s.: Nguyễn Văn Hiền (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Phương Dung... - H. : Tôn giáo, 2023. - 199 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 40000đ. - 5000b 
 Đầu bìa sách ghi: Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Giáo lý   s553403 

 230. Hiệp thông 4 : Chúng ta là dân Thiên Chúa / B.s.: Nguyễn Văn Hiền (ch.b.), Nguyễn 
Thị Bích, Nguyễn Thị Phương Dung... - H. : Tôn giáo, 2023. - 215 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
40000đ. - 5000b 
 Đầu bìa sách ghi: Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Giáo lý   s553404 

 231. Hiệp thông 5 : Chúng ta là môn đệ chúa Giêsu / B.s.: Nguyễn Văn Hiền (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Phương Dung... - H. : Tôn giáo, 2023. - 219 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 40000đ. - 5000b 
 Đầu bìa sách ghi: Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Giáo lý   s553405 

 232. Hiệp thông 6 : Chúng ta là chứng nhân tin mừng / B.s.: Nguyễn Văn Hiền (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Phương Dung... - H. : Tôn giáo, 2023. - 208 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 40000đ. - 5000b 
 Đầu bìa sách ghi: Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Giáo lý   s553406 

 233. Hiệp thông 7 : Phúc được làm người / B.s.: Nguyễn Văn Hiền (ch.b.), Phạm Thị Thu 
Hà, Mai Thị Diễm Hương... - H. : Tôn giáo, 2023. - 189 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 40000đ. - 
5000b 
 Đầu bìa sách ghi: Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Giáo lý   s553407 

 234. Hiệp thông 8 : Phúc được sống với người khác / B.s.: Nguyễn Văn Hiền (ch.b.), Phạm 
Thị Thu Hà, Mai Thị Diễm Hương... - H. : Tôn giáo, 2023. - 200 tr. ; 24 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Giáo lý   s553408 

 235. Hiệp thông 9 : Phúc được tự do để yêu thương và phục vụ / B.s.: Nguyễn Văn Hiền 
(ch.b.), Phạm Thị Thu Hà, Mai Thị Diễm Hương... - H. : Tôn giáo, 2023. - 199 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 40000đ. - 2000b 



19 
 

 Đầu bìa sách ghi: Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Giáo lý   s553409 

 236. Huyền Diệu. Hành trình ở xứ Diêm-phù : Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật phỏng 
theo tác phẩm "Một cuộc đời, một vầng nhật nguyệt" và "Đường xưa mây trắng" / Huyền Diệu, 
Hữu Thiện. - H. : Lao động. - 21 cm. - 155000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 273 tr. : tranh vẽ   s551350 

 237. Huyền Diệu. Hành trình ở xứ Diêm-phù : Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật phỏng 
theo tác phẩm "Một cuộc đời, một vầng nhật nguyệt" và "Đường xưa mây trắng" / Huyền Diệu, 
Hữu Thiện. - H. : Lao động. - 21 cm. - 155000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 277 tr. : tranh vẽ   s551351 

 238. Huyền Diệu. Hành trình ở xứ Diêm-phù : Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật phỏng 
theo tác phẩm "Một cuộc đời, một vầng nhật nguyệt" và "Đường xưa mây trắng" / Huyền Diệu, 
Hữu Thiện. - H. : Lao động. - 21 cm. - 155000đ. - 1000b 
 T.3. - 2023. - 321 tr. : tranh vẽ   s551352 

 239. John. Loạt bài đời sống Cơ đốc - Đạo đức Kinh Thánh = Christian life - Bible ethics 
= Ua zoo raws vajluskub : Sách song ngữ Việt - H'Mong / John, Sara Miles ; Đặng Ngọc Thiên 
Ân dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 339 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Cơ đốc giáo dục). - 90000đ. - 
1000b   s551088 

 240. Kierkegaard, Søren. Kính sợ và run rẩy / Søren Kierkegaard ; Nguyễn Nguyên Phước 
dịch ; Bùi Văn Sơn Nam giới thiệu. - In lần thứ 5. - H. : Hồng Đức, 2023. - 309 tr. ; 21 cm. - 
186000đ. - 500b 
 Dịch theo bản tiếng Anh: The sickness unto death   s551038 

 241. Kiều Đàm Di = Prajapati : Truyện tranh / Alicja Żmigrodzka ; Lạc Hải Âm dịch. - H. 
: Lao động, 2023. - 44 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 68000đ. - 1500b   s551413 

 242. Kinh A Di Đà / Dịch: Cưu Ma La Thập, Thích Trí Tịnh. - H. : Tôn giáo, 2022. - 52 
tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 3000b   s551320 

 243. Kinh Bách dụ / Như Huyền dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 147 tr. ; 21 cm. - 25000đ. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551302 

 244. Kinh Diệu pháp liên hoa / Thích Trí Tịnh dịch. - Tái bản lần thứ 22. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 598 tr., 2 tr. ảnh ; 24 cm. - 75000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551329 

 245. Kinh Dược sư / Tuệ Nhuận dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 80 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 
19000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551323 

 246. Kinh Dược sư bổn nguyện công đức : Âm - Nghĩa / Dịch: Huyền Trang, Thích Huyền 
Dung. - Tái bản lần thứ 23. - H. : Tôn giáo, 2023. - 117 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 21000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551322 

 247. Kinh Dược sư và Sám pháp Dược sư / Dịch: Tuệ Nhuận, Thích Mật Tri. - Tái bản 
lần thứ 14. - H. : Tôn giáo, 2023. - 162 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 20000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551296 

 248. Kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện : Trọn bộ / Dịch: Pháp Đăng, Thích Trí Tịnh. - H. 
: Tôn giáo, 2023. - 256 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 5000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551325 
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 249. Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo. - Trọn bộ 3 
tập. - 23 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.1. - 2023. - 502 tr., 2 tr. ảnh màu   s551334 

 250. Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo. - Trọn bộ 3 
tập. - 23 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.2. - 2023. - 471 tr., 2 tr. ảnh màu   s551335 

 251. Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo. - Trọn bộ 3 
tập. - 23 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.3. - 2023. - 519 tr., 2 tr. ảnh màu   s551336 

 252. Kinh Nhân quả ba đời / Thích Thiền Tâm dịch. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 61 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 13000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551300 

 253. Kinh Quán Vô lượng thọ Phật : Âm - Nghĩa : Ba mươi bốn đồ hình / Thích Hưng Từ 
dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 144 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 24000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551319 

 254. Kinh Tam bảo : Âm - Nghĩa / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 319 tr. : 
tranh vẽ ; 23 cm. - 45000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551321 

 255. Kinh Thánh tiếng Kơho = Sră goh: Bơta ho bal yau mơ bơta ho bal pa. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 1510 tr. : bản đồ ; 18 cm. - 230000đ. - 2500b   s552056 

 256. Kinh Thủ Lăng Nghiêm = Suramgama Sutra : Trọn bộ / Tâm Minh biên dịch. - Tái 
bản lần thứ 17. - H. : Tôn giáo, 2023. - 790 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551330 

 257. Kinh Vạn Phật / Thích Thiện Chơn dịch. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Tôn giáo, 2022. 
- 735 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551333 

 258. Kinh Vu Lan báo hiếu / Hán dịch: Trúc Pháp Hộ, Cưu Ma La Thập ; Việt dịch: Thích 
Huệ Đăng. - H. : Tôn giáo, 2023. - 61 tr. ; 23 cm. - 20000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s553402 

 259. Kornfield, Jack. Trái tim thông tuệ = The wise heart : Ứng dụng Tâm lý học Phật 
giáo để tự chữa lành / Jack Kornfield ; Dịch: Hạ Nhiên, Viết Hổ. - Tái bản lần 1. - H. : Thế giới, 
2023. - 497 tr. ; 24 cm. - 245000đ. - 1500b   s551583 

 260. Lê Hoàng Nguyên. Ánh sáng Trí Huệ / Lê Hoàng Nguyên. - H. : Hồng Đức, 2023. - 
119 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Nghiên cứu Đại đạo). - 1500b 
 ĐTTS ghi: Đại đạo Tam Kỳ phổ độ. Chương trình Chung tay ấn tống kinh sách Đại đạo   
s551080 

 261. Liễu Phàm Tứ Huấn hay phương pháp tu phúc - tích đức cải tạo vận mệnh / Dịch: 
Tuệ Châu, Bùi Dư Long. - H. : Hồng Đức, 2023. - 65 tr. ; 20 cm. - 10000b   s551058 

 262. Manning, Russell Re. 30 giây tôn giáo : Các tư tưởng tôn giáo kích thích tư duy nhất, 
mỗi tư tưởng được giải thích trong nửa phút : Dành cho lứa tuổi 11+ / Russell Re Manning ch.b. 
; Nguyễn Đỗ Kim Khánh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 155 tr. : ảnh màu ; 23 cm. - 155000đ. 
- 2000b 
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 Thư mục: tr. 150-151   s551719 

 263. Maphori, Thomas. Loạt bài đời sống Cơ đốc - Phương cách học kinh thánh = 
Christian life - How to study the bible = Lub tswv yim kawm vajluskub : Sách song ngữ Việt - 
H'Mong / Thomas Maphori ; Đặng Ngọc Thiên Ân dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 285 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - (Cơ đốc giáo dục). - 90000đ. - 1000b   s551090 

 264. Masaharu Anesaki. Lịch sử tôn giáo Nhật Bản / Masaharu Anesaki ; Thích Nguyên 
Hiệp dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 475 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s551063 

 265. Metcalf, Franz. Being Buddha at work - Ứng dụng giáo lý Đức Phật ở chốn công sở 
để đạt đến an lạc & trí tuệ / Franz Metcalf, B. J. Gallagher ; Hiếu Trịnh dịch. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 259 tr. ; 21 cm. - 141000đ. - 1000b   s552292 

 266. Minh Đăng Quang. Chơn Lý - Diệu Lý Thiền Quang / Minh Đăng Quang ; Thi hoá: 
Thích Minh Siêu. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.1. - 2023. - 423 tr.   s551592 

 267. Minh Đăng Quang. Chơn Lý - Diệu Lý Thiền Quang / Minh Đăng Quang ; Thi hoá: 
Thích Minh Siêu. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.2. - 2023. - 414 tr.   s551593 

 268. Minh Đăng Quang. Chơn Lý - Diệu Lý Thiền Quang / Minh Đăng Quang ; Thi hoá: 
Thích Minh Siêu. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.3. - 2023. - 414 tr.   s551594 

 269. Minh Đăng Quang. Yếu chỉ Kinh thủ Lăng Nghiêm / Minh Đăng Quang ; Thi hoá: 
Thích Minh Siêu. - H. : Thế giới, 2023. - 471 tr. ; 24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551595 

 270. Minh Thạnh. Dang đôi tay ôm lấy muôn loài : Tâm an cảnh sẽ an - Tâm bình thế giới 
bình / Minh Thạnh. - H. : Hồng Đức, 2023. - 270 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 269-270   s552307 

 271. Mộc Trầm Thích Đạo Quang. Dẫu có ra đi vẫn sẽ cười / Mộc Trầm Thích Đạo Quang. 
- Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 260 tr. ; 20 cm. - 80000đ. - 10000b   s551549 

 272. Nagaraja, Dharmachari. Đức Phật kể con nghe / Dharmachari Nagaraja ; Nguyễn 
Minh Tiến chuyển ngữ. - H. : Lao động. - 24 cm. - 149000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The Buddha's apprentice at bedtime 
 T.3. - 2023. - 123 tr. : tranh màu   s551436 

 273. Nārada Thera. Đức Phật và Phật pháp = The Buddha and his teachings / Nārada Thera 
; Phạm Kim Khánh dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Tôn giáo, 2023. - 735 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 70000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551327 

 274. Nghi thức cầu an - cầu siêu - sám hối - cúng ngọ. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 174 tr. ; 16 cm. - 17000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s552051 

 275. Nghi thức tụng kinh Vu Lan và Báo Hiếu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 
92 tr. ; 24 cm. - 3020b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá. Tổ đình chùa Thanh Hà   
s551191 
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 276. Nghi thức tụng niệm hằng ngày của hai giới tại gia và xuất gia / Thích Thiện Thanh 
soạn dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 486 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551328 

 277. Ngọn đuốc đầu tiên của Ni giới miền Nam - Ni trưởng Diệu Tịnh (1910 - 1942) / 
Thích Như Nguyệt (ch.b.), Thích Nữ Huyền Huệ, Ni Như Tri... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 
- 353 tr. : ảnh ; 23 cm. - 150000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s553526 

 278. Nguyên Phong. Hoa sen trên tuyết / Phóng tác: Nguyên Phong. - Tái bản. - H. : Thế 
giới, 2023. - 207 tr. : ảnh ; 21 cm. - 98000đ. - 5000b   s553468 

 279. Nguyễn Đức Hoà. Đức Hộ pháp với Phạm Môn / Nguyễn Đức Hoà. - In lần thứ 3. - 
H. : Hồng Đức, 2023. - 80 tr. : ảnh, bảng ; 20 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. - Bút danh của tác giả: Khiết Dân   s551059 

 280. Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Hãy tìm thì sẽ gặp : Trích dẫn Kinh Thánh theo chủ đề / 
Nguyễn Thị Ngọc Diễm. - H. : Tôn giáo, 2023. - 294 tr. ; 21 cm. - 117000đ. - 2000b   s553400 

 281. Nguyễn Văn Hiệu. Sống lời Chúa / Nguyễn Văn Hiệu ch.b. ; Minh hoạ: Marcelino 
Truong. - H. : Tôn giáo. - 13x14 cm. - 25000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Bayard Việt Nam 
 T.66: T.9/2023. - 2023. - 160 tr. : ảnh, tranh vẽ   s552055 

 282. Nguyễn Văn Thành. Câu chuyện truyền giáo / Nguyễn Văn Thành. - H. : Tôn giáo. - 
21 cm. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 215 tr.   s553399 

 283. Osho. Thiền / Osho ; Lê Xuân Khoa dịch. - In lần 9. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 294 
tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 19 cm. - 149000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Zen : Its history and teaching and impact on humanity   s551981 

 284. Patriji, Subhash. Khoa học thiền định : Con đường giúp bạn hạnh phúc và vui sống / 
Subhash Patriji ; Nguyễn Trần Quyết dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Thế giới, 2023. - 97 tr. : ảnh ; 
21 cm. - (Tủ sách Khoa học tâm thức thời đại mới). - 59000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Science of meditation   s553466 

 285. Paul Ng. Trường chức vụ = School of ministry / S.O.M III / Paul Ng ; Nhóm dịch 
thuật Thiên Ân. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 69000đ. - 1000b 
 Q.3. - 2023. - 482 tr.   s553410 

 286. Pháp Nhật. Vận mệnh trong tay ta : Nghệ thuật kiến tạo cuộc đời thành công, hạnh 
phúc / Pháp Nhật. - In lần 4. - H. : Lao động, 2023. - 230 tr. ; 19 cm. - 119000đ. - 2000b   
s552208 

 287. Pháp Nhật. Về nhà / Pháp Nhật. - In lần 5. - H. : Lao động, 2023. - 190 tr. : tranh vẽ 
; 19 cm. - 109000đ. - 2000b   s552209 

 288. Phật học cơ bản : Chương trình Phật học hàm thụ / B.s.: Thích Giác Toàn, Thích 
Thiện Tâm, Thích Thiện Bảo... - H. : Hồng Đức. - 19 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hoằng pháp Trung ương 
 T.1. - 2023. - 257 tr.   s552240 

 289. Phật học cơ bản : Chương trình Phật học hàm thụ / B.s.: Thích Giác Toàn, Thích 
Thiện Tâm, Thích Thiện Bảo... - H. : Hồng Đức. - 19 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hoằng pháp Trung ương 
 T.2. - 2023. - 295 tr. : sơ đồ. - Thư mục: tr. 136-137   s552241 
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 290. Phật học cơ bản : Chương trình Phật học hàm thụ / B.s.: Thích Thanh Từ, Thích Trí 
Quảng, Thích Chơn Thiện... - H. : Hồng Đức. - 19 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hoằng pháp Trung ương 
 T.3. - 2023. - 301 tr.   s552242 

 291. Phật học cơ bản : Chương trình Phật học hàm thụ / B.s.: Thích Trí Quảng, Thích 
Chơn Thiện, Thích Phước Sơn... - H. : Hồng Đức. - 19 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hoằng pháp Trung ương 
 T.4. - 2023. - 337 tr. - Phụ lục trong chính văn   s552243 

 292. Phật học Từ Quang / Thích Thiện Đạo, Trần Quê Hương, Nguyên Cẩn... ; Thích 
Đồng Bổn ch.b. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 1000b 
 T.45: Mừng đại lễ Vu lan. - 2023. - 199 tr. : ảnh, tranh vẽ   s552311 

 293. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ - Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh / 
Hội tập: Hạ Liên Cư ; Dịch: Thích Đức Niệm, Minh Chánh. - H. : Tôn giáo, 2023. - 171 tr. : 
tranh vẽ ; 23 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551324 

 294. Phụng Liên. Pháp thí / Phụng Liên. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ni giới Hệ phái Khất sĩ 
 Q.2. - 2023. - 291 tr. - Thư mục: tr. 286-291   s551083 

 295. Phụng Liên. Tư tưởng Kinh Trường bộ / Phụng Liên b.s. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ni giới Hệ phái Khất sĩ 
 Q.1. - 2023. - 432 tr. - Thư mục cuối mỗi phần   s551082 

 296. Phuong T. H. Nguyen. Zen meditation - A modern perspective / Phuong T. H. 
Nguyen. - H. : Lao động, 2023. - 145 p. : fig., tab. ; 21 cm. - 100000đ. - 1000 copies 
 App.: p. 129-145   s552864 

 297. Quy Sơn cảnh sách giảng giải / Thích Thanh Từ dịch giảng. - Tái bản lần thứ 8. - H. 
: Tôn giáo, 2023. - 136 tr. ; 21 cm. - 20000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s551303 

 298. Religions and religious policy in Vietnam / Ed.: Vu Hoai Bac, Tran Thi Minh Nga, 
Nguyen Tien Trong... - H. : Thế giới, 2023. - 143 p. : phot., tab. ; 21 cm. - 400 copies 
 At head of title: Socialist Republic of Vietnam. Government Committee for Religious 
Affairs. - App.: p. 125-143   s552865 

 299. Roach, Geshe Michael. Nghiệp tình yêu = Karma of love / Geshe Michael Roach ; 
Hà Tú dịch. - In lần thứ 13. - H. : Lao động, 2023. - 598 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b   s551483 

 300. Satomi Myodo. Hoa trôi trên sóng nước = Journey in search of the way / Satomi 
Myodo ; Phóng tác: Nguyên Phong. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 223 tr. ; 21 cm. - 98000đ. 
- 3000b   s551567 

 301. Sawadogo, Jean-Baptised. Loạt bài đời sống Cơ đốc - Cá nhân chứng đạo = Christian 
life - Personal evangelism = Ib leeg ua timkhawv : Sách song ngữ Việt - H'Mong / Jean-Baptised 
Sawadogo ; Đặng Ngọc Thiên Ân dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 289 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 
cm. - (Cơ đốc giáo dục). - 90000đ. - 1000b   s551087 

 302. Smeeton, Donald Dean. Loạt bài đời sống Cơ đốc - Hội Thánh = Christian life - The 
Church = Pawg Ntseeg : Sách song ngữ Việt - H'Mong / Donald Dean Smeeton ; Đặng Ngọc 
Thiên Ân dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 244 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Cơ đốc giáo dục). - 90000đ. 
- 1000b   s551086 
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 303. Sổ tay chép Kinh Chú Đại Bi. - H. : Tôn giáo, 2023. - 66 tr. ; 24 cm. - 1000b   s551340 

 304. Sổ tay chép kinh Sám hối. - H. : Tôn giáo, 2023. - 72 tr. ; 24 cm. - 1000b   s551342 

 305. Sổ tay chép Kinh Vu lan báo hiếu. - H. : Tôn giáo, 2023. - 72 tr. ; 24 cm. - 1000b   
s551341 

 306. Thánh Kinh hằng ngày : Bản truyền thống hiệu đính 2010 : Tập 7 - 8/2023: Tít 1-3, 
Giê-rê-mi 1-25, Thi Thiên 61-94 / Scripture Union ; Lê Thị Hồng Lai dịch. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 188 tr. ; 20 cm. - 50000đ. - 500b   s551294 

 307. Thập thiện nghiệp đạo kinh : Truyện tranh / Tranh, lời: Lâm Cự Tình ; Nhóm Tịnh 
Nghiệp chuyển ngữ. - H. : Hồng Đức, 2023. - 153 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 30000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 152   s552320 

 308. Thích Chân Pháp Nguyện. Ân tình : Tu học theo con đường của Thiền sư Thích Nhất 
Hạnh. Hành trang nuôi lớn chúng ta trong mạch pháp / Thích Chân Pháp Nguyện. - In lần thứ 
4. - H. : Hồng Đức, 2023. - 398 tr. : ảnh ; 21 cm. - 249000đ. - 700b   s551051 

 309. Thích Chân Quang. Khoa học về thiền định = The science of meditation / Thích Chân 
Quang. - H. : Tôn giáo, 2023. - 73 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 60000đ. - 1000b   s551305 

 310. Thích Chân Quang. Những điều thú vị từ truyện tích Pháp cú / Thích Chân Quang. - 
H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 105000đ. - 1000b 
 T.9. - 2023. - 240 tr., 12 tr. ảnh màu : minh hoạ   s551304 

 311. Thích Chân Quang. Tâm vô ngã = The mind of non-ego / Thích Chân Quang. - H. : 
Tôn giáo, 2023. - 211 tr. : ảnh ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s551326 

 312. Thích Đăng Huy. Ý nghĩa những biểu tượng trong đạo Phật / Thích Đăng Huy. - H. 
: Hồng Đức, 2023. - 87 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng   s551045 

 313. Thích Huyền Quang. Đạo Phật áp dụng vào đời sống hằng ngày / Thích Huyền 
Quang, Thích Nhất Hạnh. - H. : Thế giới, 2023. - 198 tr. ; 19 cm. - 89000đ. - 3000b   s552059 

 314. Thích Minh Thời. Kinh Nhật tụng / Thích Minh Thời b.s. - Tái bản lần thứ 20. - H. : 
Tôn giáo, 2023. - 525 tr. : tranh vẽ ; 16 cm. - 36000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s552052 

 315. Thích Nhất Hạnh. 365 ngày an lạc / Thích Nhất Hạnh. - In lần thứ 6. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 366 tr. : ảnh ; 11x13cm. - 1000b   s552230 

 316. Thích Nhất Hạnh. 365 ngày yêu thương / Thích Nhất Hạnh. - In lần thứ 6. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 366 tr. : ảnh ; 11x13cm. - 1000b   s552229 

 317. Thích Nhất Hạnh. Con đã có đường đi / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần thứ 7. - H. : 
Lao động, 2023. - 339 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 1500b   s551485 

 318. Thích Nhất Hạnh. Hạnh phúc cầm tay / Thích Nhất Hạnh ; Chân Hội Nghiêm chuyển 
ngữ. - Tái bản lần 21. - H. : Lao động, 2023. - 218 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 4000b 
 Nguyên tác tiếng Anh: The pocket   s551438 

 319. Thích Nhất Hạnh. Người vô sự / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 6. - H. : Thế giới, 
2023. - 564 tr. ; 24 cm. - 279000đ. - 2000b   s553483 

 320. Thích Nhất Hạnh. Trái tim của Trúc Lâm Đại sĩ / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 4. 
- H. : Thế giới, 2023. - 221 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 1500b   s551559 
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 321. Thích Nhất Hạnh. Trồng một nụ cười : Cùng trẻ thực hành chánh niệm / Thích Nhất 
Hạnh ; Dịch: Chân Vịnh Nghiêm... ; Minh hoạ: Đan Ngọc. - Tái bản lần 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 310 tr. ; 23 cm. - 199000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Planting seeds: Practicing mindfulness with children   s553355 

 322. Thích Như Tánh. Con đường giải thoát / Thích Như Tánh. - H. : Thế giới, 2023. - 48 
tr. ; 21 cm. - 1000b   s553436 

 323. Thích Nữ Trí Hải. Bóng nguyệt lòng sông : Đúc kết một số pháp thoại tại Thiền viện 
Vạn Hạnh từ 1990 - 2000 / Thích Nữ Trí Hải. - H. : Hồng Đức, 2023. - 233 tr. ; 21 cm. - 
100000đ. - 1000b   s551042 

 324. Thích Nữ Trí Hải. Nguồn mạch tâm linh : Đúc kết một số pháp thoại tại Thiền viện 
Vạn Hạnh từ 1992 - 1995 / Thích Nữ Trí Hải. - H. : Hồng Đức, 2023. - 387 tr. ; 21 cm. - 
130000đ. - 1000b   s551041 

 325. Thích Phước Đạt. Ánh sáng từ tâm / Thích Phước Đạt. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 
- 279 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 270-279   s553073 

 326. Thích Thái Hoà. Đi vào bản nguyện Tịnh độ / Thích Thái Hoà. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 355 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 350-355   s553501 

 327. Thích Thái Hoà. Ngọn nến vu lan / Thích Thái Hoà. - H. : Hồng Đức, 2023. - 140 tr. 
; 20 cm. - 1000b   s551052 

 328. Thích Thanh Từ. Khoá lễ sám hối sáu căn / Thích Thanh Từ. - H. : Tôn giáo, 2023. - 
50 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 5000b   s551301 

 329. Thích Thanh Từ. Kinh Kim Cang : Giảng giải / Thích Thanh Từ. - Tái bản lần thứ 
10. - H. : Tôn giáo, 2023. - 280 tr. ; 21 cm. - 40000đ. - 1000b   s553396 

 330. Thích Thanh Từ. Kinh Thập Thiện : Giảng giải / Thích Thanh Từ. - Tái bản lần thứ 
9. - H. : Tôn giáo, 2023. - 121 tr. ; 21 cm. - 21000đ. - 1000b   s553395 

 331. Thích Thánh Nghiêm. Tu trong công việc / Thích Thánh Nghiêm ; Thích Quang Định 
dịch. - In lần 12. - H. : Lao động, 2023. - 179 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - (Bộ sách Phật pháp ứng 
dụng). - 79000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Return to the reality of self   s552210 

 332. Thích Tuệ Huyền. Chân lý bất biến : Có bổ sung Ba mươi bảy Phẩm trợ đạo / Thích 
Tuệ Huyền. - H. : Hồng Đức, 2023. - 268 tr. ; 21 cm. - 500b   s551081 

 333. Thiền Trúc Lâm đương đại trong đời sống xã hội vùng Nam Bộ hiện nay : Sách 
chuyên khảo / Đỗ Hương Giang (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Phạm Ngọc Đỉnh. - H. : Khoa 
học xã hội, 2023. - 315 tr. : ảnh ; 24 cm. - 140000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Nam 
Bộ. - Thư mục: tr. 239-255. - Phụ lục: tr. 256-315   s553293 

 334. Tin Lành theo Mác = Tin Đây nèm Mác : Song ngữ Tày - Việt. - H. : Tôn giáo, 2023. 
- 156 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 1000b   s551297 

 335. Tin Lành theo Mác = Tín Chôm xặp Mác : Song ngữ Thái - Việt. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 154 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 1000b   s551299 

 336. Tin Lành theo Mác = Vàm Đây nèm Mác : Song ngữ Nùng - Việt. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 154 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 1000b   s551298 
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 337. Trí Huệ. Sổ tay chép Kinh Chú Đại Bi / Trí Huệ b.s. - Tái bản lần thứ 1, chỉnh sửa 
bổ sung. - H. : Tôn giáo, 2023. - 101 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 168000đ. - 1000b   s551339 

 338. Trí Huệ. Sổ tay chép kinh Sám hối / Trí Huệ b.s. - H. : Tôn giáo, 2023. - 85 tr. ; 24 
cm. - 168000đ. - 1000b   s551338 

 339. Tuệ Nga. Sổ tay chép hồng danh - Nam Mô A Di Đà Phật / Tuệ Nga b.s. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 82 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 89000đ. - 2000b   s553414 

 340. Tuệ Nga. Sổ tay chép Kinh Chú Đại Bi / Tuệ Nga b.s. - H. : Tôn giáo, 2023. - 74 tr. 
: hình vẽ ; 24 cm. - 229000đ. - 3000b   s553413 

 341. Tuệ Nga. Sổ tay chép Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật / Tuệ Nga b.s. - H. 
: Tôn giáo, 2023. - 60 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 229000đ. - 2000b   s553411 

 342. Tuệ Nga. Sổ tay chép kinh Sám hối / Tuệ Nga b.s. - H. : Tôn giáo, 2023. - 68 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 229000đ. - 2000b   s553412 

 343. Tuyên Hoá. Chú Lăng nghiêm / Tuyên Hoá ; Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch. - Đà Nẵng 
: Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 156 tr. ; 15 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Đông An   s552022 

 344. Từ bi đạo tràng Lương Hoàng Sám pháp : Trọn bộ / Thích Trí Tịnh h.đ. ; Thích Viên 
Giác dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 554 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa: Lương Hoàng Sám   
s551332 

 345. Van Gorkom, Nina. Cuộc sống ngắn ngủi / Nina Van Gorkom ; Trần Thanh Mai 
chuyển ngữ ; Vietnam Dhamma Home h.đ. - H. : Hồng Đức, 2023. - 88 tr. ; 21 cm. - 1000b   
s551057 

 346. Van Gorkom, Nina. Tâm sở = Cetasikas / Nina Van Gorkom ; Vietnam Dhamma 
Home chuyển ngữ. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 387 tr. - Phụ lục: tr. 363-387   s551091 

 347. Vasudev, Sadhguru Jaggi. Trò chuyện với nhà thần bí = Midnights with the mystic : 
Hướng dẫn nhỏ đi đến tự do và phúc lạc / Sadhguru Jaggi Vasudev, Cheryl Simone ; Nguyễn 
Ngoan dịch. - H. : Lao động, 2023. - 308 tr. ; 21 cm. - 239000đ. - 5000b   s551374 

 348. Venerable Ledi Sayādaw. Mười ba câu vấn đáp Phật Pháp / Venerable Ledi Sayādaw 
; Pháp Triều biên dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 153 tr. ; 21 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Theravāda   s553397 

 349. Vở chép kinh chữ Hán - Kinh A Di Đà : Phật thuyết Kinh A Di Đà : Có phiên âm 
Hán ngữ + Diễn Nôm / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 47 tr. ; 15x21 cm. - 
35000đ. - 5000b   s551106 

 350. Vở tập tô danh hiệu A di đà Phật / Nhóm Cư sĩ Diệu Âm b.s. - H. : Tôn giáo, 2023. - 
145 tr. ; 29 cm. - 1000b   s552622 

 351. Vui cùng Sen Sún: Bông hồng cài áo : Lễ Vu Lan Rằm tháng 7 : 25 hoạt động tương 
tác. 100+ stickers sưu tầm độc đáo / Việt Nam tốt đẹp ch.b. - H. : Hồng Đức, 2023. - 28 tr. : 
tranh vẽ ; 26 cm. - (Bộ truyện tương tác). - 28000đ. - 5000b   s553170 

 352. Xuân Thu. Lựa chọn : Tài liệu dành cho giáo viên / Xuân Thu. - H. : Tôn giáo, 2023. 
- 152 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b   s553398 
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 353. Yongey Mingyur Rinpoche. Chuyển mê khai ngộ : Phật giáo Tây Tạng cơ bản / 
Yongey Mingyur Rinpoche, Helen Tworkov ; Tuệ Nhiên dịch. - H. : Lao động, 2023. - 542 tr. 
; 23 cm. - 239000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Turning confusion into clarity : A guide to the foundation practices 
of Tibetan Buddhism   s551379 

KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 354. Botton, Alain de. Nỗi lo âu về địa vị / Alain de Botton ; Trần Quốc Tân dịch. - Tái 
bản. - H. : Thế giới, 2023. - 349 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 115000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Status anxiety   s551556 

 355. Di động dân cư giữa Việt Nam và Nhật Bản = ベトナム。日本間の人口移動 / Võ 
Minh Vũ (ch.b.), Yuyama Eiko, Seto-Suh Erina... - H. : Thế giới, 2023. - 358 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 
Khoa Đông phương học. Bộ môn Nhật Bản học. - Thư mục cuối mỗi bài   s553445 

 356. Đặng Thị Quốc Anh Đào. Các tộc người ở Đông Nam Á / Đặng Thị Quốc Anh Đào. 
- Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 304 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 245000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xã hội học - Công tác xã 
hội - Đông Nam Á. - Thư mục: tr. 289-297. - Phụ lục: tr. 298-303   s551238 

 357. Đinh Thị Hoàng Phương. Giải quyết mối quan hệ giữa các dân tộc trong quá trình 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay : Sách chuyên khảo / Đinh Thị Hoàng 
Phương. - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 167 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Đà Lạt. - Thư mục: tr. 153-162. - Phụ lục: tr. 163-165   s551203 

 358. Gia đình - Đưa mèo về nhà / Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 129 tr. : 
minh hoạ ; Trọn bộ 7 cuốn. - 20 cm. - (Truyện kể và kiến thức dành cho lứa tuổi nhi đồng; T.3). 
- 70000đ. - 2000b   s551708 

 359. Giáo trình Kỹ thuật thu thập thông tin và chọn mẫu trong nghiên cứu xã hội học / 
B.s.: Lưu Hồng Minh, Phạm Hương Trà (ch.b.), Trần Thăng Long... - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 247 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 85000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Xã hội học và Phát triển. - Thư mục: 
tr. 241-243   s553183 

 360. Gibson, Lindsay C. Khi cha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc : Những phương pháp 
hữu ích để thiết lập ranh giới và giành lại quyền tự chủ cảm xúc / Lindsay C. Gibson ; Khải 
Nguyễn dịch. - H. : Lao động, 2023. - 322 tr. ; 23 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Recovering from emotionally immature parents : Practical tools to 
establish boundaries & reclaim your emotional autonomy. - Thư mục: tr. 315-320   s551376 

 361. Giran, Paul. Tâm lý dân tộc An Nam : Đặc điểm quốc gia; sự tiến hoá lịch sử, trí tuệ 
: Sách tham khảo / Paul Giran ; Phan Tín Dụng dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 197 tr. 
: ảnh ; 24 cm. - 109000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 194-197   s550995 

 362. Goldman Wetzler, Jennifer. Thấu hiểu hành vi giải mã tâm lý : Ứng dụng tâm lý học 
giải quyết xung đột trong công việc và cuộc sống / Jennifer Goldman Wetzler ; Huy Nguyễn 
dịch. - H. : Lao động, 2023. - 342 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Optimal outcomes: Free yourself from conflict at work, at home and 
in life. - Phụ lục: tr. 327-334   s551414 

 363. Greene, Robert. 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực = The 48 laws of power / 
Robert Greene ; Dịch: Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thành Nhân. - In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 501 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 5000b   s551173 

 364. Guerrero, Magdalena. Chúng ta đa dạng : Một chuyến du lịch văn hoá để nhận biết 
giá trị và tôn trọng sự khác biệt : Dành cho lứa tuổi 11+ / Magdalena Guerrero, María José 
Poblete ; Minh hoạ: Alfredo Cáceres ; Nguyễn Thị Kim Dung dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
69 tr. ; 28 cm. - 115000đ. - 1500b   s552557 

 365. Hertz, Noreena. Thế kỷ cô đơn : Xích lại gần nhau trong một thế giới ngày càng xa 
cách / Noreena Hertz ; Mai Chí Trung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 535 tr. ; 21 
cm. - 200000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The lonely century. - Thư mục: tr. 407-535   s551121 

 366. Hoàng Xuân Việt. Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng / Hoàng Xuân 
Việt. - H. : Thế giới, 2023. - 165 tr. : ảnh ; 23 cm. - (Tủ sách Nền tảng đổi đời). - 99000đ. - 
1020b   s551526 

 367. Huỳnh Đặng Bích Vy. Nghiên cứu chất lượng cuộc sống của người dân tại Thành 
phố Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / Ch.b.: Huỳnh Đặng Bích Vy, Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố 
Uyên, Nguyễn Thanh Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 
72 tr. : bảng ; 24 cm. - 40000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi phần   s552404 

 368. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Khoa học xã hội / Nguyễn Xuân 
Trường, Ngô Thị Hiền Thuý, Đỗ Anh Dũng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 363 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 79000đ. - 10000b   s550969 

 369. Hwang, Victor W. Rừng mưa : Bí mật để xây dựng thung lũng silicon tiếp theo / 
Victor W. Hwang, Greg Horowitt ; Nguyễn Dương Hiếu dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 378 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 227000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The rainforest: The secret to building the next silicon valley. - Thư 
mục: tr. 358-378   s552308 

 370. Khoa học xã hội và Nhân văn năm 2022 : Hội thảo quốc tế Khoa học xã hội và Nhân 
văn năm 2022 / Trần Thị Hải Đăng, Nguyễn Xuân Giao, Trần Thuỵ Thiên Ngân... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 432 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Thư mục cuối mỗi bài   s552626 

 371. King, Larry. Kỹ năng nói chuyện với mọi người ở mọi nơi, mọi lúc : Bí quyết thành 
công trong giao tiếp / Larry King, Bill Gilbert ; Dịch: Thuý Hà, Huệ Chi. - In lần thứ 9. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 279 tr. ; 20 cm. - 99000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: How to talk to anyone, anytime, anywhere   s553495 

 372. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Ảnh hưởng của mạng xã hội đến học sinh, sinh viên hiện 
nay: Thực trạng và giải pháp khắc phục / Phạm Tất Dong, Nguyễn Ngọc Phú, Trần Thành 
Nam... - H. : Lao động, 2023. - 588 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 150000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi bài   s552524 

 373. Lê Nguyễn Trường Giang. Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia / B.s.: Lê 
Nguyễn Trường Giang, Lê Phương Hà, Lê Minh Nguyễn. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2023. - 655 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1000b 
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 ĐTTS ghi: Viện Chiến lược Chuyển đổi số. - Phụ lục: tr. 433-640. - Thư mục: tr. 641-655   
s553161 

 374. Lê Thanh Bình. Ứng dụng ngoại giao văn hoá trong thực tiễn một số nước : Giáo 
trình dành cho sinh viên, học viên ngành Ngoại giao / Lê Thanh Bình. - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2023. - 346 tr. : ảnh ; 24 cm. - 167000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngoại giao. Khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại. - Thư mục: 
tr. 331-344   s553153 

 375. Li Jing. Biết ăn nói chẳng lo thua thiệt = Don't fail to express yourself : 80% việc 
không thành là do không biết diễn đạt / Li Jing ; Trịnh Thanh Hà dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 
2023. - 345 tr. ; 21 cm. - 126000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 别输在不会表达上   s551561 

 376. Michio Kaku. Vật lý của tương lai / Michio Kaku ; Hà Thị Mai Hoa dịch. - H. : Thế 
giới, 2023. - 556 tr. : hình vẽ, ảnh ; 23 cm. - 199000đ. - 1020b 
 Tên sách tiếng Anh: Physics of the future. - Thư mục: tr. 554-556   s551576 

 377. Ngo Thi Thu Trang. Périurbanisation et modernité à Hồ Chí Minh - Ville : 
Monographie / Ngo Thi Thu Trang. - H. : Université Nationale de Hanoï, 2023. - 328 p. : ill. ; 
27 cm. - 200000đ. - 100 copies 
 Bibliogr.: p. 287-300. - Ann.: p. 303-328   s552862 

 378. Nguyễn Mạnh Thắng. Viết giữa dòng đời tôi sống / Nguyễn Mạnh Thắng. - H. : Công 
an nhân dân, 2023. - 567 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 515b   s552620 

 379. Nguyễn Thanh Tùng. Ước vọng về quốc gia lập trình : Từ tiếng Anh đến tiếng Code 
/ Nguyễn Thanh Tùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 199 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 193-199   s551113 

 380. Nguyễn Thị Anh Đào. Découverte de la France et ses habitants / Nguyễn Thị Anh 
Đào. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 169 p. : ill. ; 27 cm. - 195000đ. - 500 copies   
s552860 

 381. Nguyễn Xuân Thắng. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất 
nước / Nguyễn Xuân Thắng. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 794 tr. ; 24 cm. - 1000b   
s553160 

 382. Người tốt - Việc tốt : Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 / 
Xuân Bính, Mỹ Dung, Lê Thi... - Ninh Thuận : Báo Ninh Thuận. - 19 cm. - 1000b 
 T.25. - 2023. - 175 tr. : ảnh   s552050 

 383. Perel, Esther. Nội tình của ngoại tình = The state of affairs: Rethinking infidelity / 
Esther Perel ; Dịch: Nhã Thư, Trung Uyên. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2023. - 425 tr. ; 
21 cm. - 220000đ. - 2000b   s553460 

 384. Quan niệm của C. Mác - Ph. Ăngghen - VI. Lênin về ý thức xã hội và ý nghĩa đối với 
việc xây dựng ý thức xã hội mới Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / B.s.: Trần Sỹ Dương 
(ch.b.), Đặng Quang Định, Trần Sỹ Phán... - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 180 tr. ; 21 cm. - 
71000đ. - 782b 
 Phụ lục: tr. 153-175. - Thư mục: tr. 176-178   s553282 

 385. Social sciences and humanities 2022 : International conference on social sciences 
and humanities 2022 / Võ Huỳnh Như Hằng, Tô Minh Châu, Trần Trương Huỳnh Lê... - Ho 
Chi Minh City : VNU-HCM Press, 2023. - 330 p. : ill. ; 28 cm. - 200 copies 
 At head of title: Viet Nam National University Ho Chi Minh City. University of Social 
Sciences and Humanities   s552960 
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 386. Sotomayor. Lucha. Tớ, nhà hoạt động : Sổ tay hướng dẫn thay đổi xã hội, từ nhỏ tới 
lớn : Dành cho lứa tuổi 11+ / Lucha Sotomayor ; Minh hoạ: Itza Maturana : Nguyễn Thị Kim 
Dung dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 81 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - 115000đ. - 1500b   s552558 

 387. Sổ tay Hướng dẫn hoạt động Tổ truyền thông cộng đồng : Dành cho Tuyên truyền 
viên Tổ truyền thông cộng đồng / B.s.: Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Hoàng Anh, Đặng 
Hương Giang... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 80 tr. ; 27 cm. - 17600b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chương trình Mục tiêu Quốc gia DTTS & 
MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số & miền núi. - Phụ lục: tr. 63-80   s552554 

 388. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu 
chiến binh ở cơ sở. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 175 
tr. ; 19 cm. - 43000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam   
s552016 

 389. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội 
Nông dân ở cơ sở. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 187 
tr. ; 19 cm. - 45000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam   
s552017 

 390. Tài liệu hướng dẫn thành lập, vận hành Tổ truyền thông cộng đồng : Dành cho cán 
bộ Hội LHPN Việt Nam các cấp / B.s.: Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Hoàng Anh, Đặng 
Hương Giang... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 111 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 8640b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Chương trình Mục tiêu Quốc gia DTTS & 
MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số & miền núi. - Phụ lục: tr. 96-111   s552565 

 391. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ các cơ quan 
cấp huyện, xã : Dành cho giảng viên nguồn cấp tỉnh / B.s.: Hà Thị Oanh, Lê Thị Hương Nga, 
Lê Văn Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 102 tr. : bảng ; 27 cm. - 
1950b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Chương trình Mục tiêu Quốc gia DTTS & 
MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số & miền núi. - Phụ lục: tr. 67-102   s552529 

 392. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ các cơ quan 
cấp tỉnh : Dùng cho giảng viên nguồn cấp Trung ương / B.s.: Hà Thị Oanh, Lê Thị Hương Nga, 
Lê Văn Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 118 tr. : bảng ; 27 cm. - 
1180b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Chương trình Mục tiêu Quốc gia DTTS & 
MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số & miền núi. - Phụ lục: tr. 83-118   s552566 

 393. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ thôn/bản : 
Dành cho giảng viên nguồn cấp huyện. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 79 tr. : bảng ; 27 cm. - 
4150b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chương trình Mục tiêu Quốc gia DTTS & 
MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số & miền núi. - Phụ lục: tr. 54-79   s552551 

 394. Thành phố : Sách lật mở 3D / Viết lời: Trương Song ; Minh hoạ: Tứ Diệp ; Hoàng 
Dương dịch. - H. : Lao động, 2023. - 14 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Khám phá thế giới nhỏ). - 
109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 城市   s552155 
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 395. Tiếp xúc và giao lưu văn hoá Việt - Hoa trong lịch sử / Châu Thị Hải, Trần Bá Chí, 
Nguyễn Vinh Phúc... ; Ch.b.: Phạm Đức Dương, Châu Thị Hải. - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2023. - 291 tr. ; 19 cm. - 88000đ. - 1000b   s552019 

 396. Trần Ngọc Thêm. Discovering the identity of Vietnamese culture : A systematic - 
Typological study / Trần Ngọc Thêm ; Transl., ed.: Phạm Thị Tuấn Lan... - 1st ed. - H. : Thế 
giới, 2023. - 966 p. : ill. ; 21 cm. - 450000đ. - 500 copies   s552972 

 397. Truyện kể 5 phút - Những câu chuyện về phép tắc ứng xử / Nhóm You Fu ; Minh 
hoạ: Bi An ; Thiên Nga dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 95 : tranh màu ; Trọn bộ 
8 cuốn. - 15x17cm. - 65000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 我的5分鐘故事集: 趣味小故事   s552085 

 398. Việt Phương. Suy nghĩ về ngày mai / Việt Phương. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2023. - 299 tr. ; 21 cm. - 102000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Trần Quang Huy   s553144 

 399. White book of Viet Nam information and communication technology 2022. - H. : 
Information and Communications, 2023. - 91 p. : fig., tab. ; 24 cm. - 300 copies 
 At head of title: Ministry of Information and Communications   s552893 

 400. ຫັນຂົງເຂດສ່ືມວນຊົນ ຫວຽດນາມ : ໃຫ້ເປັນດີຈີຕອນບາງບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ 
/ ຜູ້ແປ: ກາວທິລານແອັງ. - ຮ່າໂນ້ຍ : ສໍານັກພິມຈໍາໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດ ສ້ິເຖິດ, 2023. - 387 p. ; 
24 cm. - 1000 copies   s552969 

THỐNG KÊ   

 401. Đỗ Hữu Lợi. Niên giám thống kê huyện Quang Bình năm 2022 / B.s.: Đỗ Hữu Lợi, 
Vũ Thị Tường Vi, Hoàng Hoài Hưng. - H. : Thống kê, 2023. - 175 tr., 5 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 
50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang. Chi cục Thống kê khu vực Bắc Quang - Quang 
Bình   s552398 

 402. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. - H. : Thống kê, 2023. - 362 
tr. : bảng ; 24 cm. - 78000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s552381 

 403. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Nam 2022 / Cục 
Thống kê tỉnh Quảng Nam b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 599 tr. : bảng ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam   s552384 

 404. Nguyễn Thị Hạnh. Niên giám thống kê huyện Tiên Du năm 2022 / B.s.: Nguyễn Thị 
Hạnh, Nguyễn Thị Đảm, Phạm Sỹ Linh. - H. : Thống kê, 2023. - 203 tr., 7 tr. ảnh màu ; 24 cm. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Chi cục Thống kê huyện Tiên Du   s552389 

 405. Nguyễn Thị Thu Hằng. Niên giám thống kê huyện Can Lộc năm 2022 / B.s.: Nguyễn 
Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hà Duyên, Bùi Thị Thuý. - H. : Thống kê, 2023. - 146 tr., 6 tr. ảnh 
màu ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Chi cục Thống kê huyện Can Lộc   s552395 

 406. Niên giám thống kê (Tóm tắt) tỉnh Bình Định 2022 = Statistical summary book of 
Binhdinh 2022 / Cục Thống kê Bình Định b.s. - H. : Lao động, 2023. - 331 tr., 12 tr. tranh màu 
; 16 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Định   s552218 
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 407. Niên giám thống kê (Tóm tắt) tỉnh Quảng Ninh năm 2022 = Quangninh statistical 
summary book 2022 / Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 307 tr., 11 
tr. tranh màu ; 16 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh   s552219 

 408. Niên giám thống kê huyện Đông Hưng năm 2022 / B.s.: Hoàng Thị Thu Trang, Ngô 
Thị Lan, Bùi Đức Chinh... - H. : Thống kê, 2023. - 143 tr., 1 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s552393 

 409. Niên giám thống kê huyện Hưng Hà năm 2022 / Chi cục Thống kê huyện Hưng Hà 
b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 118 tr., 1 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s552390 

 410. Niên giám thống kê huyện Kiến Xương năm 2022 / Chi cục Thống kê huyện Kiến 
Xương b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 131 tr., 1 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s552396 

 411. Niên giám thống kê huyện Quỳnh Phụ năm 2022 / Chi cục Thống kê huyện Quỳnh 
Phụ b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 137 tr., 1 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s552391 

 412. Niên giám thống kê huyện Thái Thuỵ năm 2022 / Chi cục Thống kê huyện Thái Thuỵ 
b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 127 tr., 1 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s552392 

 413. Niên giám thống kê huyện Vũ Thư năm 2022 / B.s.: Trần Thị Thu Hà, Phạm Xuân 
Trường, Đỗ Thị Hường... - H. : Thống kê, 2023. - 159 tr., 1 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s552394 

 414. Niên giám thống kê Khánh Hoà năm 2022 = Statistical yearbook of Khanh Hoa 2022 
/ B.s.: Hồ Lê Tấn Thanh, Dương Thị Thanh Huyền, Lê Thị Vân Anh, Vũ Thị Minh Phúc ; Cục 
Thống kê tỉnh Khánh Hoà dịch. - H. : Thống kê, 2023. - 602 tr., 4 tr. màu ; 24 cm. - 230b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Khánh Hoà   s552388 

 415. Niên giám thống kê thành phố Hà Nội năm 2022 (Tóm tắt) = Hanoi statistical 
yearbook 2022 / Cục Thống kê thành phố Hà Nội b.s., dịch. - H. : Thống kê, 2023. - 226 tr., 12 
tr. tranh màu : bảng ; 16 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Tp. Hà Nội   s552217 

 416. Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng 2022 = Hai Phong statistical yearbook 2022 
/ Cục Thống kê thành phố Hải Phòng b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 534 tr., 10 tr. biểu đồ : bảng 
; 24 cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê thành phố Hải Phòng   s552383 

 417. Niên giám thống kê thành phố Thái Bình năm 2022 / Chi cục Thống kê thành phố 
Thái Bình b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 135 tr., 1 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s552397 

 418. Niên giám thống kê tỉnh An Giang 2022 = An Giang statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Lê Hồng Nhật Phượng, Trương Văn Tấn, Phan Văn Khăm... - H. : Thống kê, 2023. - 598 tr., 9 
tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh An Giang   s552387 

 419. Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh 2022 = Bac Ninh statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Lê Văn Phát, Khổng Văn Thắng, Nguyễn Đức Chinh... - H. : Thống kê, 2023. - 585 tr., 11 tr. 
biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh   s552382 
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 420. Niên giám thống kê tỉnh Đồng Tháp 2022 = Dong Thap statistical yearbook 2022 / 
B.s.: Trần Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Trúc Linh, Nguyễn Thị Hồng Mai... - H. : Thống kê, 2023. 
- 451 tr., 10 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp   s552385 

 421. Niên giám thống kê tỉnh Long An 2022 = Long An statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Võ Hoài Phong, Lê Bá Hộ, Tô Thị Thanh Tuyền... - H. : Thống kê, 2023. - 574 tr., 9 tr. biểu đồ 
: bảng ; 24 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Long An   s552386 

CHÍNH TRỊ    

 422. Bài tập môn Giáo dục chính trị : Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng / Đỗ Thị 
Thanh Loan, Hoàng Thu Thảo (ch.b.), Đặng Hương Giang... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2023. - 354 tr. : bảng ; 21 cm. - 124000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 349-351   s553146 

 423. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch trong tình hình mới tại Yên Bái - Thực trạng và giải pháp : Sách tham khảo / Nguyễn Minh 
Tuấn, Đặng Hải Sơn, Nguyễn Thị Thuý Mùi... ; B.s.: Lê Thị Huệ (ch.b.)... - H. : Lý luận Chính 
trị, 2023. - 230 tr. ; 21 cm. - 154000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Yên Bái   s551202 

 424. Bùi Xuân Đát. Lịch sử Đảng bộ phường Hải Thành (1983 - 2023) / B.s: Bùi Xuân 
Đát, Phạm Xuân Thanh, Nguyễn Đình Tôn. - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh lí, bổ sung. - Hải Phòng 
: Nxb. Hải Phòng, 2023. - 223 tr., 32 tr. ảnh màu : bảng, bản đồ ; 22 cm. - 310b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải 
Phòng. - Phụ lục: tr. 185-222   s552426 

 425. Chính sách của EU đối với Việt Nam: Thực tiễn và triển vọng : Sách chuyên khảo / 
B.s.: Trần Thanh Huyền, Đào Minh Hồng (ch.b.), Nguyễn Thái Yên Hương... - H. : Chính trị 
quốc gia Sự thật, 2023. - 343 tr. ; 21 cm. - 137000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF). - Phụ lục: tr. 295-
324. - Thư mục: tr. 325-338   s553147 

 426. Công tác chủ nhiệm lớp ở Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng hiện nay 
: Sách chuyên khảo / Phạm Thị Kim Anh (ch.b.), Lê Anh Đào, Nguyễn Thị Phương... - Hải 
Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 152 tr. : bảng ; 21 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 101-103. - Phụ lục: tr. 104-150   s552431 

 427. Cộng hoà Mozambique và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2030 : Sách 
chuyên khảo / Trần Thuỳ Phương (ch.b.), Lê Quang Thắng, Nguyễn Thanh Hiền... - H. : Khoa 
học xã hội, 2023. - 299 tr. : bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung 
Đông. - Thư mục: tr. 282-299   s552355 

 428. Đảng ta thật là vĩ đại : Chương trình bồi dưỡng chuyên đề Lịch sử Đảng dành cho 
cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở / B.s.: Đoàn Văn Báu, Nguyễn Mạnh Hà, Mai Yến Nga... - 
H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 187 tr. ; 19 cm. - 35000đ. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng   s552014 

 429. Đào Anh Dũng. Chất lượng công tác kết nạp đảng viên của các đảng bộ xã ở tỉnh 
Đắk Lắk giai đoạn hiện nay / Đào Anh Dũng, Hà Thọ Tiến. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 130 
tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 200b 
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 Thư mục: tr. 123-130   s552352 

 430. Đào Duy Quát. Công tác tư tưởng và những vấn đề đặt ra với công tác tư tưởng trong 
thời kỳ phát triển mới của đất nước / Đào Duy Quát. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 
362 tr., 22 tr. ảnh ; 22 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 345-360   s553156 

 431. Đặng Xuân Tuyên. Lịch sử Đảng bộ phường Âu Cơ (1976 - 2021) / B.s.: Đặng Xuân 
Tuyên, Nguyễn Văn Điểu, Nguyễn Minh Thu ; S.t.: Mai Hồng Phong... - Tái bản có chỉnh lý, 
bổ sung. - H. : Lao động, 2023. - 280 tr., 26 tr. ảnh : minh hoạ ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Phú Thọ. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Âu Cơ. - Phụ lục: 
tr. 253-273. - Thư mục: tr. 274   s551401 

 432. Đặng Xuân Tuyên. Lịch sử Đảng bộ phường Hùng Vương (1976 - 2021) / B.s.: Đặng 
Xuân Tuyên (ch.b.), Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Hồng Thắm ; S.t.: Đoàn Thị Hằng Nga... 
- Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2023. - 272 tr., 28 tr. ảnh : minh hoạ ; 21 cm. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Phú Thọ. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hùng Vương. - Phụ 
lục: tr. 241-268   s551400 

 433. Đoàn Hùng Thanh. Lịch sử Đảng bộ xã Phú Nham (1945 - 2023) / Đoàn Hùng Thanh 
b.s. ; S.t.: Trần Thị Mai Lê... ; Chỉnh lí, bổ sung: Nguyễn Thị Thuấn... - Tái bản có chỉnh lí, bổ 
sung. - H. : Lao động, 2023. - 248 tr., 32 tr. ảnh : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phù Ninh. Đảng uỷ xã Phú Nham. - Phụ lục: tr. 217-240. - Thư 
mục: tr. 241   s551463 

 434. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thực tiễn và một số 
giải pháp, kiến nghị : Sách chuyên khảo / Vũ Thanh Sơn, Nguyễn Văn Tuân (ch.b.), Nguyễn 
Thị Thanh Mai... - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 895 
tr. ; 24 cm. - 415000đ. - 1015b 
 Thư mục: tr. 873-885   s552380 

 435. Hà Mạnh Cương. Lịch sử Đảng bộ phường Máy Chai / B.s.: Hà Mạnh Cương, 
Nguyễn Ánh Nguyệt. - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh lí, bổ sung. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2023. - 295 tr., 32 tr. ảnh : bảng, bản đồ ; 22 cm. - 168b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng. - Phụ lục: tr. 273-293   s552430 

 436. Hướng dẫn học tập học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Vũ Thị Mạc Dung 
(ch.b.), Phùng Thị Bích Hằng, Nguyễn Thị Liên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tài nguyên Môi 
trường và Bản đồ Việt Nam, 2023. - 198 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 4600b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. - Lưu hành nội bộ. - Thư 
mục: tr. 196-197   s551027 

 437. Kaplan, Robert D. Sự trả thù của địa lý : Ghi chép / Robert D. Kaplan ; Đào Đình 
Bắc dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 474 tr. ; 24 cm. - 339000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The revenge of geography   s553106 

 438. Lê Đức Hoàng. Hỏi - Đáp về nghiệp vụ công tác tuyên giáo trong bối cảnh cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 : Sách chuyên khảo / Lê Đức Hoàng. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 
304 tr. ; 24 cm. - 215000đ. - 1315b   s552379 

 439. Lê Thị Thiều Hoa. Phản biện xã hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lê Thị Thiều Hoa. - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2023. - 243 tr. ; 21 cm. - 113000đ. - 800b 
 Thư mục: tr. 233-241   s553142 
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 440. Lê Thương Huyền. Quyền tự do lập hội ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / 
Lê Thương Huyền. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 163 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 153-162   s552350 

 441. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận Hai Bà Trưng (1925 - 2020) / B.s.: 
Nguyễn Duy Sơn, Trịnh Xuân Cường, Nguyễn Thị Ngọc Anh... - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2023. - 340 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng. - 
Phụ lục: tr. 285-333. - Thư mục: tr. 334-336   s552587 

 442. Lịch sử Đảng bộ huyện An Lão (1930 - 2023) / B.s.: Trần Văn Tuấn, Nguyễn Đức 
Trung, Nguyễn Trọng Tuấn... - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí, bổ sung. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2023. - 478 tr., 66 tr. ảnh : bảng, bản đồ ; 22 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện An Lão - Thành phố Hải Phòng. - Phụ lục: tr. 
441-476   s552428 

 443. Lịch sử Đảng bộ huyện Đoan Hùng (1947 - 2022) / S.t.: Nguyễn Văn Vấn... - Tái bản 
có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2023. - 559 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Huyện uỷ Đoan Hùng. - Phụ lục: tr. 513-554. - Thư 
mục: tr. 555-556   s551408 

 444. Lịch sử Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo (1938 - 2018) / B.s.: Phạm Minh Đức, Đoàn Anh 
Tuấn, Phạm Ngọc Điền, Dương Thị Bích. - Tái bản, có chỉnh lí, bổ sung. - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng, 2023. - 543 tr., 52 tr. ảnh màu : bảng, bản đồ ; 22 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. - Phụ lục: tr. 
477-541   s552427 

 445. Lịch sử Đảng bộ phường Đông Hải (1947 - 2022) / S.t.: Đặng Văn Thanh... - Tái bản 
có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2023. - 272 tr., 28. tr. ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Thanh Hoá. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Hải. - 
Phụ lục: tr. 233-264. - Thư mục: tr. 265   s551405 

 446. Lịch sử Đảng bộ phường Quảng Cát (1948 - 2023) / S.t.: Lê Thị Sen... - H. : Lao 
động, 2023. - 288 tr., 24 tr. ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Thanh Hoá. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quảng Cát. 
- Phụ lục: tr. 249-282. - Thư mục: tr. 283   s551403 

 447. Lịch sử Đảng bộ phường Thanh Vinh (2003 - 2023) / S.t.: Phùng Thị Hiền... - H. : 
Lao động, 2023. - 200 tr., 24 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Phú Thọ. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thanh Vinh. - Phụ 
lục: tr. 177-194. - Thư mục: tr. 195   s551402 

 448. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1986 - 2020) / B.s.: Hoàng Văn Nghiệm, Phùng 
Quang Hội, Nguyễn Danh Tiên... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 475 tr. : ảnh, bảng ; 
24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. - Phụ lục: 
tr. 405-468. - Thư mục: tr. 469-472   s553168 

 449. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đông Đô (1930 - 2020) / S.t., b.s.: Phạm Văn Huyền, 
Nguyễn Xuân Bảo, Phạm Xuân Dương... - H. : Hồng Đức, 2023. - 399 tr., 24 tr. ảnh màu : bảng 
; 21 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Đô huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. - Phụ 
lục: tr. 332-393. - Thư mục: tr. 394   s552298 

 450. Lịch sử Đảng bộ xã Đông Thành (1948 - 2020) / S.t.: Vi Văn Phúc... - Tái bản có 
chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2023. - 256 tr., 24 tr. ảnh : minh hoạ ; 21 cm. - 300b 
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 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Thanh Ba. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Thành. - Phụ lục: 
tr. 225-249. - Thư mục: tr. 250-251   s551399 

 451. Lịch sử Đảng bộ xã Ea Pô (1988-2020) / B.s.: Lê Quang Hoà, Hà Văn Thắng, Đinh 
Công Xoan... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 255 tr., 8 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Cư Jút. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Pô. - Phụ lục: tr. 231-
242. - Thư mục: tr. 243-252   s550991 

 452. Lịch sử Đảng bộ xã Khánh Hậu (1947 - 2022) / S.t.: Lê Văn Huệ... - Tái bản có chỉnh 
lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2023. - 326 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Yên Khánh. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khánh Mậu. - Phụ 
lục: tr. 303-319. - Thư mục: tr. 320   s551404 

 453. Lịch sử Đảng bộ xã Tâm Thắng (1989 - 2020) / B.s.: Trần Minh Đường, Cao Đắc 
Chí, Nguyễn Duy Thuỵ... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 327 tr., 14 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Cư Jút. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tâm Thắng. - Phụ lục: tr. 
303-318. - Thư mục: tr. 319-323   s550992 

 454. Lịch sử Đảng bộ xã Thạch Kiệt (1948 - 2023). - H. : Lao động, 2023. - 256 tr., 24 tr. 
ảnh : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. - Phụ 
lục: tr. 231-250   s551460 

 455. Machiavelli, Niccolò. Quân vương - Thuật cai trị / Niccolò Machiavelli ; Vũ Thái Hà 
dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 197 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 1000b 
 Dịch từ bản dịch tiếng Anh: The Prince   s551554 

 456. Martin Luther King : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Ahn Hyungmo ; 
Tranh: ChungBe Studios ; Cao Thị Hải Bắc dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
180 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 65000đ. - 3000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s551690 

 457. Nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay : Kỷ yếu Hội 
thảo khoa học / Lâm Thị Kho, Hà Thị Thuỳ Dương, Phạm Văn Quang...; B.s.: Chu Văn 
Hưởng... - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 518 tr. ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực IV; Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang   s552462 

 458. Nguyễn Hữu Chúc. Lịch sử Đảng bộ phường Thiệu Khánh (1947 - 2022) / B.s.: 
Nguyễn Hữu Chúc, Phạm Hoàng Mạnh Hà ; S.t.: Trần Xuân Hải... ; Nguyễn Thị Thuấn chỉnh 
lí, bổ sung. - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Lao động, 2023. - 238 tr., 28 tr. ảnh 
màu : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Thanh Hoá. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thiệu Khánh. 
- Phụ lục: tr. 201-233. - Thư mục: tr. 234   s551462 

 459. Nguyễn Khắc Phòng. Lịch sử Đảng bộ phường Lê Lợi / B.s.: Nguyễn Khắc Phòng, 
Tô Thị Khuyên, Trần Văn Xây. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí, bổ sung. - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng, 2023. - 239 tr., 32 tr. ảnh màu : bảng, bản đồ ; 22 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng. - Phụ lục: tr. 216-237   s552429 

 460. Nguyễn Mạnh Thắng. Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" : Chính luận và 
tiểu phẩm / Nguyễn Mạnh Thắng. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 192 tr. ; 21 cm. - 96000đ. - 
400b   s553280 
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 461. Nguyễn Phú Trọng. Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó 
khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng / Nguyễn 
Phú Trọng. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 506 tr. ; 24 cm. - 2000b   s553157 

 462. Nguyễn Quang Vinh. Lịch sử Đảng bộ xã Hưng Lộc thành phố Vinh (1930 - 2020) / 
B.s.: Nguyễn Quang Vinh (ch.b.), Dương Ngọc Huyền. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 247 
tr., 11 tr. ảnh : bảng ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Lộc. - Phụ lục: tr. 201-243   s551010 

 463. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ phường Đoàn Kết (2004 - 2022) / B.s.: Nguyễn 
Thị Thuấn, Bùi Thị Quyên, Trần Thị Đông ; S.t.: Vũ Anh Bắc... - H. : Lao động, 2023. - 216 
tr., 32 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Lai Châu. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đoàn Kết. - 
Phụ lục: tr. 185-209. - Thư mục: tr. 210   s551457 

 464. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Tam Đường (2004 - 2022) / B.s.: 
Nguyễn Thị Thuấn, Trần Thị Liên ; S.t.: Nguyễn Xuân Thảo... - H. : Lao động, 2023. - 200 tr., 
24 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Tam Đường. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Tam Đường. - 
Phụ lục: tr. 183-192. - Thư mục: tr. 193-194   s551456 

 465. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đoàn Kết (1945 - 2022) / B.s.: 
Nguyễn Thị Thuấn, Phạm Thị Thanh Hoa ; S.t.: Hà Thị Hằng... - H. : Lao động, 2023. - 264 tr., 
20 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Đà Bắc. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đoàn Kết. - Phụ lục: tr. 
249-258   s551458 

 466. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Hua Bum (1959 - 2022) / B.s.: Nguyễn Thị 
Thuấn, Bùi Thị Quyên, Ứng Hoàng Anh ; S.t.: Pờ Mì Tú... - H. : Lao động, 2023. - 216 tr., 24 
tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Nậm Nhùn. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hua Bum. - Phụ lục: 
tr. 193-207. - Thư mục: tr. 209   s551459 

 467. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Phúc Khoa (2006 - 2022) / B.s.: Nguyễn Thị 
Thuấn, Bùi Thị Quyên ; S.t.: Phùng Thị Thương... - H. : Lao động, 2023. - 224 tr., 24 tr. ảnh 
màu : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Tân Uyên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phúc Khoa. - Phụ lục: 
tr. 209-217. - Thư mục: tr. 218-219   s551453 

 468. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Tả Phìn (1958 - 2022) / B.s.: Nguyễn Thị 
Thuấn, Trần Thị Đông ; S.t.: Tẩn A Sun... - H. : Lao động, 2023. - 270 tr., 24 tr. ảnh màu : bảng 
; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Sìn Hồ. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tả Phìn. - Phụ lục: tr. 241-
261. - Thư mục: tr. 263   s551454 

 469. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Trung Đồng (2008 - 2022) / B.s.: Nguyễn 
Thị Thuấn, Nguyễn Thị Hoàn ; S.t.: Trương Thị Huế... - H. : Lao động, 2023. - 199 tr., 20 tr. 
ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Tân Uyên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Đồng. - Phụ lục: 
tr. 181-192. - Thư mục: tr. 193-194   s551455 

 470. Nguyễn Trọng Lưu. Lịch sử Đảng bộ xã Đại Thành (1953 - 2020) / B.s.: Nguyễn 
Trọng Lưu,  Nguyễn Thị Thuấn. - H. : Lao động, 2023. - 256 tr., 32 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 
200b 
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 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hiệp Hoà. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Thành. - Phụ lục: 
tr. 217-251   s551461 

 471. Nguyễn Văn Đăng. Lịch sử Đảng bộ xã Hương Lộc (1975 - 2020) / B.s.: Nguyễn 
Văn Đăng (ch.b.), Phạm Thị Minh Tâm, Mai Văn Được. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 223 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hương Lộc. - Phụ lục: tr. 202-216. - Thư mục: tr. 
217-221   s551002 

 472. Nguyễn Văn Trung. Lịch sử Đảng bộ xã Nam Cát (1930 - 2020) / B.s.; Nguyễn Văn 
Trung, Nguyễn Thị Thanh Hoa. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 295 tr., 22 tr. ảnh : bảng ; 
24 cm. - 210b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Cát. - Phụ lục: tr. 273-289. - Thư mục: tr. 
290-291   s553122 

 473. Nguyễn Xuân Phúc. Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường / Nguyễn Xuân 
Phúc. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 760000đ. - 530b 
 T.2. - 2023. - 779 tr., 36 tr. ảnh   s553158 

 474. Phạm Ngọc Quang. Hồ Chí Minh với việc xây dựng Đảng ta về trí tuệ / Phạm Ngọc 
Quang. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 75 tr. ; 19 cm. - 45000đ. 
- 650b   s552020 

 475. Phạm Văn Hào. Nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn 
luyện chiến đấu ở các lữ đoàn tàu của Quân chủng Hải quân hiện nay : Sách chuyên khảo / 
Phạm Văn Hào ch.b. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 192 tr. ; 21 cm. - 166000đ. - 114b 
 Thư mục: tr. 188-190   s553289 

 476. Phan Anh Tuấn. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Một 
số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Phan Anh Tuấn, Lê Thị Anh Đào. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 140 tr. ; 24 cm. - 70000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 136-138   s551237 

 477. Phân tích, đánh giá chính sách công - Lý thuyết, thực tiễn / Cao Quốc Hoàng, Nguyễn 
Thị Lan Phương, Thái Thanh Quý (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lý. - H. : Tư pháp, 
2023. - 402 tr. ; 24 cm. - 180000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 394-397   s550998 

 478. Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Dấu ấn 30 năm và quan hệ đối tác chiến lược toàn 
diện : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Lợi (ch.b.), Phạm Quý Long, Phạm Hồng Thái... - H. : 
Khoa học xã hội, 2023. - 382 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. - 
Thư mục: tr. 369-382   s552351 

 479. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2017 - 2022: Những điều chỉnh chính 
sách của Trung Quốc và hàm ý đối với Việt Nam : Sách tham khảo / Đặng Thị Thuý Hà (ch.b.), 
Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Quốc Trường... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 275 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 149000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 263-273   s553150 

 480. Rawls, John. Một lý thuyết về công lý / John Rawls ; Việt Phạm dịch ; H.đ., giới 
thiệu: Phạm Hồ Nam, Nguyễn Lữ Quỳnh Anh. - H. : Tri thức, 2023. - 746 tr. ; 24 cm. - 468000đ. 
- 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: A theory of justice   s551036 
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 481. Sổ ghi biên bản họp Chi uỷ. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 95 tr. ; 27 cm. 
- 34000đ. - 1030b   s552586 

 482. Sổ ghi biên bản sinh hoạt chuyên đề. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 95 tr. 
; 27 cm. - 34000đ. - 1030b   s552584 

 483. Sổ ghi công văn đi, đến. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 95 tr. : bảng ; 27 
cm. - 34000đ. - 830b   s552582 

 484. Sổ theo dõi đảng viên. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 63 tr. : bảng ; 27 cm. 
- 25000đ. - 830b   s552585 

 485. Sổ thu, nộp Đảng phí. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 63 tr. : bảng ; 27 cm. 
- 25000đ. - 1030b   s552583 

 486. Tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ và tương đương quản lý (Đối tượng 3) / B.s.: Tạ Ngọc Tấn, 
Trần Văn Phòng, Trần Ngọc Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 542 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 265000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s551208 

 487. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận 
Tổ quốc ở cơ sở. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 163 
tr. ; 19 cm. - 41000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam   s552015 

 488. Tập bài giảng Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng Cộng sản 
Việt Nam : Dùng cho chương trình cử nhân / Cù Huy Khang, Trịnh Thị Phượng (ch.b.), Nguyễn 
Thị Trâm... - H. : Tài chính, 2023. - 134 tr. ; 24 cm. - 140000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực II. - Thư mục cuối mỗi bài   s551212 

 489. Tập bài giảng Lý luận về Nhà nước / B.s.: Phan Nhật Thanh, Đỗ Minh Khôi, Vũ Thị 
Bích Hường... - Tái bản lần 2, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2023. - 291 tr. : bảng ; 21 
cm. - 51000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 286-291   
s552301 

 490. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Cà Mau : Tập bài giảng hệ Trung 
cấp Lý luận chính trị / Nguyễn Hồng Vệ, Đặng Trí Thủ (ch.b.), Đỗ Thanh Hiệp... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 279 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Cà Mau. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s551206 

 491. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Đồng Tháp : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Nguyễn Phước Dũng (ch.b.), Võ Thị Thuỷ, Nguyễn Văn Định... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 282 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s551207 

 492. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Gia Lai : Tập bài giảng hệ Trung 
cấp Lý luận chính trị / Nguyễn Thái Bình (ch.b.), Võ Thị Ái, Nguyễn Hoàng Lý... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 251 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Gia Lai. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s551205 

 493. Tô Cách. Sức mạnh ngôn ngữ ngoại giao của Tập Cận Bình : Sách tham khảo / Tô 
Cách ch.b. ; Dịch: Tạ Thị Thanh Huyền, Cù Thị Thuý Lan. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2023. - 500 tr. ; 24 cm. - 306000đ. - 800b 
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 Tên sách tiếng Trung: 平易近人:习近平的语言力量(外交卷). - Phụ lục: tr. 435-494   

s553164 

 494. Trần Duy Hưng. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và 
kỷ luật của Đảng / Trần Duy Hưng. - H. : Lao động, 2023. - 279 tr. ; 24 cm. - 168000đ. - 300b   
s551425 

 495. Trần Thị Oanh. Lịch sử Đảng bộ xã Tà Cạ (1961 - 2020) / Trần Thị Oanh b.s. ; S.t.: 
Thái Thị Loan... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 203 tr., 10 tr. ảnh ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tà Cạ. - Phụ lục: tr. 175-197. - Thư mục: tr. 198-
199   s553115 

 496. Trần Văn Chường. Lịch sử Đảng bộ xã An Ninh (1930 - 2020) / B.s.: Trần Văn 
Chường (ch.b.), Đặng Tường Vy, Trần Nữ Hồng Phương. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 563 
tr., 24 tr. ảnh ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Ninh. - Phụ lục: tr. 507-556. - Thư mục: tr. 
557-558   s551003 

 497. Truyền thống văn hoá và đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, nhân dân xã Hải Dương 
(1930 - 2022) / B.s.: Ngô Minh Thuấn, Mai Văn Được, Lê Văn Thanh Hùng... - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2023. - 247 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 160b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Huế. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hải Dương. - Phụ lục: tr. 
213-240. - Thư mục: tr. 241-244   s551006 

 498. Văn kiện Đảng bộ huyện Phú Lương (1946 - 2020). - H. : Lao động, 2023. - 1130 tr, 
12 tr. ảnh màu ; 29 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Lương   
s552528 

KINH TẾ    

 499. Adam Khoo. Dạy con dùng tiền / Adam Khoo, Keon Chee ; Minh Tú dịch. - In lần 
thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 184 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 75000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: Bringing up money smart kids   s551149 

 500. Algorithmic trading theory and practice : A practical guide with applications on the 
Vietnamese stock market / Algotrade. - H. : The gioi, 2023. - 250 p. : ill. ; 21 cm. - 721000đ. - 
500 copies   s552905 

 501. Bài tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 / Trần Thị Mai Phương (ch.b.), Nguyễn Hà 
An, Phạm Thị Kim Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 95 tr. : bảng 
; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 23700b   s550793 

 502. Belfort, Jordan. Sói già phố Wall : Cuốn hồi ký không nên đọc ngắt quãng được viết 
bởi "Chủ nhân trẻ của vũ trụ Wall" / Jordan Belfort ; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Lao động. - 24 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Catching the wolf of Wall street 
 Ph.2. - 2023. - 629 tr.   s551484 

 503. Biện pháp bảo tồn dựa trên khu vực hiệu quả khác (OECM) và tiềm năng áp dụng tại 
Việt Nam : OECM: Other effective area-based conservation measures / Hoàng Đình Chiều 
(ch.b.), Nguyễn Quang Hùng, Nguyễn Văn Nguyên... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 103 
tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Viện Nghiên cứu Hải sản. - Thư 
mục: tr. 98-102   s551014 
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 504. Bùi Hữu Hạnh. Hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân / Bùi Hữu Hạnh. - 
H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 64 tr. : hình vẽ, ảnh ; 19 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s552010 

 505. Cao Minh Tiến. Chiến lược đầu tư tài chính : Sách chuyên khảo / Cao Minh Tiến. - 
H. : Tài chính, 2023. - 320 tr. : biểu đồ ; 21 cm. - 66000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 317-319   s552340 

 506. Chính sách hỗ trợ nền kinh tế trong các giai đoạn khủng hoảng kinh tế - Nhìn lại kinh 
nghiệm quốc tế và bài học rút ra cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Mạnh Hùng (ch.b.), 
Trần Việt Dũng, Phan Anh... - H. : Lao động, 2023. - 219 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 150000đ. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 207-219   s551476 

 507. Chính sách phát triển kinh tế bền vững đối với dân tộc thiểu số Tây Nguyên : Sách 
chuyên khảo / Thái Thị Minh Phụng (ch.b.), Trần Quốc Hùng, Thái Minh Châu... - H. : Đại học 
Kinh tế Quốc dân, 2023. - xii, 196 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 200000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 162-173. - Phụ lục: tr. 174-195   s553128 

 508. Du lịch cộng đồng các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An - Thực trạng và giải pháp : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Khánh Ly, Lê Thị Mỹ Tâm (ch.b.), Lê Thị Thanh Hiếu... - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 248 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 129000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 172-192. - Phụ lục: tr. 193-247   s553119 

 509. Đặng Thị Phương Hoa. Các giải pháp phát triển khu công nghệ cao trong bối cảnh 
Cách mạng công nghiệp 4.0 : Sách chuyên khảo / Đặng Thị Phương Hoa. - H. : Khoa học xã 
hội, 2023. - 395 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam. - Thư mục: 
tr. 357-395   s553294 

 510. Đinh Phi Hổ. Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM vào nghiên cứu kinh 
tế: Lý thuyết và thực tiễn = Application of PLS-SEM (Partial Least Squares SEM) to economic 
research: Theoretical and practice / Đinh Phi Hổ. - H. : Tài chính, 2023. - 407 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 499000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s552657 

 511. Đơn giá dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật, lắp đặt máy và thiết bị công nghệ : Quyết 
định số 2966/QĐ-UBND TPHCM ngày 21/7/2023 / Thu Phương hệ thống. - H. : Lao động, 
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Thư mục: tr. 222   s552414 

 606. Bùi Thị Hằng Nga. Pháp luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam : Sách tham khảo / B.s.: 
Bùi Thị Hằng Nga, Bạch Thị Nhã Nam. - Tái bản lần thứ 1, không sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - xvi, 378 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục: tr.  368-371. - Phụ lục: tr.  372-378   s552415 

 607. Bùi Thị Kim Hằng. Bảo đảm tự do tôn giáo trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt 
Nam / Bùi Thị Kim Hằng. - H. : Tôn giáo, 2023. - 91 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 85-91   s553392 

 608. Các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp. - H. : Lao động. - 24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Lâm nghiệp 
 Ph.1. - 2023. - 785 tr.   s551434 

 609. Cẩm nang Chính sách, pháp luật đối với lao động nữ. - H. : Lao động, 2023. - 219 tr. 
: bảng ; 21 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. - Thư 
mục: tr. 219   s551369 

 610. Cẩm nang hướng dẫn áp dụng an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ quan, doanh 
nghiệp / Tăng Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2023. - 400 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b   
s552536 



51 
 

 611. Đinh Văn Quế. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : Bình luận chuyên sâu / Đinh 
Văn Quế. - H. : Thông tin và Truyền thông. - 21 cm. - 150000đ. - 500b 
 Ph.1: Những quy định chung. - 2023. - 427 tr.   s552331 

 612. Đoàn Đức Lương. Pháp luật về bán đấu giá tài sản là bất động sản trong thi hành án 
dân sự ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thị Thuý Hằng. - H. : Tư 
pháp, 2023. - 339 tr. ; 21 cm. - 170000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật. Đại học Huế. - Thư mục: tr. 321-332   s552327 

 613. Giáo trình Luật Cạnh tranh / Bùi Hữu Toàn (ch.b.), Nguyễn Thái Hà, Lê Ngọc 
Thắng... - H. : Lao động, 2023. - 471 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 165000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 381-471   
s551428 

 614. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / B.s.: Vũ Văn Nhiêm (ch.b.), Nguyễn Mạnh 
Hùng, Trần Thị Thu Hà... - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2023. - 987 
tr. ; 21 cm. - 177000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật Hành chính - Nhà 
nước. - Thư mục: tr. 960-987   s552303 

 615. Giáo trình Luật Lao động / Đoàn Thị Phương Diệp (ch.b.), Dương Kim Thế Nguyên, 
Nguyễn Triều Hoa... - Tái bản lần thứ 5, không sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - xii, 409 tr. ; 24 cm. - 129000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục: tr. 408-409   s552410 

 616. Giáo trình Luật Môi trường / Vũ Thu Hạnh, Lê Kim Nguyệt (ch.b.), Vũ Quang... - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 319 tr. ; 24 cm. - 118000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 315-319   
s553177 

 617. Giáo trình Luật Ngân hàng / B.s.: Lê Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Lan Hương, 
Vũ Văn Cương, Đỗ Minh Tuấn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 403 tr. ; 24 cm. - 
150000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 395-403   s552372 

 618. Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam / Nguyễn Thái Hà (ch.b.), Đỗ Mạnh Phương, 
Hoàng Văn Thành... - H. : Lao động, 2023. - 391 tr. ; 21 cm. - 84000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. Khoa Luật. - Thư mục cuối mỗi chương   s551364 

 619. Giáo trình Những quy định chung về Luật Dân sự / B.s.: Chế Mỹ Phương Đài, 
Nguyễn Xuân Quang (ch.b.), Đỗ Văn Đại... - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 411 tr. ; 21 cm. - 92000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 403-411   
s552302 

 620. Giáo trình Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán / B.s.: Tạ Thanh 
Bình, Đào Thị Thanh Bình (ch.b.), Phạm Thị Hằng Nga... - H. : Lao động, 2023. - 431 tr. ; 24 
cm. - 90000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo 
Chứng khoán. - Thư mục: tr. 420   s551393 

 621. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Thực thi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
năm 2010 và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay / Bùi Hữu Toàn, Nguyễn Thị Hoà, 
Lê Quốc Nghị... - H. : Lao động, 2023. - 285 tr. : bảng ; 30 cm. - 100b 
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 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Học viện Ngân hàng. - Thư mục cuối mỗi bài   
s552518 

 622. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Pháp luật về phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm quy 
định về bảo vệ động vật hoang dã / Nguyễn Thị Trung Chiến, Trần Kim Yến, Nguyễn Hiền 
Nga... ; Ch.b.: Nguyễn Thị Quế Anh... - H. : Lao động, 2023. - 376 tr. : bảng ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật. - Thư mục cuối mỗi bài   
s552525 

 623. Kỷ yếu Hội thảo: Các hoạt động phục vụ kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid. Tiểu 
ban Luật Kinh tế pháp luật thương mại Việt Nam trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch 
Covid / Bành Quốc Tuấn, Lê Thị Trúc Huỳnh, Nguyễn Hoàng Anh... - H. : Lao động, 2023. - 
400 tr. ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ Dầu Một. Viện Đào tạo sau đại học. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s552527 

 624. Lê Văn Hưng. Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp / Lê Văn Hưng (ch.b.), Ban 
Chuyên môn VACPA. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2023. - 290 tr. ; 30 cm. - 350000đ. 
- 600b 
 ĐTTS ghi: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)   s552655 

 625. Lê Vĩnh Châu. Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự / B.s.: Lê Vĩnh Châu (ch.b.), 
Nguyễn Văn Tiến, Hoàng Huy Trường. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 290 tr. ; 24 
cm. - 145000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 283-287   s553154 

 626. Luật Hợp tác xã (sửa đổi) - Các chính sách mới phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã : Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 ngày 20/06/2023 của Quốc hội / Hệ thống: 
Hải Lý, Việt Trinh. - H. : Lao động, 2023. - 383 tr. : bảng ; 28 cm. - 395000đ. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s552519 

 627. Lương Khải Ân. Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng - Lý luận và 
thực tiễn áp dụng : Sách chuyên khảo / Lương Khải Ân. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ 
sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 455 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 326-442. - Thư mục: tr. 443-453   s553148 

 628. Nghiên cứu pháp luật doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh cải cách 
hành chính : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế... = Study on enterprise law of Vietnam and 
China in the context of administrative reform: International conference proceedings... / Zhou 
Chang Fa, Nguyễn Viết Tý, Trần Ngọc Dũng... ; Chuyển ngữ: Vũ Thuỳ Trang, Tang Guo Song. 
- H. : Công an nhân dân, 2023. - 512 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi bài   s551198 

 629. Nghiệp vụ quản lý thu, chi thường xuyên giao tự chủ và thực hiện mua sắm trang 
thiết bị, bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất trong trường học / Tăng Bình hệ thống. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 390 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s552534 

 630. Nguyễn Thị Cát Tường. Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán / 
Nguyễn Thị Cát Tường. - H. : Hồng Đức, 2023. - 66 tr. : bảng ; 24 cm. - 91000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật. - Tài liệu lưu hành 
nội bộ. - Thư mục: tr. 66   s551093 

 631. Nguyễn Thị Hải Yến. Luật Cư trú và văn bản hướng dẫn thi hành / Nguyễn Thị Hải 
Yến. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2023. - 107 tr. ; 19 cm. - 42000đ. - 600b 
 Phụ lục: tr. 77-78   s552214 
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 632. Nguyễn Thị Khánh Ngọc. Tài liệu học tập môn Tư pháp quốc tế / B.s.: Nguyễn Thị 
Khánh Ngọc (ch.b.), Ngô Minh Phương Thảo. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 203 tr. ; 24 cm. - 66000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - Thư 
mục: tr. 200-203   s552418 

 633. Nguyễn Thị Nhàn. Tài liệu học tập môn Luật Hành chính Việt Nam / Nguyễn Thị 
Nhàn (ch.b.), Lương Thị Thu Hương. - Tái bản lần thứ 5, có chỉnh sửa. - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 438 tr. ; 24 cm. - 115000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật   s552306 

 634. Nguyễn Xuân Trường. 655 câu hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở 
Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế / Nguyễn Xuân Trường. - Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, 
bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 1134 tr. ; 24 cm. - 500b   s553159 

 635. Nhữ Trọng Bách. Quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư công, tài sản công : Dành cho 
xã, phường, thị trấn / B.s.: Nhữ Trọng Bách, Nguyễn Thị Mỹ (ch.b.), Mai Văn Khánh. - H. : 
Tài chính, 2023. - 575 tr. : bảng ; 27 cm. - 485000đ. - 1300b   s552649 

 636. Pháp luật đại cương / Bùi Ngọc Tuyền (ch.b.), Phạm Thanh Tú, Lương Thị Thu 
Hương, Trần Anh Thục Đoan. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Hồng Đức, 2023. - 280 tr. : sơ đồ ; 24 
cm. - 88000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật. - Thư mục: tr. 278-
279   s551094 

 637. Pháp luật tố tụng dân sự Liên minh Châu Âu, Đức và Việt Nam trong bối cảnh hiện 
nay : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế... = Civil procedure law of European Union, Germany 
and Vietnam in the current context: International conference proceedings... / Alexander Trunk, 
Hatta Takuya, Toshitaka Kudo... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 400 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục trong chính văn   s551197 

 638. Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự / B.s.: Nguyễn Văn Tiến, Lê Vĩnh Châu 
(ch.b.), Huỳnh Quang Thuận... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 612 tr. ; 24 cm. - 
284000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 590-606   s553155 

 639. Phí Thị Thanh Tuyền. Lý luận, thực tiễn về các mô hình pháp điển hoá điển hình trên 
thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phí Thị Thanh Tuyền. - 
Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 259 tr. ; 21 
cm. - 146000đ. - 565b 
 Thư mục: tr. 249-257   s553152 

 640. Phùng Thị Cẩm Châu. Hướng dẫn môn học Luật Ngân hàng / Phùng Thị Cẩm Châu. 
- Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 295 tr. ; 21 cm. - 
110000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 288-291   s550997 

 641. Phùng Trung Tập. Hôn nhân đồng giới - Dư luận và hiện thực / Phùng Trung Tập. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 266 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 265-266   s553304 

 642. Quách Văn Dương. Luật Hộ tịch và các bản hướng dẫn thi hành / Quách Văn Dương. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2023. - 162 tr. ; 19 cm. - 45000đ. - 600b   s552213 
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 643. Quy trình hoàn thuế và hướng dẫn giải quyết bồi thường nhà nước tại cơ quan thuế 
các cấp / Tăng Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2023. - 396 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 
1000b   s552537 

 644. Quyền nhân thân và bảo vệ quyền nhân thân theo pháp luật Việt Nam / B.s.: Nguyễn 
Văn Hợi (ch.b.), Nguyễn Minh Oanh, Kiều Thị Thuỳ Linh... - H. : Tư pháp. - 24 cm. - 280000đ. 
- 500b 
 T.1. - 2023. - 506 tr. - Thư mục: tr. 492-501   s550999 

 645. Sổ tay Pháp luật và kỹ năng truyền thông về giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết 
: Dành cho hoà giải viên, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng / B.s.: 
Nguyễn Thị Lan, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Thị Thạo, Bùi Phương Thảo. - H. : Lao động, 2023. 
- 104 tr. ; 15 cm. - 1660b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp Việt Nam... - Thư mục: tr. 61-62. - Phụ lục: tr. 63-104   s552161 

 646. Tài liệu hướng dẫn thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trong Bộ Quốc 
phòng. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 514 tr. : hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 5426b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu. Cục Cứu hộ - Cứu nạn. - Thư mục và phụ lục trong chính 
văn   s552589 

 647. Tài liệu nghiệp vụ công tác thư viện / Tăng Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2023. - 
394 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b   s552535 

 648. Tài liệu truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số : 
Thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi. - Yên Bái : S.n., 2023. - 144 tr. : bảng ; 29 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái. Trung tâm Trợ giúp pháp lý   s552478 

 649. Tập bài giảng Lý luận về pháp luật / B.s.: Phan Nhật Thanh, Đỗ Minh Khôi, Vũ Thị 
Bích Hường... - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2023. - 278 tr. ; 21 cm. 
- 49000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 275-278   
s552300 

 650. Trần Thị Ngọc Kim. Nội luật hoá các công ước quốc tế đối với các hành vi tham 
nhũng trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Thị Ngọc Kim. - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2023. - 283 tr. ; 21 cm. - 117000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Đà Lạt. - Thư mục: tr. 276-281   s553167 

 651. Trần Trí Dũng. Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân ở Việt 
Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Trần Trí Dũng. - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung. - 
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- 55000đ. - 2000b   s551700 

 707. Lardon, Julie. Nuôi nhân loại : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Julie Lardon ; Minh 
hoạ: Camille Perreau ; Hoàng Thanh Thuỷ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 83 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Thế giới tương lai). - 86000đ. - 2000b   s551722 

 708. Lịch sử ngành Y tế tỉnh Lai Châu (1953 - 2021) / B.s.: Nguyễn Thế Phong, Lê Chí 
Công, Đặng Thu Hiếu... - H. : Lao động, 2023. - 300 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Sở Y tế tỉnh Lai Châu. - Thư mục: tr. 293-296   s551407 

 709. Nguyễn Hoàng Minh. Tài liệu an toàn giao thông cho học sinh / Nguyễn Hoàng Minh 
b.s. - H. : Lao động, 2023. - 27 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 21 cm. - 30000đ. - 6500b   s551353 

 710. Nguyễn Mạnh Cường. Hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường do sử dụng hoá chất và 
thuốc bảo vệ thực vật vùng trồng cây ăn quả / B.s.: Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Thị Hoa Sinh, 
Nguyễn Thị Phương Thảo. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 157 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 
- 6000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 156-157. - Thư mục cuối chính 
văn   s552328 

 711. Nguyễn Minh Khương. Cháy - Kỹ năng phòng và thoát nạn / Nguyễn Minh Khương. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 112 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 75000đ. 
- 5000b 
 Thư mục: tr. 109   s550589 

 712. Nguyễn Phú Trọng. Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất : Những phát biểu chỉ 
đạo, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân 
dân Việt Nam / Nguyễn Phú Trọng ; B.s.: Trần Quốc Tỏ... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2023. - 207 tr. : ảnh ; 24 cm. - 318250đ. - 23777b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ Công an Trung ương - Bộ Công an   s553162 

 713. Nguyễn Thị Liên Hương. Mối quan hệ giữa các nhân tố tác động và các mặt lợi ích 
khi áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Liên 
Hương. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 351 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 229000đ. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Quản trị Kinh doanh. - Thư mục: tr. 
288-347. - Phụ lục: tr. 348-351   s553126 

 714. Nguyễn Trọng An. Cẩm nang an toàn chung cư : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn 
Trọng An. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 61 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (15 bí kíp 
giúp tớ an toàn). - 40000đ. - 2000b 
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 Thư mục cuối chính văn   s551699 

 715. Park Eun Gyung. Hứa với mẹ, bé hãy an toàn khi đi học : Những điều bé nên biết về 
an toàn giao thông và an toàn học đường / Lời: Park Eun Gyung ; Minh hoạ: Kim Nam Kyoon 
; Hiệp hội An toàn sinh hoạt Hàn Quốc h.đ. ; Dịch: Hà Hương, Vũ Hưng. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 43 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - (365 ngày an toàn cho bé). - 75000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What we should know about traffic safety and school safety; Tên 

sách tiếng Hàn: 학교에 갈 때 꼭꼭 약속해   s552571 

 716. Park Eun Gyung. Hứa với mẹ, bé hãy an toàn khi ở nhà : Những điều bé nên biết về 
an toàn khi ở nhà và khi chơi đùa / Lời: Park Eun Gyung ; Minh hoạ: Kim Dong Soo ; Dịch: 
Hà Hương, Vũ Hưng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 43 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - (365 ngày an toàn 
cho bé). - 75000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What we should know about home safety and playing safety; Tên 

sách tiếng Hàn: 집에 있을 때 꼭꼭 약속해   s552568 

 717. Park Eun Gyung. Hứa với mẹ, bé hãy an toàn khi ra ngoài : Những điều bé nên biết 
về an toàn nơi công cộng / Lời: Park Eun Gyung ; Minh hoạ: Kim Jung Suk ; Dịch: Hà Hương, 
Vũ Hưng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 42 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - (365 ngày an toàn cho bé). - 
75000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What we should know about safety in public places; Tên sách tiếng 

Hàn: 나들이 갈 때 꼭꼭 약속해   s552569 

 718. Park Eun Gyung. Hứa với mẹ, bé luôn giữ gìn cơ thể quý giá : Những điều bé nên 
biết về ngăn chặn bắt cóc và lạm dụng trẻ em / Lời: Park Eun Gyung ; Minh hoạ: Kim Jin Hwa 
; Hiệp hội An toàn sinh hoạt Hàn Quốc h.đ. ; Dịch: Hà Hương, Vũ Hưng. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 43 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - (365 ngày an toàn cho bé). - 75000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What we should know about preventing abduction and abuse; Tên 

sách tiếng Hàn: 소중한 내 몸을 위해 꼭꼭 약속해   s552570 

 719. Phạm Diệu Linh. Sổ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn / Phạm Diệu Linh, 
Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 104 tr. : bảng ; 21x30cm. 
- 15500đ. - 15000b   s550987 

 720. Phạm Thị Thuý. Cẩm nang phòng tránh xâm hại cho con : Cha mẹ cần biết trước khi 
quá muộn / Phạm Thị Thuý b.s. ; Sứa Con Lon Ton minh hoạ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế 
giới, 2023. - 132 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 148000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 95. - Thư mục: tr. 102   s553474 

 721. Phòng chống đuối nước - 10 điều nên biết. - H. : Lao động, 2023. - 26 tr. : tranh vẽ ; 
15 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ). - 4500b 
 Đầu bìa sách ghi: Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai   s552159 

 722. Quản lý rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu - Kinh nghiệm thực tiễn tại 
thành phố Đà Nẵng : Sách chuyên khảo / Trương Phước Minh, Trần Thị Ân, Nguyễn Vĩnh 
Long (ch.b.)... - H. : Lao động, 2023. - 163 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 148000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 157-163   s551396 

 723. Sổ tay Tìm kiếm cứu nạn Hàng không - Hàng hải cho các lực lượng tìm kiếm cứu 
nạn. - H. : Thế giới, 2023. - 152 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 5700b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu. Cục Cứu hộ - Cứu nạn. - Phụ lục: tr. 117-152   s552590 

 724. Sổ tay Tìm kiếm cứu nạn hàng không - hàng hải cho ngư dân, thuyền viên tàu vận tải 
nhỏ. - H. : Thế giới, 2023. - 136 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 5650b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu. Cục Cứu hộ - Cứu nạn. - Phụ lục: tr. 84-136   s552069 

 725. Tài liệu hướng dẫn ứng phó sự cố thảm hoạ tràn dầu / Cục Cứu hộ - Cứu nạn b.s. - 
H. : Thế giới, 2023. - 234 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tổng Tham mưu. Cục Cứu hộ - Cứu nạn. - Thư mục: tr. 234   s551568 

 726. Thảo Ly Mai. Ám ảnh những cơn lũ / Truyện: Thảo Ly Mai ; Tranh: Tú Ân, An Phú. 
- H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Tài nguyên, môi trường là nguồn 
sống của chúng ta). - 65000đ. - 300b   s551999 

 727. Thu Ngân. Yêu Trái Đất từ những việc thật gần : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: 
Thu Ngân ; Tranh: Mai Ngọc Ánh. - H. : Kim Đồng, 2023. - 43 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 50000đ. 
- 2000b   s551740 

 728. Tiểu Mạch Đông Thái. 100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ - Ứng phó với thiên 
tai : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Tiểu Mạch Đông Thái ; Thu Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 131 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 
79000đ. - 1000b   s553367 

 729. Tư pháp đối với người chưa thành niên - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt 
Nam : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế... = Juvenile justice - International experience and 
lessons for Vietnam: International conference proceedings / Đỗ Thị Phượng, Cao Thị Oanh, 
Đào Lệ Thu... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 808 tr. : bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi bài   s551200 

 730. Tư pháp hình sự Trung Quốc và Việt Nam về tội phạm môi trường và kinh tế : Kỷ 
yếu hội thảo khoa học quốc tế... = Chinese and Vietnam criminal justice on environmental and 
economic crimes: International conference proceedings... / Vương An Dị, Nguyễn Ngọc Hoà, 
Lý Chính Tân... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 496 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi bài   s551199 

 731. Vũ Thu Hương. Cẩm nang giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình, phòng 
chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, phòng tránh xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo 
dục / Vũ Thu Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2023. - 214 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
98000đ. - 8000b 
 Thư mục: tr. 207-210   s551451 

GIÁO DỤC 

 732. Amazing science 1 / Lưu Phương Thanh Bình (ch.b.), Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh 
Phúc... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 52 p. : ill. ; 28 cm. - 42000đ. - 
35030 copies   s552921 

 733. Amazing science 3 / Lưu Phương Thanh Bình (ch.b.), Lê Thị Ngọc Chi, Lý Khánh 
Hoa, Lê Vĩnh Phúc. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 58 p. : ill. ; 28 cm. - 
45000đ. - 30030 copies   s552922 

 734. Amazing science 5 / Nguyễn Trường Giang, Huỳnh Tú Kinh. - Tái bản lần thứ 7. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 p. : ill. ; 28 cm. - 42000đ. - 20030 copies   s552923 

 735. An toàn khi ở nhà : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Phương Linh ; Tranh: Linh Rab. - 
Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 75 tr. : tranh màu ; 17x19 cm. - (15 bài học an toàn 
cho bé). - 50000đ. - 2000b   s551772 
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 736. An toàn khi ra ngoài : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Phương Linh ; Tranh: Linh Rab. - 
Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 76 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (15 bài học an toàn cho 
bé). - 50000đ. - 2000b   s551773 

 737. 36 đề ôn luyện Toán 5 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thuỵ. - 
Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 131 tr. : hình vẽ, bảng   s550657 

 738. 36 đề ôn luyện Toán 5 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thuỵ. - 
Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 27000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 111 tr. : hình vẽ, bảng   s550658 

 739. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 1 : Thầy cô, cha 
mẹ hỗ trợ - hướng dẫn cho học sinh đọc và học / Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Đoàn Thị Thuý 
Hạnh, Võ Thanh Hà. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : bảng, tranh 
vẽ ; 27 cm. - 23000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550448 

 740. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 2 / Nguyễn Văn 
Tùng. - Tái bản lần thứ 7, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : bảng, tranh vẽ 
; 27 cm. - 23000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550449 

 741. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 3 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Đoàn Thị Thuý Hạnh, Đoàn Thị Phượng. - Tái bản lần thứ 7, có chỉnh lí. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 35 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 23000đ. - 60000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550450 

 742. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 4 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Nguyễn Quốc Luân. - Tái bản lần thứ 7, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 31 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 23000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550451 

 743. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 5 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Phan Thị Hương Giang, Hồ Thị Hương. - Tái bản lần thứ 7, có chỉnh lí. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 23000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550452 

 744. Bài giảng và hướng dẫn học Toán lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Lê Thị Nương. - H. : Đại học Sư phạm. - 
24 cm. - 62000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 144 tr. : bảng   s553266 

 745. Bài học STEM 1 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Cẩm Ly... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 30000đ. - 18500b   s550921 

 746. Bài học STEM 3 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Cao Hồng Huệ, Lê Thị Thu Huyền... - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 30000đ. - 18500b   s550922 

 747. Bài học STEM 4 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Cao Hồng Huệ... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 83 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 30000đ. - 18500b   s550923 

 748. Bài luyện tập tuần phát triển năng lực Tiếng Việt 1 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Lương Thị Hiền (ch.b.), Lê Phương Nga, Thạch Thị Lan Anh... - H. : Đại học 
Sư phạm. - 30 cm. - (Con sáng tạo. Học mà chơi - Chơi để học). - 50000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trung tâm Phát triển Giáo dục và Công 
nghệ số 
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 T.1. - 2023. - 84 tr. : minh hoạ   s552714 

 749. Bài luyện tập tuần phát triển năng lực Tiếng Việt 1 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Lương Thị Hiền (ch.b.), Lê Phương Nga, Thạch Thị Lan Anh... - H. : Đại học 
Sư phạm. - 30 cm. - (Con sáng tạo. Học mà chơi - Chơi để học). - 50000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trung tâm Phát triển Giáo dục và Công 
nghệ số 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s552715 

 750. Bài luyện tập tuần phát triển năng lực Tiếng Việt 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Lương Thị Hiền (ch.b.), Lê Phương Nga, Thạch Thị Lan Anh... - H. : Đại học 
Sư phạm. - 30 cm. - (Con sáng tạo. Học mà chơi - Chơi để học). - 50000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trung tâm Phát triển Giáo dục và Công 
nghệ số 
 T.1. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s552716 

 751. Bài luyện tập tuần phát triển năng lực Tiếng Việt 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Lương Thị Hiền (ch.b.), Lê Phương Nga, Thạch Thị Lan Anh... - H. : Đại học 
Sư phạm. - 30 cm. - (Con sáng tạo. Học mà chơi - Chơi để học). - 50000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trung tâm Phát triển Giáo dục và Công 
nghệ số 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s552717 

 752. Bài luyện tập tuần phát triển năng lực Toán 1 : Đáp ứng chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Vũ Quốc Chung (tổng ch.b.), Nguyễn Mạnh Tuấn (ch.b.), Bùi Thu Thuỷ... - H. : 
Đại học Sư phạm. - 30 cm. - (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)(Con sáng tạo. Học mà chơi - 
Chơi để học). - 50000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trung tâm Phát triển Giáo dục và Công 
nghệ số 
 T.1. - 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s552718 

 753. Bài luyện tập tuần phát triển năng lực Toán 1 : Đáp ứng chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Vũ Quốc Chung (tổng ch.b.), Nguyễn Mạnh Tuấn (ch.b.), Bùi Thu Thuỷ... - H. : 
Đại học Sư phạm. - 30 cm. - (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)(Con sáng tạo. Học mà chơi - 
Chơi để học). - 50000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trung tâm Phát triển Giáo dục và Công 
nghệ số 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s552719 

 754. Bài luyện tập tuần phát triển năng lực Toán 2 : Đáp ứng chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Vũ Quốc Chung (tổng ch.b.), Nguyễn Thuỷ Chung (ch.b.), Nguyễn Quỳnh Chi... 
- H. : Đại học Sư phạm. - 30 cm. - (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)(Con sáng tạo. Học mà 
chơi - Chơi để học). - 50000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trung tâm Phát triển Giáo dục và Công 
nghệ số 
 T.1. - 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s552720 

 755. Bài luyện tập tuần phát triển năng lực Toán 2 : Đáp ứng chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Vũ Quốc Chung (tổng ch.b.), Nguyễn Thuỷ Chung (ch.b.), Nguyễn Quỳnh Chi... 
- H. : Đại học Sư phạm. - 30 cm. - (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)(Con sáng tạo. Học mà 
chơi - Chơi để học). - 50000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trung tâm Phát triển Giáo dục và Công 
nghệ số 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s552721 
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 756. Bài tập bổ trợ & nâng cao Tiếng Anh lớp 4 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái 
Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học 
tốt Tiếng Anh)(Global Success). - 98000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 175 tr. : minh hoạ   s552799 

 757. Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng Việt 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 64 tr. : minh hoạ   s552681 

 758. Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Việt An, Đào Hồng Hạnh. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s552680 

 759. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị 
Thơm, Đặng Thị Huệ, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 28000đ. - 6000b 
 T.1. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s552739 

 760. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị 
Thơm, Đặng Thị Huệ, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 28000đ. - 6000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s552740 

 761. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 2 / Nguyễn Lan Anh 
(ch.b.), Lê Minh Hà, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
27 cm. - 28000đ. - 6000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s552741 

 762. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 2 / Nguyễn Lan Anh 
(ch.b.), Lê Minh Hà, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
27 cm. - 28000đ. - 6000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s552742 

 763. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 3 / Đặng Như Quỳnh 
(ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 6000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s552754 

 764. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 3 / Đặng Như Quỳnh 
(ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 6000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s552755 

 765. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Thu 
Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Chinh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 21000đ. - 9000b 
 T.1. - 2023. - 84 tr. : minh hoạ   s550699 

 766. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Thu 
Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Chinh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 28000đ. - 9000b 
 T.1. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s552756 

 767. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Thu 
Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Chinh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 21000đ. - 9000b 
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 T.2. - 2023. - 76 tr. : minh hoạ   s550700 

 768. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 1 / Nguyễn Đức Phú, 
Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 
6000b 
 T.1. - 2023. - 48 tr. : minh hoạ   s552735 

 769. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 1 / Nguyễn Đức Phú, 
Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 
6000b 
 T.2. - 2023. - 48 tr. : hình vẽ, bảng   s552736 

 770. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 2 / Trần Duy Nghĩa (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Thắng, Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
27 cm. - 28000đ. - 6000b 
 T.1. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s552737 

 771. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 2 / Trần Duy Nghĩa (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Thắng, Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
27 cm. - 28000đ. - 6000b 
 T.2. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s552738 

 772. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 3 / Trần Ngọc Bích (ch.b.), 
Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Cẩm Nhung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
27 cm. - 28000đ. - 6000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s552751 

 773. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 3 / Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Phạm Thị Hải Châu, Phạm Thị Hồng Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. 
- 9000b 
 T.1. - 2023. - 62 tr. : minh hoạ   s553225 

 774. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 3 / Trần Ngọc Bích (ch.b.), 
Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Cẩm Nhung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
27 cm. - 28000đ. - 6000b 
 T.2. - 2023. - 63 tr. : minh hoạ   s552752 

 775. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 3 / Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Phạm Thị Hải Châu, Phạm Thị Hồng Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. 
- 9000b 
 T.2. - 2023. - 58 tr. : minh hoạ   s553226 

 776. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 4 / Trần Ngọc Bích (ch.b.), 
Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Cẩm Nhung, Phạm Thị Hải Châu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 28000đ. - 9000b 
 T.1. - 2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s552753 

 777. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 4 / Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Phạm Thị Hải Châu, Phạm Thị Hồng Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. 
- 9000b 
 T.1. - 2023. - 63 tr. : minh hoạ   s550688 

 778. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 4 / Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Phạm Thị Hải Châu, Phạm Thị Hồng Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. 
- 9000b 
 T.2. - 2023. - 71 tr. : minh hoạ   s550689 
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 779. Bài tập cuối tuần Toán 5 / Đỗ Trung Hiệu, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Ngọc Hải, 
Đỗ Trung Kiên. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 31000đ. - 4000b 
 T.1. - 2023. - 142 tr. : hình vẽ   s550655 

 780. Bài tập cuối tuần Toán 5 / Đỗ Trung Hiệu, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Ngọc Hải, 
Đỗ Trung Kiên. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 28000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 110 tr. : minh hoạ   s550656 

 781. Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 4 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 60000đ. - 
10000b 
 T.2. - 2023. - 108 tr. : minh hoạ   s552579 

 782. Bài tập hằng ngày Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 111 tr. : minh hoạ   s552578 

 783. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 / Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang 
Tuyên (tổng ch.b.), Trần Thị Quỳnh Trang (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 18000b   s550806 

 784. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 / Trần Thị Thu (ch.b.), Vũ Thị Lan 
Anh, Nguyễn Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 52 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 5000b   s550810 

 785. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Đặng 
Xuân Điều, Trần Minh Hường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 16000đ. - 5000b   s550808 

 786. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 / Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Hồng Kiên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 67 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 16000đ. - 35000b   s550807 

 787. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 / Trần Thị Thu (ch.b.), Nguyễn Thanh 
Bình, Dương Thị Thu Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 71 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 15000b   s550811 

 788. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 / Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Hồng Kiên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 83 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 15000đ. - 5000b   s550809 

 789. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 / Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Lê 
Văn Cầu, Trần Thị Tố Oanh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : 
bảng ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 56000b   s550812 

 790. Bài tập Khoa học 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Vi 
Anh, Nguyễn Thị Kim Oanh. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 23800đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr. : minh hoạ   s552682 

 791. Bài tập Lịch sử và Địa lí 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị 
Hà Giang (ch.b.), Lê Thuý Mai, Tạ Thị Hồng Anh, Nguyễn Diệu Linh. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - 23800đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr. : minh hoạ   s552683 

 792. Bài tập nâng cao Toán 1 : Biên soạn theo tuần / Phạm Đình Thực. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - 24000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 46 tr. : bảng, tranh vẽ   s551247 
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 793. Bài tập phát triển năng lực học Tiếng Việt 4 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo 
khoa mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 95000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 203 tr. : bảng   s552789 

 794. Bài tập phát triển năng lực học Toán lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo 
khoa mới / Phạm Văn Công. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
65000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 131 tr. : hình vẽ, bảng   s552760 

 795. Bài tập rèn luyện kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 5 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần 
Thị Tố Oanh, Nguyễn Thị Thu Hà. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 59 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 6000b   s550705 

 796. Bài tập thực hành Toán 5 / Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Nguyễn Thị Bình... 
- Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 30000đ. - 15000b 
 T.1. - 2023. - 120 tr. : minh hoạ   s550653 

 797. Bài tập thực hành Toán 5 / Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Nguyễn Thị Bình... 
- Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 30000đ. - 12000b 
 T.2. - 2023. - 140 tr. : minh hoạ   s550654 

 798. Bài tập Tiếng Anh 4 : Bám sát SGK i-Learn Smart Start : Có đáp án / Nguyễn Hoàng 
Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 88 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 52000đ. - 2000b   s552791 

 799. Bài tập Tiếng Anh lớp 3 : Không đáp án... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, 
Nguyễn Thị Phương Anh, Dương Thị Hồng Điệp. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 235 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 109000đ. - 2000b   s552794 

 800. Bài tập Tiếng Anh lớp 4 : Có đáp án... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, Nguyễn 
Thị Phương Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh)(Global 
success). - 85000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 171 tr. : bảng, tranh vẽ   s552796 

 801. Bài tập Tiếng Việt 4 phát triển năng lực : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- (Bình Minh). - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 76 tr. : ảnh, bảng   s552757 

 802. Bài tập Toán 4 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn 
Thị Thanh Sơn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 34000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 115 tr. : minh hoạ   s553191 

 803. Bài tập Toán 4 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn 
Thị Thanh Sơn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 34000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 115 tr. : minh hoạ   s553192 

 804. Bài tập trắc nghiệm và đề tự kiểm tra Toán 4 : Bổ trợ kiến thức sách giáo khoa / Trần 
Thị Kim Cương, Đỗ Ngọc Thiện. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 
271 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 100000đ. - 3000b   s552837 

 805. Bài tập tuần Tiếng Việt 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s552575 

 806. Bài tập tuần Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s552576 
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 807. Bé chơi và làm quen với chữ cái : Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 3 - 4 tuổi vùng dân 
tộc thiểu số / Nguyễn Minh Thảo, Đặng Diệp Thuý. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 31 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 24 cm. - 13500đ. - 2000b   s550909 

 808. Bé chơi và làm quen với chữ cái : Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 4 - 5 tuổi vùng dân 
tộc thiểu số / Nguyễn Minh Thảo, Đặng Diệp Thuý. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 13500đ. - 4000b   s550915 

 809. Bé chơi và làm quen với chữ cái : Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 - 6 tuổi vùng dân 
tộc thiểu số / Nguyễn Minh Thảo, Đặng Diệp Thuý. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 13500đ. - 4000b   s550910 

 810. Bé ghép âm và tập đọc tiếng Việt : Giúp bé tự tin đọc tiếng Việt thành thạo. Tài liệu 
hỗ trợ cha mẹ hướng dẫn cho con học tiếng Việt : 4 - 6 tuổi / B.s.: Hoàng Sơn, Bình Minh. - 
Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 56 tr. : ảnh, hình vẽ ; 19x27 cm. - 49000đ. - 5000b   
s552147 

 811. Bé hoạt động tạo hình : Trẻ 3 - 4 tuổi / Hoàng Bích Thanh ; Minh hoạ: Nguyễn Thế 
Phi. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10600đ. 
- 70000b   s552135 

 812. Bé hoạt động tạo hình : Trẻ 4 - 5 tuổi / Hoàng Bích Thanh ; Minh hoạ: Nguyễn Thế 
Phi. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 11800đ. 
- 70000b   s552136 

 813. Bé hoạt động tạo hình : Trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Hoàng Bích Thanh. - Tái bản lần 
thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 11500đ. - 70000b   
s552137 

 814. Bé học chữ cái và tập tô chữ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Duy Phương ; Minh hoạ: 
Bùi Quang Tuấn. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Giúp bé chuẩn bị 
vào Lớp 1). - 9500đ. - 30000b 
 T.1. - 2023. - 31 tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s550907 

 815. Bé học chữ cái và tập tô chữ : Dành cho trẻ em 5 - 6 tuổi / Vũ Duy Phương ; Minh 
hoạ: Bùi Quang Tuấn. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Giúp bé chuẩn 
bị vào Lớp 1). - 9500đ. - 30000b 
 T.2. - 2023. - 31 tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s550908 

 816. Bé học Toán : Dành cho trẻ Mẫu giáo / Đặng Thị Dung. - Tái bản lần 3. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 44 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tự tin vào Lớp 1). - 20000đ. - 20000b   
s551153 

 817. Bé khám phá khoa học dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần 
thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 20 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 8500đ. - 49000b   s550436 

 818. Bé khám phá khoa học dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần 
thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10500đ. - 56000b   s550437 

 819. Bé khám phá khoa học dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần 
thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 11500đ. - 63000b   s550438 

 820. Bé khám phá khoa học về môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi : Theo 
Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Phương Liên ; Hoạ sĩ: 
Nagasawa Group. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 12000đ. - 22000b   s550920 
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 821. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bản thân : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / 
Lê Thu Hương, Lê Thị Đức, Nguyễn Thị Mỹ Trinh. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 28x21 cm. - 10500đ. - 12000b   s550947 

 822. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bản thân : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / 
Lê Thu Hương, Lê Thị Đức, Nguyễn Thị Mỹ Trinh. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15000b   s550956 

 823. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bản thân : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / 
Lê Thu Hương, Lưu Thị Lan, Nguyễn Thị Mỹ Trinh. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 21x28 cm. - 11000đ. - 17500b   s550964 

 824. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì? 
: Dành cho trẻ từ 24 - 36 tháng / Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Cẩm Bích ; Minh hoạ: 
Quỳnh Hoa. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 12 tr. : tranh vẽ ; 19x27 
cm. - 10500đ. - 20000b   s552125 

 825. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bé và những người thân : Dành cho 
trẻ từ 24 - 36 tháng / Bùi Thị Kim Tuyến, Nguyễn Thị Sinh Thảo ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. 
- Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 12 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10500đ. - 
11000b   s552126 

 826. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Các con vật xung quanh bé : Dành 
cho trẻ từ 24 - 36 tháng / Hoàng Thị Thu Hương ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần 
thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 12 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10500đ. - 12000b   
s552124 

 827. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Cây, rau, củ, quả : Dành cho trẻ từ 24 
- 36 tháng / Lý Thu Hiền, Vũ Yến Khanh ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 13. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 12 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10500đ. - 12000b   s552129 

 828. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Đồ dùng, đồ chơi thân thuộc của bé : 
Dành cho trẻ từ 24 - 36 tháng / Phùng Thị Tường, Vũ Thị Ngọc Minh. - Tái bản lần thứ 11. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 12 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10500đ. - 11000b   s552128 

 829. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Gia đình : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / 
Vũ Thị Ngọc Minh, Bùi Kim Tuyến, Nguyễn Sinh Thảo. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 28x21 cm. - 10500đ. - 13000b   s550944 

 830. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Gia đình : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / 
Vũ Thị Ngọc Minh, Bùi Kim Tuyến, Nguyễn Sinh Thảo. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 21x28cm. - 10500đ. - 15500b   s550958 

 831. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Giao thông : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / 
Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Nga. - Tái bản 
lần thứ 16. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 28x21 cm. - 10500đ. - 13000b   
s550943 

 832. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Giao thông : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / 
Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường. - Tái bản 
lần thứ 16. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 10500đ. - 14500b   
s550955 

 833. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Giao thông : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / 
Nguyễn Thị Cẩm Bích, Hoàng Thị Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường. - Tái 
bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 21x28 cm. - 11000đ. - 18000b   
s550961 
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 834. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Màu sắc : Dành cho trẻ từ 24 - 36 
tháng / Trần Thị Ngọc Trâm ; Minh hoạ: Quỳnh Hoa. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10500đ. - 12000b   s552130 

 835. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Mùa hè của bé : Dành cho trẻ từ 24 - 
36 tháng / Trần Thị Ngọc Trâm, Chu Thị Hồng Nhung ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản 
lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 12 tr. : minh hoạ ; 19x27 cm. - 10500đ. - 11000b   
s552127 

 836. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nghề nghiệp : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi 
/ Lương Thị Bình, Phan Lan Anh, Nguyễn Thuỳ Dương, Chu Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần 
thứ 18. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 28x21 cm. - 10500đ. - 13000b   
s550948 

 837. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nghề nghiệp : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi 
/ Lương Thị Bình, Phan Lan Anh, Nguyễn Thuỳ Dương, Chu Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần 
thứ 15. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 11500đ. - 15000b   
s550957 

 838. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nghề nghiệp : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi 
/ Phan Thị Ngọc Anh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thuỳ Dương... - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 11000đ. - 17000b   s550960 

 839. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nước và các hiện tượng thời tiết : 
Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Hoàng Thị Thu Hương, 
Phùng Thị Tường. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 
28x21 cm. - 10500đ. - 13000b   s550945 

 840. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nước và các hiện tượng thời tiết : 
Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Trần Thị Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Hương, 
Phùng Thị Tường. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 
21x28 cm. - 10500đ. - 13000b   s550959 

 841. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nước và các hiện tượng thời tiết : 
Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Trần Thị Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Hương, 
Phùng Thị Tường. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 19 tr. : hình vẽ ; 
21x28 cm. - 11000đ. - 17000b   s550963 

 842. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Quê hương, đất nước, Bác Hồ : Dành 
cho trẻ 3 - 4 tuổi / Lương Thị Bình, Nguyễn Thị Quyên, Phan Ngọc Anh... - Tái bản lần thứ 14. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 28x21 cm. - 10500đ. - 13000b   s550946 

 843. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Quê hương, đất nước, Bác Hồ : Dành 
cho trẻ 4 - 5 tuổi / Phan Lan Anh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Thuỷ. - 
Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 10500đ. - 
13000b   s550952 

 844. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới động vật : Dành cho trẻ 3- 4 
tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường. 
- Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 10500đ. - 
13500b   s550951 

 845. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới động vật : Dành cho trẻ 4 - 
5 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Hoàng Thị Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường. 
- Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 10500đ. - 
15000b   s550953 
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 846. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới thực vật : Dành cho trẻ 3 - 4 
tuổi / Vũ Yến Khanh, Lê Thị Khánh Hoà, Nguyễn Thị Thu Hà, Mai Thị Mai. - Tái bản lần thứ 
18. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 28x21 cm. - 10500đ. - 13000b   s550950 

 847. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới thực vật : Dành cho trẻ 4 - 5 
tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Khánh Hoà, Mai Thị Mai, Vũ Yến Khanh. - Tái bản lần thứ 
18. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 21 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 10500đ. - 15500b   s550954 

 848. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường mầm non : Dành cho trẻ 3 - 
4 tuổi / Lương Thị Bình, Phan Lan Anh, Nguyễn Thuỳ Dương, Lê Thị Luận. - Tái bản lần thứ 
18. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 28x21 cm. - 10500đ. - 13000b   s550949 

 849. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường mầm non : Dành cho trẻ 5 - 
6 tuổi / Phan Thị Ngọc Anh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thuỳ Dương... - Tái bản lần thứ 16. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 21x28 cm. - 11000đ. - 17000b   s550962 

 850. Bé làm quen Chữ cái : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Phương Phi. - Tái bản lần thứ 
9. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 14000đ. - 30000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr. : minh hoạ   s550916 

 851. Bé làm quen môi trường xung quanh : Mẫu giáo 3 - 4 tuổi / Đặng Thị Phương Phi. - 
Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : hình vẽ, ảnh ; 17x24 cm. - 14000đ. 
- 5000b   s552099 

 852. Bé làm quen môi trường xung quanh : Mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Đặng Thị Phương Phi. - 
Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : hình vẽ, ảnh ; 17x24 cm. - 14000đ. 
- 3000b   s552100 

 853. Bé làm quen môi trường xung quanh : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Phương Phi. - 
Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : hình vẽ, ảnh ; 17x24 cm. - 14000đ. 
- 15000b   s552105 

 854. Bé làm quen với các con số / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 24 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s552433 

 855. Bé làm quen với chữ cái : Dành cho lớp mẫu giáo ghép / Hoàng Thị Hoài Thu ; Minh 
hoạ: Đặng Hồng Quân, Trần Ngọc Ánh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
38 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 25000b   s550914 

 856. Bé làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 3 - 
4 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Phùng Thị Ngọc Anh ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Trần Ngọc 
Ánh. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10500đ. 
- 50000b   s550892 

 857. Bé làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 4 - 
5 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Phùng Thị Ngọc Anh ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân... - Tái bản 
lần thứ 12. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 30 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10500đ. - 75000b   
s550893 

 858. Bé làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 5 - 
6 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Phùng Thị Ngọc Oanh ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân... - Tái 
bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 11000đ. - 125000b 
 Q.1. - 2023. - 32 tr. : tranh vẽ   s550894 

 859. Bé làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 5 - 
6 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Phùng Thị Ngọc Oanh ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân... - Tái 
bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 11000đ. - 120000b 
 Q.2. - 2023. - 32 tr. : tranh vẽ   s550895 
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 860. Bé làm quen với chữ cái qua trò chơi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 
Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Thu Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đặng Lan Phương. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12500đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 30 tr. : minh hoạ   s553362 

 861. Bé làm quen với chữ cái qua trò chơi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 
Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Thu Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đặng Lan Phương. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12500đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr. : minh hoạ   s553363 

 862. Bé làm quen với hoạt động đọc, viết / Hoàng Minh Hằng, Đào Minh Hiền ; Hoạ sĩ: 
Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - (Chuẩn bị vào lớp Một). - 13000đ. - 15000b   s550912 

 863. Bé làm quen với phương tiện và luật giao thông : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn 
Thị Hiền, Nguyễn Kim Ngân ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 5 có chỉnh lí. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 20000đ. - 15000b   s552118 

 864. Bé làm quen với phương tiện và luật giao thông : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn 
Thị Hiền, Nguyễn Kim Ngân ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 5 có chỉnh lí. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 20000đ. - 16000b   s552119 

 865. Bé làm quen với phương tiện và luật giao thông : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn 
Thị Hiền, Nguyễn Kim Ngân ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 5 có chỉnh lí. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 20000đ. - 17000b   s552120 

 866. Bé làm quen với Toán : Dành cho lớp mẫu giáo ghép / Nguyễn Thị Thanh Dung. - 
Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 25000b   
s550913 

 867. Bé làm quen với Toán : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 24 - 
36 tháng tuổi / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đinh Thu Hồng, Diệu Linh. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 24 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 9000đ. - 5000b   s553364 

 868. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ em 5 - 6 tuổi / Nguyễn Bình Sinh. - Tái bản lần 
thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào Lớp 1). - 8000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 23 tr. : tranh vẽ   s550900 

 869. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ em 5 - 6 tuổi / Nguyễn Bình Sinh. - Tái bản lần 
thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào Lớp 1). - 8000đ. - 600b 
 Q.2: Màu sắc, hình dạng. - 2023. - 23 tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s550901 

 870. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ em 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Bản. - Tái bản lần 
thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào Lớp 1). - 8000đ. - 600b 
 Q.3: Thêm - bớt, tách - gộp. - 2023. - 23 tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s550902 

 871. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ em 5 - 6 tuổi / Đỗ Thị Hoà. - Tái bản lần thứ 5. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 1). - 8000đ. - 600b 
 Q.4: So sánh. - 2023. - 23 tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s550903 

 872. Bé làm quen với Toán : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 15 tr. : bảng, tranh vẽ   s552423 

 873. Bé luyện mắt và tay cùng chữ viết : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Linh Lan. - Tái bản. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 36 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 
15900đ. - 5500b   s552497 



73 
 

 874. Bé luyện viết chữ đẹp 1 - Luyện viết chữ hoa - Cỡ chữ to : Dành cho học sinh lớp 1 
- 2 - 3 / Hiếu Minh b.s. ; Mĩ thuật: Vũ Thị Thuỷ. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 24000đ. - 2000b   s551762 

 875. Bé luyện viết chữ đẹp 2 - Luyện viết chữ hoa - Cỡ chữ nhỏ : Dành cho học sinh lớp 
1 - 2 - 3 / Hiếu Minh b.s. ; Mĩ thuật: Vũ Thị Thuỷ. - H. : Kim Đồng, 2023. - 48 tr. ; 24 cm. - 
28000đ. - 2000b   s551763 

 876. Bé luyện viết chữ đẹp 3 - Luyện viết chính tả : Dành cho học sinh lớp 1 - 2 - 3 / Hiếu 
Minh b.s. ; Mĩ thuật: Vũ Thị Thuỷ. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. ; 24 cm. - 24000đ. - 2000b   
s551764 

 877. Bé nhận biết chữ cái và tập tô các nét cơ bản : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Hoàng Thị 
Nho, Phùng Thị Ngọc Anh ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 36 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 21000b   s550896 

 878. Bé nhận biết chữ cái và tập tô các nét cơ bản : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Hoàng Thị 
Nho, Phùng Thị Ngọc Anh ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 36 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 50000b   s550897 

 879. Bé nhận biết và tập tô chữ số : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Duy Phương ; Minh hoạ: 
Bùi Quang Tuấn. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - (Giúp bé chuẩn bị vào Lớp 1). - 9500đ. - 20000b   s550906 

 880. Bé nhận biết và tập tô chữ số, hình dạng / Phùng Thị Ngọc Oanh ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng 
Quân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Chuẩn 
bị vào lớp Một). - 13000đ. - 15000b   s550911 

 881. Bé nhận biết, thực hành các kĩ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm an toàn : 
Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Nguyễn Minh Huyền, Trần Thị Trâm, Trần Thị Nhung. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. ; 27 cm. - 15000đ. - 30000b   s550468 

 882. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen chữ cái : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s553371 

 883. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen chữ cái : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s553372 

 884. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen Toán : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s553373 

 885. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập so sánh : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s553376 

 886. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập tô chữ : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s553375 

 887. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập tô số : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s553374 

 888. Bé tập đánh vần tiếng Việt : Giúp bé tự tin đọc tiếng Việt thành thạo. Tài liệu hỗ trợ 
cha mẹ hướng dẫn cho con học tiếng Việt : 4 - 6 tuổi / B.s.: Hoàng Sơn, Bình Minh. - Hải Phòng 
: Nxb. Hải Phòng, 2023. - 40 tr. : ảnh, hình vẽ ; 19x27 cm. - 39000đ. - 5000b   s552146 
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 889. Bé tập đánh vần, tô màu, nhận biết, làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo 
dục mầm non : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Tú Phương. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 27 cm. - (Hoạt động trải nghiệm giúp bé 5 tuổi chuẩn bị vào Lớp 1). - 15000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 28 tr. : tranh vẽ   s552573 

 890. Bé tập đánh vần, tô màu, nhận biết, làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo 
dục mầm non : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Tú Phương. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 27 cm. - (Hoạt động trải nghiệm giúp bé 5 tuổi chuẩn bị vào Lớp 1). - 15000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2023. - 32 tr. : tranh vẽ   s552574 

 891. Bé tập làm thủ công theo chủ đề : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Hiếu. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 20 
tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 8500đ. - 30000b   s552131 

 892. Bé tập làm thủ công theo chủ đề : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Hiếu. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 
tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 9000đ. - 30000b   s552132 

 893. Bé tập làm thủ công theo chủ đề : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Hiếu. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 
tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 11500đ. - 30000b   s552133 

 894. Bé tập tạo hình : Dành cho lớp mẫu giáo ghép / Trương Thị Hiên ; Hoạ sĩ: Nagasawa. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 13000đ. - 
25000b   s552143 

 895. Bé tập tạo hình : Trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Hoàng Bích Thanh ; Minh hoạ: Nguyễn Thị 
Huế. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 7900đ. 
- 56000b   s552134 

 896. Bé tập tô / Đỗ Hà Ngọc. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 44 tr. 
: tranh màu ; 29 cm. - 20000đ. - 30000b   s550407 

 897. Bé tập tô : Dành cho bé chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - In lần 
thứ 11. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 11000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 23 tr. : hình vẽ   s551290 

 898. Bé tập tô các nét cơ bản : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Hoàng Thị Nho, Phùng Thị Ngọc 
Anh ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 5000b   s550898 

 899. Bé tập tô chữ và khám phá / Thái Thanh Vân. - H. : Mỹ thuật. - 27 cm. - 14000đ. - 
3000b 
 Q.1: Chữ cái xinh xắn. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s552600 

 900. Bé tập tô chữ và khám phá / Thái Thanh Vân. - H. : Mỹ thuật. - 27 cm. - 14000đ. - 
3000b 
 Q.2: Chữ cái vui nhộn. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s552601 

 901. Bé tập tô màu - Chủ đề hoa lá : Dành cho bé từ 3 - 5 tuổi / Lê Thị Giang. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 7000đ. - 5000b   s553322 

 902. Bé tập tô, tập vẽ : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm 
non / Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần 
thứ 12. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 17x24 cm. - 11000đ. - 5700b   
s552101 
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 903. Bé tập tô, tập vẽ : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / 
Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 10. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 17x24 cm. - 12000đ. - 2000b   s552102 

 904. Bé tập tô, tập vẽ : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / 
Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 9. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 17x24 cm. - 12000đ. - 2000b   s552103 

 905. Bé tập tô, tập vẽ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / 
Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 9. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 17x24 cm. - 12000đ. - 3000b   s552104 

 906. Bé tập vẽ các nét cơ bản : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Phương Phi. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 14000đ. - 30000b   s550899 

 907. Bé thích học Toán : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Phương Phi, Huỳnh Thị Huệ. - 
Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 44 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 24 cm. - 14000đ. 
- 30000b   s550905 

 908. Bé thực hành các hoạt động STEAM : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Trần Diệu Linh, 
Nguyễn Thị Chúc, Hà Thị Tú. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 18000đ. - 5000b   s550469 

 909. Bé thực hành các hoạt động STEAM : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Trần Diệu Linh, 
Nguyễn Thị Chúc, Hà Thị Tú. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 18000đ. - 3000b   s550470 

 910. Bé thực hành các hoạt động STEAM : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trần Diệu Linh, 
Nguyễn Thị Chúc, Hà Thị Tú. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 18000đ. - 7000b   s550471 

 911. Bé thực hành các kĩ năng đảm bảo an toàn : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Minh 
Huyền, Vũ Huyền Trinh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thi. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 14000đ. - 10000b   s550472 

 912. Bé thực hành các kĩ năng đảm bảo an toàn : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Minh 
Huyền, Vũ Huyền Trinh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thi. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 14000đ. - 10000b   s550473 

 913. Bé thực hành các kĩ năng đảm bảo an toàn : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Minh 
Huyền, Vũ Huyền Trinh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thi. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 14000đ. - 10000b   s550439 

 914. Bé tô màu: Các loài hoa : Dành cho trẻ học mẫu giáo : Song ngữ Anh - Việt / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s552458 

 915. Bé tô màu: Các loại quả : Dành cho trẻ học mẫu giáo : Song ngữ Anh - Việt / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s552460 

 916. Bé tô màu: Đồ chơi của bé : Dành cho trẻ học mẫu giáo : Song ngữ Anh - Việt / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   
s552459 

 917. Bé tô màu: Đồ dùng của bé : Dành cho bé học mẫu giáo : Song ngữ Anh - Việt / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   
s552454 
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 918. Bé tô màu: Động vật hoang dã : Dành cho trẻ học mẫu giáo : Song ngữ Anh - Việt / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   
s552456 

 919. Bé tô màu: Động vật nhỏ bé : Dành cho trẻ học mẫu giáo : Song ngữ Anh - Việt / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   
s552457 

 920. Bé tô màu: Phương tiện giao thông : Dành cho trẻ học mẫu giáo : Song ngữ Anh - 
Việt / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 
10000b   s552455 

 921. Bé tô màu: Vật nuôi của bé : Dành cho trẻ học mẫu giáo : Song ngữ Anh - Việt / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   
s552461 

 922. Bé với 5 điều Bác Hồ dạy : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Bá Minh, Lý Thị Hằng, 
Cao Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 
27 cm. - 18000đ. - 50000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Giáo dục Mầm non   s550445 

 923. Bé với 5 điều Bác Hồ dạy : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Bá Minh, Lý Thị Hằng, 
Cao Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 
27 cm. - 18000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Giáo dục Mầm non   s550446 

 924. Bé với 5 điều Bác Hồ dạy : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Bá Minh, Lý Thị Hằng, 
Cao Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh vẽ ; 
27 cm. - 18000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Giáo dục Mầm non   s550447 

 925. Bé vui học chữ cái : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị 
Ngọc An. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 17x24 cm. - 
14000đ. - 35000b   s552112 

 926. Bé vui học chữ cái : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị 
Ngọc An. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 17x24 cm. - 14000đ. - 35000b 
 T.1. - 2023. - 31 tr. : tranh vẽ   s552113 

 927. Bé vui học chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị 
Ngọc An. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 17x24 cm. - 14000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 31 tr. : tranh vẽ   s552115 

 928. Bé vui học chữ cái : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị 
Ngọc An. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 17x24 cm. - 14000đ. - 35000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr. : tranh vẽ   s552114 

 929. Bé vui học chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị 
Ngọc An. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 17x24 cm. - 14000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr. : tranh vẽ   s552116 

 930. Bé vui học Tạo hình : Dành cho trẻ  4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đào Thị 
Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : minh họa ; 24 cm. - 
14000đ. - 10000b   s550930 

 931. Bé vui học Tạo hình : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đào Thị 
Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : minh họa ; 24 cm. - 
14000đ. - 10000b   s550929 
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 932. Bé vui học Tạo hình : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đào Thị 
Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : minh họa ; 24 cm. - 
14000đ. - 15000b   s550931 

 933. Bé vui học Toán : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Lê Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Thanh 
Huyền. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 17x24 cm. - 
14000đ. - 10000b   s552109 

 934. Bé vui học Toán : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Lê Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Thanh 
Huyền. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 17x24 cm. - 
14000đ. - 10000b   s552110 

 935. Bé vui học Toán : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Thanh 
Huyền. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 17x24 cm. - 
14000đ. - 20000b   s552111 

 936. Bé vui học Toán : Mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Bình Minh. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 40 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 16700đ. - 5500b   
s552496 

 937. Bé vui khám phá thế giới xung quanh : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Vũ Thị Thu Hằng, 
Hoàng Thị Thu Thảo. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 14000đ. - 12000b   s550917 

 938. Bé vui khám phá thế giới xung quanh : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Vũ Thị Thu Hằng, 
Hoàng Thị Thu Thảo. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 14000đ. - 12000b   s550918 

 939. Bé vui khám phá thế giới xung quanh : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Thị Thu Hằng, 
Hoàng Thị Thu Thảo. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 14000đ. - 22000b   s550919 

 940. Bé vui luyện viết chữ cái / Trần An. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 31 tr.   s552376 

 941. Bé vui luyện viết nét cơ bản / Trần An. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 27 tr. ; 24 cm. - 12000đ. - 2000b   s551165 

 942. Bộ đề kiểm tra định kỳ 4 kỹ năng Tiếng Anh lớp 4 : Có đáp án... / Đại Lợi, Hằng 
Nguyễn, Oanh Trần. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng 
Anh)(Global Success). - 75000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 123 tr. : minh hoạ   s552803 

 943. Bộ đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1 - CT : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo 
khoa mới / Phạm Thị Kim Chi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 96 tr. : hình vẽ ; 27 cm. 
- 45000đ. - 2000b   s552784 

 944. Bộ đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1 - KN : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo 
khoa mới / Phạm Thị Kim Chi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 95 tr. : hình vẽ ; 27 cm. 
- 45000đ. - 2000b   s552785 

 945. Bộ đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 2 - KN : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo 
khoa mới / Phạm Thị Kim Chi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 140 tr. ; 27 cm. - 70000đ. 
- 2000b   s552786 
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 946. Bộ đề kiểm tra môn Toán - Tiếng Việt lớp 1 : Theo Chương trình Tiểu học mới. Định 
hướng phát triển năng lực / Lê Thị Nương. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 96 tr. : bảng, tranh 
vẽ ; 24 cm. - 44000đ. - 1000b   s551252 

 947. Bộ phiếu giúp trẻ 3 - 4 tuổi thực hành kĩ năng vận động tinh : Hỗ trợ hoạt động tạo 
hình / Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Nhung. - Tái bản lần thứ 4. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 21x30 cm. - 19500đ. - 20000b   s550966 

 948. Bộ phiếu giúp trẻ 4 - 5 tuổi thực hành kĩ năng vận động tinh : Hỗ trợ hoạt động tạo 
hình / Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Nhung. - Tái bản lần thứ 4. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 21x30 cm. - 19500đ. - 30000b   s550967 

 949. Bộ phiếu giúp trẻ 5 - 6 tuổi thực hành kĩ năng vận động tinh : Hỗ trợ hoạt động tạo 
hình / Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Nhung. - Tái bản lần thứ 4. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 21x30 cm. - 19500đ. - 20000b   s550968 

 950. Bộ phiếu Thực hành các hoạt động chơi và tạo hình với chữ số : Dành cho trẻ mẫu 
giáo / Cao Thị Hồng Nhung, Đặng Bích Hồng. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 29 tr. : hình vẽ ; 21x30 cm. - 15000đ. - 18000b   s550965 

 951. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 4 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cộc sống / Nguyễn 
Tấn Đức, Nguyễn Hạ Hà Uyên, Nguyễn Hạ Hà Quyên. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 220 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 95000đ. - 2000b   s553267 

 952. Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 3 : Nâng tầm kiến thức - Phát triển tư duy / Nguyễn 
Đức Tấn (ch.b.), Tạ Hồ Thị Dung, Nguyễn Đức Phát. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 156 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 78000đ. - 2000b   s552767 

 953. Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 4 : Nâng tầm kiến thức - Phát triển tư duy / Nguyễn 
Đức Tấn (ch.b.), Tạ Hồ Thị Dung, Nguyễn Đức Phát. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 
152 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 69000đ. - 2000b   s552768 

 954. Bùi Thị Thu Hiền. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với việc đổi mới giáo dục đại 
học ở Việt Nam hiện đại : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Thu Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 212 tr. ; 24 cm. - 90000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 202-211   s551241 

 955. Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi / 
Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Sỹ Thắng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 9000đ. - 3000b   s550426 

 956. Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Cao Thị 
Hồng Nhung, Nguyễn Sỹ Thắng, Dương Thị Liên. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 13000đ. - 63000b   s550427 

 957. Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Cao Thị 
Hồng Nhung, Nguyễn Sỹ Thắng, Dương Thị Liên. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 13000đ. - 70000b   s550428 

 958. Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Cao Thị 
Hồng Nhung, Nguyễn Sỹ Thắng, Dương Thị Liên. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 13000đ. - 84000b   s550429 

 959. Các hoạt động giúp bé phòng tránh xâm hại và bạo hành : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / 
Vũ Huyền Trinh, Phan Thị Thu Hằng, Hoàng Văn Hà, Đặng Thị Kim Dung. - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 27 cm. - 18000đ. - 30000b   
s550440 
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 960. Các hoạt động giúp bé phòng tránh xâm hại và bạo hành : Dành cho trẻ 4 - 5  tuổi / 
Vũ Huyền Trinh, Phan Thị Thu Hằng, Hoàng Văn Hà, Đặng Thị Kim Dung. - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 18000đ. - 49000b   s550441 

 961. Các hoạt động giúp bé phòng tránh xâm hại và bạo hành : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / 
Vũ Huyền Trinh, Phan Thị Thu Hằng, Hoàng Văn Hà, Đặng Thị Kim Dung. - Tái bản lần thứ 
4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 18000đ. - 70000b   s550442 

 962. Các hoạt động giúp trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông : 3 - 4 tuổi 
/ Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Bích Thảo, Phạm Thị Nga... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 14000đ. - 56000b   s550443 

 963. Các hoạt động giúp trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông : 4 - 5 tuổi 
/ Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Bích Thảo, Phạm Thị Nga... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 70000b   s550444 

 964. Các hoạt động tạo hình : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hải 
Hà, Trần Thị Mai Nhi ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Quỳnh Hoa. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 11500đ. - 125000b   s552144 

 965. Các hoạt động tạo hình : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hải 
Hà, Trần Thị Mai Nhi ; Minh hoạ: Nguyễn Quang Vinh, Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 13000đ. - 200000b   s552145 

 966. Cha mẹ giúp con học giỏi Toán 4 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Phạm Đình Thực. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 98 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 45000đ. - 3000b   
s551250 

 967. Chiến thuật viết văn tiểu học / Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 27 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 87 tr. : minh hoạ   s552688 

 968. Chiến thuật viết văn tiểu học / Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 27 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.2: Cách viết câu chuyện như một nhà văn nhí. - 2023. - 92 tr. : bảng, tranh vẽ   s552689 

 969. Chinh phục ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 4 : Có đáp án / Nguyễn Thị Thu Huế. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 72000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 147 tr. : bảng, tranh vẽ   s550677 

 970. Chuẩn bị cho bé vào lớp Một : Bé làm quen với chữ cái / Nguyễn Như Quỳnh. - H. : 
Mỹ thuật, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào Lớp 1). - 12000đ. - 20000b   
s552443 

 971. Chuẩn bị cho bé vào lớp Một : Bé làm quen với chữ số / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - 
H. : Mỹ thuật, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào Lớp 1). - 12000đ. - 20000b   
s552444 

 972. Chuyện kể cho bé mầm non : Theo chuẩn Chương trình Giáo dục mầm non : Truyện 
tranh / Tranh: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng. - 30 cm. - 80000đ. - 
2000b 
 T.1: Chủ đề: Quê hương - Đất nước; Bác Hồ; Gia đình; Trường mầm non; Nghề nghiệp; 
Giao thông. - 2023. - 71 tr. : tranh vẽ   s552562 

 973. Chuyện kể cho bé mầm non : Theo chuẩn Chương trình Giáo dục mầm non : Truyện 
tranh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng. - 30 cm. - 80000đ. - 2000b 
 T.2: Chủ đề: Tết và bốn mùa; Lễ hội; Động vật; Thực vật; Hiện tượng thiên nhiên; Bản 
thân. - 2023. - 71 tr. : tranh màu   s552563 
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 974. Chương trình giáo dục mầm non : Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non : 
Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo... - Tái bản lần thứ 14, có sửa đổi, bổ sung lần thứ 2. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 88 tr. : bảng ; 21x30 cm. - 38000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550985 

 975. Coding 3 lập trình với Scratch 3 : Hành trang cho tương lai. - Tái bản lần 2. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 156 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 168000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện VIETSTEM. - Phụ lục: tr. 149-156   s552805 

 976. Con sáng tạo - Tiếng Việt 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần 
Thị Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - (Học mà chơi - Chơi để học). - 65000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 63 tr. : tranh màu   s553248 

 977. Con sáng tạo - Tiếng Việt 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần 
Thị Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - (Học mà chơi - Chơi để học). - 55000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2023. - 51 tr. : tranh màu   s553249 

 978. Con sáng tạo - Tiếng Việt 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần 
Thị Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - (Học mà chơi - Chơi để học). - 65000đ. - 5000b 
 Q.3. - 2023. - 63 tr. : tranh màu   s553250 

 979. Con sáng tạo - Tiếng Việt 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần 
Thị Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - 55000đ. - 5000b 
 Q.4. - 2023. - 51 tr. : tranh màu   s553251 

 980. Con sáng tạo - Tiếng Việt 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần 
Thị Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - (Học mà chơi - Chơi để học). - 65000đ. - 5000b 
 Q.5. - 2023. - 63 tr. : tranh màu   s553252 

 981. Con sáng tạo - Tiếng Việt 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần 
Thị Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - (Học mà chơi - Chơi để học). - 55000đ. - 5000b 
 Q.6. - 2023. - 51 tr. : tranh màu   s553253 

 982. Con sáng tạo - Tiếng Việt 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần 
Thị Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - (Học mà chơi - Chơi để học). - 55000đ. - 5000b 
 Q.7. - 2023. - 51 tr. : tranh màu   s553254 

 983. Con sáng tạo - Tiếng Việt 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần 
Thị Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - (Học mà chơi - Chơi để học). - 55000đ. - 5000b 
 Q.8. - 2023. - 51 tr. : tranh màu   s553255 

 984. Con sáng tạo - Toán 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Ngọc Tú (ch.b.), Hoàng Thị Hoài, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - (Học mà chơi - Chơi để học). - 55000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 55 tr. : hình vẽ   s553256 
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 985. Con sáng tạo - Toán 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Ngọc Tú (ch.b.), Hoàng Thị Hoài, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - (Học mà chơi - Chơi để học). - 45000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2023. - 43 tr. : hình vẽ   s553257 

 986. Con sáng tạo - Toán 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Ngọc Tú (ch.b.), Hoàng Thị Hoài, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - (Học mà chơi - Chơi để học). - 55000đ. - 5000b 
 Q.3. - 2023. - 55 tr. : hình vẽ   s553258 

 987. Con sáng tạo - Toán 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Ngọc Tú (ch.b.), Hoàng Thị Hoài, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - (Học mà chơi - Chơi để học). - 45000đ. - 5000b 
 Q.4. - 2023. - 43 tr. : hình vẽ   s553259 

 988. Con sáng tạo - Toán 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Ngọc Tú (ch.b.), Hoàng Thị Hoài, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - (Học mà chơi - Chơi để học). - 55000đ. - 5000b 
 Q.5. - 2023. - 55 tr. : hình vẽ   s553260 

 989. Con sáng tạo - Toán 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Ngọc Tú (ch.b.), Hoàng Thị Hoài, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - (Học mà chơi - Chơi để học). - 45000đ. - 5000b 
 Q.6. - 2023. - 43 tr. : hình vẽ   s553261 

 990. Con sáng tạo - Toán 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Ngọc Tú (ch.b.), Hoàng Thị Hoài, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - (Học mà chơi - Chơi để học). - 45000đ. - 5000b 
 Q.7. - 2023. - 43 tr. : hình vẽ   s553262 

 991. Con sáng tạo - Toán 2 : Đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Ngọc Tú (ch.b.), Hoàng Thị Hoài, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - (Học mà chơi - Chơi để học). - 45000đ. - 5000b 
 Q.8. - 2023. - 43 tr. : hình vẽ   s553263 

 992. Cùng chơi và tư duy - Tạo hình : Dành cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi / Phạm Thảo Thuỳ 
Trân, Lương Thị Ngọc Hà, Đào Thị Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 30x20 cm. - 14000đ. - 8000b   s550939 

 993. Cùng chơi và tư duy - Tạo hình : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, 
Lương Thị Ngọc Hà, Đào Thị Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 28 tr. : tranh vẽ ; 30x20 cm. - 14000đ. - 12000b   s550940 

 994. Cùng chơi và tư duy - Tạo hình : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, 
Lương Thị Ngọc Hà, Đào Thị Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 28 tr. : tranh vẽ ; 30x20 cm. - 14000đ. - 15000b   s550941 

 995. Cùng chơi và tư duy - Tạo hình : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, 
Lương Thị Ngọc Hà, Đào Thị Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 32 tr. : tranh vẽ ; 30x20 cm. - 14000đ. - 20000b   s550942 

 996. Cùng con vào lớp 1 - Luyện viết / Đặng Thị Dung. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 43 tr. : bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s552854 

 997. Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 5 / Nguyễn Hữu Tâm (ch.b.), Vũ Quang Tuyên, 
Nguyễn Hoa Mai... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 26 cm. - 25000đ. - 8000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s551318 
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 998. Cùng em tìm hiểu Địa lí địa phương Thành phố Hồ Chí Minh : Sử dụng trong các 
trường Tiểu học / Nguyễn Quang Vinh, Trần Thị Kim Nhung (ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình... 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : ảnh ; 28 cm. - 32000đ. - 6030b   
s550557 

 999. Cùng em tìm hiểu Lịch sử địa phương Thành phố Hồ Chí Minh : Sử dụng trong các 
trường Tiểu học / Nguyễn Quang Vinh, Trần Thị Kim Nhung (ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình... 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 32000đ. - 
6030b   s550556 

 1000. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Chữ cái : Trẻ 4 - 5 tuổi / Hứa Thị Lan Anh, Đỗ Hà 
Ngọc. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : hình vẽ ; 29 cm. - 17000đ. 
- 35000b   s550478 

 1001. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Khám phá Khoa học và Xã hội : Trẻ 25 - 36 tháng / 
Hoàng Thị Thu Thảo, Đỗ Hà Ngọc, Phạm Vũ Thuỳ Nhân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 29 cm. - 14000đ. - 10000b   s550474 

 1002. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Khám phá Khoa học và Xã hội : Trẻ 3 - 4 tuổi / 
Hoàng Thị Thu Thảo, Đỗ Hà Ngọc, Phạm Vũ Thuỳ Nhân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 24 tr. : hình vẽ, ảnh ; 29 cm. - 16000đ. - 35000b   s550475 

 1003. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Khám phá Khoa học và Xã hội : Trẻ 4 - 5 tuổi / 
Hoàng Thị Thu Thảo, Đỗ Hà Ngọc, Phạm Vũ Thuỳ Nhân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 28 tr. : hình vẽ, ảnh ; 29 cm. - 17000đ. - 40000b   s550476 

 1004. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Khám phá Khoa học và Xã hội : Trẻ 5 - 6 tuổi / 
Hoàng Thị Thu Thảo, Đỗ Hà Ngọc, Phạm Vũ Thuỳ Nhân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 32 tr. : hình vẽ, ảnh ; 29 cm. - 18000đ. - 40000b   s550477 

 1005. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Tạo hình : Trẻ 25 - 36 tháng / Phạm Thảo Thuỳ Trân, 
Đỗ Hà Ngọc, Đào Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : 
minh họa ; 29x21 cm. - 14000đ. - 20000b   s550935 

 1006. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Tạo hình : Trẻ 3 - 4 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, Đỗ 
Hà Ngọc, Đào Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : minh 
họa ; 29x21 cm. - 16000đ. - 25000b   s550936 

 1007. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Tạo hình : Trẻ 4 - 5 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, Đỗ 
Hà Ngọc, Đào Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : minh 
họa ; 29x21 cm. - 17000đ. - 30000b   s550937 

 1008. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Tạo hình : Trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, Đỗ 
Hà Ngọc, Đào Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : minh 
họa ; 29x21 cm. - 18000đ. - 35000b   s550938 

 1009. Dạy học phát triển năng lực môn Tiếng Việt tiểu học / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), 
Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, Lê Phương Nga. - In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 215 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 214-215   s553273 

 1010. Đề kiểm tra Tiếng Anh 4 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 4 - Global Success : Có đáp 
án / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai, Hồ Tấn Mẫn. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 
160 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 80000đ. - 2000b   s552692 

 1011. Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa 
mới / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 67 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s552577 



83 
 

 1012. Em học lập trình với Kodu lớp 1 / Đào Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Nguyễn 
Văn Nam, Đỗ Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 51 tr. : hình 
vẽ ; 26 cm. - 23000đ. - 20000b   s550924 

 1013. Em học lập trình với Kodu lớp 2 / Đào Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Nguyễn 
Văn Nam, Đỗ Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 47 tr. : hình 
vẽ ; 26 cm. - 22000đ. - 30000b   s550925 

 1014. Em học lập trình với Scratch lớp 3 / Đào Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Nguyễn 
Văn Nam, Đỗ Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 43 tr. : hình 
vẽ ; 26 cm. - 21000đ. - 10000b   s550926 

 1015. Em học lập trình với Scratch lớp 4 / Đào Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Nguyễn 
Văn Nam, Đỗ Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 47 tr. : hình 
vẽ ; 26 cm. - 22000đ. - 10000b   s550927 

 1016. Em học lập trình với Scratch lớp 5 / Đào Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Nguyễn 
Văn Nam, Đỗ Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. : hình 
vẽ ; 26 cm. - 25000đ. - 20000b   s550928 

 1017. Em luyện viết chữ đẹp lớp 1 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2023. - 35 tr.   s553208 

 1018. Em luyện viết chữ đẹp lớp 1 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2023. - 44 tr.   s553209 

 1019. Em luyện viết chữ đẹp lớp 2 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr.   s553210 

 1020. Em luyện viết chữ đẹp lớp 2 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s553211 

 1021. Em luyện viết chữ đẹp lớp 3 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2023. - 36 tr.   s553212 

 1022. Em luyện viết chữ đẹp lớp 3 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s553213 

 1023. Em luyện viết chữ đẹp lớp 4 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr.   s553214 
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 1024. Em luyện viết chữ đẹp lớp 4 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s553215 

 1025. Em luyện viết chữ đẹp lớp 5 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 2000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr.   s553216 

 1026. Em luyện viết chữ đẹp lớp 5 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 2000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s553217 

 1027. Em luyện viết đúng, viết đẹp lớp 3 / Vũ Trọng Đông (ch.b.), Nguyễn Khánh Hà. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 39 tr.   s553218 

 1028. Em luyện viết lớp 1 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu. - Tái bản lần thứ 6, có chỉnh lí theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông năm 2018. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 16500đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 47 tr. : tranh vẽ   s550844 

 1029. Em luyện viết lớp 1 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu. - Tái bản lần thứ 6, có chỉnh lí theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông năm 2018. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 16500đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 43 tr. : tranh vẽ   s550845 

 1030. Em luyện viết lớp 2 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu. - Tái bản lần thứ 6, có chỉnh lí theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông năm 2018. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 16500đ. - 11000b 
 T.1. - 2023. - 43 tr. : bảng, tranh vẽ   s550846 

 1031. Em luyện viết lớp 2 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu. - Tái bản lần thứ 6, có chỉnh lí theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông năm 2018. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 16500đ. - 11000b 
 T.2. - 2023. - 43 tr. : bảng, tranh vẽ   s550847 

 1032. Em luyện viết lớp 3 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu. - Tái bản lần thứ 7, có chỉnh lí theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông năm 2018. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 16500đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 43 tr. : bảng, tranh vẽ   s550848 

 1033. Em luyện viết lớp 3 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu. - Tái bản lần thứ 7, có chỉnh lí theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông năm 2018. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 16500đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 43 tr. : tranh vẽ   s550849 

 1034. Em luyện viết lớp 5 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu, Nguyễn Văn Lộc. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - 16500đ. - 9000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : bảng   s550850 
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 1035. Em luyện viết lớp 5 : Dùng cho học sinh Tiểu học tỉnh Bình Thuận / Bùi Tất Tươm 
(ch.b.), Đỗ Thị Hồng Cúc, Huỳnh Văn Hiếu, Nguyễn Văn Lộc. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - 16500đ. - 9000b 
 T.2. - 2023. - 52 tr.   s550851 

 1036. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 5 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, 
Mai Nhị Hà... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 13000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr.   s550823 

 1037. Em tập viết đúng, viết đẹp - Lớp 5 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, 
Mai Nhị Hà... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 13000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr.   s550824 

 1038. English for primary math 1 : Student's book / Bùi Hiền Thục (ch.b.), Trần Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Minh Trang. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 56 p. : ill. ; 29 cm. - 76000đ. - 
30000 copies   s552938 

 1039. English for primary math 1 : Workbook / Bùi Hiền Thục (ch.b.), Trần Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Minh Trang. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 49 p. : ill. ; 29 cm. - 53000đ. - 
30000 copies   s552942 

 1040. English for primary math 2 : Student's book / Bùi Hiền Thục (ch.b.), Trần Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Bích Ngọc. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 92 p. : ill. ; 29 cm. - 76000đ. - 25000 
copies   s552939 

 1041. English for primary math 2 : Workbook / Bùi Hiền Thục (ch.b.), Trần Thị Bích 
Ngọc, Nguyễn Bích Ngọc. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 73 p. : ill. ; 29 cm. - 53000đ. - 25000 
copies   s552943 

 1042. English for primary science 4 : Student's book / Bùi Hiền Thục (ch.b.), Nguyễn Bích 
Ngọc. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 104 p. : ill. ; 29 cm. - 76000đ. - 10000 copies   s552940 

 1043. English for primary science 4 : Workbook / Bùi Hiền Thục (ch.b.), Nguyễn Bích 
Ngọc. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 78 p. : ill. ; 29 cm. - 53000đ. - 10000 copies   s552944 

 1044. English for primary science 5 : Student's book / Bùi Hiền Thục (ch.b.), Lê Vũ Quỳnh 
Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 112 p. : ill. ; 29 cm. - 76000đ. - 10000 copies   s552941 

 1045. English for primary science 5 : Workbook / Bùi Hiền Thục (ch.b.), Lê Vũ Quỳnh 
Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 78 p. : ill. ; 29 cm. - 53000đ. - 5000 copies   s552945 

 1046. English language teaching and assessment for primary students: A practical 
handbook : The textbook is used for Undergraduate Programs in English Language Teaching 
under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Thi Hong Nhat (chief ed.), 
Do Thi Thanh Dung, Tran Thi Ngan... - Thai Nguyen : Thai Nguyen University, 2022. - 186 p. 
: ill. ; 21 cm. - 200 copies 
 At head of title: Ministry of Education and Training. Hanoi Pedagogical University 2. - 
Bibliogr. at the end of the chapter   s552885 

 1047. First steps 3 / Nguyễn Thị Diễm Phương (ch.b.), Huỳnh Hữu Nghiêm, Nguyễn Lê 
Tường Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 74 p. : ill. ; 28 cm. - 38000đ. - 1050 copies   
s552918 

 1048. Fox, Janet S. Sắp xếp mọi thứ ư? Chuyện nhỏ! : 7 - 12 tuổi / Janet S. Fox ; Minh 
hoạ: Steve Mark ; Nguyễn Mai Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2023. - 105 tr. : 
minh hoạ ; 19 cm. - (Kỹ năng học đường). - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Get organized without loosing it   s552180 
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 1049. Get it up 5 / Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Phúc Ngọc Trâm. - Tái bản lần thứ 7. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 p. : ill. ; 28 cm. - 36000đ. - 3530 copies   s552924 

 1050. Giáo án Tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi : Theo Chương 
trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Đào Hoàng Mai... - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 107 tr. ; 27 cm. - 42000đ. - 1000b   s550501 

 1051. Giáo án Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội : Lớp mẫu 
giáo 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chu Thị Hồng Nhung, Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn 
Thị Thương Thương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 65 tr. ; 27 cm. - 
36000đ. - 1000b   s550497 

 1052. Giáo án Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội : Lớp mẫu 
giáo 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chu Thị Hồng Nhung, Đào Thị My, Nguyễn Thị Hải 
Yến. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 77 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 36000đ. - 
1000b   s550498 

 1053. Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp 
mẫu giáo 5 - 6 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Kim Dung, Trần Phương 
Hà, Nguyễn Ngọc Huyền... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 127 tr. ; 27 
cm. - 47000đ. - 1000b   s550502 

 1054. Giáo án Tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh lớp mẫu 
giáo 4 - 5 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, 
Đào Hoàng Mai... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 123 tr. ; 27 cm. - 
47000đ. - 1000b   s550499 

 1055. Giáo án Tổ chức hoạt động làm quen với toán cho lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi : Theo 
Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền... 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 123 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 47000đ. - 
1000b   s550503 

 1056. Giáo án Tổ chức hoạt động làm quen với văn học lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi : Theo 
Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Đào Hoàng Mai... - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 138 tr. ; 27 cm. - 52000đ. - 1000b   s550500 

 1057. Giáo án Tổ chức hoạt động làm quen với văn học và chữ viết cho lớp mẫu giáo 5 - 
6 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn 
Ngọc Huyền... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 187 tr. : hình vẽ ; 27 cm. 
- 55000đ. - 1000b   s550504 

 1058. Giáo dục an toàn giao thông : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Thu Hoà, Huyền Thanh. - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 16000đ. - 
20000b   s552121 

 1059. Giáo dục an toàn giao thông : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Thu Hoà, Huyền Thanh. - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 16000đ. - 
25000b   s552122 

 1060. Giáo dục an toàn giao thông : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Thu Hoà, Huyền Thanh. - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 16000đ. - 
35000b   s552123 

 1061. Giáo dục An toàn giao thông lớp 1 / Đỗ Thành Trung, Nguyễn Nguyệt Hồng. - Tái 
bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 23 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (An toàn giao 
thông cho em). - 12000đ. - 5000b   s550795 
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 1062. Giáo dục An toàn giao thông lớp 2 / Đỗ Thành Trung, Nguyễn Nguyệt Hồng. - Tái 
bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (An toàn giao 
thông cho em). - 12000đ. - 5000b   s550796 

 1063. Giáo dục An toàn giao thông lớp 3 / Đỗ Thành Trung, Nguyễn Nguyệt Hồng. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (An toàn giao thông cho em). - 
12000đ. - 5000b   s550797 

 1064. Giáo dục An toàn giao thông lớp 4 / Đỗ Thành Trung, Nguyễn Nguyệt Hồng. - Tái 
bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (An toàn giao 
thông cho em). - 12000đ. - 5000b   s550798 

 1065. Giáo dục An toàn giao thông lớp 5 / Đỗ Thành Trung, Nguyễn Nguyệt Hồng. - Tái 
bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (An toàn giao 
thông cho em). - 12000đ. - 6000b   s550799 

 1066. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 2 / Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 
Đức Khuông, Lưu Danh Văn. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 44 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 3000b   s550707 

 1067. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 3 / Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 
Liên Hoa, Nguyễn Đức Khuông. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 20000đ. - 3000b   s550708 

 1068. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 4 / Nguyễn Liên Hoa, Nguyễn Đức 
Khuông, Phạm Thị Nga. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 20000đ. - 5000b   s550709 

 1069. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 5 / Đặng Xuân Điều, Nguyễn Đức 
Khuông. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 48 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 
20000đ. - 5000b   s550710 

 1070. Giáo dục địa phương tỉnh Bình Định - Lớp 1 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), Phan 
Thanh Liêm (ch.b.), Trần Thị Thuý Diễm... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 39 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 12000đ. - 2025b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định   s550539 

 1071. Giáo dục kỹ thuật & công nghệ và công nghệ giáo dục: Lý luận & thực tiễn / Trần 
Khánh Đức (ch.b.), Phạm Hữu Lộc, Đinh Văn Đệ... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 
714 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 280000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 638-644. - Phụ lục: tr. 645-714   s552371 

 1072. Giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Đặng Lan Phương, 
Nguyễn Thanh Huyền, Đỗ Thị Ngọc. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Bộ sách Kĩ năng sống dành cho lứa tuổi mầm non). - 13000đ. - 30000b   
s550430 

 1073. Giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Đặng Lan Phương, 
Nguyễn Thanh Huyền, Đỗ Thị Ngọc. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 20 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Bộ sách Kĩ năng sống dành cho lứa tuổi mầm non). - 13000đ. - 35000b   
s550431 

 1074. Giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Đặng Lan Phương, 
Nguyễn Thanh Huyền, Đỗ Thị Ngọc. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Bộ sách Kĩ năng sống dành cho lứa tuổi mầm non). - 13000đ. - 40000b   
s550512 
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 1075. Giúp bé làm quen với chữ cái : Dành cho lớp mẫu giáo ghép 3 - 6 tuổi / Phan Lan 
Anh, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thu Hằng. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 40 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 11500đ. - 63000b   s550883 

 1076. Giúp bé làm quen với Toán : Dành cho lớp mẫu giáo ghép 3 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh 
Giang. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 11500đ. 
- 63000b   s550881 

 1077. Giúp bé làm quen với Toán qua các con số : Theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
44 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 12500đ. - 198000b   s550880 

 1078. Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : 
Trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 20 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 8500đ. - 58000b   s550876 

 1079. Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : 
Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
19 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 8500đ. - 128000b   s550877 

 1080. Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : 
Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
28 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 163000b   s550878 

 1081. Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : 
Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
28 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 9500đ. - 117000b   s550879 

 1082. Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Trẻ 3 - 4 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thu Hằng. - Tái bản lần thứ 13. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 70000b   s550884 

 1083. Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Trẻ 4 - 5 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thu Hằng. - Tái bản lần thứ 13. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 163000b   s550885 

 1084. Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Trẻ 5 - 6 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thu Hằng. - Tái bản lần thứ 13. - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 10000đ. - 163000b 
 Q.1. - 2023. - 32 tr. : tranh vẽ   s550886 

 1085. Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Trẻ 5 - 6 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thu Hằng. - Tái bản lần thứ 13. - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 10000đ. - 163000b 
 Q.2. - 2023. - 32 tr.   s550887 

 1086. Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội : Trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Lê Thị Luận, 
Lâm Thuỳ Uyên ; Hoạ sĩ: Phùng Duy Tùng, Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 13000b   s550888 

 1087. Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội : Trẻ 3 - 4 tuổi / Lê Thị Luận, Lâm 
Thuỳ Uyên ; Hoạ sĩ: Hải Nam, Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 16000b   s550889 

 1088. Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội : Trẻ 4 - 5 tuổi / Lê Thị Luận, Lâm 
Thuỳ Uyên ; Hoạ sĩ: Phùng Duy Tùng, Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 17000b   s550890 
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 1089. Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội : Trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Thị Luận, Lâm 
Thuỳ Uyên ; Hoạ sĩ: Minh Nguyệt... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 
tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 15000b   s550891 

 1090. Giúp bé tập tạo hình : Dành cho lớp mẫu giáo ghép 3 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh 
Hương. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 
14000đ. - 63000b   s552138 

 1091. Giúp bé tập tô các nét cơ bản và làm quen với chữ cái qua hoạt động tạo hình : Bé 
tập tô các nét cơ bản... : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn 
Thu Trang. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 
10500đ. - 93000b   s550882 

 1092. Giúp em giỏi Toán lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Trần Thị Kim Cương, Đỗ Ngọc Thiện, Phạm Thị Yến. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 132 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 89000đ. - 10000b   s552834 

 1093. Giúp em viết chữ đẹp lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 18500đ. - 
3000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr.   s551256 

 1094. Giúp em viết chữ đẹp lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 18500đ. - 
3000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr. : ảnh, tranh vẽ   s551257 

 1095. Growth A1 : Student's book. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Amslink). - 330000đ. - 
1000 copies 
 Part 1. - 2023. - 125 p. : pic. - Bibliogr.: p. 124   s552931 

 1096. Growth A1 : Student's book. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Amslink). - 330000đ. - 
1000 copies 
 Part 2. - 2023. - 134 p. : pic. - Bibliogr.: p. 133   s552932 

 1097. Growth A1 : Workbook. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Amslink). - 190000đ. - 1000 
copies 
 Part 2. - 2023. - 61 p. : pic. - Bibliogr.: p. 60   s552928 

 1098. Growth A1+ : Student's book. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Amslink). - 330000đ. - 
1000 copies 
 Part 1. - 2023. - 120 p. : pic. - Bibliogr.: p. 119   s552935 

 1099. Growth A1+ : Student's book. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Amslink). - 330000đ. - 
1000 copies 
 Part 2. - 2023. - 139 p. : pic. - Bibliogr.: p. 138   s552936 

 1100. Growth A1+ : Workbook. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Amslink). - 190000đ. - 1000 
copies 
 Part 2. - 2023. - 69 p. : pic. - Bibliogr.: p. 68   s552929 

 1101. Growth A2 : Student's book. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Amslink). - 330000đ. - 
1000 copies 
 Part 1. - 2023. - 127 p. : pic. - Bibliogr.: p. 126   s552937 

 1102. Growth A2 : Workbook. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Amslink). - 190000đ. - 1000 
copies 
 Part 1. - 2023. - 62 tr. : pic. - Bibliogr.: p. 61   s552930 
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 1103. Growth Pre A1 : Student's book. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Amslink). - 330000đ. 
- 1000b 
 Part 1. - 2023. - 123 p. : pic. - Bibliogr.: p. 122   s552933 

 1104. Growth Pre A1 : Student's book. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Amslink). - 330000đ. 
- 1000b 
 Part 2. - 2023. - 158 p. : pic. - Bibliogr.: p. 158   s552934 

 1105. Growth Pre A1 : Workbook. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Amslink). - 190000đ. - 
1000 copies 
 Part 2. - 2023. - 68 p. : pic. - Bibliogr.: p. 66-67   s552927 

 1106. Gruwell, Erin. Người gieo hy vọng : Một tác phẩm giáo dục vì con người / Erin 
Gruwell ; Hoàng Mai Hoa dịch. - In lần 10. - H. : Lao động, 2023. - 371 tr. ; 21 cm. - 119000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Teaching hope   s551450 

 1107. Hà Thị Tú. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mầm non : Từ 3 tháng tuổi đến ≤ 6 tuổi / Hà 
Thị Tú, Phạm Thị Như. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 43 tr. : bảng, đồ 
thị ; 21 cm. - 10500đ. - 56000b   s550976 

 1108. Hanazono Makoto. Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết - 130 bí mật vui nhất cho tuổi tiểu 
học / Hanazono Makoto ; Quang Phú dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 159 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Ehon minh hoạ dễ hiểu). - 115000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 絵でよくわかる知ってたのしいみちかなぎもん   
s553473 

 1109. Hành trang cho trẻ vào lớp 1 : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Thu Thuỷ, Nguyễn Thị 
Thanh Hoà, Nguyễn Thị Hạnh, Hà Thị Giang. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 48 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 19000đ. - 20000b   s550486 

 1110. Hành trang vào lớp 1 - Tập viết : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Hiếu Minh b.s. ; Mĩ 
thuật: Tịnh Lâm. - Tái bản lần thứ 8, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Kim Đồng. - 24 cm. - 20000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2023. - 36 tr.   s551765 

 1111. Hành trang vào lớp 1 - Tập viết : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Hiếu Minh b.s. ; Mĩ 
thuật: Tịnh Lâm. - Tái bản lần thứ 6, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Kim Đồng. - 24 cm. - 20000đ. 
- 3000b 
 T.3. - 2023. - 36 tr.   s551766 

 1112. Herrmann, Ève. 100 hoạt động Montessori - Con không cần Ipad để lớn khôn : Chìa 
khoá giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ / Ève Herrmann ; Trần Thị Huế 
dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2023. - 218 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Ươm mầm)(Học 
Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori). - 78000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: 100 activites d'eveil Montessori   s551570 

 1113. Hoàng Công Dụng. Sổ theo dõi tài sản - Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo 5 
- 6 tuổi : Vận dụng Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 và Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính / Hoàng Công Dụng, Nguyễn Thị Thu 
Hương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : bảng ; 21 cm. - 13000đ. - 
1500b 
 Phụ lục: tr. 15   s550986 

 1114. Hoạt động khám phá, trải nghiệm - Dinh dưỡng sức khoẻ / Nguyễn Minh Huyền, 
Phan Ngọc Vinh, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
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- 32 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - (Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1). - 18000đ. - 5000b   
s550433 

 1115. Hoạt động khám phá, trải nghiệm - Khám phá khoa học / Hoàng Thị Dinh, Đặng 
Thị Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 
(Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1). - 18000đ. - 5000b   s550435 

 1116. Hoạt động khám phá, trải nghiệm - Phát triển nhận thức / Nguyễn Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Lương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 35 tr. : hình vẽ, ảnh 
; 27 cm. - (Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1). - 20000đ. - 5000b   s550432 

 1117. Hoạt động khám phá, trải nghiệm - Phát triển thẩm mĩ / Nguyễn Thị Hiền, Phan 
Ngọc Vinh, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 
tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - (Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1). - 18000đ. - 5000b   
s550434 

 1118. Hoạt động làm quen với Toán : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Vũ Thị Thanh 
Huyền, Nguyễn Thị Thành Lê ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 20 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10500đ. - 65000b   s550871 

 1119. Hoạt động làm quen với Toán : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Vũ Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Thành Lê ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 11500đ. - 115000b   s550872 

 1120. Hoạt động làm quen với Toán : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Vũ Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Thành Lê ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 11500đ. - 135000b   s550873 

 1121. Hoạt động làm quen với Toán : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Thành Lê ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - 12500đ. - 155000b 
 Q.1. - 2023. - 24 tr. : tranh vẽ   s550874 

 1122. Hoạt động làm quen với Toán : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Thành Lê ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - 11500đ. - 155000b 
 Q.2. - 2023. - 24 tr. : tranh vẽ   s550875 

 1123. Hoạt động tạo hình : Trẻ 24 - 36 tháng tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non 
/ Nguyễn Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ 
; 19x27 cm. - 9000đ. - 58000b   s552139 

 1124. Hoạt động tạo hình : Trẻ 3 - 4 tuổi / Một nhóm Giáo viên mẫu giáo hợp soạn. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 21x30 cm. - 25000đ. - 3000b   s552543 

 1125. Hoạt động tạo hình : Trẻ 3 - 4 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn 
Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 19x27 
cm. - 10500đ. - 128000b   s552140 

 1126. Hoạt động tạo hình : Trẻ 4 - 5 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn 
Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19x27 
cm. - 11500đ. - 163000b   s552141 

 1127. Hoạt động tạo hình : Trẻ 5 - 6 tuổi / Một nhóm Giáo viên mẫu giáo hợp soạn. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 21x30 cm. - 25000đ. - 3000b   s552544 
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 1128. Hoạt động tạo hình : Trẻ 5 - 6 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn 
Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : tranh vẽ ; 19x27 
cm. - 13000đ. - 175000b   s552142 

 1129. Hoạt động tạo hình khối nhà trẻ / Nhóm Giáo viên mẫu giáo hợp soạn. - H. : Hồng 
Đức, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21x30 cm. - 22000đ. - 3000b   s551104 

 1130. Hoạt động trải nghiệm 2 : Sách giáo viên / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thuỵ Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 184 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 43000đ. - 539b   
s550401 

 1131. Hoạt động trải nghiệm 4 : Sách giáo viên / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thuỵ Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 191 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 43000đ. - 23960b   s550402 

 1132. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 : Sách giáo viên / Lưu Thu Thuỷ (tổng 
ch.b.), Trần Thị Thu (ch.b.), Nguyễn Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 180 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 42000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 172-180   s550403 

 1133. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT 
ngày 28/12/2022 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Đàm Thị Vân 
Anh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 91 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 95000b   s552663 

 1134. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 : Sách giáo viên / Đinh Thị Kim Thoa (tổng 
ch.b.), Lại Thị Yến Ngọc (ch.b.), Nguyễn Hồng Kiên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 147 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 39000đ. - 18000b 
 Phụ lục: tr. 140-147   s550493 

 1135. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 : Sách giáo viên / Lưu Thu Thuỷ (tổng 
ch.b.), Trần Thị Thu (ch.b.), Nguyễn Thanh Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 196 tr. : 
bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 43000đ. - 18320b   s550404 

 1136. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 : Sách giáo viên / Lưu Thu Thuỷ (tổng 
ch.b.), Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Lê Văn Cầu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 191 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 51000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 185-191   s550405 

 1137. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 : Sách giáo viên / Lưu Thu Thuỷ (tổng 
ch.b.), Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Lê Văn Cầu... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 191 tr. : 
bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 48000đ. - 11840b 
 Phụ lục: tr. 186-191   s550406 

 1138. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết : Trẻ 3 - 4 tuổi / 
Nguyễn Minh Thảo. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 
27 cm. - 13000đ. - 30000b   s550423 

 1139. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết : Trẻ 4 - 5 tuổi / 
Nguyễn Minh Thảo. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 
27 cm. - 13000đ. - 49000b   s550424 

 1140. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết : Trẻ 5 - 6 tuổi / 
Nguyễn Minh Thảo. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 
27 cm. - 13000đ. - 30000b   s550425 
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 1141. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với Toán : 24 - 36 tháng tuổi / 
Nguyễn Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Bích Thu. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 20 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 30000b   s550419 

 1142. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với Toán : 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị 
Bích Thảo, Nguyễn Hùng Bẩy. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 20 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 30000b   s550420 

 1143. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với Toán : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị 
Bích Thảo, Phạm Thị Nga. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 11000đ. - 30000b   s550421 

 1144. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với Toán : 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị 
Bích Thảo, Phạm Thị Như. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 13500đ. - 30000b   s550422 

 1145. Học liệu chủ đề Bản thân : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Chu Thị Hồng Nhung, Mai Thị Mai ; 
Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 9500đ. - 14000b   s550518 

 1146. Học liệu chủ đề Bản thân : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Chu Thị Hồng Nhung, Mai Thị Mai ; 
Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 12000b   s550525 

 1147. Học liệu chủ đề Bản thân : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Chu Thị Hồng Nhung, Mai Thị Mai, 
Nguyễn Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 14000b   s550534 

 1148. Học liệu chủ đề Gia đình : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thuỳ Dương 
; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - 9500đ. - 14000b   s550517 

 1149. Học liệu chủ đề Gia đình : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thuỳ Dương 
; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 12000b   s550529 

 1150. Học liệu chủ đề Gia đình : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thuỳ Dương, 
Nguyễn Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 20 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 14000b   s550532 

 1151. Học liệu chủ đề Giao thông : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Nga, Chu Thị Hồng Nhung 
; Minh hoạ: Phạm Mai Hoa, Nagasawa. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 9500đ. - 14000b   s550514 

 1152. Học liệu chủ đề Giao thông : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Nga, Chu Thị Hồng Nhung 
; Minh hoạ: Phạm Mai Hoa, Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 12000b   s550528 



94 
 

 1153. Học liệu chủ đề Nghề nghiệp : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Thị Ngọc Minh, Chu Thị Hồng 
Nhung ; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 9500đ. - 14000b   s550513 

 1154. Học liệu chủ đề Nghề nghiệp : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Chu Thị Hồng Nhung, Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Thị Ngọc 
Minh ; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 12000b   s550524 

 1155. Học liệu chủ đề Nghề nghiệp : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Chu Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Thu 
Hà, Nguyễn Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 13500b   s550535 

 1156. Học liệu chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên : Theo các lĩnh vực phát triển 
trong Chương trình Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Cẩm 
Bích, Lê Thị Luận ; Minh hoạ: Nagasawa. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 9500đ. - 13000b   s550516 

 1157. Học liệu chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên : Theo các lĩnh vực phát triển 
trong Chương trình Giáo dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Cẩm 
Bích, Lê Thị Luận ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 14000b   s550523 

 1158. Học liệu chủ đề Quê hương - Đất nước : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương 
trình Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Nga ; 
Minh hoạ: Lương Quốc Hiệp. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - 9500đ. - 14000b   s550521 

 1159. Học liệu chủ đề Quê hương - Đất nước : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương 
trình Giáo dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Nga, Vũ Yến Khanh ; Minh 
hoạ: Lương Quốc Hiệp. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ 
; 27 cm. - 10000đ. - 12000b   s550530 

 1160. Học liệu chủ đề Thế giới động vật : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4  tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Yến Khanh, Lê Thị Luận ; 
Minh hoạ: Nagasawa. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 
27 cm. - 9500đ. - 14000b   s550520 

 1161. Học liệu chủ đề Thế giới động vật : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Yến Khanh, Lê Thị Luận ; 
Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 13500b   s550526 

 1162. Học liệu chủ đề Thế giới động vật : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Hoàng Thu Hương, Vũ Yến Khanh, Lê Thị Luận, Nguyễn 
Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Nagasawa. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 14000b   s550533 

 1163. Học liệu chủ đề Thế giới thực vật : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Vũ Yến 
Khanh : Minh hoạ: Trịnh Lý. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 9500đ. - 14000b   s550519 
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 1164. Học liệu chủ đề Thế giới thực vật : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Vũ Yến 
Khanh ; Minh hoạ: Trịnh Lý. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 1000đ. - 12000b   s550527 

 1165. Học liệu chủ đề Trường mầm non : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thuỷ 
; Minh hoạ: Đinh Thanh Liêm, Nagasawa. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 9500đ. - 14000b   s550515 

 1166. Học liệu chủ đề Trường mầm non : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thuỷ 
; Minh hoạ: Đinh Thanh Liêm, Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 12000b   s550522 

 1167. Học liệu chủ đề Trường mầm non : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thuỷ, 
Nguyễn Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Đinh Thanh Liêm, Nagasawa. - Tái bản lần thứ 7. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 14500b   s550531 

 1168. Hướng dẫn đánh giá thực hiện chương trình trong cơ sở giáo dục mầm non / Trần 
Thị Ngọc Trâm, Hoàng Thị Dinh, Hoàng Thị Nho... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 71 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - 47000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 69-70. - Thư mục: tr. 71   s550481 

 1169. Hướng dẫn giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ lồng ghép giáo dục phát triển vận động 
cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non : Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non / 
Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Phùng Mạnh Cường. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550506 

 1170. Hướng dẫn giáo viên mầm non chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp Một / 
Nguyễn Thị Hiền, Trần Thị Ngọc Trâm, Vũ Thuý Hoàn... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 58   s550485 

 1171. Hướng dẫn học tốt Toán lớp 4 : Bám sát SGK Cánh Diều / Lê Thị Nương. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 65000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 144 tr. : hình vẽ, bảng   s553197 

 1172. Hướng dẫn học tốt Toán lớp 4 : Dùng kèm SGK: Chân trời sáng tạo / Lê Thị Nương. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 55000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 124 tr. : bảng, hình vẽ   s551251 

 1173. Hướng dẫn học và làm bài Tiếng Việt 4 : Bám sát SGK Cánh Diều / Phạm Ngọc 
Thắm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 52000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 124 tr. : bảng   s553199 

 1174. Hướng dẫn học và làm bài Tiếng Việt 4 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Phạm 
Ngọc Thắm. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 128 tr.   s553264 

 1175. Hướng dẫn học và làm bài Tiếng Việt 4 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Phạm 
Ngọc Thắm. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 128 tr.   s553265 
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 1176. Hướng dẫn một số kĩ năng đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục 
mầm non : Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non / Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thuý Hoàn, 
Nguyễn Minh Huyền... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 45000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550483 

 1177. Hướng dẫn nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo 
độc lập, lớp mầm non độc lập / Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Huyền... - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 51000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 68-82. - Thư mục: tr. 83   s550482 

 1178. Hướng dẫn quản lí, tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, 
lớp mầm non độc lập / Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Minh Huyền... - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 47 tr. ; 27 cm. - 35000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 42-46. - Thư mục: tr. 47   s550484 

 1179. Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục an toàn giao thông cho trẻ trong trường mầm 
non : Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non / Cao Thị Hồng Nhung, Lương Thị Bình, 
Trần Thị Thu Hoà... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 55 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 40-54   s550467 

 1180. Hướng dẫn tích hợp nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào chương trình 
chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non : Dành cho cán bộ quản lí và giáo 
viên mầm non / Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Lâm, Nguyễn Thị Thanh... - Tái bản lần thứ 3. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 44000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 58-59   s550480 

 1181. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho 
trẻ trong trường mầm non : Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non / Cao Thị Hồng 
Nhung, Lương Thị Bình, Nguyễn Thị Quyên... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 87 tr. : bảng ; 27 cm. - 51000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 48-86   s550507 

 1182. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em trong 
cơ sở giáo dục mầm non / Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hào... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 51000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 83   s550508 

 1183. Hướng dẫn tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non 
sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1 tiểu học / Nguyễn Thị 
Hiếu, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thu Phương... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 52000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 47-78. - Thư mục: tr. 79   s550479 

 1184. Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non / Hồ Lam 
Hồng, Bùi Thị Lâm, Vũ Thị Ngọc Minh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 103 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - 68000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 103   s550505 

 1185. IC3 - Cuộc sống trực tuyến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 37000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 63   s552492 
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 1186. Kickstart : Student book / Nguyễn Thị Bích Liên (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc An, 
Huỳnh Lê Ái Nhi, Trần Thị Thu Thuỷ. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21x30 cm. - 39500đ. - 5000 
copies 
 Vol.1. - 2023. - 67 p. : pic.   s552910 

 1187. Kickstart : Student book / Nguyễn Thị Bích Liên (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc An, 
Huỳnh Lê Ái Nhi, Trần Thị Thu Thuỷ. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21x30 cm. - 49500đ. - 5000 
copies 
 Vol.2. - 2023. - 92 p. : pic.   s552911 

 1188. Kickstart : Student book / Nguyễn Thị Bích Liên (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc An, 
Huỳnh Lê Ái Nhi, Trần Thị Thu Thuỷ. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21x30 cm. - 49500đ. - 5000 
copies 
 Vol.3. - 2023. - 96 p. : pic.   s552912 

 1189. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 3 môn Toán học kì 1 : Biên soạn theo 
Chương trình Sách giáo khoa mới / Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 132 tr. : hình  vẽ, bảng ; 27 cm. - 66000đ. - 2000b   s552762 

 1190. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 4 môn Toán - Học kì 1 / Phạm Văn Công. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 160 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 72000đ. - 2000b   
s552763 

 1191. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 4 môn Toán - Học kì 2 / Phạm Văn Công. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 171 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 78000đ. - 2000b   
s552764 

 1192. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng 
yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay / Vũ Quốc Chung, Phạm Lê Cường, 
Đinh Hải Bình... - Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - 763 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 450000đ. 
- 150b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Vinh. - Thư mục cuối mỗi bài   
s552545 

 1193. Kỹ năng bỏ tủi, đi mẫu giáo thật vui - Con có nhiều bạn lắm : Dành cho trẻ em từ 0 
- 6 tuổi / Lời: Mi Jika ; Tranh: Liang Ximan ; Khánh Bình dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 2000b   s553384 

 1194. Kỹ năng bỏ tủi, đi mẫu giáo thật vui - Con học cách tự lập : Dành cho trẻ em từ 0 - 
6 tuổi / Lời: Mi Jika ; Tranh: Liang Ximan ; Khánh Bình dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 2000b   s553381 

 1195. Kỹ năng bỏ tủi, đi mẫu giáo thật vui - Con không khóc nhè đâu : Dành cho trẻ em 
từ 0 - 6 tuổi / Lời: Mi Jika ; Tranh: Liang Ximan ; Khánh Bình dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. 
- 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 2000b   s553387 

 1196. Kỹ năng bỏ tủi, đi mẫu giáo thật vui - Con làm được rồi này : Dành cho trẻ em từ 0 
- 6 tuổi / Lời: Mi Jika ; Tranh: Liang Ximan ; Khánh Bình dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 2000b   s553385 

 1197. Kỹ năng bỏ tủi, đi mẫu giáo thật vui - Con nói không với tật xấu : Dành cho trẻ em 
từ 0 - 6 tuổi / Lời: Mi Jika ; Tranh: Liang Ximan ; Khánh Bình dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. 
- 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 2000b   s553383 

 1198. Kỹ năng bỏ tủi, đi mẫu giáo thật vui - Con rèn thói quen tốt : Dành cho trẻ em từ 0 
- 6 tuổi / Lời: Mi Jika ; Tranh: Liang Ximan ; Khánh Bình dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 2000b   s553386 
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 1199. Kỹ năng bỏ tủi, đi mẫu giáo thật vui - Con thích đi mẫu giáo : Dành cho trẻ em từ 0 
- 6 tuổi / Lời: Mi Jika ; Tranh: Liang Ximan ; Khánh Bình dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 2000b   s553380 

 1200. Kỹ năng bỏ tủi, đi mẫu giáo thật vui - Con thích nghi với trường mẫu giáo : Dành 
cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Mi Jika ; Tranh: Liang Ximan ; Khánh Bình dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 2000b   
s553382 

 1201. Làm quen Tiếng Anh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Nguyễn Thị Ngọc An, Lê Hồng 
Thái, Nguyễn Phạm Hoàng Ánh, Phạm Thị Ngọc Tuyền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 21x28 cm. - 78000đ. - 30000b 
 T.1. - 2023. - 84 tr. : tranh màu   s550822 

 1202. Làm quen với chữ cái theo chủ đề : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi : Theo Chương trình 
Giáo dục mầm non mới / Đặng Thu Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Thảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. 
- 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 20000b   s553360 

 1203. Làm quen với chữ cái theo chủ đề : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 
Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Đặng Thu Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Thảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. 
- 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 20000b   s553361 

 1204. Let's learn English : Student's book : Sách Tiếng Anh dùng cho học sinh tiểu học / 
Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc. - Tái bản lần thứ 15. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 19700đ. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.3. - 2023. - 136 tr. : minh hoạ   s550820 

 1205. Let's learn English : Workbook : Sách bài tập Tiếng Anh dùng cho học sinh tiểu học 
/ Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc. - Tái bản lần thứ 15. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 13000đ. - 4000b 
 Q.3. - 2023. - 95 tr. : tranh vẽ   s550821 

 1206. Lê Bích Hồng. Giáo trình STEAM mầm non và các ứng dụng trong thực tiễn giảng 
dạy / Lê Bích Hồng. - H. : Thế giới, 2023. - 261 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 198000đ. - 1000b   
s553443 

 1207. Lê Thanh Thuỷ. Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non / Lê 
Thanh Thuỷ. - In lần thứ 21. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 269 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
80000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 263-268. - Thư mục: tr. 269   s553464 

 1208. Luyện chính tả lớp 5 / Nguyễn Minh Châu, Châu Minh Đức. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 11000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr.   s553333 

 1209. Luyện chính tả lớp 5 / Nguyễn Minh Châu, Châu Minh Đức. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 11000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr.   s553334 

 1210. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh lớp 4 / Đại Lợi (ch.b.), Hằng 
Nguyễn, Thảo Nguyễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng 
Anh)(Global Success). - 78000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 135 tr.   s552802 

 1211. Luyện đọc 1 - CD / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ ; 29 cm. - 27000đ. - 10000b   s552856 
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 1212. Luyện đọc 1 - KN / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 56 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 27000đ. - 10000b   s552855 

 1213. Luyện đọc lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Trần Thị Quỳnh Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 71 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - 30000đ. - 3000b   s550412 

 1214. Luyện tập phát triển năng lực Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 
29800đ. - 6000b 
 T.2. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s552572 

 1215. Luyện tập Tiếng Việt 1 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - 29800đ. - 6000b 
 T.1. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s552672 

 1216. Luyện tập Tiếng Việt 1 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - 29800đ. - 6000b 
 T.2. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s552673 

 1217. Luyện tập Tiếng Việt 2 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - 28900đ. - 7000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s552674 

 1218. Luyện tập Tiếng Việt 2 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - 28900đ. - 7000b 
 T.2. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s552675 

 1219. Luyện tập Tiếng Việt 3 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - 29800đ. - 8000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s552676 

 1220. Luyện tập Tiếng Việt 3 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - 29800đ. - 8000b 
 T.2. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s552677 

 1221. Luyện tập Tin học 2 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn 
Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 25000đ. - 50000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s550727 

 1222. Luyện tập Tin học 2 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn 
Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 25000đ. - 50000b 
 T.2. - 2023. - 48 tr. : minh hoạ   s550728 

 1223. Luyện tập Tin học 5 : Cùng IC3 spark / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng 
Đức, Lê Tấn Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 30000đ. - 
70000b 
 T.1. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s550729 
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 1224. Luyện tập Tin học 5 : Dùng cho học sinh học Tin học từ lớp 3 / Nguyễn Minh Thiên 
Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trần Huy Quang. - Tái bản lần thứ 7. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 25000đ. - 30000b 
 T.1. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s550731 

 1225. Luyện tập Tin học 5 : Cùng IC3 spark / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng 
Đức, Lê Tấn Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 30000đ. - 
70000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s550730 

 1226. Luyện tập Tin học 5 : Dùng cho học sinh học Tin học từ lớp 3 / Nguyễn Minh Thiên 
Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trần Huy Quang. - Tái bản lần thứ 7. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 25000đ. - 30000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s550732 

 1227. Luyện tập Toán 5 : Trình bày trên giấy ô li / Huỳnh Thị Kim Trang (ch.b.), Nguyễn 
Kính Đức, Khúc Thành Chính... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s550659 

 1228. Luyện tập Toán lớp 5 : Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày / Đỗ Trung 
Hiệu (ch.b.), Vũ Văn Dương, Nguyễn Ngọc Hải, Hoàng Mai Lê. - Tái bản lần thứ 11. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 24000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 100 tr. : hình vẽ, bảng   s550660 

 1229. Luyện tập về cảm thụ văn học ở tiểu học : Theo Chương trình và Sách giáo khoa 
mới / Trần Mạnh Hưởng. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 143 tr. : bảng 
; 24 cm. - 32000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 141-142   s550704 

 1230. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh thành phố Cần Thơ / Bùi Đức Quang, 
Thạch Thảo, Đỗ Thường... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr.   s550852 

 1231. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh thành phố Cần Thơ / Bùi Đức Quang, 
Thạch Thảo, Đỗ Thường... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s550853 

 1232. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh An Giang / An Khương, Võ Văn, 
Bùi Đức Quang, Lê Kim. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr.   s550854 

 1233. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Kiên Giang / Văn Chương, Bùi 
Đức Quang, Thạch Thảo, Đỗ Thường. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 36 tr.   s550855 

 1234. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 3500b 
 T.1. - 2023. - 43 tr.   s553331 

 1235. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Kiên Giang / Văn Chương, Bùi 
Đức Quang, Thạch Thảo, Đỗ Thường. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s550856 
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 1236. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 43 tr.   s553332 

 1237. Luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Kiên Giang / Văn Chương, Bùi 
Đức Quang, Thạch Thảo, Đỗ Thường. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr.   s550857 

 1238. Luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Kiên Giang / Văn Chương, Bùi 
Đức Quang, Thạch Thảo, Đỗ Thường. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s550858 

 1239. Luyện viết đúng viết đẹp lớp 3 / Phạm Kim Chung, Hoàng Thị Minh Hương. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 24000đ. 
- 6000b 
 T.1. - 2023. - 43 tr.   s550413 

 1240. Luyện viết đúng viết đẹp lớp 3 / Phạm Kim Chung, Hoàng Thị Minh Hương. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 24000đ. 
- 6000b 
 T.2. - 2023. - 39 tr.   s550414 

 1241. Luyện viết đúng, viết đẹp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn 
Việt An. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 22900đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 28 tr.   s552678 

 1242. Luyện viết đúng, viết đẹp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn 
Việt An. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 22900đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 28 tr.   s552679 

 1243. Luyện viết tăng cường : Theo bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị 
Lan Anh. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Em viết đúng, viết đẹp). - 35000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2023. - 56 tr. : hình vẽ   s553330 

 1244. Luyện viết theo mẫu chữ nhỏ: Chữ thường, chữ hoa : Dành cho học sinh tiểu học / 
Trần An. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 59 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
36000đ. - 5000b   s552853 

 1245. Luyện viết và học từ vựng Tiếng Anh lớp 1 : Theo giáo trình Family and friends 
(National edition) / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 60 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 42000đ. - 3000b   s552552 

 1246. Math in my world 1 / Huỳnh Thị Kim Trang (ch.b.), Lê Nga, Chu Ánh Vân. - Tái 
bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 p. : ill. ; 28 cm. - 36000đ. - 35030 copies   
s552919 

 1247. Math in my world 2 / Huỳnh Thị Kim Trang (ch.b.), Lê Nga, Chu Ánh Vân. - Tái 
bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 p. : ill. ; 28 cm. - 36000đ. - 35030 copies   
s552920 

 1248. Move up 1 / Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo Ngọc, Hồng Viên. - Tái bản lần thứ 3. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 p. : ill. ; 28 cm. - 45000đ. - 45000 copies   s552925 

 1249. Move up 3 / Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo Ngọc, Hồng Viên. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 91 p. : ill. ; 28 cm. - 55000đ. - 25030 copies   s552926 
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 1250. 123 thổi nến mừng sinh nhật : Bảng chữ cái đầu đời của bé / Jian ; Hoạ sĩ: Thanh 
Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 65 tr. : tranh màu ; 22x23 cm. - 169000đ. - 1000b   s553317 

 1251. My little fun : Activity book : Dành cho trẻ mẫu giáo / Nguyễn Thu Hiền (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kim Phượng, Trần Thị Hiếu Thuỷ. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21x29 cm. - 22000đ. 
- 5000 copies 
 Book 2. - 2023. - 24 p. : pic.   s552906 

 1252. My little fun : Class book : Dành cho trẻ mẫu giáo / Nguyễn Thu Hiền (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kim Phượng, Trần Thị Hiếu Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 21x29 cm. - 45000đ. - 5000 copies 
 Book 2. - 2023. - 69 tr. : pic.   s552908 

 1253. My little fun : Activity book : Dành cho trẻ mẫu giáo / Trần Thị Hiếu Thuỷ (ch.b.), 
Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Thị Kim Phượng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
21x29 cm. - 22000đ. - 5000 copies 
 Book 3. - 2023. - 24 p. : pic.   s552907 

 1254. My little fun : Class book : Dành cho trẻ mẫu giáo / Trần Thị Hiếu Thuỷ (ch.b.), 
Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Thị Kim Phượng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
21x29 cm. - 45000đ. - 5000 copies 
 Book 3. - 2023. - 73 tr. : pic.   s552909 

 1255. 500 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 2 : Đánh giá năng lực phát triển tư duy / Nguyễn 
Đức Tấn, Tạ Hồ Thị Dung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 163 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 82000đ. - 2000b   s552772 

 1256. Nâng cao năng lực của giáo viên về giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học và trung 
học cơ sở / Nguyễn Thị Phương Nhung, Trần Thị Hằng Ly (ch.b.), Chu Thị Thuỷ An... - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 203 tr. : bảng ; 21 cm. - 80000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 167-177. - Phụ lục: tr. 178-203   s553174 

 1257. Nguyên Anh. 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học : Dành cho trẻ em từ 6 - 11 
tuổi / Nguyên Anh b.s. ; Tranh: Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Thế giới. - 21 cm. - (Kỹ 
năng sống dành cho học sinh tiểu học)(Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 59 tr. : tranh màu   s551571 

 1258. Nguyên Anh. 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học : Dành cho trẻ em từ 6 -11 tuổi 
/ Nguyên Anh b.s. ; Tranh: Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Thế giới. - 21 cm. - (Kỹ năng 
sống dành cho học sinh tiểu học)(Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 59 tr. : tranh màu   s551572 

 1259. Nguyên Anh. 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học : Dành cho trẻ em từ 6 - 11 
tuổi / Nguyên Anh b.s. ; Tranh: Bích Thảo. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới. - 21 cm. - (Kỹ 
năng sống dành cho học sinh tiểu học)(Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 
 T.4. - 2023. - 59 tr. : tranh màu   s551573 

 1260. Nguyễn Hữu Quý. Factors influencing the research productivity of academics in 
Vietnam / Nguyễn Hữu Quý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 240 p. : fig., tab. ; 24 cm. - 
150000đ. - 500 copies 
 Bibliogr.: p. 228-240   s552877 

 1261. Nguyễn Minh Huyền. Sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khoẻ trẻ / Nguyễn Minh 
Huyền. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
13000đ. - 3000b   s550577 
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 1262. Nguyễn Thạc. Tâm lí học sư phạm đại học / Nguyễn Thạc (ch.b.), Phạm Thành 
Nghị. - In lần thứ 7. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 207 tr. : sơ đồ ; 21 cm. - 50000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 205-207   s553272 

 1263. Nguyễn Thị Mỹ Dung. Giáo án Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm - kỹ 
năng xã hội : Lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chu Thị Hồng Nhung, 
Nguyễn Thị Thu Hạnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 66 tr. ; 27 cm. - 
35000đ. - 1000b   s550496 

 1264. Nguyễn Thị Thanh Huyền. Sổ theo dõi chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ / Nguyễn 
Thị Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : bảng ; 27 cm. 
- 14500đ. - 5000b   s550576 

 1265. Nguyễn Thị Thanh Huyền. Sổ theo dõi trẻ đến nhóm/lớp mầm non / Nguyễn Thị 
Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 tr. : bảng ; 27 cm. - 
14500đ. - 20000b   s550575 

 1266. Nguyễn Thị Thu Hằng. Giáo trình Dạy học tích hợp ở tiểu học / Nguyễn Thị Thu 
Hằng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 112 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
60000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 111-112   s550593 

 1267. Nguyễn Thị Thu Hương. Sổ theo dõi trẻ điểm danh / Nguyễn Thị Thu Hương. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 35 tr. : bảng ; 30 cm. - 18000đ. - 2000b   
s550578 

 1268. Ngữ pháp Tiếng Anh tiểu học = English grammar for kids : Có đáp án / Bùi Văn 
Vinh (ch.b.), Nguyễn Minh Anh, Bùi Thị Thuý, Thái Vân Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 102000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 187 tr. : minh hoạ   s550681 

 1269. Nhật kí ngày hè vui - Tiếng Anh 1 / Đỗ Thị Ngọc Hiền, Ninh Thị Kim Oanh. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 118 tr. : hình vẽ, bảng ; 15x24 cm. - 40000đ. - 5000b   s552096 

 1270. Nhật kí ngày hè vui - Tiếng Anh 2 / Đỗ Thị Ngọc Hiền, Ninh Thị Kim Oanh. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 118 tr. : hình vẽ, bảng ; 15x24 cm. - 45000đ. - 5000b   s552097 

 1271. Nhật kí ngày hè vui - Tiếng Anh 3 / Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đỗ Thị Tố Nga, Ninh Thị 
Kim Oanh, Nguyễn Thị Thanh Xuân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 118 tr. : hình vẽ, bảng 
; 15x24 cm. - 40000đ. - 5000b   s552098 

 1272. Nhật kí ngày hè vui - Tiếng Việt 1 / Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương, Đặng 
Thị Lệ Tâm. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 120 tr. : hình vẽ, bảng ; 15x24 cm. - 45000đ. - 
5000b   s552093 

 1273. Nhật kí ngày hè vui - Tiếng Việt 2 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đặng Thị Lanh, 
Đặng Thị Lệ Tâm. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 120 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 40000đ. 
- 5000b   s552094 

 1274. Nhật kí ngày hè vui - Tiếng Việt 3 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đặng Thị Lanh, 
Đặng Thị Lệ Tâm. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 120 tr. : hình vẽ, bảng ; 15x24 cm. - 
40000đ. - 5000b   s552095 

 1275. Nhật kí ngày hè vui - Toán 1 / Nguyễn Thuỷ Chung, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn 
Thị Hải. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 120 tr. : hình vẽ, bảng ; 15x24 cm. - 45000đ. - 5000b   
s552090 



104 
 

 1276. Nhật kí ngày hè vui - Toán 2 / Vũ Thị Ái Nhu, Trần Anh Tuyến. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 120 tr. : hình vẽ, bảng ; 15x24 cm. - 40000đ. - 5000b   s552091 

 1277. Nhật kí ngày hè vui - Toán 3 / Vũ Thị Ái Nhu, Nguyễn Lê Hoài Thanh. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 120 tr. : hình vẽ, bảng ; 15x24 cm. - 40000đ. - 5000b   s552092 

 1278. Ôn luyện môn Tiếng Việt lớp 4 / Nguyễn Thị Vân, Lại Vân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 38000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2023. - 108 tr. : minh hoạ   s552668 

 1279. Ôn luyện môn Toán lớp 1 : Sách dành cho học sinh lớp 1 / Phạm Thị Dân, Lại Vân 
Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 32000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2023. - 64 tr. : minh hoạ   s552666 

 1280. Ôn luyện môn Toán lớp 2 : Sách dành cho học sinh lớp 2 / Lê Thị Hồng Gấm, Phạm 
Thị Dân, Lại Vân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 
32000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2023. - 96 tr. : minh hoạ   s552667 

 1281. Ôn luyện Tiếng Việt 5 theo chuẩn kiến thức và kĩ năng / Lê Phương Nga (ch.b.), 
Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
175 tr. : bảng ; 24 cm. - 27000đ. - 2500b   s550702 

 1282. Ôn luyện Toán 5 theo chuẩn kiến thức kĩ năng / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Trần Thị Kim 
Cương, Nguyễn Đức Tấn. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 143 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 23000đ. - 2000b   s550661 

 1283. Ôn luyện trong hè dành cho học sinh lớp 4 : Toán. Tiếng Việt. Kĩ năng sống / Trần 
Diên Hiển, Mai Bá Bắc, Lê Phương Nga... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 79 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 25000đ. - 1500b   s550674 

 1284. Phạm Diệu Linh. Danh bạ học sinh / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 103 tr. : bảng ; 21 cm. - 18700đ. - 2000b   s550988 

 1285. Phạm Diệu Linh. Nhân sự và theo dõi thi đua / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : bảng ; 30 cm. - 14900đ. - 2000b   
s550579 

 1286. Phạm Diệu Linh. Sổ chi tiết chi : Dùng cho kế toán cơ sở giáo dục mầm non / Phạm 
Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 tr. : bảng 
; 21 cm. - 12000đ. - 1500b   s550989 

 1287. Phạm Diệu Linh. Sổ ghi biên bản họp Hội đồng nhà trường / Phạm Diệu Linh, 
Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. ; 30 cm. - 12600đ. 
- 2000b   s550580 

 1288. Phạm Diệu Linh. Sổ nhật ký / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 
5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 48 tr. : bảng ; 30 cm. - 8300đ. - 30000b   s550587 

 1289. Phạm Diệu Linh. Sổ quản lý bữa ăn của cán bộ, giáo viên, nhân viên / Phạm Diệu 
Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : bảng ; 21 
cm. - 5200đ. - 15000b   s550990 

 1290. Phạm Diệu Linh. Sổ theo dõi chất lượng trường / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị 
Huệ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 tr. : bảng ; 30 cm. - 12600đ. - 
3000b   s550581 
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 1291. Phạm Diệu Linh. Sổ theo dõi nhập - xuất kho / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 47 tr. : bảng ; 30 cm. - 8600đ. - 14000b   
s550583 

 1292. Phạm Diệu Linh. Sổ theo dõi trẻ / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần 
thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 107 tr. : bảng ; 30 cm. - 14500đ. - 25000b   s550586 

 1293. Phạm Diệu Linh. Sổ tính khẩu phần ăn của trẻ / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 tr. : bảng ; 30 cm. - 13400đ. - 2000b   
s550584 

 1294. Phạm Diệu Linh. Sổ tổng hợp thu - chi : Dùng cho kế toán cơ sở giáo dục mầm non 
/ Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 
tr. : bảng ; 30 cm. - 12000đ. - 1500b   s550582 

 1295. Phát triển năng lực qua hoạt động trải nghiệm lớp 5 / Phó Đức Hoà, Bùi Ngọc Diệp 
(ch.b.), Mai Bá Bắc... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 18000đ. - 7000b 
 T.1. - 2023. - 39 tr. : minh hoạ   s550491 

 1296. Phát triển năng lực qua hoạt động trải nghiệm lớp 5 / Phó Đức Hoà, Bùi Ngọc Diệp 
(ch.b.), Mai Bá Bắc... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 18000đ. - 7000b 
 T.2. - 2023. - 43 tr. : minh hoạ   s550492 

 1297. Phát triển năng lực thích nghi với môi trường đa văn hoá cho sinh viên thuộc các 
chương trình đào tạo quốc tế ở Việt Nam : Chuyên khảo về Khoa học giáo dục / Lương Minh 
Phương, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Trần Thị Lý (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 175 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 151-171   s553246 

 1298. Phát triển năng lực Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - 
Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s552628 

 1299. Phát triển năng lực Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - 
Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s552629 

 1300. Phát triển năng lực Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - 
Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s552630 

 1301. Phát triển năng lực Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - 
Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s552631 

 1302. Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - 
Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s552632 

 1303. Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - 
Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
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 T.2. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s552633 

 1304. Phát triển năng lực Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s552634 

 1305. Phát triển năng lực Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s552635 

 1306. Phát triển năng lực Toán 1 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - Tái 
bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s552636 

 1307. Phát triển năng lực Toán 1 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - Tái 
bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s552637 

 1308. Phát triển năng lực Toán 2 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - Tái 
bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s552638 

 1309. Phát triển năng lực Toán 3 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - Tái 
bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s552639 

 1310. Phát triển năng lực Toán 3 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - Tái 
bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s552640 

 1311. Phát triển năng lực Toán 4 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s552641 

 1312. Phát triển năng lực Toán 4 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s552642 

 1313. Phát triển năng lực tự học Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Phụng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 87 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 89000đ. - 10000b   s552758 

 1314. Phát triển tiềm năng Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới, định hướng phát triển năng lực / Thuỳ Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 95 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 40000đ. - 5000b   s550751 

 1315. Phát triển trí thông minh Toán lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Tân. - H. : Đại học Sư phạm, 
2023. - 172 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 69000đ. - 1000b   s551260 

 1316. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học 
theo tuần lễ... / Đỗ Thị Ngọc Hiền (ch.b.), Trương Thị Ngọc Minh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
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Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
35000đ. - 3000b   s550569 

 1317. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học 
theo tuần lễ... / Đỗ Thị Ngọc Hiền (ch.b.), Lê Thị Huyền, Trương Thị Ngọc Minh. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 35000đ. - 3000b   s550562 

 1318. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học 
theo tuần lễ... / Đỗ Thị Ngọc Hiền (ch.b.), Lê Thị Huyền. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 
tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 3000b   s550574 

 1319. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 1 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học 
theo tuần lễ... / Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Hiền Trang. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 5000b   
s550568 

 1320. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 2 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học 
theo tuần lễ... / Hoàng Minh Thuý (ch.b.), Nguyễn Hiền Trang. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. 
- 5000b   s550558 

 1321. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 3 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học 
theo tuần lễ... / Hoàng Thị Minh Hương (ch.b.), Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Thu Trang. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 35000đ. - 5000b   s550559 

 1322. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 4 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học 
theo tuần lễ... / Hoàng Thị Minh Hương (ch.b.), Nguyễn Hiền Trang, Phạm Thị Bình, Nguyễn 
Thu Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 35000đ. - 5000b   s550573 

 1323. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 5 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học 
theo tuần lễ... / Lưu Đức Hạnh (ch.b.), Lưu Bảo Châu, Phạm Kim Chung... - Tái bản lần thứ 
10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : ảnh, bảng ; 30 cm. - 35000đ. - 3000b   s550570 

 1324. Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 1 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học theo 
tuần lễ... / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Vũ Văn Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phùng Như Thuỵ. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 35000đ. - 10000b   s550567 

 1325. Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học theo 
tuần lễ... / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Thị Thanh Hương... - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 35000đ. - 10000b   s550560 

 1326. Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học theo 
tuần lễ... / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Thị Thanh Hương... - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 35000đ. - 10000b   s550561 

 1327. Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học theo 
tuần lễ... / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Văn Luân... - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 76 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 10000b   
s550572 
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 1328. Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học theo 
tuần lễ... / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Vũ Văn Dương, Hoàng Mai Lê. - Tái bản lần thứ 10. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 35000đ. - 5000b   s550571 

 1329. Phiếu bài tập cuối tuần phát triển năng lực Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 / Vũ Lan Chi (ch.b.), Trịnh Thị Hường, Trần Thị Phương Thảo. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 34000đ. - 3000b   s552722 

 1330. Phiếu bài tập cuối tuần phát triển năng lực Tiếng Việt 4 : Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 / Vũ Nhã Uyên, Nguyễn Phương Anh, Cao Thu Hà, Trịnh Thị Hường. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 17 cm. - 34000đ. - 4000b   s552711 

 1331. Phiếu bài tập cuối tuần phát triển năng lực Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Vũ Lan Chi, Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Cao Thu Hà, Cao Thị Ngọc Trâm. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2023. - 72 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 34000đ. - 3000b   s552723 

 1332. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, Nguyễn Thị Nga. - Tái bản lần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - (Bình minh). - 35000đ. - 4000b   
s552823 

 1333. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, Võ Thị Bảy. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 37000đ. - 3000b   s552824 

 1334. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 / Hoàng Cao Cương, Trần Thị Minh Phương. 
- In lần thứ 7. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 68 tr. : bảng ; 30 cm. - 34000đ. - 1500b   s552712 

 1335. Phiếu bài tập cuối tuần Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trần Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hương, Lê Thu Phương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 35000đ. - 4000b   s552822 

 1336. Phiếu bài tập cuối tuần Toán 5 / Trần Ngọc Lan. - In lần thứ 8. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 76 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 34000đ. - 2000b   s552713 

 1337. Phiếu ôn luyện cuối tuần Tiếng Việt 2 / Trần Mạnh Hưởng (ch.b.), Vũ Trọng Đông, 
Nguyễn Thị Bích Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 cm. - (Cánh 
Diều). - 39000đ. - 9000b 
 T.1. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s552817 

 1338. Phiếu ôn luyện cuối tuần Tiếng Việt 2 / Trần Mạnh Hưởng (ch.b.), Nguyễn Khánh 
Hà, Trần Bích Thuỷ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 cm. - (Cánh Diều). - 38000đ. - 9000b 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : bảng, tranh màu   s552818 

 1339. Phiếu ôn luyện cuối tuần Tiếng Việt 4 / Nguyễn Khánh Hà (ch.b.), Chu Thị Thuỷ 
An, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Bích Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 cm. - (Cánh 
Diều). - 38000đ. - 13000b 
 T.1. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s552819 

 1340. Phiếu ôn luyện cuối tuần Tiếng Việt 4 / Nguyễn Khánh Hà (ch.b.), Vũ Trọng Đông. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 cm. - (Cánh Diều). - 38000đ. - 13000b 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s552820 

 1341. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 2 / Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng Ly, 
Đặng Tú. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. ; 30 cm. - (Bộ sách Chân 
trời sáng tạo). - 42000đ. - 3000b   s550565 
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 1342. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 3 / Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng Ly, 
Đặng Tú. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - (Bộ 
sách Chân trời sáng tạo). - 42000đ. - 4000b   s550566 

 1343. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 2 / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Ninh, 
Nguyễn Kính Đức. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 30 
cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 42000đ. - 3000b   s550563 

 1344. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 3 / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Ninh, 
Nguyễn Kính Đức. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : hình vẽ, bảng 
; 30 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 42000đ. - 4000b   s550564 

 1345. Phiếu ôn tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Thanh Thuỷ, Trịnh Thu Giang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 98 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 46000đ. - 3000b   s552787 

 1346. Phiếu ôn tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Thanh Thuỷ, Trịnh Thu Giang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 167 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 70000đ. - 3000b   s552788 

 1347. Phiếu thực hành cuối tuần Toán 4 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Đức 
Bình... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Cánh Diều). - 
42000đ. - 12000b   s552821 

 1348. Primary grammar - Ngữ pháp tiếng Anh theo chủ đề lớp 4 / Nguyễn Thị Thu Huế. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 29 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh). - 75000đ. - 1500b 
 T.2. - 2023. - 123 tr. : hình vẽ, bảng   s552840 

 1349. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần 
Thị Kim Cương, Đặng Phương Hoa, Phạm Thị Yến. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 88000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 179 tr. : minh hoạ   s552776 

 1350. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần 
Thị Kim Cương, Đặng Phương Hoa, Phạm Thị Yến. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 90000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 215 tr. : minh hoạ   s552777 

 1351. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần 
Thị Kim Cương, Đặng Phương Hoa, Phạm Thị Yến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- 90000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 207 tr. : minh hoạ   s552778 

 1352. Rèn kĩ năng học tốt Toán 3 : Hỗ trợ phát triển năng lực giải toán / Trần Thị Kim 
Cương, Tạ Hoàng Đồng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 245 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 95000đ. - 3000b   s552828 

 1353. Rèn kĩ năng học tốt Toán 4 : Hỗ trợ phát triển năng lực giải toán / Trần Thị Kim 
Cương, Tạ Hoàng Đồng. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 223 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 90000đ. - 3000b   s552829 

 1354. Rèn kĩ năng học tốt Toán 5 : Hỗ trợ phát triển năng lực giải toán / Trần Thị Kim 
Cương, Tạ Hoàng Đồng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 223 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 90000đ. - 3000b   s552830 

 1355. Rèn luyện và thực hành kĩ năng sống lớp 1 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn 
Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 54 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 23000đ. - 2000b   s553220 
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 1356. Rèn luyện và thực hành kĩ năng sống lớp 2 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn 
Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 54 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 23000đ. - 2000b   s553221 

 1357. Rèn luyện và thực hành kĩ năng sống lớp 3 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn 
Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 54 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 23000đ. - 2000b   s553222 

 1358. Rèn luyện và thực hành kĩ năng sống lớp 4 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn 
Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 54 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 23000đ. - 2000b   s553223 

 1359. Rèn luyện và thực hành kĩ năng sống lớp 5 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn 
Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 54 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 23000đ. - 2000b   s553224 

 1360. Romain, Trevor. Bài tập về nhà ư? Chuyện nhỏ! : 7 - 12 tuổi / Lời: Trevor Romain 
; Minh hoạ: Steve Mark ; Đoàn Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2023. 
- 79 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19 cm. - (Kỹ năng học đường). - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to do homework without throwing up   s552178 

 1361. Romain, Trevor. Bắt nạt học đường ư? Đừng sợ! : 7 - 12 tuổi / Lời: Trevor Romain 
; Minh hoạ: Steve Mark ; Hồng Trà dịch. - H. : Lao động, 2023. - 104 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19 
cm. - (Kỹ năng học đường). - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Bullying is a pain in the brain   s552181 

 1362. Sổ bé chăm ngoan / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 8 tr. : bảng ; 24 cm. - 2600đ. - 210000b   s550984 

 1363. Sổ Bé ngoan : Dành cho trẻ từ 24 tháng tuổi đến ≤ 6 tuổi / Thu Thuỷ, Nguyễn Thị 
Huệ, Nguyễn Thị Thu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 23 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 8500đ. - 93000b   s550983 

 1364. Sổ bé ngoan - Trẻ mẫu giáo / Đỗ Hà Ngọc. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 125000b   s550981 

 1365. Sổ bé ngoan - Trẻ nhà trẻ / Đỗ Hà Ngọc. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 20000b   s550982 

 1366. Sổ sức khoẻ : Dành cho trẻ Mầm non : Theo Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-
BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định công tác y tế trường học / Trần Thu Phương. - Tái bản lần 
thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 48 tr. : bảng ; 21 cm. - 10500đ. - 50000b   s550980 

 1367. Sổ tay đề cương / Weup Books b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 121 tr. ; 21 cm. - 
120000đ. - 5000b   s553347 

 1368. Sổ tay Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí và giáo viên mầm non 
theo quy định hiện nay / Thu Thuỷ, Lê Mỹ Dung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 47 tr. : biểu đồ ; 21 cm. - 15000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 18-45. -Thư mục: tr. 46-47   s550977 

 1369. Sổ theo dõi sức khoẻ học sinh tiểu học / Phạm Thị Thu. - Tái bản lần thứ 6. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 11000đ. - 6000b   s550979 

 1370. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mầm non / Nguyễn Minh Huyền b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 55 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 15000đ. - 5000b   s553359 
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 1371. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ nhà trẻ : Dành cho trẻ mầm non từ 3 tháng tuổi đến 36 
tháng tuổi / Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Thị Bình. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 28 tr. : bảng, đồ thị ; 21 cm. - 7500đ. - 58000b   s550978 

 1372. Steiner, Rudolf. Giáo dục trẻ em : Những bài giảng đầu tiên về giáo dục : Sách tham 
khảo / Rudolf Steiner ; Nguyễn Hồng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tri thức, 2023. - 226 tr. ; 
21 cm. - 115000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: The education of the child. - Thư mục: tr. 213-215   s551033 

 1373. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 1 / Trịnh Hoài Thu, 
Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 24 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550462 

 1374. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 2 / Trịnh Hoài Thu, 
Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 24 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550463 

 1375. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 3 / Trịnh Hoài Thu, 
Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 24 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 20000b   s550464 

 1376. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 4 / Trịnh Hoài Thu, 
Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 24 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 15000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550465 

 1377. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 5 / Trịnh Hoài Thu, 
Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 24 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550466 

 1378. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Định - Lớp 2 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), 
Phan Thanh Liêm (ch.b.), Trần Thị Thuý Diễm... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 35 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 14000đ. - 10025b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550540 

 1379. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Định - Lớp 3 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), 
Phan Thanh Liêm (ch.b.), Huỳnh Khánh Dũng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 44 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 16000đ. - 14025b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550541 

 1380. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận - Lớp 2 / Nguyễn Thị Toàn Thắng, 
Trần Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Huỳnh Văn Hiếu (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 22000đ. - 7030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550552 

 1381. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng - Lớp 1 / Phạm Thị Hồng Hải, Trần 
Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Đức Lợi (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 15030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550542 

 1382. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng - Lớp 2 / Phạm Thị Hồng Hải (tổng 
ch.b.), Trần Đức Lợi (ch.b.), Nguyễn Duy Hải... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 25000b 
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 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550543 

 1383. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng - Lớp 3 / Phạm Thị Hồng Hải (tổng 
ch.b.), Trần Đức Lợi (ch.b.), Nguyễn Duy Hải... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 43 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550544 

 1384. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá - Lớp 1 : Sách giáo viên / Nguyễn Phú 
Tuấn, Vũ Ngọc Khôi (ch.b.), Lưu Đức Hạnh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 56 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 73000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550554 

 1385. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá - Lớp 2 : Sách giáo viên / Nguyễn Phú 
Tuấn (tổng ch.b.), Vũ Ngọc Khôi (ch.b.), Lưu Đức Hạnh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 72000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550555 

 1386. Tài liệu hướng dẫn quản trị nhà trường ở trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ 
thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú : Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 / 
Hà Đức Đà, Lê Thị Mai Phương, Lê Thành Tuyên, Nguyễn Vân Anh ; Trần Thị Yên ch.b. - H. 
: Lao động, 2023. - 98 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 11319b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục. - Phụ lục: 
tr. 83-96. - Thư mục: tr. 97   s552523 

 1387. Tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm thiên nhiên cho học sinh 
khối trung học cơ sở, thành phố Đà Nẵng / Kiều Thị Kính, Trần Thị Gái, Nguyễn Thị Tịnh, 
Ngô Thị Hoàng Vân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 159 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 Phụ lục: tr. 151-159   s552729 

 1388. Tăng cường Tin học quốc tế IC3 - GS6 Spark Level 1 : Dành cho lớp 3. - Tái bản. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 70 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
65000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: IIG Việt Nam   s552489 

 1389. Tăng cường Tin học quốc tế IC3 - GS6 Spark Level 2 : Dành cho lớp 4. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 45 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 37000đ. - 
3000b 
 ĐTTS ghi: IIG Việt Nam   s552490 

 1390. Tập tô : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - 12000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 23 tr. : tranh vẽ   s552445 

 1391. Tập tô chữ 1 : Bé luyện viết theo mẫu chữ mới / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 10000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 23 tr. : tranh vẽ   s552422 

 1392. Tập tô chữ mẫu giáo : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu giáo / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào 
Lớp 1). - 12000đ. - 20000b   s552446 

 1393. Tập tô màu Mẫu giáo - Chủ đề: Giao thông : Dành cho trẻ mầm non / Trung Kiên. 
- Tái bản lần thứ 10. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 10000b   
s551291 
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 1394. Tập tô số : Dành cho bé từ 3 - 6 tuổi / Hiếu Minh b.s. ; Mĩ thuật: Vũ Thị Thuỳ. - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 23 tr. ; 24 cm. - (Khởi đầu học viết). - 18000đ. - 3000b   
s551767 

 1395. Tập tô và làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Hương Giang. 
- In lần thứ 10. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 12500đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 31 tr. : tranh vẽ   s551259 

 1396. Tập viết 1 / Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. 
- 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 351000b 
 T.1. - 2023. - 52 tr.   s550831 

 1397. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 8000b 
 T.1. - 2023. - 48 tr.   s552743 

 1398. Tập viết 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Thanh 
Ngọc Bảo... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
7000đ. - 285000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr. : hình vẽ   s550827 

 1399. Tập viết 1 / Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 358104b 
 T.2. - 2023. - 48 tr. : bảng   s550832 

 1400. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 8000b 
 T.2. - 2023. - 44 tr.   s552744 

 1401. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 19000đ. - 8000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr.   s552745 

 1402. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 19000đ. - 8000b 
 T.2. - 2023. - 36 tr.   s552746 

 1403. Tập viết 3 / Trịnh Cam Ly (ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha, Phạm Thị Kim Oanh. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 48 tr. ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 7000đ. 
- 310000b   s550830 

 1404. Tập viết 3 / Đặng Như Quỳnh (ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - 
Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 19000đ. - 8000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr.   s552747 

 1405. Tập viết 3 / Đặng Như Quỳnh (ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - 
Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 19000đ. - 8000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr.   s552748 

 1406. Tập viết 3 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Phạm Kim Chung. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 496162b 
 T.2. - 2023. - 40 tr. : hình vẽ   s550836 

 1407. Thu Hà. Sổ theo dõi lớp mẫu giáo và nhóm trẻ / Thu Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 44 tr. : bảng ; 30 cm. - 9000đ. - 5000b   s550585 

 1408. Thực hành Âm nhạc 5 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 5 / Võ Thị 
Xuân Phượng. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 



114 
 

 T.1. - 2023. - 28 tr. : hình vẽ, bảng   s550780 

 1409. Thực hành Âm nhạc 5 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 5 / Võ Thị 
Xuân Phượng. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 28 tr. : hình vẽ, bảng   s550781 

 1410. Thực hành Khoa học 4 / Nguyễn Minh Châu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 14000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 44 tr. : minh hoạ   s550714 

 1411. Thực hành Kĩ năng sống : Dành cho học sinh lớp 1 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Mai 
Mỹ Hạnh, Mai Hiền Lê... - Tái bản lần thứ 6, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 55 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 25000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550487 

 1412. Thực hành Kĩ năng sống : Dành cho học sinh lớp 2 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Mai 
Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Huân... - Tái bản lần thứ 6, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 60 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 25000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550488 

 1413. Thực hành Kĩ năng sống : Dành cho học sinh lớp 3 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn 
Hữu Long, Nguyễn Thị Diễm My... - Tái bản lần thứ 6, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 60 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 25000đ. - 15000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550489 

 1414. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 59 tr. : minh hoạ   s550415 

 1415. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : tranh vẽ   s550416 

 1416. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh, Bùi Thanh Thuỷ. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 68 tr. : hình vẽ, bảng   s550417 

 1417. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh, Bùi Thanh Thuỷ. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 64 tr. : bảng   s550418 

 1418. Tiếng Anh 1 - Phonics-smart : Activity book / Nguyễn Thu Hiền (ch.b.), Quản Lê 
Duy. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 55 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 63000đ. - 19000b   s552643 

 1419. Tiếng Anh 1 - Phonics-smart : Student's book / Nguyễn Thu Hiền (ch.b.), Quản Lê 
Duy. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 63 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 75000đ. - 19000b   s552646 

 1420. Tiếng Anh 2 - Phonics-smart : Activity book / Nguyễn Thu Hiền (ch.b.), Quản Lê 
Duy. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 55 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 76000đ. - 19000b   s552644 
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 1421. Tiếng Anh 2 - Phonics-smart : Student's book / Nguyễn Thu Hiền (ch.b.), Quản Lê 
Duy. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 67 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 79000đ. - 19000b   s552647 

 1422. Tiếng Anh 3 - Explore our world : Sách bài tập / Đào Xuân Phương (ch.b.), Nguyễn 
Thanh Bình, Đỗ Thị Kim Thanh. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 73 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 83000đ. - 5000b   s553233 

 1423. Tiếng Anh 3 - Phonics-smart : Activity book / Nguyễn Thu Hiền (ch.b.), Quản Lê 
Duy. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 115 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 82000đ. - 30000b   s552645 

 1424. Tiếng Anh 3 - Phonics-smart : Student's book / Lê Hoàng Dũng (ch.b.), Quản Lê 
Duy. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 139 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 116000đ. - 30000b   s552648 

 1425. Tiếng Anh 4 - Explore our world : Sách bài tập / Đào Xuân Phương Trang (ch.b.), 
Nguyễn Thanh Bình, Phạm Nguyễn Huy Hoàng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 69 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 83000đ. - 15000b   s553234 

 1426. Tiếng Anh 4 - Explore our world : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 
21/12/2022 : Sách học sinh / Đào Xuân Phương Trang (ch.b.), Nguyễn Thanh Bình, Phạm 
Nguyễn Huy Hoàng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 150 tr., 
5 tờ đề can : minh hoạ ; 26 cm. - 89000đ. - 15000b   s553235 

 1427. Tiếng Anh 4 - Extra and Friends : Activity book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 119 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 65000đ. - 8000b   s552665 

 1428. Tiếng Anh 4 - Guess what! : Student's book / Cấn Thị Chang Duyên (ch.b.), Nguyễn 
Thị Diệu Hà, Nguyễn Thuý Lan. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 133 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
98000đ. - 5000b   s552707 

 1429. Tiếng Anh 4 - Guess what! : Workbook / Cấn Thị Chang Duyên (ch.b.), Nguyễn 
Thị Diệu Hà, Nguyễn Thuý Lan. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 98 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
85000đ. - 3000b   s552706 

 1430. Tiếng Anh 4 - Wonderful world : Sách bài tập / Nguyễn Thu Lệ Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thuỷ, Trần Hoàng Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 
103 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 67000đ. - 12000b   s552702 

 1431. Tiếng Anh 4 - Wonderful world : Sách giáo viên / Nguyễn Thu Lệ Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thuỷ, Trần Hoàng Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 
199 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 175000đ. - 800b   s552701 

 1432. Tiếng Anh 4 - Wonderful world : Sách học sinh / Nguyễn Thu Lệ Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thuỷ, Trần Hoàng Anh. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 
49000đ. - 12000b 
 T.1. - 2023. - 79 tr. : minh hoạ   s552699 

 1433. Tiếng Anh 4 - Wonderful world : Sách học sinh / Nguyễn Thu Lệ Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thuỷ, Trần Hoàng Anh. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 
49000đ. - 77000b 
 T.2. - 2023. - 79 tr. : minh hoạ   s552700 
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 1434. Tiếng Hoa = 华语 / Trần Tiêu (b.s.), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu. - Tái 

bản lần thứ 25. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 13500đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.1. - 2023. - 95 tr. : bảng, tranh vẽ   s550814 

 1435. Tiếng Hoa = 华语 / Trần Tiêu (b.s.), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu. - Tái 

bản lần thứ 26. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 11000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.3. - 2023. - 72 tr. : bảng, tranh vẽ   s550815 

 1436. Tiếng Hoa = 华语 / Trần Tiêu (b.s.), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu. - Tái 

bản lần thứ 24. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 10000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.4. - 2023. - 68 tr. : bảng, tranh vẽ   s550816 

 1437. Tiếng Hoa = 华语 / Trần Tiêu (b.s.), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu. - Tái 

bản lần thứ 20. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 13000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.7. - 2023. - 87 tr. : tranh vẽ   s550817 

 1438. Tiếng Hoa = 华语 / Trần Tiêu (b.s.), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu. - Tái 

bản lần thứ 22. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 13000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.8. - 2023. - 87 tr. : tranh vẽ   s550818 

 1439. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 100 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 79000đ. - 10000b   s552759 

 1440. Toán bồi dưỡng học sinh lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Áng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 111 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 36000đ. - 3000b   s550662 

 1441. Toán bồi dưỡng học sinh lớp 5 : Theo Chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo / Nguyễn Áng (ch.b.), Dương Quốc Ấn, Hoàng Thị Phước Hảo, Phan Thị Nghĩa. - Tái bản 
lần thứ 16. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 176 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b   
s550663 

 1442. Toán học đầu đời dành cho trẻ vỡ lòng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 43 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - 88000đ. - 2000b   s553315 

 1443. Toán nâng cao lớp 3 : Bồi dưỡng và phát triển năng lực Toán / Nguyễn Đức Tấn, 
Tạ Hồ Thị Dung, Nguyễn Đức Phát. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. 
- 195 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 97000đ. - 2000b   s552838 

 1444. Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 1 : Nâng cao kiến thức ngoài chương 
trình trên lớp / Nguyễn Bảo Minh, Lê Yến Ngọc. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 135 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 57000đ. - 3000b   s552831 

 1445. Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 2 : Nâng cao kiến thức ngoài chương 
trình trên lớp / Nguyễn Bảo Minh, Lê Yến Ngọc. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 131 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 57000đ. - 3000b   s552832 
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 1446. Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 : Nâng cao kiến thức ngoài chương 
trình trên lớp / Nguyễn Bảo Minh, Lê Yến Ngọc. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 134 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 57000đ. - 3000b   s552833 

 1447. Tô màu làm quen chữ số : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. 
- 5000b   s552421 

 1448. Tô màu làm quen với Toán : Phép cộng (+) : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thiện Lộc, 
Minh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ 
; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s552420 

 1449. Tô màu làm quen với Toán : Phép trừ (-) : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thiện Lộc, Minh 
Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - 12000đ. - 5000b   s552419 

 1450. Tô màu sáng tạo - Bé học Tiếng Anh : Bạn có thể...? : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi 
/ Lời: Susan Du, Jonathan Dotson ; Tranh: ShurAn ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. 
- 15 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 22000đ. - 2000b   s553340 

 1451. Tô màu sáng tạo - Bé học Tiếng Anh : Đây là gì? : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / 
Lời: Susan Du, Jonathan Dotson ; Tranh: ShurAn ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. 
- 15 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 22000đ. - 2000b   s553342 

 1452. Tô màu sáng tạo - Bé học Tiếng Anh : Màu gì vậy nhỉ? : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 
tuổi / Lời: Susan Du, Jonathan Dotson ; Tranh: ShurAn ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 25000đ. - 2000b   s553341 

 1453. Truyện đọc 2 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Phạm Thị Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Minh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : bảng, tranh 
vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 31000đ. - 5000b   s550411 

 1454. Truyện đọc lớp 4 : Bổ trợ hoạt động tập đọc, kể chuyện / Tuyển chọn, b.s.: Hoàng 
Hoà Bình (ch.b.), Nguyễn Trọng Sáng, Nguyễn Phương Thảo. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 160 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 41000đ. - 5000b   s553196 

 1455. Truyện đọc lớp 5 : Truyện đọc bổ trợ phân môn Kể chuyện ở Tiểu học / Tuyển chọn, 
b.s.: Hoàng Hoà Bình, Trần Thị Hiền Lương. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 167 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 43000đ. - 20000b   s550703 

 1456. Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể chuyện lớp 1 : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Hà Châu, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Ngô Hiền Tuyên. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 29000đ. - 
17000b   s550408 

 1457. Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể chuyện lớp 2 : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Hà Châu, Lại Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hồng Ngân... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 78 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 29000đ. 
- 20000b   s550409 

 1458. Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể chuyện lớp 3 : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Hà Châu, Lại Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hồng Ngân... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 69 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 
20000b   s550410 

 1459. Trường học - Phòng học của Chuột Chũi / Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. 
- 131 tr. : minh hoạ ; Trọn bộ 7 cuốn. - 20 cm. - (Truyện kể và kiến thức dành cho lứa tuổi nhi 
đồng; T.4). - 70000đ. - 2000b   s551709 
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 1460. Tuyển chọn các bài toán hay và khó lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Đức Phát, Nguyễn Thị Thanh Phụng. - In 
lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 78 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 69000đ. 
- 5000b   s552690 

 1461. Tuyển chọn các bài toán hay và khó lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Đức Phát, Nguyễn Thị Thanh Phụng. - H. : 
Đại học Sư phạm, 2023. - 66 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 69000đ. - 5000b   s552691 

 1462. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 3 : Ôn tập lí thuyết và bổ sung bài tập 
ngoài giờ / Trần Thị Kim Cương. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 215 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 85000đ. - 3000b   s552825 

 1463. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 4 : Ôn tập lí thuyết và bổ sung bài tập 
ngoài giờ / Trần Thị Kim Cương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 227 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 90000đ. - 3000b   s552826 

 1464. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 5 : Ôn tập lí thuyết và bổ sung bài tập 
ngoài giờ / Trần Thị Kim Cương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 238 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 95000đ. - 3000b   s552827 

 1465. Tuyển chọn những bài văn miêu tả 2 / S.t., tuyển chọn: Tạ Đức Hiền... - In lần thứ 
5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 119 tr. ; 27 cm. - 55000đ. - 3000b   s552732 

 1466. Tuyển chọn những bài văn miêu tả 4 / S.t., tuyển chọn: Tạ Đức Hiền... - In lần thứ 
7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 127 tr. ; 27 cm. - 55000đ. - 3000b   s552733 

 1467. Tuyển chọn những bài văn miêu tả 5 / S.t., tuyển chọn: Tạ Đức Hiền... - In lần thứ 
7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 119 tr. ; 27 cm. - 55000đ. - 3000b   s552734 

 1468. Văn hoá giao thông dành cho học sinh lớp 1 / Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 5, 
có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 30 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 17000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550457 

 1469. Văn hoá giao thông dành cho học sinh lớp 2 / Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 7, 
có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 30 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 17000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550458 

 1470. Văn hoá giao thông dành cho học sinh lớp 3 / Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 6, 
có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 30 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 17000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550459 

 1471. Văn hoá giao thông dành cho học sinh lớp 4 / Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 7, 
có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 17000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550460 

 1472. Văn hoá giao thông dành cho học sinh lớp 5 / Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 7, 
có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 17000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550461 

 1473. Văn hoá ứng xử : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Kim Thuỷ Mộc, Mai Tùng, Thuỵ Vũ. - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 55000b   
s550510 

 1474. Văn hoá ứng xử : Dành cho trẻ mầm non 3 - 4 tuổi / Kim Thuỷ Mộc, Mai Tùng, 
Thuỵ Vũ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
14000đ. - 30000b   s550509 
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 1475. Văn hoá ứng xử : Dành cho trẻ mầm non 5 - 6 tuổi / Kim Thuỷ Mộc, Mai Tùng, 
Thuỵ Vũ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
14000đ. - 90000b   s550511 

 1476. Verdick, Elizabeth. Bài kiểm tra ư? Chuyện nhỏ! : 7 - 12 tuổi / Lời: Elizabeth 
Verdick ; Minh hoạ: Trevor Romain ; Đoàn Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao 
động, 2023. - 83 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19 cm. - (Kỹ năng học đường). - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: True or false? Tests stink!   s552179 

 1477. Võ Văn Luyến. Quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực học sinh ở các 
trường trung học cơ sở vùng Tây Nam Bộ / Võ Văn Luyến. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
152 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 130b 
 Thư mục: tr. 144-151   s550591 

 1478. Vở bài tập Âm nhạc 1 / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b.), Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc 
Hưng, Lâm Đức Vinh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr., 4 tr. đề can 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 13000đ. - 95000b   s550774 

 1479. Vở bài tập Âm nhạc 2 / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (tổng ch.b.), Đặng Châu Anh 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr., 4 tr. đề can : minh hoạ ; 
24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 13000đ. - 110000b   s550775 

 1480. Vở bài tập Âm nhạc 3 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh 
Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 98000b   s550772 

 1481. Vở bài tập Âm nhạc 3 / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (ch.b.), Đặng Châu Anh... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 11000đ. - 115000b   s550776 

 1482. Vở bài tập Âm nhạc 4 / Đỗ Thị Minh Chính (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai 
Linh Chi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 7000đ. - 117000b   s550773 

 1483. Vở bài tập Công nghệ 3 / Bùi Văn Hồng (ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ 
Nga, Đoàn Thị Ngân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 10000đ. - 135000b   s550722 

 1484. Vở bài tập Công nghệ 3 / Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), Dương Giáng Thiên Hương, Lê 
Xuân Quang... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 7000đ. - 14000b   s550720 

 1485. Vở bài tập Công nghệ 4 / Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), Đồng Huy Giới, Dương Giáng 
Thiên Hương... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 6000đ. - 131000b   s550721 

 1486. Vở bài tập cơ bản và nâng cao Tiếng Việt lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Ngọc Huyền, Linh Hương. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 92 tr. : minh hoạ   s552783 

 1487. Vở bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ Anh Tuấn, Lê Văn Thiện. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 84 tr. : minh hoạ   s552782 
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 1488. Vở bài tập Đạo đức 1 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), 
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 44 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 24 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 9000đ. - 23000b   s550711 

 1489. Vở bài tập Đạo đức 1 / Trần Thanh Bình (ch.b.), Mai Khắc Hùng, Trần Minh 
Hường... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 44 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 10000đ. - 41000b   s550712 

 1490. Vở bài tập Đạo đức 3 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 
Ngọc Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 51 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 14700b   s550715 

 1491. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 / Bùi Sỹ Tụng (ch.b.), Lê Thị Luận, Lưu Danh 
Văn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 43 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 7096b   s550800 

 1492. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 / Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), Nguyễn Hữu 
Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 80 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 100000b   s550803 

 1493. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 2 / Nguyễn Thuỵ Anh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
12000đ. - 20000b   s550801 

 1494. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 2 / Phó Đức Hoà, Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), 
Bùi Ngọc Diệp... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 55 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 11000đ. - 32000b   s550804 

 1495. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3 / Nguyễn Thuỵ Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
11000đ. - 73930b   s550802 

 1496. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3 / Phó Đức Hoà, Bùi Ngọc Diệp (ch.b.), Nguyễn 
Hà My... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 59 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 10000đ. - 150000b   s550805 

 1497. Vở bài tập Mĩ thuật 1 / Đoàn Thị Mỹ Hương (tổng ch.b.), Trịnh Đức Minh, Bạch 
Ngọc Diệp (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 
19x27 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 15000đ. - 25000b   s552117 

 1498. Vở bài tập Mĩ thuật 1 / Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Hoàng Minh Phúc (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hiền... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 48 tr. : ảnh màu, tranh 
vẽ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 10000đ. - 250000b   s550782 

 1499. Vở bài tập Mĩ thuật 2 / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (ch.b.), Phạm Duy Anh... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 47 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 10000đ. - 61000b   s550787 

 1500. Vở bài tập Mĩ thuật 2 / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Nguyễn 
Tuấn Cường (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 9000đ. - 46000b   s550783 

 1501. Vở bài tập Mĩ thuật 3 / Hoàng Minh Phúc (ch.b.), Nguyễn Thị May, Đỗ Viết Hoàng, 
Đinh Ý Nhi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 52 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 
24 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 9000đ. - 70000b   s550785 
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 1502. Vở bài tập Mĩ thuật 3 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Thị 
Nhung (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. 
- (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 8000đ. - 90000b   s550784 

 1503. Vở bài tập nâng cao Toán 4 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Nguyễn Đức Tấn, 
Tô Thị Yến. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s551248 

 1504. Vở bài tập nâng cao Toán 4 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Nguyễn Đức Tấn, 
Tô Thị Yến. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 132 tr. : hình vẽ, bảng   s551249 

 1505. Vở bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 4 : Đáp ứng yêu cầu hình thành và phát triển năng 
lực học sinh... : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Hữu Hạnh. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 68 tr. : ảnh, tranh màu ; 19x27 cm. - 45000đ. - 1500b   
s551992 

 1506. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Vũ Thị Thanh 
Hương... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
13000đ. - 264000b 
 T.1. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s550680 

 1507. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), 
Nguyễn Lương Hải Như... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 12000đ. - 15100b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s550676 

 1508. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Giang, 
Nguyễn Lê Hằng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Cùng học để phát 
triển năng lực). - 16000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 88 tr. : bảng, tranh vẽ   s550675 

 1509. Vở bài tập Tiếng Việt 3 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị 
Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
16000đ. - 15500b 
 T.1. - 2023. - 104 tr. : bảng, tranh vẽ   s550678 

 1510. Vở bài tập Tiếng Việt 3 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn 
Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 130000b 
 T.1. - 2023. - 75 tr. : bảng, tranh vẽ   s550682 

 1511. Vở bài tập Tiếng Việt 3 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị 
Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
15000đ. - 295000b 
 T.2. - 2023. - 92 tr. : tranh vẽ   s550679 

 1512. Vở bài tập Tiếng Việt 4 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng 
Dương... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 
319000b 
 T.1. - 2023. - 116 tr. : bảng, tranh vẽ   s550683 

 1513. Vở bài tập Tin học 3 / Quách Tất Kiên, Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng ch.b.), Đỗ 
Minh Hoàng Đức... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 11000đ. - 80000b   s550733 
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 1514. Vở bài tập Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 
239000b 
 T.1. - 2023. - 108 tr. : minh hoạ   s550628 

 1515. Vở bài tập Toán 1 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh 
Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. 
- 235000b 
 T.1. - 2023. - 104 tr. : minh hoạ   s550633 

 1516. Vở bài tập Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 
229000b 
 T.2. - 2023. - 108 tr. : minh hoạ   s550629 

 1517. Vở bài tập Toán 3 / Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính 
Đức... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. 
- 300000b 
 T.1. - 2023. - 100 tr. : minh hoạ   s550635 

 1518. Vở bài tập Toán 3 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 
53500b 
 T.1. - 2023. - 115 tr. : minh hoạ   s550631 

 1519. Vở bài tập Toán 5 nâng cao / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Vũ Mai Hương, Vũ Văn 
Dương. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 29000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 107 tr. : hình vẽ, bảng   s550664 

 1520. Vở bài tập Toán 5 nâng cao / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Vũ Mai Hương, Vũ Văn 
Dương. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 135 tr. : hình vẽ, bảng   s550665 

 1521. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng 
(ch.b.), Phạm Phương Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 92 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 105000b   s550740 

 1522. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Đào Thị Hồng, Phương Hà 
Lan... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 58000b   s550742 

 1523. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng 
(ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. 
: tranh vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 13000đ. - 110000b   s550741 

 1524. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Đào Thị Hồng, Phương Hà 
Lan... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 104000b   s550743 

 1525. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Phan Thanh Hà, Đào Thị 
Hồng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 106980b   s550744 

 1526. Vở bé tập viết : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - H. : 
Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Hành trang cho bé vào Lớp 1). - 15000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2023. - 36 tr.   s551258 
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 1527. Vở Chính tả - Lớp 5 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Mai Nhị Hà. - 
Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Hoa Trạng nguyên). - 12000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2023. - 48 tr. : bảng   s550825 

 1528. Vở Chính tả - Lớp 5 / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Mai Nhị Hà. - 
Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Hoa Trạng nguyên). - 12000đ. - 
10000b 
 T.2. - 2023. - 48 tr.   s550826 

 1529. Vở hướng dẫn ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 / Đào Cẩm Vân, Lại Vân Thu. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 48 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
(Sách dành cho học sinh lớp 4). - 20000đ. - 3000b   s553243 

 1530. Vở luyện viết 1 : Kết nối tri thức với cuộc sống. Dựa theo nội dung vở tập viết / 
Nguyễn Thị Hiền. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 24 cm. - 30000đ. - 1520b 
 Q.1. - 2023. - 84 tr.   s551192 

 1531. Vở luyện viết 1 : Kết nối tri thức với cuộc sống. Dựa theo nội dung vở tập viết / 
Nguyễn Thị Hiền. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 24 cm. - 30000đ. - 1520b 
 Q.2. - 2023. - 84 tr.   s551193 

 1532. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dùng cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / 
Nguyễn Thanh Phong. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 19000đ. - 
15050b 
 T.1. - 2023. - 44 tr. : bảng   s550840 

 1533. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dùng cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / 
Nguyễn Xuân Hoàng. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 19000đ. - 15050b 
 T.2. - 2023. - 44 tr. : bảng   s550841 

 1534. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dùng cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / 
Nguyễn Thanh Phong. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 19000đ. - 
15050b 
 T.1. - 2023. - 44 tr. : bảng   s550842 

 1535. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dùng cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / 
Nguyễn Thanh Phong. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 19000đ. - 
15050b 
 T.2. - 2023. - 44 tr. : bảng   s550843 

 1536. Vở luyện viết Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Tiểu học mới / Lê Phương Liên. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 32000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 64 tr.   s553219 

 1537. Vở ô li Bài tập Tiếng Việt lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình sách giáo khoa mới 
/ Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 32000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s550630 

 1538. Vở ô li Bài tập Tiếng Việt lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình sách giáo khoa mới 
/ Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s550632 

 1539. Vở ô li Bài tập Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Phụng. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 
27 cm. - 36000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s552684 
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 1540. Vở ô li bài tập Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Phụng. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 
27 cm. - 36000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s552685 

 1541. Vở ô li Bài tập Toán lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Phụng. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 
27 cm. - 45000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 88 tr. : hình vẽ   s552686 

 1542. Vở ô li bài tập Toán lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Phụng. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 
27 cm. - 45000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2023. - 88 tr. : hình vẽ, bảng   s552687 

 1543. Vở ô li có mẫu chữ 1 - PT / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Luyện nét chữ - Rèn nết người). - 14000đ. - 6000b 
 Q.1. - 2023. - 48 tr.   s553228 

 1544. Vở ô li có mẫu chữ 1 - PT / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Luyện nét chữ - Rèn nết người). - 13000đ. - 6000b 
 Q.2. - 2023. - 40 tr.   s553229 

 1545. Vở tập tô chữ / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - (Bé chuẩn bị 
vào lớp 1). - 16000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 24 tr.   s552434 

 1546. Vở tập viết 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Mai Nhị Hà, Lê Ngọc 
Diệp, Huỳnh Thị Cẩm Linh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 20000đ. 
- 25000b 
 T.1. - 2023. - 64 tr.   s550837 

 1547. Vở tập viết 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Mai Nhị Hà, Lê Ngọc 
Diệp, Huỳnh Thị Cẩm Linh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 20000đ. 
- 20000b 
 T.2. - 2023. - 64 tr.   s550838 

 1548. Vở tập viết 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Mai Nhị Hà, Lê Ngọc 
Điệp, Huỳnh Thị Cẩm Linh. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. 
- 20000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr.   s550839 

 1549. Vở tập viết các nét cơ bản : Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 / Lê Thị Giang. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 27 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s553325 

 1550. Vở tập viết chữ cái hoa : Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 / Lê Thị Giang. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s553326 

 1551. Vở tập viết chữ cái thường : Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 / Lê Thị Giang. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s553327 

 1552. Vở tập viết chữ số : Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 / Lê Thị Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 23 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 8000đ. - 5000b   s553329 

 1553. Vở tập viết có mẫu chữ / Lê Mai. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - (Tự tin vào lớp 1). - 25000đ. - 10000b 
 Q.2: Chữ cái và chữ ghép. - 2023. - 48 tr.   s552375 
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 1554. Vở tập viết ghép vần : Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 / Lê Thị Giang. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 22 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 8000đ. - 5000b   s553328 

 1555. Vở tập viết tiếng Anh lớp 5 : Theo Chương trình Tiếng Anh tiểu học mới / Phan Hà 
(ch.b.), Nguyễn Quốc Tuấn. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 20000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2023. - 68 tr. : tranh vẽ   s550819 

 1556. Vở thủ công : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / 
Phùng Ngọc Oanh. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 
17x24 cm. - 12000đ. - 2000b   s552108 

 1557. Vở thủ công : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / 
Phùng Ngọc Oanh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 20 tr. : tranh vẽ ; 
17x24 cm. - 8000đ. - 2000b   s552106 

 1558. Vở thủ công : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / 
Phùng Ngọc Oanh. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 
17x24 cm. - 9000đ. - 2000b   s552107 

 1559. Vở thực hành Chính tả lớp 5 / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 23000đ. 
- 5400b 
 T.1. - 2023. - 67 tr. : ảnh, bảng   s550863 

 1560. Vở thực hành Chính tả lớp 5 / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 23000đ. 
- 5350b 
 T.2. - 2023. - 63 tr. : ảnh, bảng   s550864 

 1561. Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 4 / Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Phạm Quỳnh, 
Lưu Danh Văn, Phan Thị Mai. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 3000b   s550494 

 1562. Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 / Trần Thị Thu (ch.b.), Vũ 
Thị Lan Anh, Lê Thị Luận. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 5000b   s550495 

 1563. Vở thực hành Khoa học lớp 5 : Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt 
Nam / Lương Việt Thái (ch.b.), Bùi Phương Nga, Kiều Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Thị Thanh 
Thuỷ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 76 tr. : minh hoạ   s550738 

 1564. Vở thực hành Khoa học lớp 5 : Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt 
Nam / Lương Việt Thái (ch.b.), Phan Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Yến, Nguyễn Thị Thấn. - Tái 
bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s550739 

 1565. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí lớp 5 : Định hướng theo mô hình Trường học mới 
Việt Nam / Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Tuyết Nga (ch.b.), Nguyễn Hữu Chí... - Tái bản lần 
thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 127 tr. : minh hoạ   s550749 

 1566. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí lớp 5 : Định hướng theo mô hình Trường học mới 
Việt Nam / Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Tuyết Nga (ch.b.), Nguyễn Hữu Chí... - Tái bản lần 
thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 84 tr. : minh hoạ   s550750 
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 1567. Vở thực hành Luyện từ và câu lớp 5 / Trần Mạnh Hưởng (ch.b.), Trần Hoàng Tuý. 
- Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 25000đ. - 6500b 
 T.1. - 2023. - 67 tr. : minh hoạ   s550861 

 1568. Vở thực hành Luyện từ và câu lớp 5 / Trần Mạnh Hưởng (ch.b.), Trần Hoàng Tuý. 
- Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 25000đ. - 6500b 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s550862 

 1569. Vở thực hành luyện viết 4 / Đặng Khánh Chi, Trương Thư Trang. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 9000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr. : bảng, tranh vẽ   s550828 

 1570. Vở thực hành luyện viết 4 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Kim Anh, Khuất 
Khánh Ly... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 19000đ. - 9000b 
 T.1. - 2023. - 44 tr. : bảng   s552749 

 1571. Vở thực hành luyện viết 4 / Đặng Khánh Chi, Trương Thư Trang. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 9000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr. : ảnh, bảng   s550829 

 1572. Vở thực hành luyện viết 4 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Kim Anh, Khuất 
Khánh Ly... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 19000đ. - 9000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s552750 

 1573. Vở thực hành Luyện viết lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - 18000đ. - 2200b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s550859 

 1574. Vở thực hành Luyện viết lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - 18000đ. - 2400b 
 T.2. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s550860 

 1575. Vở thực hành Tiếng Việt lớp 5 : Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt 
Nam / Lê Phương Nga (ch.b.), Trần Hiền Lương. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 159 tr. : minh hoạ   s550697 

 1576. Vở thực hành Tiếng Việt lớp 5 : Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt 
Nam / Lê Phương Nga (ch.b.), Hoàng Hoà Bình. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 140 tr. : bảng   s550698 

 1577. Vở thực hành Toán lớp 5 : Định hướng theo Mô hình Trường học mới Việt Nam / 
Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Đào Thái Lai, Trần Thuý Ngà, Phạm Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 8. - H. 
: Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 10000b 
 T.1A. - 2023. - 84 tr. : hình vẽ, bảng   s550649 

 1578. Vở thực hành Toán lớp 5 : Định hướng theo Mô hình Trường học mới Việt Nam / 
Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Đào Thái Lai, Trần Thuý Ngà, Phạm Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 8. - H. 
: Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 10000b 
 T.1B. - 2023. - 84 tr. : hình vẽ, bảng   s550650 

 1579. Vở thực hành Toán lớp 5 : Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam / 
Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Vũ Quốc Chung, Trần Ngọc Lan, Lê Tiến Thành. - Tái bản lần thứ 8. - H. 
: Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 10000b 
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 T.2A. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s550651 

 1580. Vở thực hành Toán lớp 5 : Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam / 
Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Vũ Quốc Chung, Trần Ngọc Lan, Lê Tiến Thành. - Tái bản lần thứ 8. - H. 
: Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 10000b 
 T.2B. - 2023. - 124 tr. : minh hoạ   s550652 

 1581. Vũ Trọng Phong. Sổ dự giờ : Dành cho giáo viên mầm non / Vũ Trọng Phong. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : bảng ; 30 cm. - 30000đ. - 6000b   
s550588 

 1582. Vui học cùng chữ viết lớp 1 / Đinh Văn Hữu, Phạm Thị Bích Loan, Nguyễn Phương 
Nam... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 
25000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : tranh vẽ   s550865 

 1583. Vui học cùng chữ viết lớp 1 / Đinh Văn Hữu, Phạm Thị Bích Loan, Nguyễn Phương 
Nam... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 
25000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 47 tr. : tranh vẽ   s550866 

 1584. Vui học cùng chữ viết lớp 2 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn 
Thị Ly Kha... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng 
tạo). - 25000đ. - 25000b 
 T.1. - 2023. - 44 tr. : tranh vẽ   s550867 

 1585. Vui học cùng chữ viết lớp 2 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn 
Thị Ly Kha... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng 
tạo). - 25000đ. - 25000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr. : tranh vẽ   s550868 

 1586. Vui học cùng chữ viết lớp 3 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn 
Thị Ly Kha... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng 
tạo). - 25000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 44 tr. : tranh vẽ   s550869 

 1587. Vui học cùng chữ viết lớp 3 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn 
Thị Ly Kha... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng 
tạo). - 25000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr. : tranh vẽ   s550870 

 1588. Xiu Ying Wei. Harvard bốn rưỡi sáng : Bí kíp thành công của Harvard dành cho 
bạn trẻ / Xiu Ying Wei ; Phan Thu Vân dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 432 tr. ; 21 cm. 
- 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Harvard's 4:30 A.M   s553459 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 1589. Hướng dẫn thực hành thương mại điện tử : Những xu hướng mới trong thương mại 
điện tử hướng dẫn đáp ứng yêu cầu 12 vị trí việc làm trong thương mại điện tử - Hướng dẫn 
thực hành 20 công cụ thương mại điện tử và marketing điện tử trong bán hàng trực tuyến : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Văn Thoan (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Thanh Hoa, 
Nguyễn Phương Chi. - H. : Lao động, 2023. - 266 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 200000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 264-265   s551397 
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 1590. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Vai trò của tài chính hỗ trợ doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu trong tình hình mới / Lê Xuân Sang, Nguyễn Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Thuỳ Dung... 
- H. : Tài chính, 2023. - 520 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Hải quan... - Thư mục cuối mỗi chương   s552650 

 1591. Logistics và vận tải quốc tế : Sách tham khảo / B.s.: Trần Nguyễn Hợp Châu (ch.b.), 
Nguyễn Thị Cẩm Thuỷ, Nguyễn Thị Thanh Tân, Lương Văn Đạt. - H. : Hồng Đức, 2023. - 456 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 125000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 371-456   s552309 

 1592. Nguyễn Hoàng Tuấn. Thương mại điện tử xuyên biên giới: Lý luận và thực tiễn : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Hoàng Tuấn, Nguyễn Thị Lan Hương. - H. : Tài chính, 2023. - 256 
tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 66000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Phụ lục: tr. 247-250. - Thư mục: tr. 251-255   s552339 

 1593. Nguyễn Thị Kim Oanh. Kiểm toán hải quan - Những vấn đề lý luận và thực tiễn 
triển khai tại Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Vũ Minh. - H. : Tài 
chính, 2023. - 144 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 68000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 125-130   s552343 

 1594. Tìm hiểu các phương tiện giao thông : Sách cho trẻ 6 - 10 tuổi / Lời: Kremena 
Spengler ; Tranh: Rickard Jon Morgan ; Xuân Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 30 
tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng quay ngược thời gian). - 34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: An illustrated timeline of transportation   s550975 

 1595. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 
vận tải tỉnh Hưng Yên. - H. : Thống kê, 2023. - 169 tr. : biểu đồ ; 24 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên   s552400 

 1596. Từ điển hình ảnh cho bé: Phương tiện : Dành cho lứa tuổi 0 đến 3 / Hiếu Minh b.s. 
; Mỹ thuật: Lê Bích Thuỷ. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng, 2023. - 12 tr. : ảnh màu ; 13 
cm. - 30000đ. - 2000b   s551769 

 1597. Xuất khẩu Việt Nam trong bối cảnh COVID-19 và hậu COVID-19 : Sách chuyên 
khảo / B.s.: Vũ Thị Minh Ngọc, Hoàng Hương Giang, Vũ Huyền Phương (ch.b.)... - H. : Lao 
động, 2023. - 185 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 165000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 185   s551477 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 1598. Ba cô tiên : Truyện cổ tích Việt Nam = The three fairies : Vietnamese folk tales / 
Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s553377 

 1599. Bùi Xuân Mỹ. Đám cưới người Việt xưa và nay / Bùi Xuân Mỹ b.s. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 255 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Tìm hiểu văn hoá). - 128000đ. - 299b 
 Thư mục: tr. 234-245. - Phụ lục: tr. 246-249   s552271 

 1600. Bùi Xuân Mỹ. Lễ tục trong gia đình người Việt xưa và nay / Bùi Xuân Mỹ b.s. - H. 
: Hồng Đức, 2023. - 387 tr. ; 21 cm. - 194000đ. - 299b 
 Thư mục: tr. 369-372   s552272 

 1601. Cái cân thuỷ ngân : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn 
; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s551623 
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 1602. Chàng học trò và con yêu tinh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn 
Trung Dũng ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s551624 

 1603. Chuyện kể hằng đêm - Nàng tiên cá : Phỏng theo truyện cổ Andersen : Truyện tranh 
: Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Văn học, 2023. - 20 tr. 
: tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 16000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 让孩子受益一生的好童话8册   s553230 

 1604. Con gái nàng tiên núi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công 
Hoan ; Minh Quốc b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s551628 

 1605. Cô bé quàng khăn đỏ và những truyện cổ tích kinh điển khác : Truyện tranh / Lời: 
Stephanie Moss ; Tranh: Amy Zhing ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 48 tr. : tranh màu 
; 23 cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu). - 79000đ. - 2000b   s551286 

 1606. Công chúa thuỷ tề : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn 
; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s551625 

 1607. Đỗ Cao. Câu đố luyện trí thông minh / Đỗ Cao s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
99 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 299b   s553343 

 1608. Đỗ Cao. Câu đố nhân vật lịch sử địa danh / Đỗ Cao s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 99 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 299b   s553344 

 1609. Đồng dao chữ to cho trẻ tập đọc / Bachakids. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 32 tr. 
: tranh màu ; 27 cm. - 39000đ. - 2000b   s552531 

 1610. Fairy tales without borders / Ngũ Tô Duy, Nguyễn Ngọc Huyền Nhi, Nguyễn Tiến 
Khôi... ; Transl.: Ngũ Tô Duy... - H. : Thế giới, 2023. - 159 p. : col. pic. ; 23 cm. - 4060 copies   
s552974 

 1611. Johnson, Dorothea. Phong cách ứng xử hiện đại : Bước đệm vững chắc giúp bạn 
chinh phục đỉnh cao : Hướng dẫn thanh lịch cho cách cư xử và nghi thức của thế kỷ 21 / 
Dorothea Johnson, Liv Tyler ; Nguyễn Thị Hồng Phương dịch. - H. : Lao động, 2023. - 228 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Modern manners : Tools to take you to the top   s551380 

 1612. Lễ vật trong hội làng Thăng Long - Hà Nội / Trần Văn Mỹ (ch.b.), Đặng Thiêm, 
Nguyễn Hữu Thức... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 327 tr. : ảnh ; 24 cm. - 166000đ. - 600b 
 Phụ lục: tr. 312-321   s553313 

 1613. Nguyễn Phi Khanh. Những điệu dân ca, dân vũ trong không gian văn hoá người 
Dao xứ Tuyên / Nguyễn Phi Khanh. - H. : Sân khấu, 2023. - 135 tr., 12 tr. ảnh : ảnh, bảng ; 19 
cm. - 112000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 125-131. - Thư mục: tr. 132   s552005 

 1614. Phạm Minh Thảo. Văn hoá ứng xử của người Việt xưa và nay / Phạm Minh Thảo 
b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. - 183 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hoá truyền thống). - 90000đ. - 
299b   s552270 

 1615. Présentation de la culture gastronomique de Hanoï. - H. : Maison d'Édition de 
Hanoi, 2023. - 128 p. : photo ; 19 cm. - 400 copies 
 En tête de titre: Comité Populaire de la ville de Hanoï   s552859 
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 1616. Sự tích con cóc : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; 
Thuỵ Anh b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s551630 

 1617. Sự tích con dã tràng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Minh Trí 
; Diêm Điền b.s. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s551631 

 1618. Sự tích con khỉ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; 
Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s551629 

 1619. Sự tích mèo ghét chuột : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc 
Tuấn ; Hiếu Minh b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s551626 

 1620. Sự tích Phật Bà Quan Âm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn 
Công Hoan ; Lê Thanh Nga b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s551627 

 1621. Tấm Cám : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Mai Long ; Hồng Hà b.s. 
- Tái bản lần thứ 22. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện dân 
gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s551632 

 1622. Triệu Trân. Cuốn sách đầu tiên của tớ - Truyện cổ Andersen / Triệu Trân, Lưu Lệ 
Cầm ; Minh Thuý dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 189 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 
125000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 我的第一本格林童话   s552442 

NGÔN NGỮ 

 1623. Actes du colloque Le Français et les cultures Francophones: Enseignement et 
recherche : Le 26 Août 2022, Université de Languages et d'Études Internationales, UNVH / 
Tran Dinh Binh, Nguyen Thuc Thanh Tin, Doan Ha Minh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 480 p. : ill. ; 27 cm. - 50 copies 
 En haut de la page de titre: Université Nationale du Vietnam à Hanoï. Université de 
Languages et d'Études Internationales. - Bibliogr. à la fin du papier   s552861 

 1624. April Atelier Seed 1 A2 : Practice book. - H. : Lao động, 2023. - 55 p. : fig., tab. ; 
28 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 500 copies   s552986 

 1625. April Atelier Seed 2 A2 : Practice book. - H. : Lao động, 2023. - 55 p. : fig., tab. ; 
28 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 500 copies   s553006 

 1626. April Atelier Seedbed 1 A2 : Practice book. - H. : Lao động, 2023. - 70 p. : fig., tab. 
; 22x27 cm. - (Apax Leaders). - 100000đ. - 500 copies   s553009 

 1627. April Atelier Seedbed 2 A3 : Practice book. - H. : Lao động, 2023. - 57 p. : fig., tab. 
; 28 cm. - (Apax Leaders). - 100000đ. - 500 copies   s552959 

 1628. April Atelier Sprout 1 A2 : Practice book. - H. : Lao động, 2023. - 55 p. : fig., tab. 
; 28 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 500 copies   s553004 

 1629. April Atelier Sprout 1 A3 : Practice book. - H. : Lao động, 2023. - 55 p. : fig., tab. 
; 28 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 500 copies   s553003 
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 1630. April Atelier Sprout 3 A2 : Practice book. - H. : Lao động, 2023. - 55 p. : fig., tab. 
; 28 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 500 copies   s553005 

 1631. April Gallery : What are the rules?. A day at the museum. - H. : Lao động, 2023. - 
33 p. : fig., tab. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 90000đ. - 500 copies   s552995 

 1632. April Gallery Seed 1 A2 : My fantastic family. Best friends forever. - H. : Lao động, 
2023. - 33 p. : fig., tab. ; 25 cm. - (Apax Leaders). - 90000đ. - 500 copies   s552998 

 1633. April Gallery Seed 2 A2 : Keep an eye on the time. Keep on dancing. - H. : Lao 
động, 2023. - 33 p. : fig., tab. ; 25 cm. - (Apax Leaders). - 90000đ. - 500 copies   s552999 

 1634. April Gallery Seedbed 1 A3. - H. : Lao động, 2023. - 57 p. : fig., tab. ; 25 cm. - 
(Apax Leaders). - 90000đ. - 500 copies   s553001 

 1635. April Gallery Seedbed 2 A2. - H. : Lao động, 2023. - 51 p. : fig., tab. ; 25 cm. - 
(Apax Leaders). - 90000đ. - 500 copies   s553000 

 1636. April Gallery Seedbed 2 A3. - H. : Lao động, 2023. - 51 p. : fig., tab. ; 25 cm. - 
(Apax Leaders). - 90000đ. - 500 copies   s553002 

 1637. April Gallery Sprout 1 A2 : It's a colorful world. Friend on four legs. - H. : Lao 
động, 2023. - 33 p. : fig., tab. ; 25 cm. - (Apax Leaders). - 90000đ. - 500 copies   s552996 

 1638. April Gallery Sprout 3 A2 : Mysteries of the world. Communities - big and small. - 
H. : Lao động, 2023. - 33 p. : fig., tab. ; 25 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 500 copies   
s552997 

 1639. April Matière Seed 1 A2 : Chunk book. - H. : Lao động, 2023. - 51 p. : fig., tab. ; 
24 cm. - (Apax Leaders). - 20000đ. - 500 copies   s552991 

 1640. April Matière Seed 1 A3 : Chunk book. - H. : Lao động, 2023. - 51 p. : fig., tab. ; 
24 cm. - (Apax Leaders). - 20000đ. - 500 copies   s552993 

 1641. April Matière Seed 2 A2 : Chunk book. - H. : Lao động, 2023. - 51 p. : fig., tab. ; 
24 cm. - (Apax Leaders). - 20000đ. - 500 copies   s552992 

 1642. April Matière Sprout 1 A3 : Chunk book. - H. : Lao động, 2023. - 51 p. : fig., tab. ; 
24 cm. - (Apax Leaders). - 20000đ. - 500 copies   s552994 

 1643. April Palette Seed 1 A2 : Expression book. - H. : Lao động, 2023. - 35 p. : fig., tab. 
; 28 cm. - (Apax Leaders). - 70000đ. - 500 copies   s552987 

 1644. April Palette Seed 1 A3 : Expression book. - H. : Lao động, 2023. - 35 p. : fig., tab. 
; 28 cm. - (Apax Leaders). - 70000đ. - 500 copies   s553007 

 1645. April Palette Seed 2 A2 : Expression book. - H. : Lao động, 2023. - 35 p. : fig., tab. 
; 28 cm. - (Apax Leaders). - 70000đ. - 500 copies   s553008 

 1646. April Palette Seedbed 1 A2 : Expression book. - H. : Lao động, 2023. - 32 p. : fig., 
tab. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 70000đ. - 500 copies   s552988 

 1647. April Palette Seedbed 2 A2 : Expression book. - H. : Lao động, 2023. - 32 p. : fig., 
tab. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 70000đ. - 500 copies   s552989 

 1648. April Palette Seedbed 2 A3 : Expression book. - H. : Lao động, 2023. - 32 p. : fig., 
tab. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 70000đ. - 500 copies   s552990 

 1649. Bài giảng và lời giải chi tiết Tiếng Anh 11 - Friends Global : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới / Hoàng Thái Dương (ch.b.), Lê Thị Mỹ Hà, Nguyễn Thị Nga, Phan 
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Thị Tuyết Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 280 tr. : bảng ; 24 cm. - 125000đ. - 
1000b   s553198 

 1650. Bài tập bổ trợ & nâng cao Tiếng Anh lớp 8 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái 
Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học 
tốt Tiếng Anh)(Global Success). - 109000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 199 tr. : minh hoạ   s552800 

 1651. Bài tập bổ trợ & nâng cao Tiếng Anh lớp 8 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái 
Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh, Như Quỳnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
(Tủ sách Học tốt Tiếng Anh)(Global Success). - 109000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 203 tr. : minh hoạ   s552801 

 1652. Bài tập thực hành Tiếng Anh 10 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 10 - Global success : 
Có đáp án / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 199 tr. : bảng 
; 27 cm. - 92000đ. - 2000b   s552550 

 1653. Bài tập thực hành Tiếng Anh 10 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 10 - Global success : 
Không đáp án / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 176 tr. : 
bảng ; 27 cm. - 85000đ. - 3000b   s552549 

 1654. Bài tập Tiếng Anh lớp 7 : Không đáp án... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, 
Nguyễn Thị Phương Anh, Dương Thị Hồng Điệp. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 235 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh). - 109000đ. - 2000b   s552795 

 1655. Bài tập Tiếng Anh lớp 8 : Có đáp án... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, 
Nguyễn Thị Phương Anh, Đỗ Thị Lan Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách 
Học tốt Tiếng Anh)(Global success). - 85000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 171 tr. : minh hoạ   s552797 

 1656. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 : Bám sát SGK Cánh Diều, i-learn Smart World : 
Có đáp án / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. 
- 133 tr. ; 27 cm. - 79000đ. - 1500b   s552792 

 1657. 702 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 8 : Không đáp án : Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. 
- 116 tr. : bảng ; 27 cm. - 64000đ. - 2000b   s552793 

 1658. Bé vui học tiếng Anh cùng sticker - Bảng chữ cái = Alphabet : Vừa học vừa chơi, 
phát triển trí não / Hyeonju Park ; Minh hoạ: Juhee Shin ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. 
- 12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 55000đ. - 2000b   s552592 

 1659. Bé vui học tiếng Anh cùng sticker - Một ngày của tớ = My day : Vừa học vừa chơi, 
phát triển trí não / Hyeonju Park ; Minh hoạ: Juhee Shin ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. 
- 12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 55000đ. - 2000b   s552591 

 1660. Bé vui học tiếng Anh cùng sticker - Những từ vựng đầu tiên = First words : Vừa 
học vừa chơi, phát triển trí não / Hyeonju Park ; Minh hoạ: Juhee Shin ; Bích Lộc dịch. - H. : 
Mỹ thuật, 2023. - 12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 55000đ. - 2000b   s552595 

 1661. Bé vui học tiếng Anh cùng sticker - Số đếm & màu sắc = Numbers & colors : Vừa 
học vừa chơi, phát triển trí não / Hyeonju Park ; Minh hoạ: Juhee Shin ; Bích Lộc dịch. - H. : 
Mỹ thuật, 2023. - 12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 55000đ. - 2000b   s552594 

 1662. Bé vui học tiếng Anh cùng sticker - Trong vườn thú = At the zoo : Vừa học vừa 
chơi, phát triển trí não / Hyeonju Park ; Minh hoạ: Juhee Shin ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 55000đ. - 2000b   s552593 
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 1663. Betty's special recipe. - H. : Lao động, 2023. - 31 p. : fig. ; 26 cm. - (Apax Leaders)(I-
Story. AR Book). - 110000đ. - 500 copies   s552882 

 1664. Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường Chất lượng cao và trường Chuyên môn 
Tiếng Anh / Nguyễn Thị Hoài Thương. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 243 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 80000đ. - 1000b   s551246 

 1665. Cambridge English IELTS 15 Academic with answers : Authentic practice tests 
with audio. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 141 p. : ill. ; 24 cm. - (Official Cambridge exam 
preparation). - 165000đ. - 3000 copies   s553486 

 1666. Chinh phục toàn diện ngữ pháp tiếng Anh bằng Infographic / Hà Thị Như Hoa, 
Nguyễn Nhật Anh, Phan Thị Như Mai... - H. : Hồng Đức. - 28 cm. - 198000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 287 tr. : minh hoạ   s552539 

 1667. Chu Hồng Hạnh. Tập viết chữ Hán = 汉字练习本 : Theo giáo trình Hán ngữ phiên 
bản mới / Chu Hồng Hạnh ch.b. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Hồng Đức, 2023. - 195 tr. : bảng ; 27 
cm. - 98000đ. - 5000b   s552533 

 1668. Do Tuan Long. The transference from spatial to non-spatial meanings of "over, 
above, under, below" : Monograph books / Do Tuan Long. - H. : Hanoi National University, 
2023. - 186 p. : fig., tab. ; 24 cm. - 120000đ. - 300 copies 
 Bibliogr.: p. 172-177. - App.: p. 178-186   s552874 

 1669. Đặng Trần Tùng. How to crack the IELTS writing test : Giải mã mọi dạng bài trong 
IELTS writing task 2 / Đặng Trần Tùng, Đặng Bích Phương. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 319000đ. 
- 1500b 
 Vol.1. - 2023. - 291 tr. : hình vẽ, bảng   s553482 

 1670. Đề đánh giá năng lực Tiếng Anh 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Võ Lê Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Thu Lan, Tạ Khánh Vân, Châu Minh Thuận. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2023. - 115 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 60000đ. - 3000b   s552693 

 1671. Đỗ Quang Chính. Lịch sử chữ Quốc ngữ 1620 - 1659 / Đỗ Quang Chính. - H. : Thế 
giới, 2023. - 223 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 900b 
 Thư mục: tr. 209-221   s553423 

 1672. Edmunds, Paul. Developing skills for the TOEIC test / Paul Edmunds, Anne Taylor. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 270 p. : phot., tab. ; 26 cm. - 
(Compass publishing. Test preparation). - 110000đ. - 2000 copies   s552978 

 1673. Em học giỏi Tiếng Anh lớp 8 : Có đáp án / Đại Lợi (ch.b.), Hằng Nguyễn. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh)(Global Success). - 92000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2023. - 163 tr. : minh hoạ   s552804 

 1674. English Discovery - Bài tập Tiếng Anh lớp 8 : 4 kỹ năng : Có đáp án / Lê Vy (ch.b.), 
Thuỳ Dung, Thu Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 135000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 159 tr. : bảng, tranh vẽ   s552798 

 1675. English focus 6 : Listening and speaking / Chung Thế Quang, Hoàng Diễm My. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 p. : ill. ; 28 cm. - 50000đ. - 3000 copies   s552917 

 1676. Fluency plus 6 : Activity book / Phạm Hữu Đức (ch.b.), Vũ Vạn Xuân, Lê Quý Mai 
Huyên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 91 p. : ill. ; 30 cm. - 120000đ. - 8050 copies   s552947 
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 1677. Fluency plus 6 : Student's book / Phạm Hữu Đức (ch.b.), Vũ Vạn Xuân, Lê Quý 
Mai Huyên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 104 p. : ill. ; 30 cm. - 130000đ. - 8050 copies   
s552946 

 1678. Gia Hân. Học nhanh nhớ lâu ngữ pháp tiếng Trung thông dụng : Ứng dụng sơ đồ tư 
duy trong giao tiếp và luyện thi HSK / Gia Hân ch.b. - H. : Hồng Đức, 2023. - 182 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 2000b   s552314 

 1679. Gleeson, Jim. Tự học viết tiếng Nhật căn bản Hiragana / Jim Gleeson ; Ngô Mỹ 
Linh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 87 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 48000đ. - 5000b 
 Tên sách nguyên bản: Writing Japanese Hiragana: An introductory language workbook   
s551243 

 1680. Hackers IELTS listening basic / Hường Phạm dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 445 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 229000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 229-231   s551581 

 1681. Hackers IELTS reading basic : Bộ sách luyện thi IELTS dành cho người mới bắt 
đầu có kèm giải thích đáp án chi tiết / Lê Kiều Trang dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 403 tr. : bảng 
; 24 cm. - 219000đ. - 2000b   s551580 

 1682. Hackers IELTS speaking basic : Bộ sách luyện thi IELTS dành cho người mới bắt 
đầu có kèm giải thích đáp án chi tiết / Thuỷ Bùi dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 301 tr. : bảng ; 24 
cm. - 189000đ. - 3000b   s553481 

 1683. Hackers IELTS writing basic : Bộ sách luyện thi IELTS dành cho người mới bắt 
đầu có kèm giải thích đáp án chi tiết / Tuyết Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 337 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b   s551582 

 1684. Hoài Hà. Mind map ngữ pháp tiếng Nhật - Học ngữ pháp tiếng Nhật bằng sơ đồ tư 
duy = インド マップ で 優秀 文法 : Dành cho trình độ sơ cấp / Hoài Hà, Xuân Thu. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 183 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 169000đ. - 2000b   s552316 

 1685. Hoài Nam. 360 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì trong tiếng Anh / Hoài 
Nam, Nguyên Phong ; Chỉnh lý, h.đ.: Nguyễn Hồng Thu. - H. : Hồng Đức, 2023. - 84 tr. ; 21 
cm. - 19000đ. - 5000b   s551077 

 1686. Học tốt Tiếng Anh 11 : Theo Chương trình Global Success : Tài liệu tham khảo 
thiết thực cho giáo viên và học sinh / Trang Anh, Minh Trang. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 
267 tr. : bảng ; 27 cm. - 145000đ. - 3000b   s552669 

 1687. Huyền Windy. Tổng luyện 360 động từ bất quy tắc & 12 thì tiếng Anh căn bản / 
Huyền Windy ; Nguyễn Thanh Vân h.đ. - H. : Hồng Đức, 2023. - 99 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 
cm. - 58000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thu Huyền   s551078 

 1688. Huyền Windy. Tự học Tiếng Anh cấp tốc cho người mới bắt đầu = Instant self-
study English for beginners / Huyền Windy b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. - 238 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 129000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thu Huyền   s552297 

 1689. Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Đỗ Văn Phu (ch.b.), 
Phạm Đình Duẩn, Trần Thị Mỹ Dung... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
204 tr. : bảng ; 24 cm. - 44500đ. - 4500b   s550970 
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 1690. Hwang Seo Yoon. 30 giây nói tiếng Anh như gió -  Speaking Matrix : Kích não - 
Phương pháp nói tiếng Anh Matrix / Hwang Seo Yoon ; Kim Tae Yoon h.đ. ; Đặng Thu Hà 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 210 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 119000đ. - 1000b   s552294 

 1691. I-Learn smart start 5 : Student book / Jack Kimber, Liam Moore, Rick Strong... - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 129 tr. : ill. ; 28 cm. - 113000đ. 
- 6000b   s552982 

 1692. I-Learn smart start 5 : Workbook / Jack Kimber, Rick Strong, Liam Moore... - 
Special ed. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 123 tr. : ill. ; 28 
cm. - 81000đ. - 6000b   s552983 

 1693. I-Learn smart start grade 5 : Student book / Nguyễn Phương Thảo, Harry Hodge, 
Tom Bevan... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 103 tr. : ill. ; 28 
cm. - 110000đ. - 45000b   s552984 

 1694. International conference proceeding:  English language teaching in the age of 
digitalization / Nguyen Thi Bich Hanh, Tran Thi Viet Phuong, Dau Thi Mai Phuong... - H. : 
Lao động, 2023. - 169 p. : ill. ; 27 cm. - 160 copies 
 At head of title: Ha Tinh University; Regional English Language Office. - Bibliogr. at the 
end of the paper   s552914 

 1695. Kang, Kevin. Daily expression: Top 1500+ cụm từ Tiếng Anh thông dụng theo chủ 
đề / Kevin Kang, Hanna Byun ; Bùi Phương Linh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 263 tr. : hình vẽ 
; 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: English for almost all everyday expressions   s553425 

 1696. Lê Minh Cẩn. Động từ bất quy tắc trong tiếng Pháp = Les verbes irréguliers en 
Français / Lê Minh Cẩn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 139 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 
2000b   s552369 

 1697. Linh Phung. IELTS speaking part 2 : Model speeches, strategies, and practice 
activities / Linh Phung, Lara Hauer, Phuong Anh Nguyen. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 127 p. : 
ill. ; 26 cm. - 320000đ. - 1000 copies   s552881 

 1698. Louis Braille : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Kang Minhui ; Tranh: 
ChungBe Studios ; Cao Thị Hải Bắc dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 179 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 65000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Louis Braille. - Phụ lục cuối chính văn   s551688 

 1699. Lý Á Tân. Listening strategies for the IELTS test / Lý Á Tân ch.b. ; Lê Huy Lâm 
chuyển ngữ. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 306 p. : 
ill. ; 26 cm. - (Multi-level IELTS preparation series). - 268000đ. - 2000 copies 
 App.: p. 303-306   s552977 

 1700. Lý Hiểu Kỳ. Giáo trình Hán ngữ Boya - Trung cấp 2 = 博雅汉语 - 准中级加速篇 

2 : Phiên bản thứ 2 / Ch.b.: Lý Hiểu Kỳ, Triệu Diên Phong. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 198000đ. 
- 1000b 
 T.1. - 2023. - 231 tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 215-231   s552532 

 1701. Maëva, Courtois. Luyện nói thành thạo cùng "mọt phim" tiếng Anh = Learning 
English with TV series / Courtois Maëva ; An Nhân dịch ; Trâm h.đ. - H. : Thế giới, 2023. - 
230 tr. ; 19 cm. - 109000đ. - 2000b   s552060 
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 1702. Mai Ngọc. Tập viết tiếng Nhật căn bản : Hiragana = 日本語 の書き方を練習する 
: ひらがな / Mai Ngọc ch.b. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 86 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Nhật). - 49000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 79-86   s552841 

 1703. Mạnh Tường. Từ điển Anh - Việt = English - Vietnamese dictionary : 75.000 mục 
từ và định nghĩa / Mạnh Tường, Minh Tân. - H. : Hồng Đức, 2023. - 1152 tr. ; 17 cm. - 125000đ. 
- 2000b   s552231 

 1704. Minh Anh. Mindmap Kanji tiếng Nhật = マインドマップで覚える漢字 : Dành 
cho trình độ sơ, trung cấp / Minh Anh, Xuân Thu. - H. : Hồng Đức, 2023. - 255 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 189000đ. - 2000b   s552317 

 1705. 1000 từ tiếng Anh đầu tiên = My first 1000 words / Minh Long. - Tái bản lần thứ 8. 
- H. : Mỹ thuật, 2023. - 56 tr. : hình vẽ, ảnh ; 35 cm. - 120000đ. - 3000b   s552618 

 1706. 101 từ đầu tiên: Bảng chữ cái = 101 first words: Alphabet / MiloKids b.s. - H. : Mỹ 
thuật, 2023. - 19 tr. : ảnh ; 15 cm. - 60000đ. - 3000b   s552084 

 1707. Ngân hàng đề thi mới môn Tiếng Anh : Bám sát cấu trúc đề thi mới nhất của Bộ 
Giáo dục & Đào tạo / Lưu Hoằng Trí. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. 
- 490 tr. ; 27 cm. - 240000đ. - 1000b   s552839 

 1708. Ngô Chân Lý. Đàm thoại Việt - Khmer = សន្ទ  ែខ្ម រ - េវ ត ម : Có phiên âm 
tiếng Việt, có sửa chữa và bổ sung / Ngô Chân Lý. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Thông tấn, 2023. 
- 179 tr. : minh hoạ ; 18 cm. - 50000đ. - 1000b   s552002 

 1709. Nguyen Anh Thi. Project-based and task-based English language teaching = Dạy 
học Tiếng Anh qua nhiệm vụ và dự án : Coursebook / Nguyen Anh Thi, Ly Thi Bich Phuong, 
Phan Viet Thang. - Can Tho : Can Tho University, 2023. - 137 p. ; 28 cm. - 85000đ. - 500 
copies 
 Bibliogr.: p. 130-137   s552958 

 1710. Nguyen Tan Loc. English phonetics and phonology: An introductory course / 
Nguyen Tan Loc. - H. : Lao động, 2023. - 208 p. : fig., tab. ; 24 cm. - 155000đ. - 1000 copies 
 Bibliogr.: p. 195-206   s552869 

 1711. Nguyễn Thị Minh Loan. English writing II (Letter writing) / Nguyễn Thị Minh 
Loan. - H. : Hồng Đức, 2023. - 116 p. : fig., tab. ; 24 cm. - 135000đ. - 100 copies 
 Bibiliogr.: p. 101-102. - App.: p. 103-116   s552875 

 1712. Nguyễn Thị Ngọc Quyên. I-Learn smart start grade 5 : Workbook / Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên, Nguyễn Phương Thảo, Ngô Minh Bảo Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 99 tr. : ill. ; 28 cm. - 74000đ. - 45000b   s552985 

 1713. Nguyễn Thị Thu Huế. 3500 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề = 3500 English 
vocabulary / Nguyễn Thị Thu Huế. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 295 
tr. ; 15 cm. - 54000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 250-292   s551989 

 1714. Nguyễn Thị Thu Huế. 3500 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề = 3500 English 
vocabulary : 20 chủ để phổ biến qua mind map... / Nguyễn Thị Thu Huế. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 419 tr. : tranh vẽ ; 13 cm. - 79000đ. - 5000b   s552215 

 1715. Nguyễn Văn Khánh. Chinh phục từ đa nghĩa tiếng Hàn cùng thầy Khánh : Không 

gì là không thể đối với người biết cố gắng = 카이 선생님과 한국어 다의어 정복 : 노력하는 
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사람에게는 불가능한 일은 없다 / Nguyễn Văn Khánh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 299 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 295000đ. - 2000b   s551024 

 1716. Nguyễn Văn Khánh. Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 4.0 / Nguyễn Văn Khánh. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 264 tr. : bảng ; 24 cm. - 295000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 259-264   s552373 

 1717. Ngữ pháp căn bản tiếng Anh : Trình độ A / Nguyễn Thị Quyết (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hồng, Lê Hoàng Hương... - Tái bản lần thứ 6, có sửa chữa bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá. - 24 cm. - 55000đ. - 2020b 
 Q.1. - 2023. - 104 tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 99-102   s550771 

 1718. Ngữ pháp căn bản tiếng Anh - Trình độ B / Nguyễn Thị Quyết (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hồng, Lê Hoàng Hương... - Tái bản lần thứ 5, có sửa chữa bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá. - 24 cm. - 60000đ. - 2020b 
 Q.2. - 2023. - 144 tr. : bảng   s550735 

 1719. Ngữ pháp Hán ngữ thực dụng : Luyện thi HSK mọi cấp độ... / Trương Văn Giới, Lê 
Khắc Kiều Lục, Nguyễn Thị Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 389 tr. : bảng ; 24 cm. - 160000đ. - 500b 
 Phụ lục trong chính văn   s553232 

 1720. Ostler, Nicholas. Các đế chế ngôn từ: Lịch sử thế giới từ góc nhìn ngôn ngữ / 
Nicholas Ostler ; Dịch: Phạm Văn Lam... - H. : Thế giới, 2023. - 829 tr. : bản đồ ; 24 cm. - 
499000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Empires of the world: A language history of the world. - Thư mục: 
tr. 811-829   s551534 

 1721. Oten, Karson. IELTS focus 1 : This book is for the teaching purposes of IELTS 
focus and for Focus Learning Academy internal use only / Karson Oten. - H. : Science and 
Technology, 2023. - 83 p. : ill. ; 29 cm. - 500 copies   s552950 

 1722. Ôn tập Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 / Lê Hoàng An (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng 
Lan, Lưu Tú Oanh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 111 tr. : bảng ; 27 cm. - 30000đ. - 10000b   
s552581 

 1723. Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 - Môn Tiếng Anh / Trang Đỗ, Chung Thế Quang. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 136 tr. : bảng ; 24 cm. - 34000đ. - 6000b   
s550594 

 1724. Phan Văn Hồng Thắng. Luyện đọc nhanh / Phan Văn Hồng Thắng b.s. - H. : Lao 
động, 2023. - 199 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b   s551441 

 1725. Research on English language and education / Phan Thi Thanh Huyen, Tran Thi 
Thanh Hue, Phan Ngoc Thach... ; Ed.: Tran Van Dat... - Ho Chi Minh City : VNU-HCM Press, 
2023. - 292 p. : fig., tab. ; 24 cm. - 160000đ. - 300 copies 
 Bibliogr. at the end of the chapter   s552871 

 1726. Seedbed 2 A3 : Notebook. - H. : Lao động, 2023. - 33 p. : fig. ; 26 cm. - (Apax 
Leaders). - 20000đ. - 500 copies   s552976 

 1727. Siêu trọng tâm lý thuyết, dạng bài và bài tập chi tiết môn Tiếng Anh lớp 11 : Bám 
sát nội dung cả 4 bộ sách: Global success, Friends global, Explore new worlds, I-Learn smart 
world / Đặng Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Thị Diệu Linh. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 183 tr. : tranh vẽ, bảng ; 22 cm. - 170000đ. - 10000b   s553310 
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 1728. Smith, Maddie. Học 2000 từ tiếng Anh hữu ích bằng sơ đồ tư duy / Maddie Smith, 
Olanda Lin, Zoe Teng ; Nguyễn Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 292 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 320000đ. - 3000b   s552348 

 1729. Sổ tay Chính tả tiếng Việt / Thu Hương s.t., b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. - 128 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 35000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 128   s552322 

 1730. Sổ tay Tiếng Anh trung học cơ sở (Lớp 6 - 7 - 8 - 9) : Theo Chương trình mới / 
Dương Thị Hương. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 554 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 106000đ. 
- 3000b   s552049 

 1731. Superhero Sammy. - H. : Lao động, 2023. - 31 p. : fig. ; 26 cm. - (Apax Leaders)(I-
Story. AR Book). - 110000đ. - 500 copies   s552883 

 1732. Systemic functional linguistics and its application to the analysis of cultural and 
media products / Nguyễn Thị Minh Tâm (ed.), Lê Thị Thu Uyên, Lê Hiền Anh... - H. : Hanoi 
National University, 2023. - 322 p. : ill. ; 24 cm. - 200000đ. - 300 copies 
 At head of title: Viet Nam National University, Ha Noi. University of Languages and  
International Studies. - Bibliogr. at the end of the chapter   s552873 

 1733. Thích Nhược. Bộ bí kíp hô biến thành content vàng / Thích Nhược ; Lê Minh Châu 
dịch. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 99000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 写作公式:新媒体写作从入门到精通 

 T.1: Phương pháp đọc và ghi chép thông minh. - 2023. - 170 tr. : hình vẽ   s551070 

 1734. Tiếng Anh 6 - Explore English : Sách bài tập / Nguyễn Thanh Bình (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 82000đ. 
- 3000b   s553236 

 1735. Tiếng Anh 6 - Explore English : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 
09/02/2021 : Sách học sinh / Nguyễn Thanh Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm 
Nguyễn Huy Hoàng... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 179 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 89000đ. - 3000b   s553238 

 1736. Tiếng Anh 8 - Explore English : Sách bài tập / Nguyễn Thanh Bình (tổng ch.b.), Lê 
Nguyễn Như Anh (ch.b.), Phạm Nguyễn Huy Hoàng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 94000đ. - 3000b   s553237 

 1737. Tiếng Anh 8 - Explore English : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 
28/12/2022 : Sách học sinh / Nguyễn Thanh Bình (tổng ch.b.), Lê Nguyễn Như Anh (ch.b.), 
Phạm Nguyễn Huy Hoàng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 
169 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 89000đ. - 3000b   s553239 

 1738. Tiếng Anh 8 - Think : Student's book / Cấn Thị Chang Duyên (ch.b.), Trịnh Hồng 
Linh, Nguyễn Thị Diệu Hà. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 92000đ. 
- 5000b   s552703 

 1739. Tiếng Anh 10 - English discovery : Student's book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Cao 
Thuý Hồng, Nguyễn Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 112 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
90000đ. - 5600b   s552708 

 1740. Tiếng Anh 10 - Explore new worlds : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
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28/01/2022 : Sách học sinh / Nguyễn Thanh Bình (tổng ch.b.), Đinh Trần Hạnh Nguyên (ch.b.), 
Phạm Nguyễn Huy Hoàng... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 170 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 87000đ. - 5500b   s553240 

 1741. Tiếng Anh 11 - English discovery : Students' book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Cao 
Thuý Hồng, Nguyễn Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 124 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
90000đ. - 14200b   s552709 

 1742. Tiếng Anh 11 - English discovery : Workbook / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Cao 
Thuý Hồng, Nguyễn Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 109 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
82000đ. - 12600b   s552710 

 1743. Tiếng Anh 11 - Explore new worlds : Sách bài tập / Nguyễn Thanh Bình (tổng 
ch.b.), Đinh Trần Hạnh Nguyên (ch.b.), Phạm Nguyễn Huy Hoàng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 87 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 95000đ. - 
9000b   s553242 

 1744. Tiếng Anh 11 - Explore new worlds : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT 
ngày 28/12/2022 : Sách học sinh / Nguyễn Thanh Bình (tổng ch.b.), Đinh Trần Hạnh Nguyên 
(ch.b.), Phạm Nguyễn Huy Hoàng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 165 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 97000đ. - 13500b   s553241 

 1745. Tiếng Anh 11 - Think : Student's book / Nguyễn Thị Diệu Hà (ch.b.), Cấn Thị Chang 
Duyên, Nguyễn Thuý Lan. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 118 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 92000đ. 
- 5000b   s552704 

 1746. Tiếng Anh 11 - Think : Workbook / Nguyễn Thị Diệu Hà (ch.b.), Cấn Thị Chang 
Duyên, Nguyễn Thuý Lan. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 81 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 75000đ. 
- 3000b   s552705 

 1747. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Sách bài tập - Sơ cấp 2 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên 
bản mới / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 163 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 89000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 151-162   s552842 

 1748. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Sơ cấp 2 : Học tiếng Hàn cùng MCPlatform : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam 
học tiếng Hàn : Phiên bản mới / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 363 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 165000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 317-363   s552843 

 1749. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 = Bản mới - Sơ cấp 2 : Bản dịch và 
giải thích ngữ pháp - Tiếng Việt / Công ty Cổ phần 3A Network. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - xiii, 157 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 95000đ. - 2000b   s553171 

 1750. Tiny Bean growing. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 43 p. : col. pic. ; 23 cm. - (Tiny 
Bean English; 3). - 1000 copies   s552880 

 1751. Tiny Bean seedling. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 43 p. : col. pic. ; 23 cm. - (Tiny 
Bean English). - 1000 copies   s552878 

 1752. Tiny Bean sprouting. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 43 p. : col. pic. ; 23 cm. - (Tiny 
Bean English; 2). - 1000 copies   s552879 
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 1753. Trang Anh. Tiếng Anh cho người bắt đầu : Đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết... 
/ Trang Anh, Minh Trang. - H. : Hồng Đức, 2023. - 467 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200000đ. - 
50000b   s552530 

 1754. Trần Khắc Đạt. Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu! / Trần Khắc Đạt. - H. : Hồng 
Đức. - 21 cm. - 249000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 275 tr. : hình vẽ, bảng   s551060 

 1755. Trần Mạnh Tường. Cẩm nang cấu trúc câu tiếng Anh / Trần Mạnh Tường. - Tái bản 
lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 295 tr. : bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Tiếng Anh giao 
tiếp). - 95000đ. - 1500b   s552848 

 1756. Trần Thị Ngọc Yến. Teaching the English language elements : For students of the 
TESOL master's program / Trần Thị Ngọc Yến (ch.b.), Đặng Thị Nguyên. - Nghệ An : Đại học 
Vinh, 2023. - 265 p. : ill. ; 24 cm. - 119000đ. - 250 copies 
 Bibliogr.: p. 258-264   s552868 

 1757. Trinh Quoc Lap. English semantics and pragmatics = Ngữ nghĩa học và ngữ dụng 
học tiếng Anh : Coursebook / Trinh Quoc Lap, Bui Minh Chau. - Can Tho : Can Tho University, 
2023. - 130 p. : tab. ; 28 cm. - 85000đ. - 100 copies 
 Bibliogr.: p. 129-130   s552957 

 1758. Trọng tâm kiến thức ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh / Trang Anh. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 430 tr. : bảng ; 24 cm. - 159000đ. - 4000b   s553314 

 1759. Trúc Thy. The magical English - Tiếng Anh diệu kỳ : Tuyển tập 50 bài hát học tiếng 
Anh / Trúc Thy. - H. : Lao động, 2023. - 55 p. : col. pic. ; 21 cm. - 120000đ. - 500 copies   
s552867 

 1760. Từ điển Anh - Anh - Việt = English - English - Vietnamese dictionary : Hơn 350.000 
mục từ được chọn lọc dựa trên phiên bản mới nhất của Oxford và Cambridge... / The Windy ; 
Tu chỉnh, h.đ.: Lâm Quang Đông, Khoa Anh Trường ĐHNN - ĐHQGHN. - Tái bản lần thứ 6. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - xxxii, v59, 1570tr. : minh hoạ ; 18 cm. - (Oxford 
Standard). - 198000đ. - 10000b   s551990 

 1761. Từ điển Anh - Việt = English - Vietnamese dictionary : Hơn 350.000 mục từ được 
chọn lọc dựa trên phiên bản mới nhất của Oxford và Cambridge... / The Windy ; Tu chỉnh, h.đ.: 
Lâm Quang Đông, Khoa Anh Trường ĐHNN - ĐHQGHN. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - xxxii, v59, 1570 tr. : minh hoạ ; 18 cm. - (Oxford Standard). - 
198000đ. - 10000b   s551991 

 1762. Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu : Giáo trình tự học hoàn chỉnh nhất phát 
triển cả 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết / Paul Coggle, Heiner Schenke, Nguyễn Hoàng Vĩnh 
Lộc, Nguyễn Lưu Bảo Đoan. - H. : Hồng Đức, 2023. - 318 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 115000đ. 
- 2000b   s551076 

 1763. 21st century skills in English language teaching : The textbook is used for 
Undergraduate Programs in English Linguistics and English Language Teaching under the 
National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Thi Hong Nhat (chief ed.), Nguyen 
Thi Ha Anh, Do Thi Phuong Mai... - Thai Nguyen : Thai Nguyen University, 2022. - 154 p. ; 
21 cm. - 200 copies 
 At head of title: Ministry of Education and Training. Ha Noi Pedagogical University 2. - 
Bibliogr. at the end of the chapter   s552890 
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 1764. Vũ Hải. IELTS no vocab - No worries! : Tối đa hoá điểm thi IELTS speaking và 
writing / Vũ Hải. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 193 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 169000đ. 
- 2000b   s553137 

 1765. Way to success 1 : A new way to study English. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 64 p. : ill. ; 29 cm. - 80000đ. - 7000 copies   s552979 

 1766. Way to success 2 : A new way to study English. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 96 p. : ill. ; 29 cm. - 110000đ. - 4000b   s552980 

 1767. Way to success 3 : A new way to study English. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 88 p. : ill. ; 29 cm. - 100000đ. - 4000b   s552981 

 1768. Wyatt, Rawdon. Check Your English Vocabulary for IELTS / Rawdon Wyatt. - H. 
: Thế giới, 2023. - 272 tr. ; 24 cm. - 149000đ. - 2000b   s551579 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 1769. Bài tập cơ bản và nâng cao Khoa học tự nhiên 8 / Cao Cự Giác (ch.b.), Nguyễn Văn 
Cần, Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Huỳnh Hữu Tài. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 180 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 90000đ. - 2000b   s552809 

 1770. Bài tập Khoa học tự nhiên 6 / Cao Cự Giác (tổng ch.b.), Phạm Thị Hương, Trần Thị 
Kim Ngân... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 132 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 95000b   s550748 

 1771. Bài tập Khoa học tự nhiên 6 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn 
Thu Hà... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 123 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 5000b   s550746 

 1772. Bài tập Khoa học tự nhiên 7 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 
Tuấn Cường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 143 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 10000b   s550747 

 1773. Bài tập phát triển năng lực môn Khoa học tự nhiên 6 / Trần Trung Ninh (ch.b.), 
Nguyễn Mậu Đức, Phùng Thị Lan... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. 
- 198 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 89000đ. - 2000b   s552806 

 1774. Bài tập phát triển năng lực môn Khoa học tự nhiên 7 / Trần Trung Ninh (ch.b.), 
Nguyễn Mậu Đức, Nguyễn Thị Kim Giang... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 160 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 80000đ. - 2000b   s552807 

 1775. Bài tập phát triển năng lực môn Khoa học tự nhiên 8 / Trần Trung Ninh (ch.b.), 
Nguyễn Mậu Đức, Nguyễn Thị Mai... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 235 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 105000đ. - 2000b   s552808 

 1776. Bynum, William F. Lược sử khoa học = A little history of science / William Bynum 
; Đức Long dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 345 tr. ; 24 cm. - 159000đ. - 1500b   s551585 

 1777. Đồng Quỳnh Hương. Sổ tay full công thức 5 môn Toán - Lí - Hoá - Sinh - Anh / 
Đồng Quỳnh Hương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 204 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 179000đ. 
- 10000b   s553354 

 1778. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Khoa học tự nhiên 8 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Lê Văn Nam, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Nhung. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 208 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 88000đ. - 1500b   s553184 
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 1779. Khám phá - Phi thuyền hành tinh chuối / Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. 
- 123 tr. : minh hoạ ; Trọn bộ 7 cuốn. - 20 cm. - (Truyện kể và kiến thức dành cho lứa tuổi nhi 
đồng; T.7). - 70000đ. - 2000b   s551712 

 1780. Khám phá thế giới nhỏ - Bốn mùa : Sách lật mở 3D / Lời: Quyền Huệ Quyên ; Minh 
hoạ: Thanh Ngư Tương ; Hoàng Dung dịch. - H. : Lao động, 2023. - 14 tr. : tranh màu ; 18 cm. 
- 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 四季   s552158 

 1781. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khoa học kỳ thú : Đánh thức nhà khoa học nhí bên trong bạn 
: Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Trung tâm xuất bản biên tập 10 vạn câu hỏi vì sao ; Hà Thu 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2023. - 71 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Đọc ngắn nhất, 
hiểu sâu nhất). - 45000đ. - 1200b 

 Tên sách tiếng Trung: 十万个为什么; Tên sách tiếng Anh: 100000 whys   s551468 

 1782. Parsons, Paul. 30 giây học thuyết : 50 học thuyết khoa học kích thích tư duy nhất, 
mỗi học thuyết được giải thích trong nửa phút : Dành cho lứa tuổi 11+ / Paul Parsons ch.b. ; 
Hoàng Oanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 159 tr. : hình vẽ, ảnh ; 23 cm. - 155000đ. - 2000b   
s551721 

 1783. Proceeding: The 1st conference on sustainability & emerging technologies - CSET 
2023 = Kỷ yếu Hội nghị lần thứ nhất về "Công nghệ mới nổi và sự bền vững" : 31st March 
2023 / Collin G. Joseph, Jonggol Tantirungrotechai, Pichiah Savanavan... - H. : Giao thông Vận 
tải, 2023. - 170 p. : ill. ; 30 cm. - 50 copies 
 At head of title: Đại học Công nghệ Đồng Nai; Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí 
Minh. - Bibliogr. at the end of the paper   s552962 

 1784. Quiz! Khoa học kì thú: Các nhà khoa học thiên tài : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, 
lời: Joo Seong Yoon ; Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 147 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 68000đ. - 3000b   s551671 

 1785. Vở bài tập Khoa học tự nhiên 7 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Tưởng Duy Hải (ch.b.), Lưu Thị Thanh Hương, Lê Thị Phương Lan... - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 116 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 39000đ. - 3000b   s550745 

 1786. Vở bài tập Khoa học tự nhiên 8 / Đặng Thị Oanh (ch.b.), Phùng Thanh Huyền. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 32000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 123 tr. : minh hoạ   s553189 

 1787. Vở bài tập Khoa học tự nhiên 8 / Đinh Quang Báo (ch.b.), Phùng Thanh Huyền, 
Phạm Thị Vân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 29000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 96 tr. : bảng   s553190 

 1788. Williams, Rachel. Chậm lại nào! : Ngắm nhìn những khoảnh khắc thiên nhiên kì 
diệu : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Rachel Williams ; Minh hoạ: Freya Hartas ; Phương Chi dịch. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 108 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 110000đ. - 3000b   s550620 

TOÁN HỌC 

 1789. Bài tập cơ sở Lí thuyết số và Đa thức / Dương Quốc Việt (ch.b.), Nguyễn Đạt Đăng, 
Lê Văn Đính... - In lần thứ 6. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 203 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 65000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 203   s553274 
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 1790. Bài tập phát triển năng lực Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Phạm Anh Minh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
45000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 143 tr. : hình vẽ, bảng   s553269 

 1791. Bài tập phát triển năng lực Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Phạm Anh Minh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
48000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 152 tr. : minh hoạ   s551255 

 1792. Bài tập phát triển năng lực Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Phạm Anh Minh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
35000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 111 tr. : hình vẽ, bảng   s553270 

 1793. Bài tập Toán 6 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Lê Anh Vinh (ch.b.), Phạm Hồng Diệp, Đặng Thị Thu Huệ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 115 tr. : minh hoạ   s550666 

 1794. Bài tập Toán 6 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
20000đ. - 316000b 
 T.2. - 2023. - 140 tr. : minh hoạ   s550642 

 1795. Bài tập Toán 6 / Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (tổng ch.b.), Vũ Quốc Chung 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. 
- 80000b 
 T.2. - 2023. - 136 tr. : minh hoạ   s550636 

 1796. Bài tập Toán 6 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Lê Anh Vinh (ch.b.), Phạm Hồng Diệp, Đặng Thị Thu Huệ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 123 tr. : minh hoạ   s550667 

 1797. Bài tập Toán 7 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
19000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 136 tr. : minh hoạ   s550643 

 1798. Bài tập Toán 7 / Trần Đức Huyên (ch.b.), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 18000đ. - 90000b 
 T.1. - 2023. - 120 tr. : minh hoạ   s550637 

 1799. Bài tập Toán 7 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
15000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 104 tr. : hình vẽ, bảng   s550644 

 1800. Bài tập Toán 7 / Trần Đức Huyên (ch.b.), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 85000b 
 T.2. - 2023. - 92 tr. : minh hoạ   s550638 

 1801. Bài tập Toán 8 / Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao Cường... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 216000b 
 T.1. - 2023. - 112 tr. : minh hoạ   s550645 
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 1802. Bài tập Toán 8 / Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao Cường... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 21000đ. - 216000b 
 T.2. - 2023. - 140 tr. : minh hoạ   s550646 

 1803. Bài tập Toán 10 / Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (ch.b.)... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. 
- 91000b 
 T.1. - 2023. - 127 tr. : hình vẽ, bảng   s550647 

 1804. Bài tập Toán 10 / Trần Đức Huyên (ch.b.), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư 
Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 21000đ. 
- 5000b 
 T.1. - 2023. - 140 tr. : minh hoạ   s550639 

 1805. Bài tập Toán 10 / Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (ch.b.)... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. 
- 90984b 
 T.2. - 2023. - 140 tr. : hình vẽ, bảng   s550648 

 1806. Bài tập Toán 10 / Trần Đức Huyên (ch.b.), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư 
Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2023. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s550640 

 1807. Bài tập Toán học cao cấp / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Trần Việt Dũng, Trần Xuân 
Hiển, Nguyễn Xuân Thảo. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 65000đ. - 
500b 
 T.1: Đại số và Hình học giải tích. - 2023. - 159 tr.   s550596 

 1808. Bài tập Toán học cao cấp / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Trần Việt Dũng, Trần Xuân 
Hiển, Nguyễn Xuân Thảo. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 140000đ. - 
500b 
 T.2: Giải tích. - 2023. - 411 tr. : hình vẽ   s550597 

 1809. Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 6 / Đặng Đức Trọng, Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), 
Phạm Lê Quốc Thắng... - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 195 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 89000đ. - 2000b   s552769 

 1810. Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 7 / Đặng Đức Trọng, Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), 
Phạm Lê Quốc Thắng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 199 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 98000đ. - 2000b   s552770 

 1811. Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 8 / Đặng Đức Trọng, Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), 
Nguyễn Đức Hoà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 211 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 95000đ. 
- 2000b   s552771 

 1812. Chew, Terry. Đánh thức tài năng Toán học = Unleash the Maths olympian in you! 
/ Terry Chew ; Nguyễn Thu Trang dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động. - 24 cm. - 300000đ. - 
2000b 
 T.4: 10 - 12 tuổi. - 2023. - 524 tr. : hình vẽ, bảng   s551475 

 1813. Đại số tuyến tính dành cho các khối ngành kinh tế / Trần Trung Kiệt (ch.b.), Trần 
Ngọc Hội, Võ Thanh Hải, Trịnh Thị Thanh Hải. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2023. - 294 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 214000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Cơ bản. - Thư mục: tr. 294   
s552333 
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 1814. Đề đánh giá năng lực Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trần Thị Hồng Linh, Nguyễn Văn Bắc, Trần Ngọc Danh. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. 
- 116 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 3000b   s552694 

 1815. Giải tích 1 / Ngô Thu Lương (ch.b.), Khổng Thị Thảo Uyên, Huỳnh Tấn Liêm, Lê 
Công Võ. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 221 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông. - Thư mục cuối chính văn   s552624 

 1816. Giải tích 1 : Dành cho sinh viên năm thứ nhất / Phạm Hồng Danh, Nguyễn Văn 
Nhân, Nguyễn Lý Kiều Chinh, Trần Thị Thuỳ Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 261 tr. ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 261   s552402 

 1817. Giải toán cùng Einstein / Edward Zaccaro ; Nguyễn Tú dịch. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Thế giới, 2023. - 336 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 149000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Becoming a problem solving genius: A handbook of math strategies   
s553476 

 1818. Giáo trình Lý thuyết thống kê / B.s.: Trần Thị Kim Thu (ch.b.), Đỗ Văn Huân, 
Nguyễn Minh Thu... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 739 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 225000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Thống kê. - Thư mục cuối mỗi 
chương. - Phụ lục: tr. 721-739   s553139 

 1819. Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng / B.s.: Nguyễn Huy Hoàng 
(ch.b.), Nguyễn Trung Đông, Nguyễn Văn Phong... - H. : Tài chính, 2023. - 369 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 179000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. Bộ môn Toán thống kê. 
- Thư mục cuối mỗi chương. Phụ lục: tr. 348-369   s551211 

 1820. Học tốt Toán 6 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Trí Phước, Nguyễn Đức Hoà, Đỗ Quang 
Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 226 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 105000đ. - 2000b   
s552835 

 1821. Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi vào lớp 10 môn Toán / Đỗ Văn Phu (ch.b.), Nguyễn 
Văn Chi, Huỳnh Thanh Hùng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 184 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 5000b   s550972 

 1822. 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 6 : Đánh giá và phát triển năng lực Toán / 
Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đoàn Vũ, Nguyễn Bình Dương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 204 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 98000đ. - 2000b   s552773 

 1823. 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 7 : Đánh giá và phát triển năng lực / Nguyễn 
Đức Tấn, Nguyễn Đoàn Vũ, Nguyễn Trí Phước, Nguyễn Bình Dương. - Tái bản lần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 198 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 98000đ. - 2000b   s552774 

 1824. 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 11 / Phạm Văn Trí, Vũ Văn Thiện, Vũ Đức 
Hiếu... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 248 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 105000đ. - 
2000b   s552775 

 1825. Nguyễn Huy Hoàng. Giáo trình Toán cao cấp / B.s.: Nguyễn Huy Hoàng (ch.b.), 
Nguyễn Trung Đông. - H. : Tài chính, 2023. - 335 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 169000đ. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. Bộ môn Toán thống kê. 
- Phụ lục: tr. 320-334. - Thư mục: tr. 335   s551210 
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 1826. Nguyễn Văn Linh. Một số chủ đề hình học phẳng dành cho học sinh chuyên toán / 
Nguyễn Văn Linh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - iv, 497 tr. : hình 
vẽ ; 24 cm. - 280000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 487-494. - Thư mục: tr. 495-497   s552368 

 1827. Ôn luyện kiến thức Toán 9 : Tài liệu ôn thi vào lớp 10 / Phan Trọng Hải, Vũ Nguyên 
Duy, Chính Phương... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 172 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 36000đ. 
- 5000b   s550673 

 1828. Ôn tập - kiểm tra nâng cao và phát triển năng lực Toán 8 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn 
Võ Lan Thảo, Nguyễn Bình Dương, Tạ Hồ Thị Dung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- 50000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 112 tr. : minh hoạ   s552765 

 1829. Phạm Văn Chững. Thống kê ứng dụng : Dùng cho sinh viên khối ngành Kinh tế và 
Kinh tế - Luật : Sách tham khảo / Phạm Văn Chững (ch.b.), Lê Thanh Hoa, Nguyễn Đình Uông. 
- Tái bản lần thứ 5, không sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - viii, 412 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 127000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục: tr. 378. - Phụ lục: tr. 379-412   s552413 

 1830. Phát triển trí thông minh Toán lớp 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Tân. - H. : Đại học Sư phạm, 
2023. - 171 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 69000đ. - 1000b   s551261 

 1831. Phương pháp giải bài tập Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Võ Mộng Trình, Nguyễn Bình Dương... - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 68000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 158 tr. : minh hoạ   s550634 

 1832. Phương pháp giải toán qua các bài toán Olympic / Trần Nam Dũng. - Tái bản. - H. 
: Thế giới, 2023. - 233 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Sputnik; Số 019). - 90000đ. - 
1500b   s553426 

 1833. Phương pháp tư duy tìm cách giải toán Số học - Đại số 6 : Giới thiệu những cách 
giải cơ bản và lí thú : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Toàn Anh. - Tái bản 
lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 302 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 
1000b   s552374 

 1834. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới... / 
Nguyễn Đức Tấn, Thái Nhật Phượng, Bùi Anh Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - 85000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 191 tr. : hình vẽ, bảng   s552779 

 1835. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn 
Đức Tấn, Thái Nhật Phượng, Bùi Anh Trang. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 85000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 191 tr. : hình vẽ, bảng   s552780 

 1836. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn 
Đức Tấn, Thái Nhật Phượng, Bùi Anh Trang. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 85000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 178 tr. : hình vẽ, bảng   s552781 

 1837. Sổ tay Toán học : Lớp 10, 11, 12 luyện thi THPT quốc gia / Nguyễn Cam. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2023. - 146 tr. : hình vẽ, bảng ; 18 cm. - 30000đ. - 1000b   s552066 
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 1838. Teaching Mathematics in secondary school / Tăng Minh Dũng (ch.b.), Lê Thái Bảo 
Thiên Trung, Nguyễn Thị Nga... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 155 p. : fig., tab. ; 24 cm. - 110000đ. - 300 copies 
 At head of title: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh   s552870 

 1839. Thực hành Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn 
Đức Tấn, Huỳnh Khánh, Võ Mộng Trình, Lê Anh Vũ. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 
40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 84 tr. : minh hoạ   s552696 

 1840. Thực hành Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn 
Đức Tấn, Huỳnh Khánh, Võ Mộng Trình, Lê Anh Vũ. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 
40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 84 tr. : hình vẽ, bảng   s552698 

 1841. Toán học cao cấp / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiền, 
Nguyễn Xuân Thảo. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 90000đ. - 500b 
 T.1: Đại số và Hình học giải tích. - 2023. - 295 tr. : hình vẽ. - Thư mục: tr. 293   s550598 

 1842. Toán học cao cấp / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, 
Nguyễn Xuân Thảo. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 140000đ. - 500b 
 T.2: Giải tích. - 2023. - 423 tr. : hình vẽ. - Thư mục: tr. 421   s550599 

 1843. Toán nâng cao lớp 8 : Bồi dưỡng và phát triển năng lực Toán / Nguyễn Đức Tấn, 
Nguyễn Đức Hoà, Trần Văn Đô... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 63000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 139 tr. : minh hoạ   s552766 

 1844. Tổng hợp các bài toán phổ dụng Số học 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Vũ Thế Hựu, Nguyễn Khắc An, Nguyễn Vĩnh Cận, Hoa Mạnh Tường. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 199 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 88000đ. - 1000b   
s552850 

 1845. Trương Thị Thuỳ Dương. Đại số tuyến tính / Trương Thị Thuỳ Dương (ch.b.), Kiều 
Nguyệt Kim, Nguyễn Thị Phương Dung. - H. : Lao động, 2023. - 183 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 183   s551394 

 1846. Tự học - Nâng cao kiến thức Toán 6 : Cơ bản - nâng cao, ôn tập - tự luận và trắc 
nghiệm / Lê Hồng Đức (ch.b.), Đỗ Hoàng Hà, Lê Hoàng Nam... - Tái bản lần 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 343 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 140000đ. - 3000b   s552852 

 1847. Tự học nâng cao kiến thức Toán 7 : Cơ bản - nâng cao - ôn tập... / Lê Hồng Đức 
(ch.b.), Đỗ Hoàng Hà, Lê Hoàng Nam... - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. 
- 311 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 130000đ. - 3000b   s552836 

 1848. Vở bài tập Toán 7 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Tấn, 
Đỗ Quang Thanh, Nguyễn Võ Lan Thảo. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 104 tr. : hình vẽ, bảng   s550668 

 1849. Vở bài tập Toán 7 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Tấn, 
Đỗ Quang Thanh, Nguyễn Võ Lan Thảo. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr. : hình vẽ, bảng   s550669 

 1850. Vở bài tập Toán 8 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 33000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 136 tr. : minh hoạ   s553193 

 1851. Vở bài tập Toán 9 / Nguyễn Văn Trang (ch.b.), Vũ Hữu Bình, Trần Phương Dung, 
Tôn Thân. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 28000đ. - 10000b 
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 T.1. - 2023. - 158 tr. : hình vẽ   s550670 

 1852. Vở bài tập Toán 9 / Tôn Thân (ch.b.), Trần Phương Dung, Lê Văn Hồng, Nguyễn 
Hữu Thảo. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 147 tr. : hình vẽ, bảng   s550671 

 1853. Vở bài tập Toán 9 / Tôn Thân (ch.b.), Nguyễn Huy Đoan, Nguyễn Duy Thuận, 
Nguyễn Văn Trang. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 164 tr. : hình vẽ, bảng   s550672 

THIÊN VĂN HỌC 

 1854. Holland, Simon. Các ngôi sao và các hành tinh = Stars and planets : Dành cho trẻ 
em từ 6 tuổi trở lên / Simon Holland b.s. ; Thu Phong dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 56 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Bách khoa tri thức về 
khám phá thế giới cho trẻ em). - 55000đ. - 1000b   s553370 

 1855. Khám phá Hệ Mặt Trời. - H. : Lao động, 2023. - 30 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 30 cm. 
- (Khám phá thiên nhiên và vũ trụ). - 95000đ. - 3000b   s552507 

 1856. Khám phá thiên văn học. - H. : Lao động, 2023. - 29 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 30 cm. 
- (Khám phá thiên nhiên và vũ trụ). - 95000đ. - 3000b   s552510 

 1857. Lê Văn Định. Hướng dẫn thực tập Trắc địa đại cương / Lê Văn Định, Phan Đức 
Tâm, Đỗ Anh Vũ. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 78 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 55000đ. - 
30b 
 Thư mục: tr. 77   s552367 

 1858. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao. - H. : Lao động, 2023. - 29 tr. : hình vẽ, ảnh ; 30 
cm. - (Khám phá thiên nhiên và vũ trụ). - 95000đ. - 3000b   s552516 

 1859. 10 vạn câu hỏi vì sao: Vũ trụ diệu kỳ : Đánh thức nhà khoa học nhí bên trong bạn : 
Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Trung tâm xuất bản biên tập 10 vạn câu hỏi vì sao ; Hà Thu 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2023. - 71 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Đọc ngắn nhất, 
hiểu sâu nhất). - 45000đ. - 1200b 

 Tên sách tiếng Trung: 十万个为什么   s551467 

 1860. Quiz! Khoa học kì thú - Khám phá Trái Đất : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Ha Jong 
Joon ; Tranh: Oh Soo Jin ; Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 197 tr. 
: tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 68000đ. - 3000b   s551676 

 1861. Trịnh Xuân Thuận. Khát vọng tới cái vô hạn : Những con số - các vũ trụ - và con 
người / Trịnh Xuân Thuận ; Dịch: Phạm Văn Thiều, Phạm Nguyễn Việt Hưng. - In lần thứ 5. - 
Tp. Hồ Chí Minh ; H. : Nxb. Trẻ ; Tri thức, 2023. - 358 tr., 16 tr. ảnh : hình vẽ ; 21 cm. - (Khoa 
học và Khám phá / Ch.b.: Phạm Văn Thiều...). - 160000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Désir d'infini   s551152 

 1862. Trịnh Xuân Thuận. Những con đường của ánh sáng : Vật lý siêu hình học của ánh 
sáng và bóng tối / Trịnh Xuân Thuận ; Dịch: Phạm Văn Thiều, Ngô Vũ. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - (Khoa học và Khám phá). - 205000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les voies de la lumière 
 T.1. - 2023. - 467 tr. : ảnh, hình vẽ   s551125 

 1863. Trịnh Xuân Thuận. Những con đường của ánh sáng : Vật lý siêu hình học của ánh 
sáng và bóng tối / Trịnh Xuân Thuận ; Dịch: Phạm Văn Thiều, Ngô Vũ. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - (Khoa học và Khám phá). - 190000đ. - 1000b 



149 
 

 Tên sách tiếng Pháp: Les voies de la lumière 
 T.2. - 2023. - 434 tr. : ảnh   s551126 

VẬT LÝ  

 1864. Bài tập Vật lí 10 / Bùi Gia Thịnh (ch.b.), Tô Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn 
Văn Thụ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 119 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 72000b   s550766 

 1865. Bài tập Vật lí 10 / Phạm Nguyễn Thành Vinh (ch.b.), Đoàn Hồng Hà, Đỗ Xuân 
Hội... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 120 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 19000đ. - 5000b   s550767 

 1866. Đề kiểm tra, đánh giá Vật lí 8 - Khoa học tự nhiên : Bám sát SGK Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Mai Trọng Ý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 128 tr. ; 24 cm. - 59000đ. 
- 1500b   s550641 

 1867. Hawking, Stephen. Bản thiết kế vĩ đại = The grand design / Stephen Hawking, 
Leonard Mlodinow ; Dịch: Phạm Văn Thiều, Tô Bá Hạ. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 197 tr. : ảnh, hình vẽ ; 21 cm. - (Khoa học và Khám phá). - 100000đ. - 1000b   
s551127 

 1868. History of physics : The textbook is used for the biology teacher education 
programme in English under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Anh 
Dung, Ngo Trong Tue, Le Thi Xuyen... - Thai Nguyen : Thai Nguyen University, 2022. - 230 
p. : ill. ; 21 cm. - 200 copies 
 At head of title: Ministry of Education and Training. Ha Noi Pedagogical University 2. - 
Bibliogr.: p. 228-229   s552889 

 1869. Hoang Van Quyet. Molecular and thermal physics : The textbook is used for the 
Bachelor of Physic Education Programme in English under the National Foreign Language 
Project in Vietnam / Hoang Van Quyet (chief ed.), Le Thi Xuyen. - Thai Nguyen : Thai Nguyen 
University, 2022. - 278 p. ; 21 cm. - 200 copies 
 At head of title: Ministry of Education and Training. Ha Noi Pedagogical University 2. - 
Bibliogr.: p. 278   s552887 

 1870. Lý Duy Nhất. Cơ học / Lý Duy Nhất. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 221 tr. ; 28 cm. - 185000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 215   
s552619 

 1871. Nguyen Huy Thao. Mathematics for physics 1 : Multivariate function and 
differential equation / Nguyen Huy Thao (chief ed.), Nguyen Thi Phuong Lan, Tran Trung Hieu. 
- Thai Nguyen : Thai Nguyen University, 2023. - 463 p. : ill. ; 21 cm. - 200 copies 
 At head of title: Ministry of Education and Training. Ha Noi Pedagogical University 2. - 
Bibliogr.: p. 463   s552888 

 1872. Nguyễn Văn Mện. Giáo trình Nhiệt học / Nguyễn Văn Mện (ch.b.), Đổng Thị Kim 
Phượng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 323 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 80000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học An Giang. - Thư 
mục: tr. 322-323   s552407 
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 1873. Sổ tay kiến thức Vật lí trung học cơ sở / Nguyễn Phú Đồng, Lê Thị Thu Hằng. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 371 tr. : hình vẽ, bảng ; 18 cm. - 76000đ. 
- 3000b   s551986 

 1874. Vở bài tập Vật lí 9 / Nguyễn Văn Hoà, Vũ Quang, Ngô Mai Thanh... - Tái bản lần 
thứ 17. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 174 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 32000đ. - 15000b   
s550765 

HOÁ HỌC 

 1875. Bài tập Hoá học 10 / Lê Kim Long, Đặng Xuân Thư (ch.b.), Nguyễn Thu Hà... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 128 tr. : bảng ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 17000đ. - 46000b   s550769 

 1876. Bài tập trắc nghiệm Hoá đại cương / Huỳnh Kỳ Phương Hạ (ch.b.), Nguyễn Sơn 
Bạch, Trần Minh Hương... - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2022. - 262 tr. : bảng ; 24 cm. - 47000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách Khoa. - Phụ 
lục: tr. 231-261. - Thư mục: tr. 262   s551244 

 1877. Chu Anh Van. Derivatives of hydrocarbons : The textbook is used for the chemistry 
teacher Education programme in English under the National Foreign Language Project in Viet 
Nam / Chu Anh Van. - Thai Nguyen : Thai Nguyen University, 2022. - 337 p. : ill. ; 21 cm. - 
200 copies 
 At head of title: Ministry of Education and Training. Ha Noi Pedagogical University 2. - 
Bibliogr.: p. 337   s552891 

 1878. General chemistry teaching methods / Dao Thi Viet Anh (chief ed.), Kieu Phuong 
Hao, Chu Van Tiem, Nguyen Van Dai. - Thai Nguyen : Thai Nguyen University, 2022. - 295 
p. : ill. ; 21 cm. - 200 copies 
 At head of title: Ministry of Education and Training. Ha Noi Pedagogical University 2. - 
App.: p. 274-291. - Bibliogr.: p. 292-295   s552892 

 1879. Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Hoá học / B.s.: Lý Huy 
Hoàng (ch.b.), Phan Trung Cang, Nguyễn Hữu Gọn... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 
177 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 120000đ. - 300b   s552487 

 1880. Hoá học 12 nâng cao / Lê Xuân Trọng (tổng ch.b.), Nguyễn Hữu Đĩnh (ch.b.), Từ 
Vọng Nghi... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 280 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 24000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550770 

 1881. Hướng dẫn giải nhanh đề kiểm tra Hoá học 11 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Quách Văn Long. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 248 tr. : bảng ; 24 cm. - 
110000đ. - 1000b   s553186 

 1882. Khám phá Hoá học 11 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Viết Long 
(ch.b.), Trương Thị Thanh Hiền, Hồ Minh Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 284 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 140000đ. - 1000b   s553187 

 1883. Ôn tập và hệ thống hoá nhanh giáo khoa hoá hữu cơ : Sơ đồ phản ứng hoá học : 
Biên soạn có cập nhật, bổ sung theo chương trình mới nhất / Quan Hán Thành. - Tái bản lần 
thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 211 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 183-210   s552849 
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 1884. Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập Hoá học 11 : Dùng chung cho các bộ 
SGK hiện hành / Quách Văn Long. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 440 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 185000đ. - 1000b   s553185 

 1885. Siêu trọng tâm lý thuyết, dạng bài và bài tập chi tiết môn Hoá học lớp 11 : Bám sát 
nội dung cả 3 bộ sách: Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân trời sáng tạo / Trương Hương Nhi 
(ch.b.), Đỗ Khắc Hùng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 151 tr. : minh hoạ ; 22 cm. - 170000đ. - 
10000b   s553308 

 1886. Sổ tay kiến thức Hoá học trung học cơ sở / Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Tín. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 325 tr. : bảng, sơ đồ ; 18 cm. - 
65000đ. - 3000b   s551987 

 1887. Sổ tay kiến thức Hoá học trung học phổ thông / Dương Thị Mai Hiên. - Tái bản lần 
2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 447 tr. : bảng ; 18 cm. - 65000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 445-447   s551988 

 1888. Vở bài tập Hoá học 9 / Lê Xuân Trọng (ch.b.), Cao Thị Thặng, Vũ Anh Tuấn, Ngô 
Văn Vụ. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 147 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 30000đ. - 10000b   s550768 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 1889. Bão và lốc xoáy. - H. : Lao động, 2023. - 29 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 30 cm. - (Khám 
phá thiên nhiên và vũ trụ). - 95000đ. - 3000b   s552513 

 1890. Callery, Sean. Đá quý và khoáng sản : Bách khoa toàn thư bằng hình ảnh với hơn 
1000 mẫu vật về đá quý và khoáng sản / Sean Callery, Miranda Smith ; Vân Anh dịch. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2023. - 219 tr. : ảnh màu ; 27 cm. - 499000đ. - 2000b   s551495 

 1891. Địa chất dầu khí / Nguyễn Đình Nguyên, Nguyễn Trọng Tín (ch.b.), Nguyễn Thế 
Hùng... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 398 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách Khoa 
học). - 200000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 395-398   s552730 

 1892. Động đất và sóng thần. - H. : Lao động, 2023. - 29 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 30 cm. - 
(Khám phá thiên nhiên và vũ trụ). - 95000đ. - 3000b   s552508 

 1893. Hải dương : Sách lật mở 3D / Viết lời: Quyền Huệ Quyên ; Minh hoạ: Thuỷ Mẫu 
Mị ; Hoàng Dương dịch. - H. : Lao động, 2023. - 12 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Khám phá thế 
giới nhỏ). - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 海洋   s552153 

 1894. Hành tinh Trái Đất. - H. : Lao động, 2023. - 29 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 30 cm. - 
(Khám phá thiên nhiên và vũ trụ). - 95000đ. - 3000b   s552514 

 1895. Kết quả quan trắc các yếu tố khí tượng, hải văn và môi trường tại trạm Đồng Hới 
và Cồn Vành năm 2019. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 299 tr. : minh hoạ ; 
30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Địa lý. - Phụ lục: tr. 
20-299   s552467 

 1896. Khám phá thời tiết. - H. : Lao động, 2023. - 31 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 30 cm. - 
(Khám phá thiên nhiên và vũ trụ). - 95000đ. - 3000b   s552511 

 1897. 10 vạn câu hỏi vì sao - Chuyến du hành vòng quanh Trái Đất : Đánh thức nhà khoa 
học nhí bên trong bạn : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Trung tâm xuất bản biên tập 10 vạn câu 
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hỏi vì sao ; Hà Thu dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2023. - 71 tr. : tranh màu ; 22 cm. 
- (Đọc ngắn nhất, hiểu sâu nhất). - 45000đ. - 1200b 

 Tên sách tiếng Trung: 十万个为什么; Tên sách tiếng Anh: 100000 whys   s551464 

 1898. Núi lửa. - H. : Lao động, 2023. - 29 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 30 cm. - (Khám phá 
thiên nhiên và vũ trụ). - 95000đ. - 3000b   s552512 

 1899. Quiz! Khoa học kì thú: Biển - Đáy biển : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Do Ki 
Sung ; Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 193 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 68000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학 상식7: 바디 - 해저   s551673 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

 1900. Firth, Rachel. Khủng long = Dinosaurs / Rachel Firth ; Phan Trần Hồng Hạnh dịch. 
- Tái bản lần thứ 7. - H. : Thế giới, 2023. - 63 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bách 
khoa tri thức. Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em). - 45000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 62-63   s553487 

 1901. Khủng long : Sách lật mở 3D / Viết lời: Trương Song, Tưởng Phác Oánh ; Minh 
hoạ: Tạ Tây Tây ; Hoàng Dương dịch. - H. : Lao động, 2023. - 14 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 
(Khám phá thế giới nhỏ). - 119000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 恐龙   s552157 

 1902. 10 vạn câu hỏi vì sao: Thám hiểm vương quốc khủng long : Đánh thức nhà khoa 
học nhí bên trong bạn : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Trung tâm xuất bản biên tập 10 vạn câu 
hỏi vì sao ; Hà Thu dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2023. - 71 tr. : tranh màu ; 22 cm. 
- (Đọc ngắn nhất, hiểu sâu nhất). - 45000đ. - 1200b 

 Tên sách tiếng Trung: 十万个为什么   s551466 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  

 1903. Bài tập Sinh học 10 / Phạm Văn Lập (ch.b.), Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Thị Quyên. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 91 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 5000b   s550763 

 1904. Bài tập Sinh học 10 / Tống Xuân Tám (ch.b.), Lại Thị Phương Ánh, Trần Hoàng 
Đương, Phạm Đình Văn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 148 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 22000đ. - 5000b   s550762 

 1905. Bài tập Sinh học 11 / Phạm Văn Lập (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng, Trần Thị Thanh 
Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 119 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 22000đ. - 22000b   s550764 

 1906. Bé tí ti - Thế giới vô hình của vi sinh vật : Sách cho trẻ 5 - 10 tuổi / Lời: Nicola 
Daivies ; Tranh: Emily Sutton ; Nguyễn Trung Đức dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 35 
tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Ngỡ ngàng khám phá). - 38000đ. - 3000b   s550619 

 1907. Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 11 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / 
Phan Khắc Nghệ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 276 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
110000đ. - 1000b   s553188 
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 1908. Bồi dưỡng năng lực tự học Sinh học 11 / Mai Văn Hưng (ch.b.), Trần Văn Thế, 
Phan Thị Thu Phương, Nguyễn Quang Huy. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 228 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 99000đ. - 2000b   s552810 

 1909. Giáo trình Sinh thái học và môi trường : Dùng cho đào tạo cử nhân sư phạm ngành 
Sinh học / Đào Thị Minh Châu (ch.b.), Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Việt, Lê Quang Vượng. - 
Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - viii, 335 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 98000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 329-335   s551022 

 1910. Giáo trình Vi sinh vật học / Đoàn Văn Thược, Dương Minh Lam (ch.b.), Phan Duệ 
Thanh... - In lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 303 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 90000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 296-301   s553247 

 1911. Le Chi Toan. English in biology : The textbook is used for the biology teacher 
education programme in English under the National Foreign Language Project in Vietnam / Le 
Chi Toan. - Thai Nguyên : Thai Nguyen University, 2022. - 342 p. : ill. ; 21 cm. - 200 copies 
 At head of title: Ministry of Education and Training. Ha Noi Pedagogical University 2. - 
Bibliogr.: p. 339-342   s552886 

 1912. Muôn vàn - Sự sống đa dạng trên Trái Đất : Sách dành cho trẻ 5 - 10 tuổi / Lời: 
Nicola Davies ; Tranh: Emily Sutton ; Nguyễn Trung Đức dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 35 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Ngỡ ngàng khám phá). - 38000đ. - 3000b   s550617 

 1913. Nguyen Van Dinh. Development biology : The textbook is used for the biology 
teacher education programme in English under the National Foreign Language Project in 
Vietnam / Nguyen Van Dinh (chief ed.), La Viet Hong. - Thai Nguyen : Thai Nguyen 
University, 2022. - 173 tr. : ill. ; 21 cm. - 200 copies 
 At head of title: Ministry of Education and Training. Ha Noi Pedagogical University 2. - 
App.: p. 152-172   s552884 

 1914. Phát triển - Bí mật của ADN : Sách cho trẻ 5 - 10 tuổi / Lời: Nicola Daivies ; Tranh: 
Emily Sutton ; Nguyễn Trung Đức dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 35 tr. : tranh màu ; 
25 cm. - (Ngỡ ngàng khám phá). - 38000đ. - 3000b   s550618 

 1915. Quiz! Khoa học kì thú - Sa mạc, rừng rậm : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Ha Jong 
Joon ; Tranh: Oh Soo Jin ; Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 195 tr. 
: tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 68000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학 상식22: 사막정글   s551677 

 1916. Rừng sâu : Sách lật mở 3D / Viết lời: Trương Song ; Minh hoạ: Tứ Diệp ; Hoàng 
Dương dịch. - H. : Lao động, 2023. - 14 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Khám phá thế giới nhỏ). - 
109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 森林   s552156 

 1917. Tạ Ngọc Ly. Thực hành Tin sinh học / Tạ Ngọc Ly. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2023. - 136 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 258000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Bách khoa. - Thư mục cuối mỗi chương. - 
Phụ lục: tr. 135-136   s552358 

THỰC VẬT 

 1918. Hoa : Dành cho lứa tuổi 0 đến 3 / Hiếu Minh b.s. ; Mỹ thuật: Lê Bích Thuỷ. - Tái 
bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2023. - 12 tr. : ảnh màu ; 13 cm. - 30000đ. - 2000b   s551768 
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 1919. 10 vạn câu hỏi vì sao - Bí mật thế giới thực vật : Đánh thức nhà khoa học nhí bên 
trong bạn : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Trung tâm xuất bản biên tập 10 vạn câu hỏi vì sao 
; Hà Thu dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2023. - 71 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Đọc 
ngắn nhất, hiểu sâu nhất). - 45000đ. - 1200b 

 Tên sách tiếng Trung: 十万个为什么   s551470 

 1920. Nguyễn Thị Mai. Thành phần hoá học loài Allium Ascalonicum L. và loài Allium 
Ramosum thuộc chi hành (Allium) : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Mai. - H. : Giao thông vận 
tải, 2023. - 146 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 35b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Giao thông vận tải. - Thư mục: tr. 139-146   s552324 

 1921. Tran Van Tien. The morphology, anatomy and taxonomy of Vietnam bamboos - 
The genus schizostachyum nees / Tran Van Tien. - Ho Chi Minh City : VNU-HCM Press, 2023. 
- 95 p. : ill. ; 24 cm. - (Dalat university Bamboos monograph; No. 1). - 450000đ. - 100 copies   
s552896 

ĐỘNG VẬT  

 1922. Bùi Phan Thu Hằng. Giáo trình Động vật học / Bùi Phan Thu Hằng (ch.b.), Võ Lâm. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 206 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
189000đ. - 30b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học An Giang. - Thư 
mục cuối mỗi chương   s552406 

 1923. Động vật - Cá sấu cool ngầu / Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 131 tr. : 
minh hoạ ; Trọn bộ 7 cuốn. - 20 cm. - (Truyện kể và kiến thức dành cho lứa tuổi nhi đồng; T.5). 
- 70000đ. - 2000b   s551710 

 1924. Fabre : Tranh truyện : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Tranh, lời: Neung In publishing 
company ; Nguyễn Kim Dung dịch. - Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng, 2023. - 159 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - (Danh nhân thế giới. Chuyện kể về 10 nhân vật EQ). - 30000đ. - 10000b   s551681 

 1925. Morris, Desmond. Vượn trần trụi / Desmond Morris ; Vương Ngân Hà dịch. - Tái 
bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 400 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The naked ape. - Thư mục: tr. 385-400   s553046 

 1926. 10 vạn câu hỏi vì sao - Những người bạn động vật : Đánh thức nhà khoa học nhí 
bên trong bạn : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Trung tâm xuất bản biên tập 10 vạn câu hỏi vì 
sao ; Hà Thu dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2023. - 71 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - (Đọc 
ngắn nhất, hiểu sâu nhất). - 45000đ. - 1200b 

 Tên sách tiếng Trung: 十万个为什么- 彩绘注音版; Tên sách tiếng Anh: 100000 Whys 

(Painted phonetic version)   s551471 

 1927. Nhà của động vật : Sách lật mở 3D / Viết lời: Trương Song, Trịnh Ngọc Hàm ; Minh 
hoạ: Ngô Ba ; Hoàng Dương dịch. - H. : Lao động, 2023. - 14 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Khám 
phá thế giới nhỏ). - 119000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 动物的家   s552152 

CÔNG NGHỆ   
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 1928. Cẩm nang về Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học : Cẩm nang 
từ A đến Z cho giáo viên, học sinh, phụ huynh, ... các cán bộ phụ trách / Lê Ngọc Tú. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 171 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 199000đ. - 1020b 
 Thư mục trong chính văn   s552338 

 1929. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: 
Lê Trung Thành, Phạm Đức Nghiệm, Nguyễn Hữu Xuyên (ch.b.)... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2023. - 283 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 168000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 280-283   s552469 

 1930. Tìm hiểu các phát minh khoa học : Sách cho trẻ 6 - 10 tuổi / Lời: Kremena Spengler 
; Tranh: Rickard Jon Morgan ; Xuân Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 30 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Cùng quay ngược thời gian). - 34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: An illustrated timeline of inventions and inventors   s550974 

Y HỌC  

 1931. Akira Ikegawa. Mẹ Nhật thai giáo : Cảm ơn con đã chọn bố mẹ / Akira Ikegawa ; 
Lê Giang dịch. - In lần thứ 10. - H. : Lao động, 2023. - 163 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 79000đ. - 
1500b   s551472 

 1932. Bùi Quốc Châu. Cẩm nang diện chẩn - Phương pháp đơn giản áp dụng tại gia / Bùi 
Quốc Châu. - In lần 5. - H. : Thế giới, 2023. - 227 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b   
s553420 

 1933. Burdick, Debra E. Hướng dẫn thực hành tỉnh thức cho trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên : 
Gồm 154 phương pháp hoạt động và phiếu thực hành / Debra E. Burdick ; Nhóm Cộng đồng 
SEL Việt Nam dịch. - H. : Lao động, 2023. - 464 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ). - 
230000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 455-460   s551417 

 1934. Cẩm nang hướng dẫn thải độc và chế độ ăn uống lành mạnh / Tổng hợp: Trần Bích 
Hà, Nguyễn Hải. - In lần 10. - H. : Thế giới, 2023. - 213 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 145000đ. - 
1500b   s553479 

 1935. Cẩm nang kỹ năng - Phòng chống ngộ độc. - H. : Kim Đồng, 2023. - 57 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - (Kỹ năng sống; T.8). - 35000đ. - 2000b   s551698 

 1936. Chế độ ăn giảm cân và kiểm soát tiểu đường / Trần Bích Hà, Nguyễn Hải, Tạ Văn 
Nam, Trần Doãn Hưng. - In lần 2. - H. : Thế giới, 2023. - 290 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 189000đ. 
- 1500b 
 Thư mục: tr. 285-290   s551584 

 1937. Cơ thể người - Vương quốc Mũi thích làm đẹp / Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 125 tr. : minh hoạ ; Trọn bộ 7 cuốn. - 20 cm. - (Truyện kể và kiến thức dành cho lứa 
tuổi nhi đồng; T.1). - 70000đ. - 2000b   s551706 

 1938. Đào Duy Văn. Tự chữa bệnh không dùng thuốc : Tổng hợp vỗ, rung, vận động, hơi 
thở, ăn uống, thiền và khí công ứng dụng theo nguyên lý y học / Đào Duy Văn. - H. : Lao động, 
2023. - 397 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 180000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 381-386   s551372 

 1939. Đỗ Hồng Ngọc. Khi người ta lớn / Đỗ Hồng Ngọc. - Tái bản lần 2. - H. : Thế giới, 
2023. - 219 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b   s553450 
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 1940. Đỗ Thị Hà. Sổ tay thực hành quy trình điều dưỡng dựa vào bằng chứng : Sách 
chuyên khảo / Đỗ Thị Hà. - H. : Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 100000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
 T.1: Tăng cường sức khoẻ. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 204 tr. - Thư mục cuối 
mỗi chương   s552405 

 1941. Elias, Lorin J. Não trái - Não phải và cách chúng ảnh hưởng đến hành vi hằng ngày 
của chúng ta / Lorin J. Elias ; Tín Nghĩa dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 270 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 158000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Side effects   s552288 

 1942. Filonov, Sergey. Nhịn khô / Sergey Filonov ; Dịch: Trần Bích Hà, Trần Doãn Hưng. 
- In lần 3. - H. : Thế giới, 2023. - 295 tr. ; 24 cm. - 139000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 288-289   s551586 

 1943. Giáo trình Chấn thương chỉnh hình / B.s.: Võ Thành Toàn (ch.b.), Phan Ngọc Tuấn, 
Nguyễn Minh Dương... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 26 cm. - 
190000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Y 
 T.2. - 2023. - 272 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s551233 

 1944. Giáo trình Gây mê hồi sức : Dành cho học viên sau đại học ngành Gây mê hồi sức 
/ B.s.: Vũ Văn Kim Long (ch.b.), Trần Văn Đăng, Lê Vũ Linh, Võ Nguyên Hồng Phúc. - Cần 
Thơ : Đại học Cần Thơ. - 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Gây mê hồi sức 
 T.1. - 2023. - 547 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 544-545   s552484 

 1945. Giáo trình giảng dạy đại học - Lý luận cơ bản Y học cổ truyền : Sách đào tạo bác sĩ 
Y học cổ truyền / B.s.: Lê Bảo Lưu, Tăng Khánh Huy (ch.b.), Huỳnh Lê Trường... - Ấn bản lần 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 393 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 195000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Y học cổ truyền cơ sở. - 
Thư mục trong chính văn   s551234 

 1946. Giáo trình Tâm thần học : Đào tạo bác sĩ đa khoa / B.s.: Nguyễn Hữu Chiến (ch.b.), 
Cao Văn Tuân, Đào Văn Quân, Nguyễn Viết Chung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 
406 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 160000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 401-406   s553182 

 1947. Giáo trình Thực hành sinh lý học / B.s.: Mai Phương Thảo (ch.b.), Đặng Huỳnh 
Anh Thư, Nguyễn Bình Thư... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 232 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 100000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Sinh lý - Sinh lý bệnh miễn 
dịch. - Thư mục cuối mỗi bài   s553169 

 1948. Giới thiệu một số cây thuốc, vị thuốc thay thế cao hổ cốt / Nguyễn Minh Khởi, 
Phạm Thanh Huyền (ch.b.), Nguyễn Văn Tập... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 119 tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 20 cm. - 600b 
 Thư mục: tr. 115-118   s551728 

 1949. Hari, Johann. Mất kết nối : Khám phá các nguyên nhân thực của trầm cảm và các 
giải pháp bất ngờ / Johann Hari ; Bùi Trần Ca Dao dịch ; Hồ Trung Dũng h.đ., giới thiệu. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2023. - 398 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Lost connections: Uncovering the real causes of depression - and the 
unexpected solutions. - Thư mục: tr. 373-398   s553477 
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 1950. Horie, Shigeo. Giải mã nước tiểu : Đánh giá sức khoẻ và chẩn đoán bệnh tật / Shigeo 
Horie ; Như Nữ dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 187 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 寿命の9割は 「尿」で決まる   s553417 

 1951. Hướng dẫn tư vấn bệnh nhân dùng thuốc kháng viêm giảm đau không Steroid 
(NSAID) qua một số tình huống thường gặp. - H. : Hồng Đức, 2023. - 11 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Kiến thức Y học). - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s551107 

 1952. Ingersoll, Brooke. Dạy kỹ năng giao tiếp xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ và trẻ 
chậm phát triển trí tuệ khác : Dự án ImPACT : Cẩm nang hướng dẫn phụ huynh / Brooke 
Ingersoll, Anna Dvortcsak ; Project  Vietnam Foundation dịch. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
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Thị Hải. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 267 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 259-267   s553455 

 2066. Liu Yong. Học cách quản lí cuộc sống : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Yong ; Phương 
Thuý dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 123 tr. ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho 
học sinh trung học). - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Be yourself   s551703 

 2067. Liu Yong. Học kĩ năng để thành công : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Yong ; Thanh 
Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 155 tr. ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho 
học sinh trung học). - 40000đ. - 2000b   s551701 

 2068. Loreau, Dominique. Nghệ thuật tối giản : L'art de la simplicité : Có ít đi, sống nhiều 
hơn / Dominique Loreau ; Alex Tu dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Hồng Đức, 2023. - 301 tr. ; 
21 cm. - 108000đ. - 3000b   s551055 

 2069. Naumburg, Carla. Cha mẹ mỉm cười, con hạnh phúc : Cẩm nang giúp cha mẹ giữ 
bình tĩnh và cân bằng trong hành trình nuôi dạy con / Carla Naumburg ; Dịch: Nguyễn Tuấn 
Anh, Phạm Thị Hoài Anh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 226 tr. ; 24 cm. - (Bình tĩnh dạy 
con). - 128000đ. - 1500b   s553523 

 2070. Nguyễn Quang Trung. Gia pháp / Nguyễn Quang Trung. - H. : Lao động, 2023. - 
21 tr. ; 21 cm. - 300b   s551359 

 2071. Nguyễn Thị Ninh. Ăn dặm không nước mắt : Ăn dặm kiểu Nhật & những món ngon 
lành cho bé / Nguyễn Thị Ninh. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 171 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 
cm. - 120000đ. - 3000b   s553469 
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 2072. Nobuyoshi Hirai. Cách nuôi dạy một đứa trẻ có trái tim ấm áp / Nobuyoshi Hirai ; 
Lê Phạm Dạ Hương dịch. - In lần 7. - H. : Lao động, 2023. - 270 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 95000đ. 
- 1000b   s551444 

 2073. Oh Eun Young. Nghệ thuật trò chuyện & lắng nghe con trẻ / Oh Eun Young ; Ù 
Shinki dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 247 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How should I speak to my child   s551505 

 2074. Phạm Thị Mến. Mẹ con tớ cùng nhau gieo hạt / Phạm Thị Mến. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 309 tr. ; 21 cm. - 270000đ. - 1000b   s551053 

 2075. Phan Thương. Kỷ luật không nước mắt : Phương pháp giáo dục trẻ em hiệu quả / 
Phan Thương. - H. : Hồng Đức, 2023. - 326 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Cha tốt mẹ tốt). - 125000đ. 
- 1500b   s551100 

 2076. Rapley, Gill. Phương pháp ăn dặm bé chỉ huy = Baby-led weaning / Gill Rapley, 
Tracey Murkett ; Nguyễn Thị Thuỷ dịch. - In lần thứ 26. - H. : Lao động, 2023. - 230 tr. ; 24 
cm. - 99000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 223-230   s551480 

 2077. Reiko Uchida. Tuổi dậy thì nói gì với con? / Reiko Uchida ; Như Nữ dịch. - Tái bản 
lần 4. - H. : Lao động, 2023. - 191 tr. ; 19 cm. - 75000đ. - 1000b   s552207 

 2078. Rodriguez, Amanda. Hành trình diệu kỳ của mẹ bỉm sữa - From zero to hero / 
Amanda Rodriguez ; Hồng Hoa dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 245 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 20 
cm. - 160000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 238-243   s553415 

 2079. Sieren, Christina Trujillo. Nuôi dạy con gái vị thành niên / Christina Trujillo Sieren 
; Ngô Loan dịch. - H. : Lao động, 2023. - 211 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Parenting teen girls. - Thư mục: tr. 199-208   s551363 

 2080. Soria, Marissa Garcia. Nuôi dạy con trai vị thành niên / Marissa Garcia Soria ; 
Thanh Minh dịch. - H. : Lao động, 2023. - 191 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Parenting teen boys   s551415 

 2081. Tanaka Shigeki. Những từ ngữ làm cho trẻ hạnh phúc / Tanaka Shigeki ; Nguyễn 
Quốc Vương dịch. - H. : Lao động, 2023. - 319 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ). 
- 139000đ. - 2000b   s552165 

 2082. Thực hành Kĩ năng sống : Dành cho học sinh lớp 7 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Mai 
Hiền Lê, Nguyễn Thị Diễm My... - Tái bản lần thứ 4, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s550490 

 2083. Trần Thị Bích Hạnh. Đậu Xoài - Sổ tay Ăn dặm / Trần Thị Bích Hạnh b.s. - H. : 
Lao động, 2023. - 38 tr. : minh hoạ ; 15 cm. - 29000đ. - 20000b   s552160 

 2084. Trần Thị Huyên Thảo. Chào con! Ba mẹ đã sẵn sàng! : Dành cho bé từ 0 - 6 tháng 
tuổi / Trần Thị Huyên Thảo. - In lần thứ 26. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 220 tr. : biểu 
đồ, tranh vẽ ; 23 cm. - (Bác sĩ riêng của bé yêu). - 95000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s551171 

 2085. Trần Việt Nhân. Đồng hành cùng con, trưởng thành cùng con / Trần Việt Nhân. - 
In lần 2. - H. : Lao động, 2023. - 190 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 189000đ. - 1000b   s552211 
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 2086. Triệu Thị Chơi. Nấu ăn gia đình : 30 thực đơn ngày thường, 52 món ăn ngày Chủ 
nhật / Triệu Thị Chơi. - H. : Hồng Đức, 2023. - 213 tr., 8 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 88000đ. - 
2000b   s551064 

 2087. Tuấn Lê. Giải mã hôn nhân hạnh phúc : Ai cũng có thể kết hôn nhưng hạnh phúc 
chỉ thuộc về người biết xây dựng / Tuấn Lê. - H. : Thế giới, 2023. - 267 tr. : bản đồ ; 20 cm. - 
395000đ. - 5000b   s551500 

 2088. Wakamatsu Aki. Cách khen, cách mắng, cách phạt con / Wakamatsu Aki, Masami 
Sasaki ; Dịch: Song Liên, Linh Như ; Hồ Phương h.đ. - In lần 22. - H. : Lao động, 2023. - 180 
tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 69000đ. - 3000b   s552204 

 2089. Xin chào các bạn động vật! = Hello, Animals! : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho độ 
tuổi 0 - 3 / Lời: Kawa ; Tranh: Mai Anh Đỗ. - In lần thứ 3. - H. : Lao động, 2023. - 24 tr. : tranh 
vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon kích thích thị giác). - 39000đ. - 1000b   s551492 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG  

 2090. Akinoro Kanagawa. Kỹ năng tư duy phản biện / Akinoro Kanagawa ; Mai Đỗ dịch. 
- Tái bản đổi tên. - H. : Công Thương, 2023. - 238 tr. ; 19 cm. - 139000đ. - 2000b   s552008 

 2091. Albrighton, Tom. Người hướng nội làm Freelancer : Làm việc tự do, sống là chính 
mình / Tom Albrighton ; Đồng Thị Huyền Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 210 tr. ; 21 cm. 
- (Bizbooks - Khát vọng nâng tầm tri thức). - 148000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The freelance introvert : Work the way you want without changing 
who you are   s552304 

 2092. Ali, Ash. Bạn đã có sẵn mọi tố chất cần thiết để khởi nghiệp thành công / Ash Ali, 
Hasan Kubba ; Thuý Thuý dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 283 tr. : hình vẽ ; 21 
cm. - 110000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The unfair advantage   s551112 

 2093. 375 sơ đồ kế toán doanh nghiệp : Kế toán thuế, kế toán liên quan đến các chuẩn 
mực kế toán... / B.s.: Hà Thị Ngọc Hà, Trần Khánh Lâm, Lê Thị Mỹ Hạnh (ch.b.)... - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Tài chính, 2023. - 411 tr. : sơ đồ ; 30 cm. - 375000đ. - 600b   s552652 

 2094. Bài tập và bài giải kế toán tài chính : Dùng cho sinh viên khối ngành Kinh tế và 
Quản lý : Sách tham khảo / B.s.: Phạm Thị Huyền Quyên (ch.b.), Hồ Xuân Thuỷ, Lợi Minh 
Thanh... - Tái bản lần thứ 4, không sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - viii, 229 tr. : bảng ; 24 cm. - 71000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. 
Khoa Kế toán - Kiểm toán. - Phụ lục: tr. 177-229   s552416 

 2095. Bản lĩnh doanh nhân Việt vượt bão COVID-19 / B.s.: Mạc Quốc Anh, Nguyễn Tiến 
Khoa (ch.b.), Nguyễn Duy Bắc... - H. : Hồng Đức, 2023. - 251 tr. : ảnh ; 21 cm. - 160000đ. - 
500b   s551061 

 2096. Billi P. S. Lim. Dám thất bại = Dare to fail / Billi P. S. Lim ; Trần Hạo Nhiên dịch. 
- In lần thứ 33. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 202 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 67000đ. 
- 2000b   s551150 

 2097. Bộ từ điển Go Digital. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 297 tr., 46 tr. tranh 
màu ; 30 cm. - 234000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 295   s551993 



169 
 

 2098. Bruin, Etienne De. Bản lĩnh CTO - Kế hoạch 100 ngày trở thành giám đốc công 
nghệ xuất sắc / Etienne De Bruin ; Nguyễn Thị Thu Trang dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 287 
tr. : bảng ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: CTO excellence in 100 days   s552279 

 2099. Buffett, Mary. Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett = Warren Buffett 
and the interpretation of financial statements : Cuộc tìm kiếm công ty có lợi thế cạnh tranh bền 
vững / Mary Buffett, David Clark ; Dịch: Nguyễn Trường Phú, Hồ Quốc Tuấn. - Tái bản lần 
thứ 7. - H. : Hồng Đức, 2023. - 208 tr. ; 21 cm. - 123000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 187-190   s551065 

 2100. Bui Do Cong Thanh. Business in motion / Bui Do Cong Thanh, Doan Kim Khoa. - 
H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 76 p. : ill. ; 24 cm. - 80000đ. - 300 copies 
 At head of title: Ho Chi Minh City Open University. Faculty of Foreign Languages. - 
Internal use only   s552894 

 2101. Bussgang, Jeffrey. Định vị bản thân : Nuôi dưỡng tinh thần tích cực, khai phá sức 
mạnh tiềm ẩn và rèn luyện tư duy logic để thành công trong công việc / Jeffrey Bussgang ; 
Nguyễn Thị Chúc Linh dịch. - Tái bản. - H. : Công Thương, 2023. - 357 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Entering startupland : An essential guide to finding the right job   
s553076 

 2102. Chuyển đổi số trong quản trị văn phòng : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Vũ Thị Phụng, 
Nguyễn Hồng Duy, Cam Anh Tuấn... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 703 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn; Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. - Thư mục cuối 
mỗi phần   s552403 

 2103. Coleman, Joey. Để không mất thêm một khách hàng nào nữa = Never lose a 
customer again : 100 ngày để có khách hàng trọn đời / Joey Coleman ; Trịnh Huy Nam dịch. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2023. - 331 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 180000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 323-324. - Thư mục: tr. 325-331   s551558 

 2104. Công nghệ thay đổi vị thế cạnh tranh = The year in tech / Janet Balis, Steve 
Kaczynski, Scott Duke Kominers... ; Dịch: Nguyễn Ngọc Anh, Dương Tuấn Minh. - H. : Đại 
học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 135 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 269000đ. - 3000b   s552761 

 2105. Deziel, Melanie. Phù thuỷ content / Melanie Deziel ; Nguyễn Bích Trâm dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2023. - 213 tr. : bảng ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The content fuel framework : How to generate unlimited story ideas   
s551560 

 2106. Doãn Kỷ. Xoá mù quảng cáo sáng tạo - Video reels khám phá / Doãn Kỷ. - H. : Thế 
giới, 2023. - 149 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 249000đ. - 3000b   s551536 

 2107. Đỗ Tiến Vượng. Kinh thánh về quản trị dòng tiền / Đỗ Tiến Vượng ch.b. - H. : Thế 
giới, 2023. - 232 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 260000đ. - 1000b   s551527 

 2108. Giáo trình Kế toán tài chính / B.s.: Trần Hữu Ánh (ch.b.), Trần Văn Thuận, Trần 
Thị Nam Thanh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân. - 24 cm. - 104000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Kế toán - Kiểm toán 
 Q.2. - 2023. - 341 tr. : bảng   s553135 
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 2109. Giáo trình Kiểm soát nội bộ / B.s.: Nguyễn Hữu Ánh (ch.b.), Trần Trung Tuấn, Đinh 
Thế Hùng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - xiv, 421 tr. : bảng, sơ 
đồ ; 24 cm. - 132000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Kế toán - Kiểm toán. - Thư mục cuối 
mỗi chương   s553133 

 2110. Giáo trình Kinh doanh quốc tế / B.s.: Tạ Văn Lợi, Nguyễn Thị Hường (ch.b.), 
Nguyễn Thu Ngà... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 850 tr. : bảng 
; 24 cm. - 199000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế. - Thư 
mục cuối mỗi chương   s553140 

 2111. Giáo trình Leadership / B.s.: Nguyễn Vân Hà (ch.b.), Lê Thu Hạnh, Nguyễn Thị 
Kim Nhung, Vũ Thị Ánh Tuyết. - H. : Lao động, 2023. - 383 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 110000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 372-383   
s551391 

 2112. Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính / B.s.: Vũ Duy Hào (ch.b.), Đỗ Hồng Nhung, 
Trần Thị Thanh Tú... - H. : Lao động, 2023. - 379 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 86000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo 
Chứng khoán. - Thư mục cuối chính văn. - Phụ lục: tr. 324-379   s551430 

 2113. Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp / B.s.: Lê Thị Xuân (ch.b.), Nguyễn 
Xuân Quang, Nguyễn Tiến Vinh, Nguyễn Thị Đào. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2023. 
- 335 tr. : bảng ; 24 cm. - 110000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Phụ lục: tr. 285-330. - Thư mục: tr. 331   s551389 

 2114. Giáo trình Quản trị thương hiệu chiến lược / Cao Minh Trí (ch.b.), Nguyễn Lê Thái 
Hoà, Nguyễn Thị Diệu Linh... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2023. - 331 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 145000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị kinh doanh. - 
Thư mục cuối mỗi chương   s551727 

 2115. Gordon, Jon. Teamwork - Kỹ năng làm việc nhóm chuyên nghiệp : Thiết lập mục 
tiêu chung. Cải thiện năng suất làm việc... / Jon Gordon ; Phạm Lan Anh dịch. - H. : Lao động, 
2023. - 239 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The power of a positive team: Proven principles and practices that 
make great teams great   s552168 

 2116. Grzywacz, Piotr Feliks. OKR - "Kinh thánh" quản trị và cách vận hành hiệu quả / 
Piotr Feliks Grzywacz ; Nguyễn Trà My dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 246 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 134000đ. - 1000b   s551068 

 2117. Hà Thị Ngọc Hà. Hướng dẫn về kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao / Hà Thị 
Ngọc Hà, Trần Khánh Lâm (ch.b.), Ban chuyên môn VACPA. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tài 
chính, 2023. - 261 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). - Thư mục: tr. 261. - Phụ 
lục trong chính văn   s552654 

 2118. Hán Quang Dự. Bán hàng như hơi thở / Hán Quang Dự. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 
990000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 361 tr.   s553475 

 2119. Hayato Goto. Người thành công làm gì vào buổi tối? / Hayato Goto ; Nguyễn Minh 
Hà dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 143 tr. ; 21 cm. - 87000đ. - 1000b   s552278 
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 2120. Hiểu hết về kinh doanh = How business works / Julian Sims, Philippa Anderson, 
Alexandra Black, Joe Stantley-Smith ; Tân Thành dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 351 tr. : minh 
hoạ ; 23 cm. - 380000đ. - 3000b   s553489 

 2121. Hoàng Vệ Hoa. "Kỷ luật thép" tôi luyện doanh nghiệp xuất sắc / Hoàng Vệ Hoa ; 
Phúc Lâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 383 tr. ; 21 cm. - 188000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 华为铁军   s551075 

 2122. Huỳnh Wynn Trần. Từ kiến trúc sư thành bác sĩ tại Hoa Kỳ : Dám lựa chọn, dám 
thành công / Huỳnh Wynn Trần. - H. : Thế giới, 2023. - 303 tr. : ảnh ; 21 cm. - 149000đ. - 
3000b 
 Tên thật tác giả: Trần Huỳnh. - Phụ lục: tr. 290-303   s553454 

 2123. ICDL digital marketing : Syllabus 1.0 : Learning material. - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 141 p. : ill. ; 30 cm. - 400 copies   s552949 

 2124. ICDL managing online information : Syllabus 1.0 : Learning material. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 82 p. : ill. ; 30 cm. - 400 copies   s552948 

 2125. Ikegami Akira. Năng lực truyền đạt : Làm chủ năng lực "nói", "viết", "nghe" sẽ 
quyết định sự thành công trong công việc của bạn / Ikegami Akira ; Nguyễn Quốc Vương dịch. 
- In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 191 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 2000b   s553499 

 2126. Kadavy, David. Quản lý trí óc thay vì quản lý thời gian / David Kadavy ; Quế Chi 
dịch ; Nguyễn Hoàng Phương h.đ. - H. : Hồng Đức, 2023. - 302 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 165000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mind management not time management: Productivity when 
creativity matters   s552285 

 2127. Kế toán thực hành trong doanh nghiệp SMEs / B.s.: Lâm Thị Trúc Linh, Lê Hoàng 
Phúc (ch.b.), Nguyễn Hồng Nga... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 161 tr. : bảng ; 27 cm. 
- 179000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 161   s552485 

 2128. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Thị Kim Linh 
dịch. - In lần thứ 39. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 80000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rich dad's - The businness school 
 T.11: Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác = The business 
school for people who like helping people. - 2023. - 225 tr. : hình vẽ   s551148 

 2129. Klaff, Oren. Đọc vị tâm lý khách hàng - Giải mã hành vi mua hàng : Nghệ thuật dẫn 
dắt và chinh phục khách hàng bằng tâm lý học hành vi / Oren Klaff ; Phong Trần dịch. - Tái 
bản. - H. : Công Thương, 2023. - 287 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
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s553072 
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Văn Thuận, Nguyễn Thị Vân Thanh... - H. : Tài chính, 2023. - 440 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
200b 
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 2134. Mattar, Yasser. Hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân / Yasser Mattar ; Mai Thị 
Lựu dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 291 tr. : bảng ; 21 cm. - 2000b   s551074 

 2135. Miller, Brian Cole. Lãnh đạo giao đúng việc, nhân viên làm việc xuất chúng / Brian 
Cole Miller ; Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 195 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b 
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cách áp dụng bí quyết chỉ có ở người thành công / Cal Newport ; Mai Anh dịch. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Lao động, 2023. - 351 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Deep work : Rules for focused success in a distracted world   s551442 

 2137. Nguyễn Hồng Quân. Khiếm nhã tại công sở và hành vi nhân sự trong tổ chức: Từ 
lý luận đến bằng chứng thực nghiệm : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng Quân (ch.b.), Vũ 
Phương Linh. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 203 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 238000đ. 
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 Thư mục: tr. 167-196. - Phụ lục: tr. 197-202   s553132 

 2138. Nguyễn Hữu Thăng. Cẩm nang thành công trong công việc : Sách tham khảo / 
Nguyễn Hữu Thăng b.s. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 176 tr. ; 21 cm. - 116000đ. - 500b   
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 2139. Nguyễn Ngọc Sơn. Lãnh đạo & quyền lực : Bí quyết làm chủ bản thân và dẫn dắt 
mọi người thành công / Nguyễn Ngọc Sơn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 179 tr. ; 21 cm. - 
79000đ. - 1500b   s553014 

 2140. Nguyễn Quốc Tuấn. Ai tăng lương cho bạn? : 3 bí quyết đơn giản để thăng tiến & 
hạnh phúc trong công việc / Nguyễn Quốc Tuấn. - H. : Thế giới, 2023. - 255 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 199000đ. - 5000b 
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 2141. Nguyễn Thị Thanh. Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp: Lý thuyết - vận 
dụng / Nguyễn Thị Thanh (ch.b.), Ban chuyên môn VACPA. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Tài 
chính, 2023. - 195 tr. : bảng ; 30 cm. - 295000đ. - 500b 
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 2142. Nguyễn Thị Thu Hiền. Bài tập Kế toán tài chính 1 / Nguyễn Thị Thu Hiền (ch.b.), 
Nguyễn Thị Ngọc Hải, Lăng Thị Minh Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ 
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Cao Thị Cẩm Vân, Nguyễn Thành Tài. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 260 tr. : bảng ; 28 cm. - 150000đ. - 300b   s552501 

 2144. Nguyễn Thị Thu Hiền. Kế toán tài chính 2 / Nguyễn Thị Thu Hiền (ch.b.), Cao Thị 
Cẩm Vân, Nguyễn Thị Thu Hoàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 
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dịch. - H. : Lao động, 2023. - 263 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b   s552198 

 2147. Passmore, Jonathan. Những mô hình Coach thành công nhất hiện nay = Excellence 
in coaching / Jonathan Passmore b.s. ; Phạm Thảo Trúc dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế 
giới, 2023. - 358 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 200000đ. - 1500b   s553457 

 2148. Perri, Melissa. Chiến lược xây dựng thương hiệu và quản lý sản phẩm / Melissa 
Perri ; Huy Nguyễn dịch. - H. : Lao động, 2023. - 331 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
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 2149. Phan Văn Trường. Cơn lốc quản trị - Ba trụ cột của văn hoá doanh nghiệp / Phan 
Văn Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 245 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 140000đ. - 
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 2150. Phan Văn Trường. Một đời thương thuyết : Đừng để Bờm và Phú ông thất vọng / 
Phan Văn Trường ; Minh hoạ: Kim Duẩn. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 330 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 135000đ. - 2000b   s551175 

 2151. Phụng Nghi. Tư duy thành công trong mọi ngành nghề - Bài học từ Sadhguru / 
Phụng Nghi. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2023. - 155 tr. ; 19 cm. - 99000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Đồng Tuyết Nhi. - Thư mục: tr. 151-155   s552174 

 2152. Proceedings of international conference on startup and technopreneurship 
ecosystem - ISTE 2023 : May 8-11, 2023: Can Tho University, Tra Vinh University / Chau Thi 
Le Duyen, Phan Anh Tu, Tran Thi My Phuong... ; Ed.: Tran Trung Tinh... - Can Tho : Can Tho 
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 2153. Roach, Geshe Michael. Quản lý nghiệp : Khai mở thành công cá nhân và thịnh 
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 Tên sách tiếng Anh: Karmic management : What goes around comes around in your 
business and your life   s551440 



174 
 

 2154. Ryuichiro Nakao. KPI: Công cụ quản lý nhân sự hiệu quả : Phương pháp quản lý 
doanh nghiệp hiệu quả của người Nhật / Ryuichiro Nakao ; Nguyễn Cường dịch. - H. : Đại học 
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 2155. Schein, Edgar. Văn hoá tổ chức và lãnh đạo / Edgar Schein ; H.đ.: Lê Việt Hưng... 
; Nguyễn Văn Dung dịch. - H. : Tài chính, 2023. - 366 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 299000đ. - 2000b   
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 2156. Shotton, Richard. 25 thiên hướng hành vi ảnh hưởng đến quyết định mua hàng / 
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 2160. Thảo Phạm. Vũ điệu ngôn từ / Thảo Phạm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 611 tr. : bảng ; 24 cm. - 399000đ. - 5000b   s551103 

 2161. Trần Minh Phụng. Sổ tay Business analyst / Trần Minh Phụng. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 101 tr. ; 19 cm. - 139000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 100   s552239 

 2162. Trần Quốc Phúc. Chuyển đổi vận mệnh : Bí mật biến 10 triệu thành 10 tỷ / Trần 
Quốc Phúc. - H. : Hồng Đức, 2023. - 212 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 2000b   s551062 

 2163. Trần Tuệ Tri. Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng = Brand Vietnam - The 
moment / Trần Tuệ Tri. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2023. - 366 tr. : hình vẽ, ảnh ; 22 
cm. - 499000đ. - 500b   s551578 
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tới bến / Trương Manh ; Đặng An Vân dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 435 tr. ; 21 cm. - 199000đ. 
- 2000b   s552282 

 2165. Trương Thị Thuỳ Dương. Mô hình ra quyết định và ứng dụng / B.s.: Trương Thị 
Thuỳ Dương (ch.b.), Nguyễn Xuân Thảo. - H. : Lao động, 2023. - 147 tr. : bảng ; 24 cm. - 100b 
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Uyên (ch.b.), Mai Quốc Bảo. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế 
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 2168. Wit, Margareth de. Kiến tạo sự thay đổi : Định hướng tác động / Margareth de Wit 
; Nhóm ATIM dịch ; Trịnh Hồng Quang h.đ. - H. : Lao động, 2023. - 219 tr. ; 24 cm. - 270000đ. 
- 2000b 
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 2169. Yusuke Nakao. OJT - Công cụ phát triển nguồn nhân lực kế thừa : Những quan 
điểm quan trọng trong "lập kế hoạch", "thực hiện" và "giao tiếp" có thể thay đổi năng lực cạnh 
tranh của bất cứ nhân viên nào / Yusuke Nakao ; Đức Mạnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 155 
tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b   s551069 

 2170. Zyman, Sergio. Marketing giỏi phải kiếm được tiền / Sergio Zyman ; Phạm Lê Thái 
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lương thực / Trần Thị Ngọc Linh (ch.b.), Nguyễn Hữu Phước Trang. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2023. - 139 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 198000đ. - 25b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật   s552470 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 2176. Huỳnh Lê Huy Cường. Công nghệ Polyurea hoá học, tính chất và ứng dụng : Sách 
chuyên khảo / Huỳnh Lê Huy Cường. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 168 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 95000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 146-155. - Phụ lục: tr. 156-168   s551236 

 2177. Nguyễn Đức Nam. Giáo trình Thiết kế kim loại tấm với phần mềm NX / Nguyễn 
Đức Nam (ch.b.), Nguyễn Trường Giang, Trần Công Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công 
nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 120000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 219   s552503 
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 2178. Nguyễn Thành Tính. Giáo trình CAD/CAM/CNC / Nguyễn Thành Tính (ch.b.), 
Huỳnh Thanh Thưởng, Bùi Văn Tra. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 151 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 28 cm. - 60000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 151   s552486 

 2179. Nguyễn Văn Khang. Cơ sở robot công nghiệp = Fundamentals of Industrial robots 
: Dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật / Nguyễn Văn Khang, Chu Anh Mỳ. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 307 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 302-307   s550973 

 2180. Trần Hải Nam. Hướng dẫn thí nghiệm nâng cao chất lượng bề mặt kích thước nhỏ 
bằng dụng cụ có hỗ trợ rung động siêu âm / Trần Hải Nam (ch.b.), Nguyễn Thanh Hải, Trần 
Anh Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 37 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Thư 
mục: tr. 37   s552627 

 2181. Trần Ngọc Hiền. Công nghệ thực tại ảo và ứng dụng - Hệ thống mô phỏng quá trình 
hàn / Trần Ngọc Hiền (ch.b.), Ngô Anh Vũ, Bùi Văn Hưng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. 
- 136 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 138000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 112-136   s552366 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 2182. Ngô Mậu Chung. Xây nhà - Ngàn điều cần biết : Xác định nhu cầu - Kế hoạch tài 
chính... / Ngô Mậu Chung, Huỳnh Thanh Phương ; Minh hoạ: Ngô Mậu Chung... - In lần 2. - 
H. : Lao động, 2023. - 277 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 369000đ. - 800b 
 Phụ lục: tr. 274-277   s551382 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 2183. Animation artist - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 / DeeDee 
Animation Studio. - H. : Kim Đồng, 2023. - 238 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Hướng nghiệp 4.0). 
- 128000đ. - 2000b   s551693 

 2184. Bài tập Âm nhạc 6 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Vũ Mai Lan 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 35 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 10000b   s550778 

 2185. Bài tập Âm nhạc 7 / Hoàng Long, Vũ Mai Lan (ch.b.), Đỗ Thị Minh Chính... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 35 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 8000đ. - 15000b   s550779 

 2186. Bài tập Âm nhạc 7 / Hồ Ngọc Hải, Nguyễn Thị Tố Mai (ch.b.), Lương Diệu Ánh... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 8000đ. - 50000b   s550777 

 2187. Bài tập Mĩ thuật 6 / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Nguyễn 
Tuấn Cường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 9000đ. - 70000b   s550790 

 2188. Bài tập Mĩ thuật 7 / Nguyễn Thị May (ch.b.), Hoàng Minh Phúc, Trần Đoàn Thanh 
Ngọc... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân 
trời sáng tạo; Bản 2). - 12000đ. - 5000b   s550792 
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 2189. Bài tập Mĩ thuật 7 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nhung 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân 
trời sáng tạo; Bản 1). - 11000đ. - 40000b   s550791 

 2190. Bài tập Mĩ thuật 7 / Nguyễn Xuân Nghị (ch.b.), Phạm Duy Anh, Đoàn Thị Mỹ 
Hương, Vũ Thị Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 tr. : 
ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 7999b   s550789 

 2191. Barbie - Phong cách ngọt ngào : Thủ công dựng hình thời trang / The Five Mile ; 
Huyền Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 38000đ. - 2000b   s552612 

 2192. Bé làm hoạ sĩ : 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Hồng Phước. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 39 tr. : hình vẽ ; 21x29 cm. - 50000đ. - 1000b   s550788 

 2193. Bé làm hoạ sĩ : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Hồng Phước. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 39 tr. : hình vẽ ; 21x29 cm. - 50000đ. - 1000b   s550786 

 2194. Bé tập tô màu - Chủ đề động vật : Dành cho bé từ 3 - 5 tuổi / Lê Thị Giang. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 7000đ. - 5000b   s553323 

 2195. Bé tập tô màu - Chủ đề Lá cờ các nước : Dành cho bé từ 3 - 5 tuổi / Lê Thị Giang. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 7000đ. - 5000b   s553321 

 2196. Bé tập tô màu - Chủ đề phương tiện giao thông : Dành cho bé từ 3 - 5 tuổi / Lê Thị 
Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 7000đ. - 5000b   s553324 

 2197. Bé tập tô màu - Chủ đề rau, củ, quả : Dành cho bé từ 3 - 5 tuổi / Lê Thị Giang. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 7000đ. - 5000b   s553320 

 2198. Bé tập tô màu - Chủ đề trái cây : Dành cho bé từ 3 - 5 tuổi / Lê Thị Giang. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 7000đ. - 5000b   s553319 

 2199. Bé tô màu - Công chúa hạnh phúc / Hải Nam. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 3000b   s552611 

 2200. Bé tô màu - Động vật dưới nước : Bé là hoạ sĩ 3 - 5 tuổi. - H. : Mỹ thuật. - 27 cm. - 
12500đ. - 3000b 
 T.3. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s552597 

 2201. Bé tô màu - Hoa quả bé yêu : Bé là hoạ sĩ 3 - 5 tuổi. - H. : Mỹ thuật. - 27 cm. - 
12500đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s552596 

 2202. Bé tô màu - Phương tiện giao thông : Bé là hoạ sĩ 3 - 5 tuổi. - H. : Mỹ thuật. - 27 
cm. - 12500đ. - 3000b 
 T.6. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s552599 

 2203. Bé tô màu - Thế giới côn trùng : Bé là hoạ sĩ 3 - 5 tuổi. - H. : Mỹ thuật. - 27 cm. - 
12500đ. - 3000b 
 T.5. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s552598 

 2204. Bé tô màu siêu nhân : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Văn Biên. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s551263 

 2205. Bé tô màu siêu nhân : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Văn Biên. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s551264 
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 2206. Bé tô màu siêu nhân : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Văn Biên. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.3. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s551265 

 2207. Bé tô màu siêu nhân : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Văn Biên. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.4. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s551266 

 2208. Bé tô màu siêu nhân : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Văn Biên. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.5. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s551267 

 2209. Bé tô màu siêu nhân : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Văn Biên. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.6. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s551268 

 2210. Bé tô màu siêu nhân : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Văn Biên. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.7. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s551269 

 2211. Bé tô màu siêu nhân : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Văn Biên. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.8. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s551270 

 2212. Bé tô màu: Các loài cá : Song ngữ Anh - Việt / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ 
thuật, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s552452 

 2213. Bé tô màu: Các loài hoa : Song ngữ Anh - Việt / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ 
thuật, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s552451 

 2214. Bé tô màu: Đồ dùng gia đình : Song ngữ Anh - Việt / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. 
: Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s552450 

 2215. Bé tô màu: Động vật đại dương : Song ngữ Anh - Việt / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - 
H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s552453 

 2216. Bé tô màu: Động vật nhỏ bé : Song ngữ Anh - Việt / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : 
Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s552449 

 2217. Benton, Janetta Rebold. Để hiểu nghệ thuật / Janetta Rebold Benton ; Hương Mi Lê 
dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 174 tr. : ảnh ; 24 cm. - (Tủ sách Nghệ thuật). - 289000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 170   s553439 

 2218. Bezacier, Louis. Nghệ thuật An Nam / Louis Bezacier ; Dịch, chú giải: Trang Thanh 
Hiền, Mai Yên Thi. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 218 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 288000đ. - 1000b   
s552441 

 2219. Bóc dán thông minh - Nghề nghiệp : Song ngữ Việt Anh : 2+ / Minh Phương. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Vừa học vừa chơi). - 35000đ. - 5000b   
s552580 

 2220. Cheshire, Lee. Những thời khắc then chốt của nghệ thuật / Lee Cheshire ; Út Quyên 
dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 174 tr. : ảnh ; 24 cm. - (Tủ sách Nghệ thuật). - 289000đ. - 1500b   
s553441 

 2221. Chika Miyata. How to draw - Vẽ nguệch ngoạc cả thế giới / Chika Miyata ; Hạ Pu 
dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 245 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 139000đ. - 2000b   s553470 
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 2222. Đỗ Xuân Oanh - Cánh chim Oanh của mùa Xuân cách mạng / Đỗ Lê Châu, Xuân 
Oanh, Thomas Wilber... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 303 tr. : ảnh ; 20 cm. - 200b   
s553166 

 2223. Elvis Phương. Dòng đời / Elvis Phương. - H. : Thế giới, 2023. - 373 tr. : ảnh ; 24 
cm. - 279000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 305-373   s551530 

 2224. Em tập vẽ và tô màu - Cây cỏ hoa lá / Hoạ sĩ: Koala. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 55 tr. 
: tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超可爱儿童简笔画创意涂色书   s552606 

 2225. Em tập vẽ và tô màu - Đồ dùng gia đình / Hoạ sĩ: Koala. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 55 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超可爱儿童简笔画创意涂色书   s552607 

 2226. Em tập vẽ và tô màu - Động vật dưới nước / Hoạ sĩ: Koala. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 
12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超可爱儿童简笔画创意涂色书   s552603 

 2227. Em tập vẽ và tô màu - Động vật trên cạn / Hoạ sĩ: Koala. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 12 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超可爱儿童简笔画创意涂色书   s552608 

 2228. Em tập vẽ và tô màu - Người thân và nghề nghiệp / Hoạ sĩ: Koala. - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 55 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超可爱儿童简笔画创意涂色书   s552609 

 2229. Em tập vẽ và tô màu - Phong cảnh / Hoạ sĩ: Koala. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 55 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超可爱儿童简笔画创意涂色书   s552602 

 2230. Em tập vẽ và tô màu - Phương tiện giao thông / Hoạ sĩ: Koala. - H. : Mỹ thuật, 2023. 
- 12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超可爱儿童简笔画创意涂色书   s552605 

 2231. Em tập vẽ và tô màu - Rau củ quả / Hoạ sĩ: Koala. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 55 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超可爱儿童简笔画创意涂色书   s552604 

 2232. Giáo trình Nghệ thuật truyền thống Việt Nam / Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị 
Thanh Hoà (ch.b.), Trần Quốc Việt... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 133 tr. : ảnh, bảng 
; 24 cm. - 80000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 128-133   s552370 

 2233. Hoạ sĩ tí hon - Chủ đề: Rau củ quả / Nguyễn Khánh Hoà. - Tái bản lần thứ 8. - H. : 
Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 5000b   s552610 

 2234. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 110 năm thành lập từ Trường Vẽ Gia Định - 
đến trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 1913 - 2023 = International conference of 110th 
anniversary from the Gia Dinh Drawing School - to Ho Chi Minh City University of Fine Arts 
1913 - 2023 / Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Xuân Tiên, Huỳnh Quốc Thắng... - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 254 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục và phụ lục trong chính 
văn   s552617 

 2235. Kỷ yếu Hội thảo khoa học thường niên cho nghiên cứu sinh và học viên năm 2023 
/ Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Hữu Thức, Nguyễn Đăng Nghị... - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 342 tr. : ảnh ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Khoa Sau đại học. - Thư 
mục cuối mỗi bài   s552310 

 2236. Leamy, Selwyn. Không đọc sách này, vẽ xấu ráng chịu! = Read this if you want to 
be great at drawing / Selwyn Leamy ; Dịch: Đăng Khoa, Minh Đạt. - H. : Hồng Đức, 2023. - 
126 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - (Amateur giỏi như chuyên nghiệp). - 125000đ. - 1000b   s552321 

 2237. NGART. Làm màu làm moè - Quẳng não đi và vẽ vô tri / NGART. - H. : Tri thức, 
2023. - 39 tr. : tranh vẽ ; 15x21 cm. - (Quả đất này là của ai nào). - 70000đ. - 1000b   s551994 

 2238. Người trong muôn nghề: Ngành sáng tạo & nghệ thuật có gì? / Hồng Phạm, Huy 
Phạm, Nguyễn Long... - H. : Thế giới, 2023. - 318 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 219000đ. - 2000b   
s551588 

 2239. Phạm Thị Điệp Giang. Ghi chép của một nhà sưu tập / Phạm Thị Điệp Giang. - H. 
: Mỹ thuật, 2023. - 232 tr. : ảnh ; 21 cm. - 350000đ. - 800b   s551279 

 2240. Phan Anh Thư. Thư thênh thang = Thư timeless travel / Phan Anh Thư. - H. : Mỹ 
thuật, 2023. - 171 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 25 cm. - 500000đ. - 200b   s551280 

 2241. Stan BH Tan-Tangbau. Chơi jazz ở Việt Nam: Quyền Văn Minh và nhạc jazz Hà 
Nội = Playing jazz in socialist Vietnam: Quyền Văn Minh and jazz in Hà Nội / Stan BH Tan-
Tangbau, Quyền Văn Minh ; Hiền Trang dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 385 tr. : ảnh ; 
24 cm. - 259000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 376-385   s553110 

 2242. Thu Quỳ. Short Videos - Kịch bản hay, triệu view tới tay / Thu Quỳ ; Minh Thanh 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 359 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 199000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 短视频文案就这么写   s552268 

 2243. Tô màu công chúa : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s551271 

 2244. Tô màu công chúa : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s551272 

 2245. Tô màu công chúa : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.3. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s551273 

 2246. Tô màu công chúa : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.4. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s551274 

 2247. Tô màu công chúa : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.5. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s551275 

 2248. Tô màu công chúa : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
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 T.6. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s551276 

 2249. Tô màu công chúa : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.7. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s551277 

 2250. Tô màu công chúa : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 26 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.8. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s551278 

 2251. Tô màu công chúa - Công chúa ngủ trong rừng : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. 
- 10000b   s552447 

 2252. Tô màu công chúa: Nàng tiên cá / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 
15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s552448 

 2253. Tô màu phương tiện giao thông 1. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. 
- 25000đ. - 3000b   s552615 

 2254. Tô màu phương tiện giao thông 2. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. 
- 25000đ. - 3000b   s552616 

 2255. Tô màu sáng tạo - Bé học Tiếng Anh - Bé thích cái gì? / Lời: Susan Du, Jonathan 
Dotson ; Tranh: ShurAn ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 20 cm. 
- 22000đ. - 2000b   s553337 

 2256. Tô màu sáng tạo - Bé học Tiếng Anh - Cái gì to hơn nhỉ? / Lời: Susan Du, Jonathan 
Dotson ; Tranh: ShurAn ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 20 cm. 
- 22000đ. - 2000b   s553339 

 2257. Tô màu sáng tạo - Bé học Tiếng Anh - Cùng nhau đếm số / Lời: Susan Du, Jonathan 
Dotson ; Tranh: ShurAn ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 20 cm. 
- 22000đ. - 2000b   s553338 

 2258. Tô màu siêu nhân / Trần An. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s552845 

 2259. Tô màu siêu nhân / Trần An. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s552846 

 2260. Tô màu siêu nhân / Trần An. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s552847 

 2261. Tô màu theo số : Phát triển khả năng nhận biết, tư duy, sáng tạo cho trẻ : Dành cho 
bé từ 2 - 8 tuổi / Minh Thuỳ b.s. ; Minh hoạ: Đinh Huỳnh. - H. : Văn học, 2023. - 39 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - (Bé tô màu sáng tạo). - 32000đ. - 3000b   s553203 

 2262. Tô màu thế giới khủng long 1. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
25000đ. - 3000b   s552613 

 2263. Tô màu thế giới khủng long 2. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
25000đ. - 2000b   s552614 

 2264. Tớ tự tô - Đồ vật quanh ta : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh Nga. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 3000b   s551756 
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 2265. Tớ tự tô - Người bạn đáng yêu : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh Nga. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 3000b   s551757 

 2266. Tớ tự tô - Những bông hoa xinh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh Nga. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 3000b   s551761 

 2267. Tớ tự tô - Những người bạn dưới nước : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh 
Nga. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 3000b   s551755 

 2268. Tớ tự tô - Rau quả ngọt lành : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh Nga. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 3000b   s551759 

 2269. Tớ tự tô - Thế giới xe cộ : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh Nga. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 3000b   s550904 

 2270. Tớ tự tô - Vương quốc hoang dã : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh Nga. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 3000b   s551758 

 2271. Tớ tự tô - Xứ sở chim muông : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh Nga. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 3000b   s551760 

 2272. Waste into art 2021: Plastic into creative - Biến rác thải nhựa thành sáng tạo / Doãn 
Thế Trung (ch.b.), Nguyễn Quang Minh, Bùi Phương Ngọc, Chu Ngọc Huyền. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 106 tr. ; 21 cm. - 100b   s551098 

 2273. Woodford, Susan. Xem tranh / Susan Woodford ; Phạm Minh Quân dịch. - H. : Thế 
giới, 2023. - 169 tr. : ảnh ; 24 cm. - (Tủ sách Nghệ thuật). - 289000đ. - 1500b   s553440 

 2274. Yuchiku Rinoie. Phong thuỷ nhà ở : Bí mật giúp gia chủ đón tài rước lộc / Yuchiku 
Rinoie ; Nguyễn Minh Hà dịch ; Thiện Vũ Long h.đ. - H. : Hồng Đức, 2023. - 307 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21 cm. - 168000đ. - 1000b   s552283 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 2275. 90++ trò chơi phát triển chỉ số IQ cho bé - Các loài khủng long : Giúp rèn luyện khả 
năng quan sát, tư duy, logic, tưởng tượng : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Kirsteen Robson 
; Minh hoạ: Samara Hardy... ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. 
- 104 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 88000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Little children's dinosaur puzzles   s553357 

 2276. 90++ trò chơi phát triển chỉ số IQ cho bé - Các siêu anh hùng : Giúp rèn luyện khả 
năng quan sát, tư duy, logic, tưởng tượng : Dành cho độ tuổi 3 - 9 / Lời: Kirsteen Robson ; 
Minh hoạ: Samara Hardy... ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
104 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 88000đ. - 1000b 
 Tên sách nguyên bản: Little children's superheroes puzzles   s553356 

 2277. 30 giây điện ảnh : 50 ý tưởng, thể loại và nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử 
điện ảnh, mỗi mục được giải thích trong nửa phút / Pamela Hutchinson (ch.b.), Nikki Baughan, 
Anton Bitel... ; Minh hoạ: Nicky Ackland-Snow ; Phan Cao Hoài Nam dịch. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 159 tr. : hình vẽ, ảnh ; 23 cm. - 155000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 30-second cinema : The 50 most important ideas, genres and people 
in the history of movies, each explained in half a minute. - Thư mục: tr. 154-155   s551717 

 2278. Câu đố chữ to cho trẻ tập đọc : Chủ đề Động vật; Hoa, củ, quả; Cây cối; Thời tiết / 
Bachakids. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 39000đ. - 2000b   
s552540 
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 2279. Giải trí - Mời bạn thăm viện bảo tàng / Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
127 tr. : minh hoạ ; Trọn bộ 7 cuốn. - 20 cm. - (Truyện kể và kiến thức dành cho lứa tuổi nhi 
đồng; T.6). - 70000đ. - 2000b   s551711 

 2280. Goetz, Kevin. Khán giả học : Người xem thử nghiệm đã xoay chuyển các bộ phim 
bom tấn như thế nào? = Audience-Ology : How moviegoers shape the films we love / Kevin 
Goetz, Darlene Hayman ; Thanh Vy dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Sách Phương Nam, 2023. - 
361 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 2000b   s553430 

 2281. Lê Quang. Siêu trí tuệ : Nâng cao trí tuệ và luyện não. IQ với toán học. Câu đố suy 
luận kiểm tra IQ / Lê Quang, Thuỳ Hương. - H. : Thế giới, 2023. - 231 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 
- (Hack não). - 86000đ. - 2000b   s553492 

 2282. Lê Quang. Siêu trí tuệ : Tư duy thông minh và nhanh trí. Khả năng sinh tồn. Câu đố 
suy luận kiểm tra IQ. Thử tài thám tử / Lê Quang, Thuỳ Hương. - H. : Thế giới, 2023. - 214 tr. 
: hình vẽ ; 21 cm. - (Hack não). - 86000đ. - 2000b   s553491 

 2283. Lê Thị Giang. Bơi an toàn, cẩm nang hướng dẫn phòng chống đuối nước cho học 
sinh / Lê Thị Giang (ch.b.), Lê Duy Long. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2023. - 175 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 95000đ. - 8000b 
 Thư mục: tr. 168   s551452 

 2284. Phùng Đức Tường. Chiến thuật cờ vua từ con số 0 : Dành cho trẻ em độ tuổi 6+ / 
Phùng Đức Tường. - Tái bản lần thứ 3 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 88000đ. 
- 1000b 
 T.1. - 2023. - 159 tr. : hình vẽ, ảnh. - Thư mục: tr. 158   s551589 

 2285. Phùng Đức Tường. Từng bước chinh phục thế giới cờ vua : Bài tập thực hành : 
Dành cho trẻ em độ tuổi 6+ / Phùng Đức Tường. - Tái bản lần thứ 3 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. 
: Thế giới. - 24 cm. - 88000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 179 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 178   s551591 

 2286. Phùng Đức Tường. Từng bước chinh phục thế giới cờ vua : Tổng quan : Dành cho 
trẻ em độ tuổi 6+ / Phùng Đức Tường. - Tái bản lần thứ 3 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thế giới. 
- 24 cm. - 88000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 179 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 178   s551590 

 2287. Ramus Hoài Nam. Câu đố thử thách trí tuệ / Ramus Hoài Nam b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 99 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 299b   s553345 

 2288. Usain Bolt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Oh Gisu ; Tranh: Kim 
Gwangil ; Lê Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 179 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b   s551691 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 2289. Aalfred và Aalbert : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Morag Hood ; 
Hachan dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 40000đ. - 2000b   s551742 

 2290. Ai làm vỡ lọ mật ong? : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Ngô Như 
Quỳnh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Bé rèn luyện kĩ 
năng sống - Tính trung thực). - 10000đ. - 2000b   s550622 

 2291. Alice in Borderland : Truyện tranh : 18+ / Haro Aso ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 8000b 
 T.14. - 2023. - 166 tr. : tranh vẽ   s551933 
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 2292. Alice in Borderland : Truyện tranh : 18+ / Haro Aso ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 8000b 
 T.15. - 2023. - 170 tr. : tranh vẽ   s551934 

 2293. An. Gửi ngày mai một lời chào / An. - H. : Lao động, 2023. - 254 tr. : tranh vẽ ; 18 
cm. - 96000đ. - 3000b   s552169 

 2294. An Lão - Miền yêu thương : Tập thơ - Nhạc / Đức Anh, Nguyễn Viết Anh, Đoàn 
Vũ Bắc... - H. : Lao động, 2023. - 155 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện An Lão   s551437 

 2295. Another : Truyện tranh ; 16+ / Nguyên tác: Yukito Ayatsuji ; Minh hoạ: Hiro 
Kiyohara ; Ngọc Quang dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 179 tr. : tranh vẽ   s552255 

 2296. Another : Truyện tranh ; 16+ / Nguyên tác: Yukito Ayatsuji ; Minh hoạ: Hiro 
Kiyohara ; Ngọc Quang dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 175 tr. : tranh vẽ   s552256 

 2297. Another : Truyện tranh ; 16+ / Nguyên tác: Yukito Ayatsuji ; Minh hoạ: Hiro 
Kiyohara ; Ngọc Quang dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.3. - 2023. - 174 tr. : tranh vẽ   s552257 

 2298. Another : Truyện tranh ; 16+ / Nguyên tác: Yukito Ayatsuji ; Minh hoạ: Hiro 
Kiyohara ; Ngọc Quang dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.4. - 2023. - 181 tr. : tranh vẽ   s552258 

 2299. Archer, Jeffrey. Phía sau một mong ước / Jeffrey Archer ; Kiều Hoà dịch. - H. : Lao 
động, 2023. - 493 tr. : sơ đồ, tranh vẽ ; 24 cm. - (Biên niên Clifton; 4). - 199000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Be careful what you wish for   s551431 

 2300. Asato Asato. 86 - Eighty six / Asato Asato ; Minh hoạ: Shirabii ; Ngân Linh dịch. - 
H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 125000đ. - 1000b 
 T.7: Mờ sương. - 2023. - 290 tr. : tranh vẽ   s552246 

 2301. Astérix làm lính La Mã : Truyện tranh / Truyện: René Goscinny ; Tranh: Albert 
Uderzo ; Lại Thị Thu Hiền dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 48 tr. : tranh màu 
; 29 cm. - (Những cuộc phiêu lưu của Astérix; T.10). - 80000đ. - 2000b   s552560 

 2302. Astérix và nữ hoàng Cléopâtre : Truyện tranh / Truyện: René Goscinny ; Tranh: 
Albert Uderzo ; Lại Thị Thu Hiền dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 48 tr. : 
tranh màu ; 29 cm. - (Những cuộc phiêu lưu của Astérix; T.6). - 80000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Astérix et Cléopâtre   s552559 

 2303. Ân tình Hưng Lộc : Thơ / Nguyễn Xuân Anh, Phạm Ngọc Ất, Hoàng Thế Bình... - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 123 tr., 4 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Hưng Lộc   s551021 

 2304. Ba người lính ngự lâm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: 
Alexandre Dumas ; Tranh, lời: Neung In Publishing Company ; Lê Thuỳ Dung dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 207 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Danh tác thế giới). - 40000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: World classic - The three musketeers   s551684 

 2305. Bạch Hoan. Thành phố của những dòng sông : Thơ / Bạch Hoan. - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng, 2023. - 159 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Bạch Như Hoan   s552425 
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 2306. Bạch Lang. Khuấy động tâm can / Bạch Lang. - H. : Thế giới, 2023. - 222 tr. ; 21 
cm. - 159000đ. - 1500b   s553416 

 2307. Bạch Tuyết tóc đỏ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Sorata Akiduki ; 
Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.5. - 2023. - 184 tr. : tranh vẽ   s551876 

 2308. Backman, Fredrik. Beartown 2 - Chúng tôi đấu với các bạn : Tiểu thuyết / Fredrik 
Backman ; Hoàng Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 675 tr. ; 20 cm. - 225000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: US against you   s551117 

 2309. Backman, Fredrik. Britt-Marie đã ở đây : Tiểu thuyết / Fredrik Backman ; Hoàng 
Anh dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 446 tr. ; 20 cm. - 165000đ. - 
1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Britt-Marie was here   s551158 

 2310. Bài ca Trường Sơn : Tuyển tập văn xuôi / Nguyễn Minh Châu, Lê Lựu, Xuân 
Thiều... ; Ch.b.: Nguyễn Hữu Ngọc, Phùng Văn Khai. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 477 tr. 
; 24 cm. - 270000đ. - 500b   s553107 

 2311. Bài tập Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Ngân 
Hoa... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 13000đ. - 211962b 
 T.1. - 2023. - 80 tr. : bảng   s550684 

 2312. Bài tập Ngữ văn 6 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn 
Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thuý. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 95000b 
 T.1. - 2023. - 68 tr. : bảng   s550691 

 2313. Bài tập Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân 
Hoa, Đặng Lưu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 14000đ. - 25000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr. : bảng, tranh vẽ   s550685 

 2314. Bài tập Ngữ văn 6 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng 
Hiếu... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. 
- 100000b 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s550692 

 2315. Bài tập Ngữ văn 7 / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Trần Lê 
Duy... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. 
- 75000b 
 T.1. - 2023. - 96 tr. : bảng, tranh vẽ   s550693 

 2316. Bài tập Ngữ văn 7 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Dương Tuấn Anh, Nguyễn Linh Chi... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
15000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 103 tr. : minh hoạ   s550686 

 2317. Bài tập Ngữ văn 7 / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 13000đ. - 75000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s550694 
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 2318. Bài tập Ngữ văn 8 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân 
Hoa... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 180000b 
 T.2. - 2023. - 95 tr. : bảng   s550687 

 2319. Bài tập Ngữ văn 11 / Phan Huy Dũng, Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Đặng Lưu... - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 73000b 
 T.2. - 2023. - 79 tr. : bảng   s550690 

 2320. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Phạm Phương Chi, Nguyễn Thế Hưng... - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - 32000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 79 tr. : ảnh, bảng   s551253 

 2321. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Phạm Phương Chi, Nguyễn Thế Hưng... - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - 32000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 87 tr. : minh hoạ   s551254 

 2322. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 - CT / Đoàn Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị 
Phước Mỹ, Nguyễn Thị Hoài Dung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 99000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 247 tr. : bảng   s552790 

 2323. Bài tập thực hành Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Bùi 
Thanh Truyền (ch.b.), Nguyễn Văn Hùng, Hồ Tấn Nguyên Minh... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
24 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 148 tr. : ảnh, bảng   s550701 

 2324. Bạn cá sấu thân thiện : Truyện tranh / Chow Hon Lam ; Nguyễn Thuỳ Dung dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 17 cm. - 70000đ. - 2000b 
 T.1: Tình bạn diệu kì. - 2023. - 139 tr. : tranh màu   s551770 

 2325. Bạn cá sấu thân thiện : Truyện tranh / Chow Hon Lam ; Nguyễn Thuỳ Dung dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 17 cm. - 70000đ. - 2000b 
 T.2: Những mẩu chuyện nho nhỏ. - 2023. - 139 tr. : tranh màu   s551771 

 2326. Bạn cùng nhà thi thoảng trèo lên đầu tôi : Truyện tranh / Nguyên tác: Minatsuki ; 
Minh hoạ: As Futatsuya ; Quế Đan dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 55000đ. - 4000b 
 T.1. - 2023. - 156 tr. : tranh vẽ   s552260 

 2327. Bạn cùng nhà thi thoảng trèo lên đầu tôi : Truyện tranh / Nguyên tác: Minatsuki ; 
Minh hoạ: As Futatsuya ; Quế Đan dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 55000đ. - 4000b 
 T.3. - 2023. - 150 tr. : tranh vẽ   s552261 

 2328. Bạn cừu đặc biệt : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Nguyễn Trà 
My. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Bé rèn luyện kĩ 
năng sống - Yêu quý bản thân). - 10000đ. - 2000b   s550626 

 2329. Bạn gà chăm chỉ : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Nguyễn Sỹ Tấu. 
- Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Bé 
rèn luyện kĩ năng sống - Yêu lao động). - 10000đ. - 2000b   s550625 

 2330. Banana fish : Truyện tranh : 18+ / Akimi Yoshida : PunPun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 10000b 
 T.3. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s551931 

 2331. Banana fish : Truyện tranh : 18+ / Akimi Yoshida : PunPun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 10000b 
 T.4. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s551932 
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 2332. Bánh chưng bánh giầy / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Tôn Nữ Quỳnh Trân, Phan An 
; Tranh: Vũ Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 77 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lịch sử 
Việt Nam bằng tranh). - 65000đ. - 2000b   s551119 

 2333. Báo động tại Bắc Cực : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nathalie, Yves-Marie 
Clément, Laurent Audouin ; Hồ Thị Hoà dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 45 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Những nhà thám hiểm trên thuyền Huyết Rồng). - 48000đ. - 2000b   s551724 

 2334. Bảo Ninh. Nỗi buồn chiến tranh : Tiểu thuyết / Bảo Ninh. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 347 tr. ; 20 cm. - 130000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Hoàng Ấu Phương   s551159 

 2335. Bé Nấm lùn - Thạch Sanh : Đặc san Hoa học trò : Truyện tranh / Nhựt Hoàng ; B.s.: 
Ngô Hồ Hưng... - H. : Báo Tiền Phong, 2023. - 123 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 35000đ   s551048 

 2336. Black clover : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yūki Tabata ; Liên Vũ dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.27: Nghi thức tùng ma. - 2023. - 179 tr. : tranh vẽ   s551872 

 2337. Black clover : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yūki Tabata ; Liên Vũ dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.28: Khai chiến. - 2023. - 179 tr. : tranh vẽ   s551873 

 2338. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Thư Trúc dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 7000b 
 T.22. - 2023. - 231 tr. : tranh vẽ   s551930 

 2339. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Thư Trúc dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 135000đ. - 3500b 
 T.22. - 2023. - 231 tr. : tranh vẽ   s551123 

 2340. Blue Lock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
10000b 
 T.11. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s551859 

 2341. Blue Lock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
10000b 
 T.12. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s551860 

 2342. Boruto - Naruto hậu sinh khả uý : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Nguyên tác: Masashi Kishimoto ; Minh hoạ: Mikio Ikemoto ; Kôi Nguyễn dịch ; Thành Ramen 
h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 Q.14. - 2023. - 170 tr. : tranh vẽ   s551866 

 2343. Boruto - Naruto hậu sinh khả uý : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Nguyên tác: Masashi Kishimoto ; Minh hoạ: Mikio Ikemoto ; Ningchan dịch ; Thành Ramen 
h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 Q.15: Tên ngốc, cây kéo và tên khốn. - 2023. - 170 tr. : tranh vẽ   s551867 

 2344. Bớt thịt thêm thương! : Truyện tranh / Alicja Zmigrodzka ; Lạc Hải Âm dịch. - H. : 
Lao động, 2023. - 29 tr. : tranh màu ; 30 cm. - (Tổ ong mật). - 68000đ. - 1500b   s552517 

 2345. Bùi Ngọc Phúc. Hồn trinh nữ : Tiểu thuyết tâm linh & lịch sử / Bùi Ngọc Phúc. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 318 tr. ; 23 cm. - 195000đ. - 500b   s553353 
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 2346. Bùi Quảng Bạ. Gửi vào lục bát : Thơ / Bùi Quảng Bạ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 159 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b   s553070 

 2347. Bùi Thông. Nửa nét môi đời : Thơ / Bùi Thông. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 95 
tr. ; 21 cm. - 500b   s553077 

 2348. Bùi Xuân Vinh. SV80 thời ấy : Tiểu thuyết / Bùi Xuân Vinh. - H. : Lao động, 2023. 
- 176 tr. ; 19 cm. - 80000đ. - 500b   s552167 

 2349. Bungo stray dogs - Văn hào lưu lạc : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Asagiri Kafka 
; Minh hoạ: Harukawa Sango ; Thanh Trà dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.10. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s552253 

 2350. Bungo stray dogs - Văn hào lưu lạc : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Asagiri Kafka 
; Minh hoạ: Harukawa Sango ; Thanh Trà dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 48000đ. - 1000b 
 T.20. - 2023. - 166 tr. : tranh vẽ   s552254 

 2351. Bước vào rừng rậm = Into the jungle : Dành cho trẻ từ 1 tuổi / Rebecca Weerasekera 
; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 12 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng khám phá = Let's 
explore). - 70000đ. - 3000b   s551283 

 2352. Cá heo Titi và Cua Kiki : Truyện tranh / Angela Hewitt ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những câu chuyện tình bạn). - 25000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Daisy dolphin's perfect place   s551183 

 2353. Cá mập hay cười : Truyện tranh : Dành cho bé 3 - 7 tuổi / Lời, tranh: Ruth Galloway 
; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Làm việc tốt 
không khó). - 34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Smiley shark   s550609 

 2354. Cá voi đêm bão : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Benji Davies ; Ngô 
Hà Thu dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 22x25 cm. - 
50000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The storm whale   s551750 

 2355. Cá voi đêm bão - Cuộc giải cứu mùa đông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu 
nhi / Benji Davies ; Nam Thắng dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh 
màu ; 22x25 cm. - 50000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Storm whale in winter   s551749 

 2356. Cái đốm của tớ đâu rồi? : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0+ tuổi / Lời: Elizabeth 
Cook : Tranh: Rebecca Weerasekera, Maryna Solodka ; Mỹ Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 
28 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Những câu chuyện về sự chia sẻ). - 120000đ. - 3000b   s552438 

 2357. Cái vảy của tớ đâu rồi? : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0+ tuổi / Lời: Elizabeth 
Cook : Tranh: Rebecca Weerasekera, Maryna Solodka ; Mỹ Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 
28 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Những câu chuyện về sự chia sẻ). - 120000đ. - 3000b   s552435 

 2358. Calvino, Italo. Lâu đài của những số phận giao thoa : Tiểu thuyết / Italo Calvino ; 
Hà Vũ Trọng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 157 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 160000đ. - 
1000b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: The castle of crossed destinies; Nguyên tác: Il castello dei destini 
incrociati   s553054 

 2359. Cáo nhỏ học làm thần : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Yugimitsu ; Takara 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 136 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 66000đ. - 2000b   s551967 
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 2360. Cẩm Nhung. Đi tìm bình yên : Thơ / Cẩm Nhung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 
80 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b   s553093 

 2361. Câu chuyện kẹo ngọt = Candy : Truyện tranh / Thời Nhất Nhị ; Ngọc dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 306 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 205000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 一个关于糖果的故事   s551099 

 2362. Câu chuyện về những nàng công chúa : Những câu chuyện đầy mê hoặc cùng các 
bài học quý giá / Lời: Jenny Woods ; Tranh: Daniela Massironi, Isabelle Nicolle ; Bích Lộc 
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu). - 
79000đ. - 2000b   s551289 

 2363. Chàng băng giá và nàng lạnh lùng : Truyện tranh : 13+ / Tonogaya Miyuki ; Mạnh 
Đức dịch. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 55000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s552295 

 2364. Chàng băng giá và nàng lạnh lùng : Truyện tranh : 13+ / Tonogaya Miyuki ; Mạnh 
Đức dịch. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 55000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 126 tr. : tranh vẽ   s552296 

 2365. Châu La Việt. Hoa Ê Miêng : Ký sự và chân dung / Châu La Việt. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2023. - 192 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 314b   s553287 

 2366. Chỉ là chuột nhỏ thôi mà! : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời, tranh: Tim 
Warnes ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Chẳng 
có gì đáng sợ!). - 32000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The great cheese robbery   s550613 

 2367. Chiếc áo len của gấu nhỏ : Truyện tranh : Dành cho bé 3 - 7 tuổi / Lời: Julia Hubery 
; Tranh: Caroline Pedler ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu 
; 23 cm. - (Làm việc tốt không khó). - 34000đ. - 3000b   s550610 

 2368. Chiêu Đề. Tuyển tập thơ Đê chiều 100 / Chiêu Đề. - H. : Hồng Đức, 2023. - 229 tr. 
; 19 cm. - 500b   s552244 

 2369. Chim sẻ Cosette đến từ Fukushima : Truyện tranh / Lời: Toshio Tomisawa ; Tranh: 
Yasumasa Suzuki ; Lê Hiền dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 30 tr. : tranh màu ; 30 cm. - (Tranh 
truyện Ehon Nhật Bản). - 57000đ. - 5000b   s552588 

 2370. Christie, Agatha. Bộ tứ = The big four / Agatha Christie ; Hữu Thiện dịch. - In lần 
thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 258 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s551145 

 2371. Christie, Agatha. Hickory, Hickory, Oẳn tù tì = Hickory dickory dock / Agatha 
Christie ; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 283 tr. 
; 20 cm. - 130000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s551146 

 2372. Christie, Agatha. Rượu độc lóng lánh = Sparkling cyanide / Agatha Christie ; Hồng 
Quyên dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 323 tr. ; 20 cm. - 145000đ. - 
1500b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s551144 

 2373. Chú chim đêm bão : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Benji Davies ; 
Toto dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 22x25 cm. - 50000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Grandma bird   s551748 
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 2374. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 25000b 
 T.15: Biến cố Shibuya - Biến thân. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s551861 

 2375. Chuột chũi làm bạn cùng cá sấu : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời, tranh: 
Tim Warnes ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 
(Kĩ năng ứng xử với bạn bè - Biết cách kết bạn). - 34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Dangerous   s550604 

 2376. Chuột đồng mê lúa : Truyện tranh : 6 - 10 tuổi / Lời: Nguyễn Trần Thiên Lộc ; 
Tranh: Khanh Nguyễn. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
- (Từ những hạt mầm). - 13000đ. - 3000b   s551606 

 2377. Chuột nhỏ tóm gọn mèo mập : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Alan 
Macdonald ; Tranh: Tim Warnes ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : 
tranh màu ; 23 cm. - (Chẳng có gì đáng sợ!). - 32000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Scaredy mouse   s550614 

 2378. Chuột Típ - Bỉm ơi, tạm biệt! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 – 6 / Tranh: 
Marco Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thu Hương dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : 
Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Italia: Ciao ciao pannolino!   s551730 

 2379. Chuột Típ - Típ ơi, đừng sợ! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 – 6 / Tranh: Marco 
Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Italia: Topo Tip: Che paura, mamma!   s551732 

 2380. Chuột Típ bị bắt nạt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 – 6 / Tranh: Marco 
Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Italia: Topo Tip: Aiuto, ci sono bulli!   s551731 

 2381. Chuột Típ không muốn mẹ đi làm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 – 6 / Tranh: 
Marco Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 19. - H. 
: Kim Đồng, 2023. - 25 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Italia: Topo Tip: Mamma non andare a lavorare!   s551729 

 2382. Chuyến bay bất ngờ : Truyện tranh / Nguyễn Tấn Thanh Trúc ; Vẽ: Minh Đức. - In 
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những bài học 
nhỏ). - 35000đ. - 4000b   s551178 

 2383. Có những ngày như thế : Thơ / Trịnh Vệ, Trần Ngọc Niệm, Thích Thanh Lợi... - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 144 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh Nam Định   s553035 

 2384. Con trai tôi hình như là gay : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Okura ; 
Dekoboko dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 128 tr. : tranh vẽ   s551901 

 2385. Cô cừu Brenda : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Morag Hood ; Hachan 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 40000đ. - 2000b   s551743 

 2386. Cô dâu pháp sư : Truyện tranh / Yamazaki Kore ; Ili Tenjou dịch. - H. : Hồng Đức. 
- 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.5. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s552262 
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 2387. Cô dâu pháp sư : Truyện tranh / Yamazaki Kore ; Vũ Anh dịch. - H. : Hồng Đức. - 
18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.6. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s552263 

 2388. Cô dâu pháp sư : Truyện tranh / Yamazaki Kore ; Vũ Anh dịch. - H. : Hồng Đức. - 
18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.7. - 2023. - 176 tr. : tranh vẽ   s552264 

 2389. Cô dâu pháp sư : Truyện tranh / Yamazaki Kore ; Thanh Trà dịch. - H. : Hồng Đức. 
- 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.10. - 2023. - 172 tr. : tranh vẽ   s552265 

 2390. Cô gái nơi xứ ngoài : Truyện tranh / Nagabe ; Rei dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 
58000đ. - 4000b 
 T.8. - 2023. - 172 tr. : tranh vẽ   s552259 

 2391. Cua vẽ tranh cát : Truyện tranh / Nguyễn Tấn Thanh Trúc ; Vẽ: Minh Đức. - In lần 
thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những bài học nhỏ). 
- 35000đ. - 4000b   s551177 

 2392. Cún con và Mèo con : Truyện tranh / Peter Adby ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những câu chuyện tình bạn). - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Pablo puppy's new garden   s551181 

 2393. Cùng con học cách cư xử - Cánh Cụt, con cho mẹ xin lỗi nhé! : Truyện tranh : Dành 
cho độ tuổi 1 - 6 / Kawachan ; Minh hoạ: Khanh Vũ. - H. : Lao động, 2023. - 28 tr. : tranh màu 
; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon - Kỹ năng sống). - 39000đ. - 1000b   s551410 

 2394. Cùng con học cách cư xử - Lười nhỏ, cảm ơn con! : Truyện tranh : Dành cho độ 
tuổi 1 - 6 / Kawachan ; Minh hoạ: Khanh Vũ. - H. : Lao động, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon - Kỹ năng sống). - 39000đ. - 1000b   s551411 

 2395. Cùng con học cách cư xử - Vui lên nào Sư Tử con! : Truyện tranh : Dành cho độ 
tuổi 1 - 6 / Kawachan ; Minh hoạ: Khanh Vũ. - H. : Lao động, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon - Kỹ năng sống). - 39000đ. - 1000b   s551412 

 2396. Cùng phiêu lưu Bắc Cực : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nadine Brun-
Cosme, Anna Aparicio Català ; Hoàng Thanh Thuỷ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : tranh 
màu ; 26 cm. - 55000đ. - 2000b   s551725 

 2397. Cùng phiêu lưu bầu trời : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nadine Brun-
Cosme, Anna Aparicio Català ; Hoàng Thanh Thuỷ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : tranh 
màu ; 26 cm. - 55000đ. - 2000b   s551726 

 2398. Cuốc xe tuổi trẻ : 12 truyện tranh của các hoạ sĩ Việt Nam / Linh Rab, Thanh San, 
UnoDay Studio... - H. : Thế giới, 2023. - 186 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 155000đ. - 1000b   s551537 

 2399. Dahl, Roald. Bác Fox tuyệt vời / Roald Dahl ; Đỗ Văn Tâm dịch ; Minh hoạ: PQT 
Studio. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 107 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 30000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fantastic Mr. Fox   s551607 

 2400. Dahl, Roald. BFG người khổng lồ thân thiện / Roald Dahl ; Nguyễn Thị Bích Nga 
dịch ; Minh hoạ: Phan Thành Đạt, Xuân Lộc. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 270 
tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 65000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The BFG   s551615 
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 2401. Dahl, Roald. Charlie và chiếc thang máy bằng kính / Roald Dahl ; Nguyễn Thị Bích 
Nga dịch ; Minh hoạ: Phượng Lê. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 218 tr. : tranh 
vẽ ; 20 cm. - 55000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Charlie and the great glass elevator   s551614 

 2402. Dahl, Roald. Chú rùa Alfie / Roald Dahl ; Nguyễn Thị Bích Nga dịch ; Minh hoạ: 
Phan Thành Đạt. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 47 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 25000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Esio trot   s551610 

 2403. Dahl, Roald. Hươu cao cổ, chim bồ nông và tôi / Roald Dahl ; Nguyễn Thị Bích 
Nga dịch ; Minh hoạ: Phan Thành Đạt. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 71 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The giraffe and the pelly and me   s551608 

 2404. Dahl, Roald. James và quả đào khổng lồ / Roald Dahl ; Nguyễn Thị Bích Nga dịch 
; Minh hoạ: Strawberry Phan. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 219 tr. : tranh vẽ ; 
20 cm. - 55000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: James and the giant peach   s551617 

 2405. Dahl, Roald. Ngón tay thần kì / Roald Dahl ; Nguyễn Vũ Hồng Khanh dịch ; Minh 
hoạ: Vũ Nguyễn. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 46 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 25000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The magic fingers   s551609 

 2406. Dahl, Roald. Những ngày xưa yêu dấu / Roald Dahl ; Trần Thị Thu Hiền dịch ; 
Minh hoạ: Phan Thành Đạt. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 242 tr. : tranh vẽ ; 20 
cm. - 60000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Boy: Tales of childhood   s551613 

 2407. Dahl, Roald. Phù thuỷ, phù thuỷ / Roald Dahl ; Nguyễn Thị Bích Nga dịch ; Minh 
hoạ: Lam. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 238 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 60000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The witches   s551616 

 2408. Dahl, Roald. Thần dược của George / Roald Dahl ; Nguyễn Thị Bích Nga dịch ; 
Minh hoạ: KLBC. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 102 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 
30000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: George's marvellous medicine   s551611 

 2409. Dahl, Roald. Vợ chồng lão Twit / Roald Dahl ; Nguyễn Thị Bích Nga dịch ; Minh 
hoạ: Phan Thành Đạt. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 90 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 
30000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Twits   s551612 

 2410. Daisuke Suzuki. Chuyện tình hài lãng mạn không thể chê vào đâu / Daisuke Suzuki 
; Minh hoạ: Abaraheiki ; Thuỳ Linh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 118000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 文句の付けようがないラブコメ, 2巻 
 T.2. - 2023. - 198 tr. : tranh vẽ   s551969 

 2411. Dawnay, Gabby. Nếu tớ có một bạn cá sấu : Phát triển trí tưởng tượng và khả năng 
ngôn ngữ của bé : Dành cho tuổi 6+ / Gabby Dawnay, Alex Barrow ; Khánh Quỳnh dịch. - H. 
: Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Vun đắp tâm hồn). - 56000đ. - 2000b   s551754 

 2412. Dawnay, Gabby. Nếu tớ có một bạn chuột túi : Phát triển trí tưởng tượng và khả 
năng ngôn ngữ của bé : Dành cho tuổi 6+ / Gabby Dawnay, Alex Barrow ; Khánh Quỳnh dịch. 
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- H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Vun đắp tâm hồn). - 56000đ. - 2000b   
s551753 

 2413. Dawnay, Gabby. Nếu tớ có một bạn dơi ma cà rồng : Phát triển trí tưởng tượng và 
khả năng ngôn ngữ của bé : Dành cho tuổi 6+ / Gabby Dawnay, Alex Barrow ; Khánh Quỳnh 
dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Vun đắp tâm 
hồn). - 56000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh:   s551752 

 2414. Deaver, Jeffery. Thời khắc sinh tử / Jeffery Deaver ; Nguyễn Mai Trang dịch. - H. 
: Lao động, 2023. - 562 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The burial hour   s551432 

 2415. Don Quixote : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: Miguel De 
Cervantes ; Tranh, lời: Neung In Publishing Company ; Lê Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 205 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Danh tác thế giới). - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: World classic - Don Quixote   s551683 

 2416. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu kĩ thuật số : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio, Shintaro Mugiwara. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 63 tr. : tranh vẽ   s551663 

 2417. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu kĩ thuật số : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio, Shintaro Mugiwara. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 63 tr. : tranh màu   s551664 

 2418. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu kĩ thuật số : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio, Shintaro Mugiwara. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.5. - 2023. - 63 tr. : tranh màu   s551665 

 2419. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu kĩ thuật số : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio, Shintaro Mugiwara. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.6. - 2023. - 63 tr. : tranh màu   s551666 

 2420. Doraemon bảo bối : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hoạ sĩ: 
Nagaiwa Kaneda... - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 347 tr. : tranh vẽ   s551784 

 2421. Doraemon chọn lọc - 45 chương mở đầu bộ truyện ngắn Doraemon : Truyện tranh 
/ Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.1: Vol.1 - Vol.23. - 2023. - 273 tr. : tranh vẽ   s551795 

 2422. Doraemon chọn lọc - 45 chương mở đầu bộ truyện ngắn Doraemon : Truyện tranh 
/ Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.2: Vol.24 - Vol.45. - 2023. - 243 tr. : tranh vẽ   s551796 

 2423. Doraemon đố vui : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko Pro. - H. : Kim 
Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1: Doraemon xuất hiện. - 2023. - 291 tr. : tranh vẽ   s551783 

 2424. Doraemon movie story màu - Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời : Truyện 
tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch ; Tranh vẽ: Shin-ei 
Animation ; B.s.: Fujiko Pro, Shin-ei Animation. - H. : Kim Đồng, 2023. - 141 tr. : tranh màu ; 
18 cm. - 35000đ. - 5000b   s551794 

 2425. Dorami và đội quân Doraemon - 7 bí ẩn của trường đào tạo robot : Truyện tranh : 
Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2023. 
- 123 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon). - 30000đ. - 3000b   s551787 
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 2426. Dragon ball full color - Ma Buu : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 77000đ. - 3000b 
 Ph.6, T.2. - 2018. - 231 tr. : tranh vẽ   s551919 

 2427. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Jun Eishima, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2023. - 206 tr. : tranh vẽ   s551899 

 2428. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Jun Eishima, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. 
- 5000b 
 T.3. - 2023. - 198 tr. : tranh vẽ   s551900 

 2429. Dumas, Alexandre. Bá tước Monte-Cristo = Le comte de Monte-Cristo / Alexandre 
Dumas ; Minh hoạ: G. Staal, J. A. Beaucé ; Mai Vũ Minh Khoa chuyển ngữ. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn. - 24 cm. - 196600đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 592 tr. : tranh vẽ   s553060 

 2430. Dương Quyên. Thanh xuân vừa đến / Dương Quyên ; Khưu Nghĩa dịch. - H. : Lao 
động, 2023. - 259 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 1000b 
 Dich từ bản tiếng Hoa: 青春恰自来   s551358 

 2431. Dương Thành Truyền. Bắt đầu bằng để lại : Tạp văn / Dương Thành Truyền. - In 
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 194 tr. ; 20 cm. - 100000đ. - 1000b   s551151 

 2432. Đào Quốc Vịnh. Nắng trong mưa : Thơ / Đào Quốc Vịnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 83 tr. ; 21 cm. - 45000đ. - 1000b 
 Bút danh tác giả: Thuần Khang   s553087 

 2433. Đảo giấu vàng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: R. L. Stevenson 
; Tranh, lời: Neung In Publishing Company ; Lê Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Kim Đồng, 2023. - 207 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Danh tác thế giới). - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: World classic - Treasure island   s551682 

 2434. Đảo thiên đường của nội : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Benji Davies 
; Toto dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 22x25 cm. - 50000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Grandad' island   s551751 

 2435. Đạo làm chồng đảm : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Kousuke Oono ; 
Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.9. - 2023. - 157 tr. : tranh vẽ   s551903 

 2436. Đặng Đình Tưởng. Giọt tình ru : Thơ / Đặng Đình Tưởng. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2023. - 351 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 500b   s551190 

 2437. Đặng Trung Lạc. Hoa lửa : Thơ / Đặng Trung Lạc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. 
- 78 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 500b   s553019 

 2438. Đặng Văn Toàn. Cõi yêu thương : Thơ / Đặng Văn Toàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 99 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 500b   s553039 
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 2439. Đeo nhạc cho mèo : Tranh truyện thiếu nhi = Belling the cat : Children's comics / 
Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s553378 

 2440. Đề đánh giá năng lực Ngữ văn 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Thị Lan Hương, Tạ Văn Hoài Thanh. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 116 tr. : 
bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 3000b   s552695 

 2441. Đề kiểm tra Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Đề kiểm tra 
15 phút, giữa kì, cuối kì / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 236 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 98000đ. - 1500b   s553201 

 2442. Để học tốt Ngữ văn 10 : Theo SGK bộ Cánh Diều / Nguyễn Đức Toàn (ch.b.), Đinh 
Cẩm Châu, Ngô Thanh Hải. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 60000đ. - 1500b 
 T.1. - 2023. - 219 tr. : ảnh, bảng   s553206 

 2443. Để học tốt Ngữ văn 10 : Theo SGK bộ Cánh Diều / Nguyễn Đức Toàn (ch.b.), Đinh 
Cẩm Châu, Ngô Thanh Hải. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 68000đ. - 1500b 
 T.2. - 2023. - 227 tr. : bảng   s553207 

 2444. Điện Biên Phủ của chúng em / Nguyễn Trọng Quỳnh, Vũ Cao, Hồ Phương... - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 190 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 1500b   s551704 

 2445. Đình Duyên. Ngọc bút thơm hương : Thơ / Đình Duyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 159 tr. ; 23 cm. - 100000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Đình Duyên   s553053 

 2446. Đội quân Doraemon - Chuyến tàu lửa tốc hành : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ 
em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng, 2023. - 95 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Tranh 
truyện màu Doraemon). - 30000đ. - 3000b   s551786 

 2447. Đông Duy Hoàng Kiếm Nam. Xứ thâm trầm / Đông Duy Hoàng Kiếm Nam. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 72 tr. : tranh màu ; 15x23 cm. - 300000đ. - 400b   s551995 

 2448. Đông Tàn. Trà hoa quán : Tập thơ / Đông Tàn. - H. : Lao động, 2023. - 157 tr. : 
tranh vẽ ; 19 cm. - 92000đ. - 500b   s552175 

 2449. Đồng Quang Khải. Cõi người, cõi thơ... : Thơ lục bát / Đồng Quang Khải. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 87 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Quang Khải   s553023 

 2450. Đường Tửu Khanh. Thương tiến tửu : Tiểu thuyết : Dành cho 18+ / Đường Tửu 
Khanh ; Hy Mã dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 将进酒 

 T.4. - 2023. - 421 tr.   s553389 

 2451. Eiichiro Oda. One piece - Chuyện chưa kể về băng Mũ Rơm : Tiểu thuyết : Dành 
cho lứa tuổi 14+ / Eiichiro Oda, Tomohito Ohsahi ; Thuý Kim dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Kim Đồng, 2023. - 207 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 45000đ. - 3000b   s551830 

 2452. Eiichiro Oda. One piece - Chuyện về ACE : Tiểu thuyết : Dành cho lứa tuổi 15+ / 
Eiichiro Oda, Sho Hinata ; Thuý Kim dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 
60000đ. - 3000b 
 T.1: Băng hải tặc Spade ra đời. - 2023. - 149 tr.   s551831 

 2453. Eiichiro Oda. One piece - Chuyện về ACE : Tiểu thuyết : Dành cho lứa tuổi 15+ / 
Eiichiro Oda, Tatsuya Hamazaki ; Takara dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. 
- 60000đ. - 3000b 
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 T.2: Nổi danh ở Tân Thế giới. - 2023. - 251 tr.   s551832 

 2454. Em là vì sao sáng : Tập thơ nhạc tưởng niệm Quách Thị Trang / Bàng Nam, Bùi 
Nguyên Tín, Hoài Song Thu... ; S.t., tuyển chọn: Quách An Đông. - H. : Hồng Đức, 2023. - 82 
tr. ; 21 cm. - 69000đ. - 1000b   s552276 

 2455. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 7000b 
 T.9. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s551927 

 2456. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 7000b 
 T.10. - 2023. - 199 tr. : tranh vẽ   s551928 

 2457. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 7000b 
 T.11. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s551929 

 2458. Forster, E. M. Maurice / E. M. Forster ; Jack Frogg dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
319 tr. ; 23 cm. - 120000đ. - 2000b   s551622 

 2459. Fujino Omori. Liệu có sai lầm khi tìm kiếm cuộc gặp gỡ định mệnh trong Dungeon? 
: Dành cho lứa tuổi 18+ / Fujino Omori ; Minh hoạ: Suzuhito Yasuda ; Khoa Sin dịch. - H. : 
Kim Đồng. - 19 cm. - 150000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Nhật: ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているのだろうか11 
 T.11. - 2023. - 518 tr. : tranh vẽ   s551917 

 2460. Gà Chíp và Cừu con : Truyện tranh / Angela Hewitt ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những câu chuyện tình bạn). - 25000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Chip chick's new home   s551186 

 2461. Gà choai trồng bắp : Truyện tranh : 6 - 10 tuổi / Lời: Nguyễn Trần Thiên Lộc ; 
Tranh: Tố Ny. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Từ 
những hạt mầm). - 13000đ. - 3000b   s551603 

 2462. Gà con tự xoay xở : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Ngô Như 
Quỳnh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Bé rèn luyện kĩ 
năng sống - Hợp tác vui vẻ). - 10000đ. - 2000b   s550623 

 2463. Gã khổng lồ lông lá nhút nhát : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Steve 
Smallman ; Tranh: Caroline Pedler ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. 
: tranh màu ; 23 cm. - (Chẳng có gì đáng sợ!). - 32000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Scaredy bear   s550615 

 2464. Gác Mái. Yêu lấy mình để thương lấy đời / Gác Mái. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 
- 196 tr. ; 20 cm. - 88000đ. - 2500b   s553494 

 2465. Gấu nhỏ làm bạn cùng rùa : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Steve 
Smallman ; Tranh: Caroline Pedler ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. 
: tranh màu ; 23 cm. - (Kĩ năng ứng xử với bạn bè - Biết giúp đỡ). - 34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: A friend for bear   s550605 

 2466. Gấu nhỏ mông to : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Steve Smallman ; 
Tranh: Emma Yarlett ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 
23 cm. - (Kĩ năng ứng xử với bạn bè - Biết chấp nhận khuyết điểm của nhau). - 34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Bear's big bottom   s550601 
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 2467. Gia sư hoàng gia : Truyện tranh / Akai Higasa ; Anh Huỳnh dịch. - H. : Hồng Đức. 
- 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 192 tr. : tranh vẽ   s552266 

 2468. Giải cứu động vật rừng Amazon : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nathalie, 
Yves-Marie Clément, Laurent Audouin ; Hồ Thị Hoà dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 43 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Những nhà thám hiểm trên thuyền Huyết Rồng). - 48000đ. - 2000b   
s551723 

 2469. Giang Đăng. Gỡ từ ngực cỏ : Thơ / Giang Đăng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 
103 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 86000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương   s553026 

 2470. Giang Đăng. Nhặt mùa : Thơ / Giang Đăng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 111 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 86000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương   s553025 

 2471. Giáo trình Lí luận văn học - Tác phẩm và thể loại văn học / Trần Đình Sử (ch.b.), 
Phan Huy Dũng, La Khắc Hoà... - In lần thứ 8. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 231 tr. ; 24 cm. 
- 75000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi phần   s553275 

 2472. Gieo hạt giống thương yêu - Mình là chị gái rồi nhé! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
em từ 0 - 6 tuổi / Lời, minh hoạ: Caroline Jayne Church ; Jean-Pierre D. L. B. dịch. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 
20000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I am a big sister   s553358 

 2473. Grebe, Camilla. Tiếng thét dưới băng : Tiểu thuyết trinh thám / Camilla Grebe ; 
Nguyễn Thị Tươi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 481 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Thuỵ Điển: Älskaren från huvudkontoret   s553525 

 2474. Hà Quảng. Nguyễn Du và các tác giả cổ điển đất Hồng Lam / Hà Quảng, Nguyễn 
Văn Quang. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 151 tr. ; 24 cm. - 125000đ. - 300b   s553120 

 2475. 2000 câu hỏi đánh giá năng lực môn Ngữ văn / Nguyễn Tiến Lượng, Hồ Thị Liên 
Minh, Cao Văn Cẩn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 315 tr. ; 27 cm. - 150000đ. - 5000b   
s552725 

 2476. Hải Thành. Xế chiều : Thơ / Hải Thành. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 233 tr. ; 
21 cm. - 120000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Chu Sĩ Hải   s553041 

 2477. Hàn Mặc Tử. Thơ Hàn Mặc Tử. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 174 
tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 48000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 161-174   s551777 

 2478. Hannah, Sophie. Kỳ án dòng chữ tắt = The monogram murders / Sophie Hannah ; 
Tuấn Việt dịch. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 439 tr. ; 20 cm. - 170000đ. 
- 1500b   s551122 

 2479. Hayder, Mo. Quỷ lùn / Mo Hayder ; Lan Young dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 495 tr. ; 24 cm. - 236000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The treatment   s553059 

 2480. Heartstopper : Truyện tranh : 17+ / Alice Oseman ; Xuân Hồng dịch. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn. - 21 cm. - 150000đ. - 6000b 
 T.3. - 2023. - 372 tr. : tranh vẽ   s553051 



198 
 

 2481. Heartstopper : Truyện tranh : 17+ / Alice Oseman ; Xuân Hồng dịch. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn. - 21 cm. - 150000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 373 tr. : tranh vẽ   s553052 

 2482. Helen : Tranh truyện : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Tranh, lời: Neung In publishing 
company ; Nguyễn Kim Dung dịch. - Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng, 2023. - 158 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - (Danh nhân thế giới. Chuyện kể về 10 nhân vật EQ). - 30000đ. - 10000b   s551679 

 2483. Hemingway, Edward. Mèo lang thang và Bồ Câu nhí / Edward Hemingway ; Bảo 
Bình dịch. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2023. - 35 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - 69000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: Pigeon and cat   s553316 

 2484. Higashino Keigo. Hung khí hoàn mỹ / Higashino Keigo ; Vũ Bích Lệ Thuỷ dịch. - 
Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 336 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: 美しき凶器   s553348 

 2485. Higashino Keigo. Nỗi niềm của thám tử Galileo / Higashino Keigo ; Lam Ngọc 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 330 tr. ; 21 cm. - 146000đ. - 4000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: ガリレオの苦悩   s553300 

 2486. Hinata - Cô bé mang linh hồn bà lão : Truyện tranh / Asa Kuwayoshi ; Anh Huỳnh 
dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 72000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 172 tr. : tranh vẽ   s552065 

 2487. His wolf : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Viêm Cửu ; Nel dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 21 cm. - 118000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 226 tr. : tranh vẽ   s553303 

 2488. Hoài Điệp Thứ Lang. Người đao phủ thành Đại La / Hoài Điệp Thứ Lang. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 338 tr. ; 24 cm. - 138000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Đinh Hùng   s553104 

 2489. Hoài Sa. Ngụm đắng xuôi ngàn : Dành cho lứa tuổi 16+ / Hoài Sa. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 198 tr. ; 19 cm. - 45000đ. - 1000b   s551780 

 2490. Hoàng Hải Nguyễn. Cuộc sống "đếch" giống cuộc đời / Hoàng Hải Nguyễn. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 213 tr. ; 21 cm. - (Người trẻ Việt). - 90000đ. - 3000b   s553346 

 2491. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.25: Shigaraki Tomura: Khởi đầu. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s551918 

 2492. Hornby, Nick. Chuyện một cậu bé / Nick Hornby ; Nguyễn Tuấn Phúc dịch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 434 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: About a boy   s553097 

 2493. Howey, Hugh. Ca trực / Hugh Howey ; Thành Nguyễn dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 643 tr. ; 24 cm. - (Silo - Tháp giống; T.2). - 272000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Shift   s553063 

 2494. Howey, Hugh. Len chùi / Hugh Howey ; Thành Nguyễn dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 630 tr. ; 24 cm. - (Silo - Tháp giống; T.1). - 268000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Wool   s553062 

 2495. Hồ Sỹ Hậu. Cuốn gia phả bị thất lạc : Tiểu thuyết / Hồ Sỹ Hậu. - In lần thứ 2. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 402 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 1000b   s553505 
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 2496. Hỗ trợ đọc hiểu văn bản trong chương trình Ngữ văn 11 / Phạm Khánh Duy. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 156 tr. ; 24 cm. - (Bộ sách Cánh Diều). - 60000đ. - 1000b   
s553202 

 2497. Hội lí sự cắc cớ - Bí mật là mật bí : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Sophie 
Furlaud, Dorothée de Monfreid ; Đoàn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 38 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - 42000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mystères et boule de gomme   s551715 

 2498. Hội lí sự cắc cớ - Như cá gặp nước : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Sophie 
Furlaud, Dorothée de Monfreid ; Đoàn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 39 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - 42000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Comme des poissons dans l'eau   s551714 

 2499. Hội lí sự cắc cớ - Yên nào! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Sophie Furlaud, 
Dorothée de Monfreid ; Đoàn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 39 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - 42000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Chut ... on pense   s551716 

 2500. Hột điều của sóc : Truyện tranh : 6 - 10 tuổi / Lời: Nguyên Trang ; Tranh: Tố Ny. - 
Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Từ những hạt mầm). - 
13000đ. - 3000b   s551602 

 2501. Huyền Vũ. Tình yêu và biển cả : Thơ / Huyền Vũ. - H. : Lao động, 2023. - 79 tr. : 
ảnh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Trang tình thơ quê hương). - 175000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Xuân Huyền   s551362 

 2502. Hương mùa gió lạ : 108 gương mặt thơ bạn bè / Bùi Kim Anh, Lê Nhật Ánh, Nguyễn 
Bạn... ; B.s.: Nguyên Bình (ch.b.)... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 447 tr. : ảnh ; 22 cm. - 
200000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hợp tuyển thơ   s553100 

 2503. Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 8 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống 
/ Kiều Bắc, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
88000đ. - 1500b 
 T.1. - 2023. - 184 tr. : bảng   s553204 

 2504. Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 8 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống 
/ Kiều Bắc, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
88000đ. - 1500b 
 T.2. - 2023. - 200 tr. : ảnh, bảng   s553205 

 2505. Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi vào lớp 10 môn Ngữ văn / Nguyễn Kiên (ch.b.), 
Quảng Trọng Bạch, Từ Văn Đông... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 152 
tr. ; 24 cm. - 43000đ. - 4800b   s550971 

 2506. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.17. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s551874 

 2507. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.18. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s551875 

 2508. James, Henry. Những người châu Âu : Một phác thảo / Henry James ; Phan Lương 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 234 tr. ; 20 cm. - 144000đ. - 1500b   s553071 



200 
 

 2509. Jun Phạm. Xứ sở miên man / Jun Phạm. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 256 tr. : 
hình vẽ ; 21 cm. - 220000đ. - 2000b   s553517 

 2510. Kaguya-sama: Cuộc chiến tỏ tình : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Aka 
Akasaka ; Dĩ Ninh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.20. - 2023. - 200 tr. : tranh vẽ   s551897 

 2511. Kaguya-sama: Cuộc chiến tỏ tình : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Aka 
Akasaka ; Dĩ Ninh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.22. - 2023. - 196 tr. : tranh vẽ   s551898 

 2512. Kako Satoshi. Đường hầm tàu điện ngầm được xây dựng như thế nào? : Truyện 
tranh / Kako Satoshi ; Việt Nam Toyota Metro dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 55000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: How subway is tunneled?   s551544 

 2513. Kang Weon Kug. Viết gì cũng chuẩn, nói gì cũng hay / Kang Weon Kug ; Đỗ Minh 
Hạnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 433 tr. ; 21 cm. - 173000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: I write as like I am speaking   s551067 

 2514. Khám phá biển sâu = Under the sea : Dành cho trẻ từ 1 tuổi / Rebecca Weerasekera 
; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 12 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng khám phá = Let's 
explore). - 70000đ. - 3000b   s551281 

 2515. Khánh Nguyễn. Tản mạn từ Nam Mỹ : Tản văn / Khánh Nguyễn. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 270 tr. ; 24 cm. - 185000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Khánh Hoà   s550993 

 2516. Khu vườn xanh : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Ngô Như Quỳnh. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Những truyện hay 
cho bé - Để Trái Đất mãi tươi xanh). - 8000đ. - 1500b   s550627 

 2517. Khuất Bình Nguyên. Giọt nước thầm giữa những thời đại thi ca : Chân dung văn 
học. Đàm luận văn chương / Khuất Bình Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 302 tr. ; 24 
cm. - 162000đ. - 700b   s553056 

 2518. Khúc Minh Tuấn. Khúc gia trang - Dậy sóng trời Nam : Truyện dã sử / Khúc Minh 
Tuấn. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 254 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 1000b   s553141 

 2519. Khủng long Gầm Gừ và Khủng long Tí Nị : Truyện tranh / Angela Hewitt ; Bắc Hà 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những câu chuyện 
tình bạn). - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Travis T-rex's birthday surprise   s551187 

 2520. Khủng long Lưng Gai và khủng long Cổ Dài : Truyện tranh / Angela Hewitt ; Bắc 
Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những câu chuyện 
tình bạn). - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Sophie's moonlight adventure   s551188 

 2521. Khủng long nhỏ không còn lo xa : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: 
Rachel Bright : Tranh: Chris Chatterton ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
28 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Chẳng có gì đáng sợ). - 32000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The worrysaurus   s550611 

 2522. Khủng long nhỏ làm hoà : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Rachel Bright 
; Tranh: Chris Chatterton ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - (Kĩ năng ứng xử với bạn bè - Biết cách làm hoà). - 34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The hugasaurus   s550602 
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 2523. Kỉ niệm về bà : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F Fujio. 
- H. : Kim Đồng, 2023. - 111 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon). - 30000đ. 
- 3000b   s551785 

 2524. Kiến đen tìm mè : Truyện tranh : 6 - 10 tuổi / Lời: Nguyên Trang ; Tranh: Khanh 
Nguyễn. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Từ những 
hạt mầm). - 13000đ. - 3000b   s551604 

 2525. Kim Ryeo Ryeong. Một tuần : Tiểu thuyết / Kim Ryeo Ryeong ; Dương Thanh Hoài 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 273 tr. ; 21cm. - 105000đ. - 1500b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 일주일   s553498 

 2526. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Nguyệt Quế dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3700b 
 T.53. - 2023. - 217 tr. : tranh vẽ   s551922 

 2527. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Nguyệt Quế dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3700b 
 T.54. - 2023. - 217 tr. : tranh vẽ   s551923 

 2528. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Nguyệt Quế dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3700b 
 T.55. - 2023. - 225 tr. : tranh vẽ   s551924 

 2529. Kizu Kannoda. Này, cậu có muốn hẹn hò với tớ không? / Kizu Kannoda ; Minh hoạ: 
Siokazunoko ; Harumai dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 139000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 407 tr. : tranh vẽ   s552062 

 2530. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 12000b 
 T.23. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s551877 

 2531. Koushi Tachibana. Date a live : Dành cho lứa tuổi 18+ / Koushi Tachibana ; Minh 
hoạ: Tsunako ; Phạm Duy dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 98000đ. - 1000b 
 T.3: Kurumi Killer. - 2023. - 371 tr. : tranh vẽ   s551972 

 2532. Koushi Tachibana. Date a live: Encore : Dành cho lứa tuổi 18+ / Koushi Tachibana 
; Minh hoạ: Tsunako ; Tài Thịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 108000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 343 tr. : tranh vẽ   s551973 

 2533. Koushi Tachibana. Date a live: Encore : Dành cho lứa tuổi 18+ / Koushi Tachibana 
; Minh hoạ: Tsunako ; Tài Thịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 118000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 413 tr. : tranh vẽ   s551974 

 2534. Koushi Tachibana. Date a live: Encore : Dành cho lứa tuổi 18+ / Koushi Tachibana 
; Minh hoạ: Tsunako ; Tài Thịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 108000đ. - 2000b 
 T.3. - 2023. - 342 tr. : tranh vẽ   s551975 

 2535. Kỳ án siêu nhiên : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kyo Shirodaira ; Minh hoạ: 
Chashiba Katase ; Phương Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 
4000b 
 T.17. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s551920 

 2536. Kỳ án siêu nhiên : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kyo Shirodaira ; Minh hoạ: 
Chashiba Katase ; Phương Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 
4000b 
 T.18. - 2023. - 251 tr. : tranh vẽ   s551921 
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 2537. Ký ức người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn! / Nguyễn Huy 
Hiệu, Cao Thượng Lương, Trần Đăng Thanh... ; B.s.: Nguyễn Mạnh Đẩu... - In lần thứ 2. - H. 
: Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 300000đ. - 600b 
 T.9. - 2023. - 393 tr. : ảnh   s552334 

 2538. Ký ức người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn! / Lê  Doãn Hợp, 
Lê Gạch, Phan Văn Giang... ; B.s.: Nguyễn Mạnh Đẩu... - In lần thứ 2. - H. : Thông tin và 
Truyền thông. - 24 cm. - 300000đ. - 600b 
 T.10. - 2023. - 417 tr. : ảnh   s552335 

 2539. Ký ức người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn! / Nguyễn Phú 
Trọng, Nguyễn Huy Hiệu, Võ Minh Lương... ; B.s.: Nguyễn Mạnh Đẩu... - In lần thứ 2. - H. : 
Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 300000đ. - 600b 
 T.14. - 2023. - 402 tr. : ảnh   s552336 

 2540. Kỷ niệm trường cũ - bạn xưa : Kỷ yếu / Tôn Nữ Thị Hà, Trần Hà Thanh, Tôn Thất 
Hy... - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Nhóm Cựu học sinh Trung học Trần Bình Trọng - Ninh Hoà, niên khoá 1963 
- 1970 
 T.5: Kỷ yếu. - 2023. - 268 tr. : minh hoạ   s552319 

 2541. Làm chủ kiến thức Ngữ văn 9 - Luyện thi vào 10 / Phạm Trung Tình, Chu Thị Thuỳ 
Dương. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 105000đ. - 2000b 
 Ph.2: Tiếng Việt - Tập làm văn. - 2023. - 199 tr. : bảng   s552313 

 2542. Làm chủ kiến thức Ngữ văn bằng sơ đồ tư duy lớp 6 : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Hoàng Thị Vân Anh, Lê Thị Ngọc. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 138000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2023. - 238 tr. : ảnh, bảng   s552312 

 2543. Làm gì có quái vật! : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Norbert Landa ; 
Tranh: Tim Warnes ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 23 
cm. - (Chẳng có gì đáng sợ!). - 32000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The great monster hunt   s550616 

 2544. Làm theo lời Bác : Thơ / Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Báu, Xuân Cát... - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 128 tr., 2 tr. ảnh ; 21 cm. - 50000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ thơ Đường luật Hà Tĩnh   s553113 

 2545. Laurens, Camille. Con gái = Fille / Camille Laurens ; J. B. dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 259 tr. ; 21 cm. - 132000đ. - 2000b   s553511 

 2546. Lawrence, Edwin Durning. Bacon chính là Shakespeare / Edwin Durning Lawrence 
; Mai Yên Thi dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 214 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 138000đ. - 800b 
 Phụ lục: tr. 187-201. - Thư mục: tr. 203-207   s551514 

 2547. Lâm Thanh Huyền. Ngày nắng yêu nắng ngày mưa yêu mưa / Lâm Thanh Huyền ; 
Mai Phương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 329 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 2500b 

 Tên sách tiếng Trung: 晴天爱晴、雨天爱雨   s553509 

 2548. Lê Chí. Muối : Thơ / Lê Chí. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 135 tr. : ảnh ; 21 cm. 
- 120000đ. - 500b   s553068 

 2549. Lê Chí. Những câu thơ còn mất : Thơ viết trong chiến tranh / Lê Chí. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2023. - 123 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 500b   s553089 
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 2550. Lê Ký Thương. Góp nắng cho cây : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Ký Thương. - H. : 
Kim Đồng, 2023. - 43 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 45000đ. - 1500b   s551733 

 2551. Lê Lý Luận. Duyên quê : Thơ / Lê Lý Luận. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 
119 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 200b   s551012 

 2552. Lê Minh Hà. Neo đậu hai quê : Tạp bút - Thơ - Bút ký / Lê Minh Hà, Dương Thanh 
Thanh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 475 tr. : ảnh ; 21 cm. - 299000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 453-469   s553520 

 2553. Lê Quang Sinh. Trầm tích mùa thu : Phê bình - Tiểu luận / Lê Quang Sinh. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 162 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 300b   s553027 

 2554. Lê Quý Hiền. Bàn về sáng tác kịch bản sân khấu / Lê Quý Hiền. - H. : Sân khấu, 
2023. - 225 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 222-225   s551228 

 2555. Lê Tấn Quỳnh. Em đã làm gì trong trống rỗng tôi : Thơ / Lê Tấn Quỳnh. - Huế : 
Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 57 tr. ; 20 cm. - 76000đ. - 300b   s551000 

 2556. Lê Thanh Luận. Đi ngang mùa nhớ : Thơ / Lê Thanh Luận. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 127 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 1000b   s553021 

 2557. Lê Trung Cường. Mặt trời luôn bên tôi : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lê Trung Cường. 
- H. : Kim Đồng, 2023. - 265 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 1500b   s551775 

 2558. Lê Vi Thuỷ. Trăng treo đầu núi : Tập truyện ngắn / Lê Vi Thuỷ. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 215 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 1000b   s551039 

 2559. Lowry, Lois. Con trai / Lois Lowry ; Mèo Xanh Biển dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 425 tr. ; 21 cm. - 158000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Son   s553048 

 2560. Lông vũ của tớ đâu rồi? : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0+ tuổi / Lời: Elizabeth 
Cook : Tranh: Rebecca Weerasekera, Maryna Solodka ; Mỹ Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 
28 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Những câu chuyện về sự chia sẻ). - 120000đ. - 3000b   s552436 

 2561. Lớp học mật ngữ : Đặc san Hoa học trò : Truyện tranh / B. R.O. Group ; B.s.: 
Nguyễn Hồ Hưng... - H. : Báo Tiền phong. - 22 cm. - 25000đ 
 T.5. - 2023. - 46 tr. : tranh màu   s552318 

 2562. Lớp học rùng rợn : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Emi Ishikawa ; 
Sachi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.19. - 2023. - 181 tr. : tranh vẽ   s551878 

 2563. Lớp học rùng rợn : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Emi Ishikawa ; 
Sachi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.20. - 2023. - 179 tr. : tranh vẽ   s551879 

 2564. Lười chỉ thích ngủ : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Andrew Murray ; 
Tranh: Jack Tickle ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 23 
cm. - (Kĩ năng ứng xử với bạn bè - Biết tôn trọng sự khác biệt). - 34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The very sleepy sloth   s550603 

 2565. Lương Anh Đan. Ngộ nhận : Tiểu thuyết tâm lý xã hội / Lương Anh Đan. - H. : Lao 
động, 2023. - 277 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 700b   s551360 

 2566. Lưu Hồng Hà. 365 truyện kể hằng đêm : Mùa thu / Lưu Hồng Hà. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 214 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 95000đ. - 3000b   s552440 
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 2567. Lưu Quang Vũ. Hồn Trương Ba da hàng thịt. Tôi và chúng ta : Kịch / Lưu Quang 
Vũ. - H. : Kim Đồng, 2023. - 266 tr. : ảnh ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 
60000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 249-266   s551779 

 2568. Ma Ma. Em là tiểu tiên nữ của anh : Tiểu thuyết / Ma Ma ; Thu Trần dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 279000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Trung: 他的小仙女 
 T.1. - 2023. - 478 tr.   s553518 

 2569. Ma Ma. Em là tiểu tiên nữ của anh : Tiểu thuyết / Ma Ma ; Thu Trần dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 279000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Trung: 他的小仙女 
 T.2. - 2023. - 477 tr.   s553519 

 2570. Ma Văn Kháng. Mưa mùa hạ : Tiểu thuyết / Ma Văn Kháng. - H. : Lao động, 2023. 
- 289 tr. ; 21 cm. - 112000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 281-288   s551347 

 2571. Macmart. Lạc giữa tần số không người nghe / Macmart. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 190 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 2000b   s553493 

 2572. Mai Ngọc. Hồn quê : Thơ / Mai Ngọc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 114 tr. ; 21 
cm. - 65000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mai Ngọc   s553011 

 2573. Mai Ngọc Tuyền. Viễn phố : Tiểu thuyết / Mai Ngọc Tuyền. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 237 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 1000b   s553098 

 2574. Mai Thanh Hạ. Cảm ơn bạn đã không từ bỏ chính mình / Mai Thanh Hạ. - H. : Thế 
giới, 2023. - 189 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 89000đ. - 2000b   s552058 

 2575. Maruto Fumiaki. Phương pháp "đào tạo" nữ chính nhạt nhoà / Maruto Fumiaki ; 
Minh hoạ: Misaki Kurehito ; Hà Vy dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 110000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 254 tr. : tranh vẽ   s551970 

 2576. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.5: Mash Burnedead và gương thần. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s551884 

 2577. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.6: Finn Ames và bạn bè. - 2023. - 197 tr. : tranh vẽ   s551885 

 2578. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.7: Mash Burnedead và quả bóng hung hăng. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s551886 

 2579. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.8: Mash Burnedead và 4 lưỡi đao kim cương. - 2023. - 209 tr. : tranh vẽ   s551887 

 2580. Mẹ yêu con mọi lúc : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trung tâm giáo dục nhi 
đồng Dino Little Q b.s. ; Huyền Trâm dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 21 tr. 
: tranh màu ; 21 cm. - (Bên con mỗi ngày). - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I like the way you are   s551739 
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 2581. Meyer, Stephenie. Chuyên gia hoá học = The chemist : Tiểu thuyết / Stephenie 
Meyer ; Dã Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 743 tr. ; 20 cm. - 270000đ. - 
1500b   s551128 

 2582. Miko - "Edo rắc rối ký" : Truyện tranh : 3+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 
11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 223 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 3000b   s551937 

 2583. Miko selection - Cười bể bụng : Tuyển tập 10 truyện mắc cười nhất : Truyện tranh 
: 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 186 tr. : 
tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 3000b   s551941 

 2584. Miko selection - Girl : Tuyển tập 10 truyện con gái hay nhất : Truyện tranh : 3+ / 
Eriko Ono ; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 190 tr. : tranh 
vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 3000b   s551938 

 2585. Miko! Tất tần tật : Tuyển tập những câu chuyện hay nhất : Truyện tranh : 6+ / Eriko 
Ono ; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 167 tr. : tranh vẽ ; 18 
cm. - 25000đ. - 3000b   s551939 

 2586. Morgenstern, Susie. Những lá thư không gửi / Susie Morgenstern ; Ngân Hà dịch. - 
Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 158 tr. ; 21 cm. - 56000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Lettres d'amour de 0 à 10   s551555 

 2587. Mộc Qua Hoàng. Câu hỏi này nằm ngoài đề cương : Dành cho 18+ / Mộc Qua 
Hoàng ; Hy Dao dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 24 cm. - 189000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 这题超纲了 

 T.1. - 2023. - 467 tr.   s550994 

 2588. Mộc Qua Hoàng. Câu hỏi này nằm ngoài đề cương : Dành cho 18+ / Mộc Qua 
Hoàng ; Hy Dao dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 24 cm. - 196000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 这题超纲了 

 T.2. - 2023. - 507 tr.   s553105 

 2589. Mộc Trầm. Lén nhặt chuyện đời / Mộc Trầm. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 213 
tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 10000b 
 Đạo hiệu tác giả: Thích Đạo Quang   s551550 

 2590. My daddy is a runner / Bùi Phương Tâm ; Ill.: Jeet Zdũng. - H. : Kim Dong, 2023. 
- 46 p. : col. pic. ; 31 cm. - 78000đ. - 1000 copies   s552952 

 2591. My daddy is a runner / Bùi Phương Tâm ; Ill.: Jeet Zdũng. - H. : Kim Dong, 2023. 
- 46 p. : col. pic. ; 31 cm. - 145000đ. - 500 copies   s552953 

 2592. My Nga Kiessling. Tiếng gọi của trái tim : Luôn bên nhau... Mãi yêu người... Hôm 
nay em lại hứa lời yêu anh / My Nga Kiessling. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 306 tr. : ảnh ; 
21 cm. - 150000đ. - 500b   s553064 

 2593. Mỹ vị hầm ngục = Delicious in dungeon : Truyện tranh : 16+ / Kui Ryoko ; Ngô 
Quế Đan dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 65000đ. - 3000b 
 T.9. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s552251 

 2594. Mỹ vị hầm ngục = Delicious in dungeon : Truyện tranh : 16+ / Kui Ryoko ; Ngô 
Quế Đan dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 77000đ. - 3000b 
 T.10. - 2023. - 223 tr. : tranh vẽ   s552252 

 2595. Nam Thi. Tình chưa muộn : Thơ / Nam Thi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 141 
tr. ; 20 cm. - 300b   s553079 
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 2596. Nam Xuân Thuỷ. Chiếc trống trường em : Thơ / Nam Xuân Thuỷ. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 96 tr. ; 20 cm. - 50000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Phạm Ngô Khuyên   s553066 

 2597. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Q.4: Cây cầu mang tên người anh hùng!!. - 2023. - 176 tr. : tranh vẽ   s551864 

 2598. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.67: Bước đột phá. - 2023. - 183 tr. : tranh vẽ   s551865 

 2599. Natsume Sōseki. Cánh cổng : Tiểu thuyết / Natsume Sōseki ; Mai Đỗ dịch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 344 tr. ; 21 cm. - (Tao Đàn). - 250000đ. - 2000b   s553045 

 2600. Này, bạn có biết không? : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Accototo, Toshio 
Fukuda,  Akiko Fukuda ; Muki dịch. - H. : Lao động, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Tủ 
sách Gia đình nhỏ. Ehon Nhật Bản). - 35000đ. - 1000b   s552150 

 2601. Nazaki Mado. Hello world / Nazaki Mado ; Phương Ngân dịch. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 304 tr. ; 18 cm. - 120000đ. - 4000b   s552233 

 2602. Nâng cao kỹ năng viết học thuật và viết nghiên cứu bằng tiếng Anh : Sách tham 
khảo / Ngô Văn Giang (ch.b.), Nguyễn Trào, Phùng Văn Đông... - H. : Thế giới, 2023. - 251 tr. 
: bảng ; 21 cm. - 149000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Hà Nội. - Thư mục: tr. 153-170. - 
Phụ lục: tr. 171-251   s553421 

 2603. Ngô Bích Thu. Truyện khoa học viễn tưởng: Từ Edgar Allan Poe đến Viết Linh / 
Ngô Bích Thu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 146 tr. : ảnh, bảng ; 19 cm. - 160000đ. 
- 500b 
 Phụ lục: tr. 137-141. - Thư mục: tr. 143-144   s551985 

 2604. Ngô Huân. Đong đầy yêu thương / Ngô Huân. - H. : Thế giới, 2023. - 147 tr. ; 19 
cm. - 3000b   s552061 

 2605. Ngô Trí Sinh. Một thoáng thơ bay : Thơ / Ngô Trí Sinh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 111 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Ngô Gia   s553024 

 2606. Ngỗng đi biển : Truyện tranh / Laura Wall ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký; T.7). - 35000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Goose at the beach   s551135 

 2607. Ngỗng đi mua sắm : Truyện tranh / Laura Wall ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký; T.5). - 
35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Goose goes shopping   s551133 

 2608. Ngỗng ở trang trại : Truyện tranh / Laura Wall ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký; T.6). - 
35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Goose at the farm   s551134 

 2609. Ngỗng ở vườn bách thú : Truyện tranh / Laura Wall ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký; 
T.3). - 35000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Goose at the zoo   s551131 

 2610. Ngỗng tới trường : Truyện tranh / Laura Wall ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký; T.2). - 
35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Goose goes to school   s551130 

 2611. Ngỗng và cuộc thám hiểm trong rừng : Truyện tranh / Laura Wall ; Bắc Hà dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ấm áp tình bạn - Ngỗng 
phiêu lưu ký; T.8). - 35000đ. - 2000b   s551136 

 2612. Ngỗng và Halloween : Truyện tranh / Laura Wall ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký; T.9). - 
35000đ. - 2000b   s551137 

 2613. Ngỗng và kế hoạch nhỏ : Truyện tranh / Laura Wall ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký; 
T.10). - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Goose's cake bake   s551138 

 2614. Nguyen Nhat Anh. Ticket to childhood / Nguyen Nhat Anh ; Transl.: William 
Naythons ; Ill.: Do Hoang Tuong. - 6th ed. - Ho Chi Minh City : Tre Publishing House, 2023. 
- 148 p. : pic. ; 20 cm. - 100000đ. - 1500 copies   s552971 

 2615. Nguyên An. Văn học thiếu nhi Việt Nam : Khảo luận & chân dung / Nguyên An. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 372 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 172000đ. - 1000b   s553095 

 2616. Nguyên Hồng. Những ngày thơ ấu : Dành cho lứa tuổi 13+ / Nguyên Hồng. - Tái 
bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2023. - 118 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Vàng. Tác phẩm chọn lọc 
dành cho thiếu nhi). - 35000đ. - 2000b   s551618 

 2617. Nguyên Hương. Những truyện hay viết cho thiếu nhi : Chuyện kể của bốn mùa. Quỷ 
Út. Mùa hè chỉ có hai ngày... / Nguyên Hương. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
198 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Hồ Thị Dược   s551692 

 2618. Nguyễn Bá Tài. Tình đời : Thơ / Nguyễn Bá Tài. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 
200 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 1187b   s552001 

 2619. Nguyễn Bảo Trung. Nhà / Nguyễn Bảo Trung. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 
2023. - 202 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 109000đ. - 3000b   s551551 

 2620. Nguyễn Bích Lan. Không gục ngã : Tự truyện / Nguyễn Bích Lan. - Tái bản lần thứ 
11. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 303 tr., 16 tr. ảnh ; 21 cm. - 128000đ. - 3000b   s553067 

 2621. Nguyễn Bính. Thơ Nguyễn Bính. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 179 
tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 42000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 170-179   s551776 

 2622. Nguyễn Chiến Thắng. Chuyện kể của một Đại sứ : Ký / Nguyễn Chiến Thắng. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 302 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b   s553047 

 2623. Nguyễn Công Hoan. Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Kim Đồng, 2023. - 249 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 55000đ. 
- 2000b 
 Phụ lục: tr. 241-249   s551778 

 2624. Nguyễn Đăng Độ. Những vần thơ yêu thương : Thơ / Nguyễn Đăng Độ. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2023. - 135 tr. ; 22 cm. - 145000đ. - 1000b   s553028 
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 2625. Nguyễn Đình Chúc. Đường thi : Thơ tuyển / Nguyễn Đình Chúc. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 143 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Nguyên Đình   s553084 

 2626. Nguyễn Đức Trí. Sắc xuân quê : Thơ / Nguyễn Đức Trí. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 136 tr. ; 21 cm. - 300b   s553090 

 2627. Nguyễn Hải Lý. Con là ban mai : Dành cho lứa tuổi 6+ / Thơ: Nguyễn Hải Lý ; 
Tranh: Châu Phạm. - H. : Kim Đồng, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 40000đ. - 1500b   
s551734 

 2628. Nguyễn Hải Ninh. Thánh nữ Truông Bồn : Tập kịch bản văn học / Nguyễn Hải 
Ninh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 178 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 200b 
 Bút danh tác giả: Hải Ninh   s551017 

 2629. Nguyễn Hồng Nam. Hoa bừng trên cỏ : Thơ / Nguyễn Hồng Nam. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 174 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 500b   s553016 

 2630. Nguyễn Hưng Hải. Tiếng chuông chùa ở Trường Sa / Nguyễn Hưng Hải. - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 63 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 500b   s551009 

 2631. Nguyễn Hương. Thơ tình Nguyễn Hương. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 183 
tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 100b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Thuý Hương   s551015 

 2632. Nguyễn Hữu Phú. Tiếng thở mùa : Thơ / Nguyễn Hữu Phú. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 97 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 300b   s553038 

 2633. Nguyễn Khắc Thông. Làn Xoan ghẹo : Thơ / Nguyễn Khắc Thông. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 94 tr. ; 21 cm. - 30000đ. - 500b   s553033 

 2634. Nguyễn Minh Khoa. Tắm lại sông La : Thơ / Nguyễn Minh Khoa. - H. : Lao động, 
2023. - 98 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 300b   s551348 

 2635. Nguyễn Mỹ Nữ. Thương quá nục ởi! : Tạp văn / Nguyễn Mỹ Nữ. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 213 tr. ; 20 cm. - 75000đ. - 1500b   s552344 

 2636. Nguyễn Nhật Ánh. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; 
Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 76. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 207 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 90000đ. - 3000b   s551161 

 2637. Nguyễn Nhật Ánh. Cô gái đến từ hôm qua : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 60. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 221 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 85000đ. - 3000b   
s551162 

 2638. Nguyễn Nhật Ánh. Đảo mộng mơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 
34. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 254 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 75000đ. - 3000b   s551166 

 2639. Nguyễn Nhật Ánh. I see yellow flowers in the green grass / Nguyễn Nhật Ánh ; 
Transl.: Nhã Thuyên, Kaitlin Rees ; Ill.: Đỗ Hoàng Tường. - 4th ed. - Ho Chi Minh City : Tre 
Publ., 2023. - 375 p. : pic. ; 20 cm. - 270000đ. - 1000 copies   s552866 

 2640. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 22. - H. : 
Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.5: Khu vườn trên mái nhà. Thủ môn bị từ chối. Thi sĩ hạng ruồi. - 2023. - 330 tr.   
s551637 

 2641. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 21. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
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 T.7: Cú nhảy kinh hoàng. Anh và em. Tướng quân. - 2023. - 326 tr. : tranh vẽ   s551638 

 2642. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 21. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.8: Tấm huy chương vàng. Cỗ xe ngựa kỳ bí. Giải thưởng lớn. - 2023. - 326 tr. : tranh vẽ   
s551639 

 2643. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 21. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.10: Mùa hè bận rộn. Hoa tỉ muội. Quán kem. - 2023. - 326 tr. : tranh vẽ   s551640 

 2644. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 20. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.11: Thằng thỏ đế. Bên ngoài cửa lớp. Hoạ mi một mình. - 2023. - 318 tr. : tranh vẽ   
s551641 

 2645. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 20. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.14: Lang thang trong rừng. Kho báu dưới hồ. Gia sư. - 2023. - 334 tr. : tranh vẽ   s551642 

 2646. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 20. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.16: Người giúp việc khác thường. Ngủ quên trên đồi. Kẻ thần bí. - 2023. - 374 tr. : tranh 
vẽ   s551643 

 2647. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 20. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.17: Bạn gái. Cửa hàng bánh kẹo. Một ngày kì lạ. - 2023. - 326 tr. : tranh vẽ   s551644 

 2648. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 20. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.18: Tóc ngắn tóc dài. Má lúm đồng tiền. Cà phê áo tím. - 2023. - 334 tr. : tranh vẽ   
s551645 

 2649. Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 56. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 296 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 110000đ. - 3000b   s551167 

 2650. Nguyễn Nhật Ánh. Ngày xưa có một chuyện tình : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. 
- In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 342 tr. ; 20 cm. - 125000đ. - 3000b   
s551164 

 2651. Nguyễn Nhật Ánh. Ngày xưa có một chuyện tình : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. 
- In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 342 tr. ; 20 cm. - 125000đ. - 5000b   
s551163 

 2652. Nguyễn Nhật Ánh. Tôi là Bêtô : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 55. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 229 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 95000đ. - 5000b   s551111 

 2653. Nguyễn Tài. Thoáng xưa : Thơ / Nguyễn Tài. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 
303 tr. ; 20 cm. - 250b   s553116 

 2654. Nguyễn Thanh Bình. Câu hò đất mẹ : Tập kịch bản sân khấu / Nguyễn Thanh Bình. 
- H. : Sân khấu, 2023. - 254 tr. ; 21 cm. - 450b   s552315 

 2655. Nguyễn Thanh Kim. Nghiêng bóng lá : Thơ / Nguyễn Thanh Kim. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 110 tr., 8 tr. tranh màu ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s553020 

 2656. Nguyễn Thế Hinh. Ký ức một thời : Thơ / Nguyễn Thế Hinh. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2023. - 159 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 300b   s551195 
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 2657. Nguyễn Thi. Người mẹ cầm súng : Truyện dài / Nguyễn Thi. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 112 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Hoàng Ca   s553091 

 2658. Nguyễn Thị Duyên Sanh. Loanh quanh xứ nhớ : Tập bút ký và tuỳ bút / Nguyễn Thị 
Duyên Sanh. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 157 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 300b   s551001 

 2659. Nguyễn Thị Liên Tâm. Tay thơm chạm cúc chiều trở gió : Thơ / Nguyễn Thị Liên 
Tâm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 150 tr. : ảnh ; 20 cm. - 100000đ. - 500b   s553036 

 2660. Nguyễn Thị Thu Giang. Văn học Âu - Mỹ thế kỷ XIX / Nguyễn Thị Thu Giang. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 216 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 
100b 
 Thư mục sau mỗi chương   s551240 

 2661. Nguyễn Thu Lan. Sách tham khảo: Tiếng Việt học thuật - Nghe : Dành cho sinh 
viên nước ngoài / Nguyễn Thu Lan (ch.b.), Nguyễn Văn Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - xii, 109 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 87-91. - Phụ lục: tr. 92-109   s553099 

 2662. Nguyễn Thuý Dung. Có những ngày như thế : Tản văn - Truyện ngắn / Nguyễn 
Thuý Dung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 138 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 500b   
s553083 

 2663. Nguyễn Tiến Nên. Lời thỉnh cầu từ đất : Thơ / Nguyễn Tiến Nên. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 108 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 500b   s553015 

 2664. Nguyễn Trọng Bản. Hiệp biện Đại học sĩ Đạm Hiên Nguyễn Trung Mậu : Tiểu 
thuyết luận đề lịch sử / Nguyễn Trọng Bản. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 446 tr. : ảnh ; 
24 cm. - 250000đ. - 200b   s553123 

 2665. Nguyễn Trọng Luân. Bình minh phía trước : Tiểu thuyết / Nguyễn Trọng Luân. - 
H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 251 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 732b   s553284 

 2666. Nguyễn Uyển. Đọc & Suy ngẫm : Phê bình - Tiểu luận / Nguyễn Uyển. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2023. - 401 tr. ; 23 cm. - 170000đ. - 750b   s553058 

 2667. Nguyễn Văn Bằng. Niềm vui rồi sẽ tới : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn Bằng. - H. 
: Hồng Đức, 2023. - 207 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 1000b   s551040 

 2668. Nguyễn Văn Tàu. Nước mắt ngày gặp mặt : Hồi ký / Nguyễn Văn Tàu. - In lần thứ 
7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 248 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 
1000b   s552347 

 2669. Nguyễn Văn Thắng. Những câu thơ hái trong vườn / Nguyễn Văn Thắng. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 104 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s553031 

 2670. Ngữ văn 8 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Đỗ Thu Hà... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 25000đ. - 100000b 
 T.2. - 2023. - 139 tr. : minh hoạ   s552664 

 2671. Ngữ văn 8 - Đề ôn luyện và kiểm tra : Dùng ngữ liệu ngoài SGK : Theo Chương 
trình GDPT 2018 - Dùng chung cho 3 bộ SGK / Đào Phương Huệ (ch.b.), Trần Thị Thành, 
Nguyễn Thị Thuý Hồng, Bùi Thị Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 211 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 116000đ. - 3000b   s552726 
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 2672. Ngữ văn 10 - Ngữ liệu đọc hiểu mở rộng : Dùng cho HS, GV dạy - học 3 bộ SGK 
Chương trình 2018... / Đào Phương Huệ (ch.b.), Nguyễn Thị Thuý Hồng, Đỗ Thị Ngọc Chi. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 199 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 116000đ. - 3000b   s552727 

 2673. Ngựa con và Bê con : Truyện tranh / Peter Adby ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những câu chuyện tình bạn). - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Freddie foal's busy day   s551189 

 2674. Nhà văn Sơn Nam - Những góc đời riêng lạ / Đào Thuý Hằng, Lý Lan, Lam Điền... 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 147 tr. ; 20 cm. - 75000đ. - 2000b   s551114 

 2675. Nhất Mai Đồng Tiền. Trộm mệnh : Tiểu thuyết linh dị / Nhất Mai Đồng Tiền ; Hàn 
Vũ Phi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 189000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 偷命 

 T.1. - 2023. - 451 tr.   s553502 

 2676. Nhất Mai Đồng Tiền. Trộm mệnh : Tiểu thuyết linh dị / Nhất Mai Đồng Tiền ; Hàn 
Vũ Phi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 189000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 偷命 

 T.2. - 2023. - 443 tr.   s553503 

 2677. Nhật Thành. Hoa trên đỉnh núi : Tiểu thuyết / Nhật Thành. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2023. - 247 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 300b   s553118 

 2678. Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Hitsuji 
Gondaira ; AnHD dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.5: Tanpopo. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s551862 

 2679. Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Hitsuji 
Gondaira ; AnHD dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.6: Dòng máu Yozakura. - 2023. - 184 tr. : tranh vẽ   s551863 

 2680. Nhóc Miko : 10 câu chuyện tình cảm hay nhất : Truyện tranh : 3+ / Eriko Ono ; Hải 
Thọ dịch. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 188 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 
25000đ. - 3000b   s551940 

 2681. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s551942 

 2682. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s551943 

 2683. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.4. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s551944 

 2684. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.5. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s551945 

 2685. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.6. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s551946 
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 2686. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.8. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s551947 

 2687. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.9. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s551948 

 2688. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.10. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s551949 

 2689. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.12. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s551950 

 2690. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.14. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s551951 

 2691. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.15. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s551952 

 2692. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.16. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s551953 

 2693. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.17. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s551954 

 2694. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.18. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s551955 

 2695. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.27. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s551956 

 2696. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.28. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s551957 

 2697. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.29. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s551958 

 2698. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.32. - 2023. - 167 tr. : tranh vẽ   s551959 

 2699. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.33. - 2023. - 167 tr. : tranh vẽ   s551960 

 2700. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
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 T.34. - 2023. - 166 tr. : tranh vẽ   s551961 

 2701. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.35. - 2023. - 167 tr. : tranh vẽ   s551962 

 2702. Nhục Bao Bất Cật Nhục. Husky và sư tôn mèo trắng của hắn : Tiểu thuyết / Nhục 
Bao Bất Cật Nhục ; Nguyệt Lạc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 T.5. - 2023. - 541 tr.   s553302 

 2703. Những bài làm văn mẫu 7 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Ngọc 
Thắm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 179 tr. ; 24 cm. - 75000đ. - 1500b   s553200 

 2704. Những bài thơ tình không tuổi / Trần Bá Bích, Lưu Văn Nga, Nguyễn Thị Châm... 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 304 tr. : ảnh chân dung ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Vĩnh Phúc   s553305 

 2705. Những câu chuyện đẹp : Những câu chuyện đầy ngọt ngào để trân trọng : Truyện 
tranh / Lời: Gemma Barder ; Tranh: Louise Angelicas ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 
48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu). - 79000đ. - 2000b   s551285 

 2706. Những câu chuyện thú vị dành cho bé gái : 7 câu chuyện mơ mộng để các bé cùng 
sẻ chia : Truyện tranh / Lời: Xanna Chown ; Tranh: Bella Bee ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu). - 79000đ. - 2000b   
s551288 

 2707. Những câu chuyện thú vị dành cho bé trai : 7 câu chuyện mơ mộng để các bé cùng 
sẻ chia : Truyện tranh / Tranh, lời: Xanna Chown ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 48 
tr. : tranh màu ; 23 cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu). - 79000đ. - 2000b   s551287 

 2708. Những câu chuyện về thế giới loài vật - Tớ là một chú chó = Animal tales - I am a 
dog : Truyện tranh : Sách song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Quế Hương dịch. - H. 
: Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 22000đ. - 4000b   s552077 

 2709. Những câu chuyện về thế giới loài vật - Tớ là một chú cừu = Animal tales - I am a 
sheep : Truyện tranh : Sách song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Quế Hương dịch. - 
H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 22000đ. - 4000b   s552074 

 2710. Những câu chuyện về thế giới loài vật - Tớ là một chú hươu cao cổ = Animal tales 
- I am a giraffe : Truyện tranh : Sách song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Quế Hương 
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 22000đ. - 4000b   s552079 

 2711. Những câu chuyện về thế giới loài vật - Tớ là một chú khỉ = Animal tales - I am a 
monkey : Truyện tranh : Sách song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Quế Hương dịch. 
- H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 22000đ. - 4000b   s552082 

 2712. Những câu chuyện về thế giới loài vật - Tớ là một chú lợn = Animal tales - I am a 
pig : Truyện tranh : Sách song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Quế Hương dịch. - H. 
: Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 22000đ. - 4000b   s552075 

 2713. Những câu chuyện về thế giới loài vật - Tớ là một chú mèo = Animal tales - I am a 
cat : Truyện tranh : Sách song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Quế Hương dịch. - H. : 
Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 22000đ. - 4000b   s552081 

 2714. Những câu chuyện về thế giới loài vật - Tớ là một chú ngựa = Animal tales - I am 
a horse : Truyện tranh : Sách song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Quế Hương dịch. - 
H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 22000đ. - 4000b   s552076 
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 2715. Những câu chuyện về thế giới loài vật - Tớ là một chú ngựa vằn = Animal tales - I 
am a zebra : Truyện tranh : Sách song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Quế Hương 
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 22000đ. - 4000b   s552078 

 2716. Những câu chuyện về thế giới loài vật - Tớ là một chú sư tử = Animal tales - I am 
a lion : Truyện tranh : Sách song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Quế Hương dịch. - 
H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 22000đ. - 4000b   s552073 

 2717. Những câu chuyện về thế giới loài vật - Tớ là một chú thỏ = Animal tales - I am a 
rabbit : Truyện tranh : Sách song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Quế Hương dịch. - 
H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 22000đ. - 4000b   s552083 

 2718. Những câu chuyện về thế giới loài vật - Tớ là một chú voi = Animal tales - I am an 
elephant : Truyện tranh : Sách song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Quế Hương dịch. 
- H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 22000đ. - 4000b   s552072 

 2719. Những câu chuyện về thế giới loài vật - Tớ là một cô bò = Animal tales - I am a 
cow : Truyện tranh : Sách song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Quế Hương dịch. - H. 
: Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 22000đ. - 4000b   s552080 

 2720. Những người bạn đáng yêu : Truyện tranh : Sách cho trẻ 0 - 2 tuổi / Heather Brown 
; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 10 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Ú oà, mở ra!). 
- 76000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Peek-a-boo too   s552087 

 2721. Những người bạn đặc biệt : Truyện tranh : Sách cho trẻ 0 - 2 tuổi / Heather Brown 
; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 12 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Ú oà, mở ra!). 
- 76000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hatch   s552088 

 2722. Những người bạn khổng lồ : Truyện tranh : Sách cho trẻ 0 - 2 tuổi / Heather Brown 
; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 10 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Ú oà, mở ra!). 
- 76000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Peek-a-boo zoo   s552086 

 2723. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.9. - 2023. - 238 tr. : tranh vẽ   s551890 

 2724. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.10. - 2023. - 238 tr. : tranh vẽ   s551891 

 2725. Nobita - Vũ trụ phiêu lưu kí : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon). - 30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 127 tr. : tranh màu   s551790 

 2726. Nobita - Vũ trụ phiêu lưu kí : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon). - 30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 127 tr. : tranh màu   s551791 

 2727. Nobita và chuyến du hành biển phương Nam : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em 
/ Nguyên tác: Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon). - 
30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 127 tr. : tranh màu   s551792 
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 2728. Nobita và chuyến du hành biển phương Nam : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em 
/ Nguyên tác: Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon). - 
30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 127 tr. : tranh màu   s551793 

 2729. Nobita và cuộc phiêu lưu ở thành phố dây cót : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em 
/ Nguyên tác: Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon). - 
30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 127 tr. : tranh màu   s551788 

 2730. Nobita và cuộc phiêu lưu ở thành phố dây cót : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em 
/ Nguyên tác: Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon). - 
30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 127 tr. : tranh màu   s551789 

 2731. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.4: Trăng lưỡi liềm. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s551797 

 2732. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.6: Lời thề. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s551798 

 2733. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.8: Đừng chết. - 2023. - 184 tr. : tranh vẽ   s551799 

 2734. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.9: Nước mắt. - 2023. - 202 tr. : tranh vẽ   s551800 

 2735. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.10: Ok, Let's stand up!. - 2023. - 184 tr. : tranh vẽ   s551801 

 2736. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.11: Đại ác tặc phía Đông. - 2023. - 181 tr. : tranh vẽ   s551802 

 2737. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.12: Truyền thuyết bắt đầu. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s551803 

 2738. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.13: Không sao!. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s551804 

 2739. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.15: Thẳng tiến!. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s551805 

 2740. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.22: Hope!. - 2023. - 202 tr. : tranh vẽ   s551806 

 2741. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.40: Gear. - 2023. - 225 tr. : tranh vẽ   s551807 
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 2742. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.50: Lại tới!. - 2023. - 213 tr. : tranh vẽ   s551808 

 2743. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.53: Khí chất vương giả. - 2023. - 213 tr. : tranh vẽ   s551809 

 2744. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.54: Không thể ngăn cản. - 2023. - 213 tr. : tranh vẽ   s551810 

 2745. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.56: Cảm ơn. - 2023. - 211 tr. : tranh vẽ   s551811 

 2746. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.60: Em trai. - 2023. - 213 tr. : tranh vẽ   s551812 

 2747. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.61: Bình minh chuyến phiêu lưu đến Tân thế giới = Romance dawn for the New world. 
- 2023. - 201 tr. : tranh vẽ   s551813 

 2748. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.62: Hành trình ở đảo Người cá. - 2023. - 213 tr. : tranh vẽ   s551814 

 2749. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.64: 10 vạn vs. 10. - 2023. - 213 tr. : tranh vẽ   s551815 

 2750. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.69: Sad. - 2023. - 245 tr. : tranh vẽ   s551816 

 2751. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.70: Doflamingo xuất hiện. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s551817 

 2752. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.72: Thứ bị quên lãng ở Dressrosa. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s551818 

 2753. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.76: Tiến lên đi, đừng ngại!. - 2023. - 203 tr. : tranh vẽ   s551819 

 2754. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.77: Nụ cười. - 2023. - 227 tr. : tranh vẽ   s551820 

 2755. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.78: Sức hút của tội ác. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s551821 



217 
 

 2756. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.80: Tuyên ngôn về thời đại mới. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s551822 

 2757. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.81: Cùng đến thăm ngài Nekomamushi. - 2023. - 197 tr. : tranh vẽ   s551823 

 2758. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.82: Thế giới xao động. - 2023. - 214 tr. : tranh vẽ   s551824 

 2759. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.83: Hải tặc: Tứ Hoàng Charlotte Linlin. - 2023. - 211 tr. : tranh vẽ   s551825 

 2760. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.84: Luffy vs. Sanji. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s551826 

 2761. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.85: Dối trá. - 2023. - 195 tr. : tranh vẽ   s551827 

 2762. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.86: Kế hoạch ám sát Tứ Hoàng. - 2023. - 211 tr. : tranh vẽ   s551828 

 2763. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.87: Không ngọt ngào đâu. - 2023. - 203 tr. : tranh vẽ   s551829 

 2764. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
4000b 
 T.1: Chỉ một cú đâm. - 2023. - 195 tr. : tranh vẽ   s551880 

 2765. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
4000b 
 T.2: Chìa khoá sức mạnh. - 2023. - 199 tr. : tranh vẽ   s551881 

 2766. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
4000b 
 T.21: Một khắc. - 2023. - 225 tr. : tranh vẽ   s551882 

 2767. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
4000b 
 T.22: Ánh sáng. - 2023. - 195 tr. : tranh vẽ   s551883 

 2768. Oshi No Ko - Dưới ánh hào quang : Truyện tranh : 16+ / Akasaka Aka, Yokoyari 
Mengo ; Duy Long dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 58000đ. - 8000b 
 T.3. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s552267 

 2769. Ôn tập - Kiểm tra nâng cao và phát triển năng lực Ngữ văn 6 / Đoàn Thị Kim Nhung, 
Nguyễn Văn Trung. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 87000đ. - 2000b 
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 T.1. - 2023. - 187 tr. : bảng   s552844 

 2770. Ông ngoại chim cánh cụt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Morag Hood 
; Hachan dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 40000đ. - 2000b   s551747 

 2771. Phạm Lê Văn. Thơ văn Thợ Rèn Phạm Lê Văn tuyển tập / Phạm Đình Ân s.t., tuyển 
chọn, b.s. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 538 tr. : ảnh ; 23 cm. - 270000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 405-532   s553108 

 2772. Phạm Minh Mẫn. Đám mây trò chuyện với chân trời / Phạm Minh Mẫn. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 257 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 1500b   s552345 

 2773. Phạm Ngọc Thông. Cội nguồn của sự sống / Phạm Ngọc Thông. - H. : Lao động, 
2023. - 119 tr. ; 19 cm. - 99000đ. - 500b   s552166 

 2774. Phạm Thị Diệu Thu. Điều em chưa dám nói : Thơ / Phạm Thị Diệu Thu. - Huế : 
Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 164 tr. : ảnh ; 19 cm. - 120000đ. - 500b   s552024 

 2775. Phạm Thị Như Thuý. Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận Nguyễn Ái 
Quốc - Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Như Thuý. - H. : Khoa học xã hội, 2023. 
- 263 tr. : bảng ; 21 cm. - 160000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 238-251. - Phụ lục: tr. 252-263   s552353 

 2776. Phạm Vân Anh. Gìn giữ biên cương lãnh thổ của Tổ quốc : Bút ký / Phạm Vân Anh. 
- H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 184 tr. ; 21 cm. - 92000đ. - 500b   s553279 

 2777. Phan Duy. Có những khoảng trời gọi nhớ thương : Thơ / Phan Duy. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 94 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phan Tấn Duy   s553086 

 2778. Phan Gia Liên. Quyết định sinh tử : Tập kịch / Phan Gia Liên. - H. : Công an nhân 
dân, 2023. - 319 tr. ; 24 cm. - 315b   s552378 

 2779. Phan Huy Hùng. 36 bài thơ biển hát / Phan Huy Hùng, Hoàng An Bình, Hoàng Văn 
Chung. - H. : Lao động, 2023. - 95 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 66000đ. - 1000b   s551343 

 2780. Phan Nhật Tiến. Hoa ở chốt : Thơ / Phan Nhật Tiến. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. 
- 93 tr. ; 20 cm. - 79000đ. - 500b   s553088 

 2781. Phan Vĩnh Điển. Tình đời và người lính : Thơ / Phan Vĩnh Điển. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 291 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b   s553042 

 2782. Phan Xuân Thu. Lòng ta hay sóng biển? / Phan Xuân Thu. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2023. - 87 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 250b 
 Bút danh tác giả: Phan Thu   s551013 

 2783. Phi vụ ấm trà : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Morag Hood ; Hachan 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 40000đ. - 2000b   s551741 

 2784. Phiếu học tập phát triển năng lực đọc hiểu văn bản Ngữ văn 6 / Phạm Thị Thu 
Hương (ch.b.), Đoàn Thị Thanh Huyền. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 103 tr. : minh hoạ   s552724 

 2785. Philippe Đặng. Hồi ký của một kỹ sư cầu đường : Dòng chảy sự nghiệp - Định hình 
tương lai / Philippe Đặng. - H. : Thế giới, 2023. - 169 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 155000đ. - 1000b   
s553424 

 2786. Phong Điệp. Cuốn sổ máu : Tiểu thuyết tâm lý, hình sự / Phong Điệp. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 339 tr. ; 21 cm. - 123000đ. - 1500b   s553496 
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 2787. Phòng thiết kế khai thiên lập địa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên 
tác: Hebi Zou, Tsuta Suzuki ; Tranh: Tarako ; Bùi Hoàng Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 36000đ. - 4300b 
 T.3: (Ten-de-bu) What strange animal!. - 2023. - 130 tr. : tranh vẽ   s551904 

 2788. Phùng Gia Thế. Hiểm địa văn chương : Tiểu luận - Phê bình / Phùng Gia Thế. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 311 tr. ; 24 cm. - 208000đ. - 1000b   s553109 

 2789. Phương Huyền. Những thiên thần của người gác rừng / Phương Huyền ; Tranh: 
Trần Quốc Anh. - H. : Thế giới, 2023. - 109 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 129000đ. - 2000b   s551541 

 2790. Phương Trinh. Bí mật trong ngăn bàn : Dành cho lứa tuổi 6+ / Phương Trinh. - H. : 
Kim Đồng, 2023. - 39 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Vui khoẻ mỗi ngày). - 32000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Thị Phương Trinh   s551694 

 2791. Phương Trinh. Chiến công của thám tử Bun : Dành cho lứa tuổi 6+ / Phương Trinh. 
- H. : Kim Đồng, 2023. - 39 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Vui khoẻ mỗi ngày). - 32000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Thị Phương Trinh   s551695 

 2792. Phương Trinh. Đi tìm kho báu : Dành cho lứa tuổi 6+ / Phương Trinh. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 43 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Vui khoẻ mỗi ngày). - 32000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Thị Phương Trinh   s551696 

 2793. Ponko vô dụng : Truyện tranh / Keita Yatera ; Rei dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 
59000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 160 tr. : tranh vẽ   s552064 

 2794. Quả đất này là của ai nào? / NGART. - H. : Tri thức, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - 75000đ. - 1000b   s551037 

 2795. Quốc Thái. Ai cũng cần một khoảng trời bình yên : Tản văn - Thơ - Truyện ngắn / 
Quốc Thái. - H. : Hồng Đức, 2023. - 254 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 118000đ. - 1500b   s551054 

 2796. Quý Linh. Phù sa : Thơ và ảnh / Quý Linh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 124 tr. 
: ảnh ; 20 cm. - 80000đ. - 500b   s553078 

 2797. Quý ngài Phara-ông : Truyện tranh : Dành cho tuổi 14+ / Hiroto Wada ; Tanpopo 
Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
 T.1. - 2023. - 156 tr. : tranh vẽ   s551894 

 2798. Quý ngài Phara-ông : Truyện tranh : Dành cho tuổi 14+ / Hiroto Wada ; Tanpopo 
Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
 T.2. - 2023. - 157 tr. : tranh vẽ   s551895 

 2799. Quý ngài Phara-ông : Truyện tranh : Dành cho tuổi 14+ / Hiroto Wada ; Tanpopo 
Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
 T.3. - 2023. - 158 tr. : tranh vẽ   s551896 

 2800. Ramadier, Cédric. Tình yêu biến mất rồi : Dành cho lứa tuổi 6+ / Cédric Ramadier 
; Nguyễn Thuỳ Trâm dịch ; Magall Bardos vẽ. - H. : Kim Đồng, 2023. - 84 tr. : tranh vẽ ; 19 
cm. - 30000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: Amour a disparu   s551774 

 2801. Rando Kim. Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu / Rando Kim ; Kim Ngân dịch. - 
Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 298 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 천 번을 흔들려야 어른이 된다   s553366 
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 2802. Riku Misora. Hiệp sĩ lưu ban / Riku Misora ; Hoạ sĩ minh hoạ: Won ; Torarika dịch. 
- H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 98000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 落第騎士の英雄譚 
 T.1. - 2023. - 365 tr. : tranh vẽ   s552245 

 2803. Rin Murakami. Cô nàng Otaku nhà tôi : Dành cho lứa tuổi 16+ / Rin Murakami ; 
Minh hoạ: Mako Tatekawa ; Nam Anh Đào dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 115000đ. - 
2000b 
 T.3. - 2023. - 291 tr. : tranh vẽ   s551968 

 2804. Rồi hoa sẽ nở = Bloom into you : Truyện tranh : 17+ / Nakatani Nio ; Trần Yang 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 60000đ. - 5000b 
 T.8. - 2023. - 201 tr. : tranh vẽ   s551964 

 2805. Rùa con và Cá hề Coco : Truyện tranh / Angela Hewitt ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những câu chuyện tình bạn). - 25000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Thomas turtle's magic words   s551184 

 2806. Sano Tetsuya. Em là ánh sáng giữa đêm trăng / Sano Tetsuya ; Ngọc Hân dịch. - H. 
: Hồng Đức, 2023. - 251 tr. ; 18 cm. - 82000đ. - 1000b   s552248 

 2807. Sapkowski, Andrzej. The witcher - Thuật sĩ, thanh kiếm định mệnh / Andrzej 
Sapkowski ; Thành Nguyễn dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 437 tr. ; 24 cm. - 215000đ. 
- 2500b 
 Tên sách tiếng Ba Lan: Miecz przeznaczenia; Tên sách tiếng Anh: Sword of destiny   
s553055 

 2808. 60 bài thơ Văn nghệ Cà Mau (2016 - 2020) / Đinh Thị Lan Anh, Nguyên Chương, 
Thạch Đà... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 142 tr. ; 19 cm. - 80000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau   s552023 

 2809. 666 Satan : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Seishi Kishimoto ; Hitokiri dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.19. - 2023. - 194 tr. : tranh vẽ   s551869 

 2810. Scherder, Erik. Giáo sư S và cặp kính não bị đánh cắp : Dành cho lứa tuổi 7+ / Erik 
Scherder, Fred Diks, Mariëlla van de Beek ; Ngô Anh Thi dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 197 
tr. : tranh màu ; 22 cm. - 75000đ. - 1500b   s551621 

 2811. Scherder, Erik. Giáo sư S và ông vua nghiện game : Dành cho lứa tuổi 7+ / Erik 
Scherder, Fred Diks, Mariëlla van de Beek ; Ngô Anh Thi dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 167 
tr. : tranh màu ; 22 cm. - 75000đ. - 1500b   s551620 

 2812. Schulz, Bruno. Những hiệu quế / Bruno Schulz ; Xuân Trường dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 153 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 1500b   s553075 

 2813. Seamant. Gục giữa đám đông / Seamant. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 318 tr. ; 
21 cm. - 158000đ. - 500b   s553049 

 2814. Seki bàn bên : Truyện tranh / Morishige Takuma ; Đinh Thị Nhung dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 18 cm. - 55000đ. - 5000b 
 T.9. - 2023. - 160 tr. : tranh vẽ   s552249 

 2815. Seki bàn bên : Truyện tranh / Morishige Takuma ; Đinh Thị Nhung dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 18 cm. - 55000đ. - 5000b 
 T.10. - 2023. - 160 tr. : tranh vẽ   s552250 



221 
 

 2816. Servamp - Hầu cận ma cà rồng : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tanaka 
Strike ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.14. - 2023. - 193 tr. : tranh vẽ   s551892 

 2817. Servamp - Hầu cận ma cà rồng : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tanaka 
Strike ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.15. - 2023. - 177 tr. : tranh vẽ   s551893 

 2818. Sharma, Robin. 3 người thầy vĩ đại : Câu chuyện đặc biệt về cách sống theo những 
gì mình mong muốn / Robin Sharma ; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - In lần 24. - H. : Lao động, 
2023. - 330 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The saint, the surfer, and the CEO   s551419 

 2819. Sherlock : Truyện tranh : 16+ / Kịch bản: Steven Moffat, Mark Gatiss ; Minh hoạ: 
Jay ; Sherlie dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. - 1000b 
 T.1: Cuộc điều tra màu hồng. - 2023. - 204 tr. : tranh vẽ   s551978 

 2820. Sherlock : Truyện tranh : 16+ / Kịch bản: Steven Moffat, Mark Gatiss ; Minh hoạ: 
Jay ; Sherlie dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. - 1000b 
 T.2: Dấu hiệu chết. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s551979 

 2821. Sherlock : Truyện tranh : 16+ / Kịch bản: Steven Moffat, Mark Gatiss ; Minh hoạ: 
Jay ; Sherlie dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. - 1000b 
 T.3: Trò chơi lớn. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s551980 

 2822. Shima Mizuki. Thám tử lừng danh Conan - Những giây cuối cùng tới thiên đường 
: Tiểu thuyết : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Lời: Shima Mizuki ; Nguyên tác: Gosho 
Aoyama ; Kịch bản: Kazunari Kochi ; Phương Hoa dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 175 tr. ; 19 
cm. - 50000đ. - 2000b   s551855 

 2823. Shima Mizuki. Thám tử lừng danh Conan - Tàu ngầm sắt màu đen : Tiểu thuyết : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Lời: Shima Mizuki ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Kịch 
bản: Takeharu Sakurai ; Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 223 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 
8000b   s551856 

 2824. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: Yoshito 
Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1: Cuộc giao tranh thời chiến quốc. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s551914 

 2825. Shin - Cậu bé bút chì : Đặc biệt : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui, 
Uy Studio ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 107 tr. : tranh vẽ   s551659 

 2826. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: Yoshito 
Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2: Đế quốc người lớn phản công. - 2023. - 193 tr. : tranh vẽ   s551915 

 2827. Shin - Cậu bé bút chì : Đặc biệt : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui, 
Uy Studio ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.3. - 2023. - 105 tr. : tranh vẽ   s551660 

 2828. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Kim 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.3. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s551646 

 2829. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Kim 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.4. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s551647 
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 2830. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.4: Himawari và cuộc chiến tiêm phòng. - 2023. - 182 tr. : tranh màu   s551905 

 2831. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Kim 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.5. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s551648 

 2832. Shin - Cậu bé bút chì : Đặc biệt : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui, 
Uy Studio ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.6. - 2023. - 102 tr. : tranh vẽ   s551661 

 2833. Shin - Cậu bé bút chì : Đặc biệt : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui, 
Uy Studio ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.8. - 2023. - 101 tr. : tranh vẽ   s551662 

 2834. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Nguyễn 
Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.10. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s551649 

 2835. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Nguyễn 
Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.11. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s551650 

 2836. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.25: Thước phim quý giá về cu Shin. - 2023. - 191 tr. : tranh màu   s551906 

 2837. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Nguyễn 
Thuỳ Hương dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.26. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s551651 

 2838. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.27: Mùa hè và những con ma. - 2023. - 191 tr. : tranh màu   s551907 

 2839. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.28: Himawari náo loạn trường mẫu giáo. - 2023. - 191 tr. : tranh màu   s551908 

 2840. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Nguyễn 
Thuỳ Hương dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.29. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s551652 

 2841. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.29: Bé Nene đối đầu bé Ai. - 2023. - 189 tr. : tranh màu   s551909 

 2842. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Nguyễn 
Thuỳ Hương dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.30. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s551653 
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 2843. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Đỗ Thị 
Châm dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.31. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s551654 

 2844. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.35: Himawari dỗi mẹ. - 2023. - 184 tr. : tranh màu   s551910 

 2845. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.38: Nene không bình thường. - 2023. - 189 tr. : tranh màu   s551911 

 2846. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.40. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s551655 

 2847. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.40: Cu Shin gặp hoạ. - 2023. - 175 tr. : tranh màu   s551912 

 2848. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.43. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s551656 

 2849. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.43: Chung cư rắc rối. - 2023. - 175 tr. : tranh màu   s551913 

 2850. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.45. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s551657 

 2851. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.46. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s551658 

 2852. Shinkai Makoto. Khu vườn ngôn từ / Shinkai Makoto ; Dịch: Hồng Vân, Lục Mịnh. 
- H. : Hồng Đức, 2023. - 388 tr. ; 18 cm. - 120000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The garden of words   s552247 

 2853. Shirley : Truyện tranh / Mori Kaoru ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. 
- 50000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 195 tr. : tranh vẽ   s551976 

 2854. Shirley : Truyện tranh / Mori Kaoru ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. 
- 50000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s551977 

 2855. Siêu trọng tâm lý thuyết, dạng bài và bài tập chi tiết môn Ngữ văn lớp 11 : Bám sát 
nội dung bộ sách Chân trời sáng tạo / Triệu Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Thắm, 
Trần Thị Phương Hoa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 147 tr. : ảnh, bảng ; 22 cm. - 170000đ. - 
10000b   s553309 
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 2856. Silvey, Catriona. Hẹn gặp em kiếp sau : Tiểu thuyết / Catriona Silvey ; Bích Tiên 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 447 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. 
- 199000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Meet me in another life   s552346 

 2857. Skip Beat! : Truyện tranh : 16+ / Yoshiki Nakamura ; Quý Chi dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 1500b 
 T.45. - 2023. - 153 tr. : tranh vẽ   s551925 

 2858. Skip Beat! : Truyện tranh : 16+ / Yoshiki Nakamura ; Phương Thảo dịch. - In lần 
thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 1500b 
 T.46. - 2023. - 148 tr. : tranh vẽ   s551926 

 2859. So Hajikano. Ai dám bảo Rom-com không có ngoài đời thực? / So Hajikano ; Minh 
hoạ: Kuro Shiina ; Ngọc Đỗ dịch ; Nguyên Phạm h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 129000đ. 
- 2000b 
 T.3. - 2023. - 415 tr. : tranh vẽ   s551971 

 2860. Sóc con nhút nhát : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Nguyễn Trà 
My. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Bé rèn luyện kĩ 
năng sống - Tự tin lễ phép). - 10000đ. - 2000b   s550624 

 2861. Sóc và chim thành bạn : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Andrea 
Schomburg ; Tranh: Barbara Röttgen, Sean Julian ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 27 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Kĩ năng ứng xử với bạn bè - Biết hoà nhập). - 34000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: A friend like you   s550606 

 2862. Sọc vằn của tớ đâu rồi? : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0+ tuổi / Lời: Elizabeth 
Cook : Tranh: Rebecca Weerasekera, Maryna Solodka ; Mỹ Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 
28 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Những câu chuyện về sự chia sẻ). - 120000đ. - 3000b   s552437 

 2863. Sói già yêu cừu con : Truyện tranh : Dành cho bé 3 - 7 tuổi / Lời: Steve Smallman 
; Tranh: Joelle Dreidemy ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu 
; 23 cm. - (Làm việc tốt không khó). - 34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The lamb who came for dinner   s550608 

 2864. Solo leveling - Tôi thăng cấp một mình = Solo leveling : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: Chugong ; Hoạ sĩ: Dubu (Redice Studio) ; Huyền Linh dịch. - H. : 
Kim Đồng. - 21 cm. - 88000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 156 tr. : tranh vẽ   s551668 

 2865. Soulmate : 18+ / Văn Chi Lật Tử ; Tranh: Khả Nhiên Băng ; Mey dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 21 cm. - 140000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 241 tr. : tranh màu   s553390 

 2866. Sổ tay Ngữ văn cấp 3 - All in one / Minh Tú, Đồng Thị Tươi. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 255 tr. ; 17 cm. - 109000đ. - 2000b   s552232 

 2867. Spy x family : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo ; Alfair 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.7. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s551868 

 2868. Sterne, Laurence. Hành trình tình cảm : Du hành qua Pháp và Ý / Laurence Sterne 
; Nguyễn Hoài dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 231 tr. ; 20 cm. - 144000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: A sentimental journey   s553085 
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 2869. Steve và Steve : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Morag Hood ; Hachan 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 40000đ. - 2000b   s551746 

 2870. Sugaru Miaki. Your story / Sugaru Miaki ; Minh hoạ: Mayumi Konno ; Hoàng Duy 
Khang dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 463 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 149000đ. - 2000b   s552057 

 2871. Sư tử Lông Vàng và Hà mã Bé Bự : Truyện tranh / Angela Hewitt ; Bắc Hà dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những câu chuyện tình bạn). 
- 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Leo lion and the meerkats   s551182 

 2872. Sức sống mới / Nguyễn An Bình, Bảo Bình, Thuý Dung... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 122 tr. ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ   s553034 

 2873. Sương Nguyệt Minh. Trường Sa - Kì vĩ và gian lao : Dành cho lứa tuổi 12+ / Sương 
Nguyệt Minh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 190 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Biển đảo 
Việt Nam). - 50000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn   s551705 

 2874. Takano Kazuaki. Diệt chủng / Takano Kazuaki ; Hồ Kiều Lan dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 585 tr. ; 24 cm. - 279000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Genocide   s553061 

 2875. Tàu điện di chuyển nào! : Truyện tranh / Lời, tranh: Naokata Mase ; Lê Giang dịch. 
- In lần 7. - H. : Lao động, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho 
bé). - 55000đ. - 1000b   s551494 

 2876. Tâm tư thầm kín hoá yêu thương : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Edanaka 
; Enogi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 184 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 89000đ. - 2000b   s551966 

 2877. Tây Tử Tự. Kính vạn hoa chết chóc : Kinh dị : Dành cho lứa tuổi 16+ / Tây Tử Tự 
; Lê Sông dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 死亡万花筒 
 T.1. - 2023. - 525 tr.   s553349 

 2878. Tây Tử Tự. Kính vạn hoa chết chóc : Kinh dị : Dành cho lứa tuổi 16+ / Tây Tử Tự 
; Lê Sông dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 死亡万花筒 
 T.2. - 2023. - 572 tr.   s553350 

 2879. Tây Tử Tự. Kính vạn hoa chết chóc : Kinh dị : Dành cho lứa tuổi 16+ / Tây Tử Tự 
; Lê Sông dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 死亡万花筒 
 T.3. - 2023. - 525 tr.   s553351 

 2880. Tây Tử Tự. Kính vạn hoa chết chóc : Kinh dị : Dành cho lứa tuổi 16+ / Tây Tử Tự 
; Lê Sông dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 死亡万花筒 
 T.4. - 2023. - 549 tr.   s553352 

 2881. Thạch Thảo. Phía sau những cánh cửa - Dạ khúc mưa / Thạch Thảo. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 176 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Phan Lê Hà   s553512 
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 2882. Thái Doãn Minh. Ký túc xá - Cá tốc ký : Chuyện trời ơi đất hỡi của sinh viên mặc 
áo blouse trắng / Thái Doãn Minh ; Minh hoạ: Đậu Xanh. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 374 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b   s553500 

 2883. Thái Vinh. Sợi nắng bên thềm : Thơ / Thái Vinh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 
159 tr. ; 20 cm. - 86000đ. - 500b   s553012 

 2884. Tham quan nông trại = On the farm : Dành cho trẻ từ 1 tuổi / Rebecca Weerasekera 
; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 12 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng khám phá = Let's 
explore). - 70000đ. - 3000b   s551284 

 2885. Thám tử lừng danh Conan : Tuyển tập đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho lứa 
tuổi thiếu niên = Detective Conan : Amuro toru selection / Gosho Aoyama. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 442 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 75000đ. - 3000b   s551857 

 2886. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.10. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s551833 

 2887. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.18. - 2023. - 180 tr. : tranh vẽ   s551834 

 2888. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.26. - 2023. - 176 tr. : tranh vẽ   s551835 

 2889. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.32. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s551836 

 2890. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.35. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s551837 

 2891. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.43. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s551838 

 2892. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.45. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s551839 

 2893. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.48. - 2023. - 176 tr. : tranh vẽ   s551840 

 2894. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.50. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s551841 

 2895. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.51. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s551842 

 2896. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.53. - 2023. - 166 tr. : tranh vẽ   s551843 
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 2897. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.54. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s551844 

 2898. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.57. - 2023. - 179 tr. : tranh vẽ   s551845 

 2899. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.58. - 2023. - 180 tr. : tranh vẽ   s551846 

 2900. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.59. - 2023. - 181 tr. : tranh vẽ   s551847 

 2901. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.70. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s551848 

 2902. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.73. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s551849 

 2903. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.75. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s551850 

 2904. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.80. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s551851 

 2905. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.82. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s551852 

 2906. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.85. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s551853 

 2907. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.87. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s551854 

 2908. Thám tử lừng danh Conan vs. Kaito Kid perfect edition : Tuyển tập đặc biệt : Truyện 
tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 70000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2023. - 444 tr. : tranh vẽ   s551858 

 2909. Thanh Tâm Nguyễn. Dòng chảy lấp lánh : Tập tiểu luận, phê bình văn học thiếu nhi 
: Dành cho lứa tuổi 15+ / Thanh Tâm Nguyễn. - H. : Kim Đồng, 2023. - 293 tr. ; 21 cm. - 
80000đ. - 1000b   s551619 

 2910. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.13. - 2023. - 169 tr. : tranh vẽ   s551888 
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 2911. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.14. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s551889 

 2912. Thay đổi số phận : Truyện tranh / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam. - 21 cm. - 42000đ. - 1500b 
 T.1: Lời nguyền quái ác. - 2023. - 34 tr. : tranh màu   s553513 

 2913. Thay đổi số phận : Truyện tranh / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam. - 21 cm. - 42000đ. - 1500b 
 T.2: Tính cách nào số phận đấy. - 2023. - 38 tr. : tranh màu   s553514 

 2914. Thay đổi số phận : Truyện tranh / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam. - 21 cm. - 42000đ. - 1500b 
 T.3: Bát Nàn tướng quân. - 2023. - 44 tr. : tranh màu   s553515 

 2915. Thế Tài. Ba mảnh đời = Три души / Thế Tài. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 302 
tr. ; 24 cm. - 168000đ. - 500b   s550996 

 2916. Thích Nhược. Bộ bí kíp hô biến thành content vàng / Thích Nhược ; Lê Minh Châu 
dịch. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 99000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 写作公式:新媒体写作从入门到精通 

 T.2: Tư duy viết lách có 1 - 0 - 2 bạn cần biết. - 2023. - 138 tr. : hình vẽ   s551071 

 2917. Thích Nhược. Bộ bí kíp hô biến thành content vàng / Thích Nhược ; Lê Minh Châu 
dịch. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 99000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 写作公式:新媒体写作从入门到精通 

 T.3: Kỹ thuật viết thôi miên độc giả. - 2023. - 139 tr. : hình vẽ   s551072 

 2918. Thiếu niên Akechi và chuyên án ngoạn mục : Truyện tranh : 18+ / Nguyên tác: 
Seimaru Amagi ; Minh hoạ: Fumiya Sato ; Hồng Phúc dịch. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2023. - 231 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - 50000đ. - 5000b   s551936 

 2919. Thỏ con và Vịt con : Truyện tranh / Peter Adby ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những câu chuyện tình bạn). - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rosie rabbit's big adventure   s551180 

 2920. Thơ chữ to cho trẻ tập đọc / Nguyễn Bao, Lê Thị Hoa, Nlp Trinh... ; Thuý Toàn 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 39000đ. - 2000b   s552541 

 2921. Thơ K67 Hungary / Vũ Ngọc Cân, Phan Đình Châu, Phạm Quang Dụ... - H. : Thế 
giới, 2023. - 303 tr. : ảnh ; 21 cm. - 180000đ. - 150b   s551547 

 2922. Thơ Núi Vàng : Nhiệt liệt chào mừng 70 năm thành lập xã Đồng Thắng (01/9/1953 
- 01/9/2023) / Đinh Kim Xuyến, Lê Hùng, Đinh Văn Vượng... ; Tuyển chọn: Đoàn Phi Hùng... 
- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 21 cm. - 145b 
 ĐTTS ghi: Hội Người cao tuổi xã Đồng Thắng. Câu lạc bộ Thơ Núi Vàng 
 T.9. - 2023. - 232 tr.   s551194 

 2923. Thơ Quần Phương : 135 năm thành lập huyện Hải Hậu / Đoàn Ngọc Phan, Lưu 
Xướng, Nguyễn Mạnh Chính... ; B.s.: Nguyễn Bổng... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 247 tr. 
: ảnh ; 21 cm. - 180000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Quần Phương   s553092 

 2924. Thơ Trang. Hihi Haha dù cuộc đời còn nhiều bế tắc / Thơ Trang. - H. : Lao động, 
2023. - 187 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 99000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Trần Thị Phương Thảo   s552172 
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 2925. Thục Linh. Nếu không có trẻ con / Thục Linh ; Vẽ: Vyveo. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 45 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Vần điệu cho em). - 35000đ. - 2000b   
s551176 

 2926. Thuỵ Sơn. Ngày không gió : Thơ / Thuỵ Sơn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 234 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 500b   s553017 

 2927. Thư viện của gấu nhỏ : Truyện tranh : Dành cho bé 3 - 7 tuổi / Lời: Poppy Bishop ; 
Tranh: Alison Edgson ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 
23 cm. - (Làm việc tốt không khó). - 34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Bear's house of books   s550607 

 2928. Tiệc sinh nhật Ngỗng : Truyện tranh / Laura Wall ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2023. - 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký; T.4). - 
35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Happy birthday goose   s551132 

 2929. Tiên Vui Vẻ và công chúa hay đổ lỗi / Lời: Nguyễn Thắm ; Tranh: Chí Lập. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Em rèn thói quen tốt). - 30000đ. 
- 2000b   s551142 

 2930. Tiên Vui Vẻ và công chúa không chịu đi ngủ sớm / Lời: Nguyễn Thắm ; Tranh: Chí 
Lập. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Em rèn thói quen tốt). 
- 30000đ. - 2000b   s551143 

 2931. Tiên Vui Vẻ và công chúa lười ăn / Lời: Nguyễn Thắm ; Tranh: Chí Lập. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Em rèn thói quen tốt). - 30000đ. - 
2000b   s551140 

 2932. Tiên vui vẻ và công chúa lười biếng : Truyện tranh / Lời: Nguyễn Thắm ; Tranh: 
Sứa Con Lon Ton. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Em rèn 
thói quen tốt). - 30000đ. - 2000b   s551139 

 2933. Tiên Vui Vẻ và hoàng tử ngủ nướng / Lời: Nguyễn Thắm ; Tranh: Sứa Con Lon 
Ton. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Em rèn thói quen tốt). 
- 30000đ. - 2000b   s551141 

 2934. Tiếng kêu của ai thế nhỉ? : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời, tranh: Jonny 
Lambert ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 
(Chẳng có gì đáng sợ!). - 32000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The great AAA-OOH   s550612 

 2935. Tinh văn / Võ Hương An, Mai Ninh, Lê Văn Hảo... - Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - 
80000đ. - 500b 
 T.33. - 2023. - 120 tr. : ảnh   s553102 

 2936. Tình cờ gặp Ngỗng : Truyện tranh / Laura Wall ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ấm áp tình bạn - Ngỗng phiêu lưu ký; T.1). - 
35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Goose   s551129 

 2937. Tình đầu nhạt phai : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Wataru Hinekure ; Minh hoạ: 
Aruko ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.8. - 2023. - 162 tr. : tranh vẽ   s551965 

 2938. Today Spring. Phức cảm Omega = Omega complex : 18+ / Today Spring ; Minh 
Quyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 185000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 430 tr.   s553312 
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 2939. Tô Hoài. Dế Mèn phiêu lưu ký / Tô Hoài ; Minh hoạ: Đậu Đũa. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Kim Đồng, 2023. - 175 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 225000đ. - 2000b   s552556 

 2940. Tô Hoài. Dế mèn phiêu lưu ký = Diary of a crichet / Tô Hoài ; Đặng Thế Bính dịch. 
- Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2023. - 293 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 65000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Sen   s551079 

 2941. Tôi thăng cấp một mình = Solo leveling : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Nguyên tác: Chugong ; Hoạ sĩ: Dubu (Redice Studio) ; Huyền Linh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 
cm. - 88000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 169 tr. : tranh vẽ   s551667 

 2942. Tống Ngọc Hân. Bức nude thứ 9 : Tập truyện ngắn / Tống Ngọc Hân. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2023. - 204 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b   s553030 

 2943. Trái tim người lớn là con hàu mang vỏ : Đôi khi, mới giây trước vẫn còn là trẻ con, 
ngay giây sau đã thành người lớn rồi : Truyện tranh / NiNi ; Mai Dung dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 311 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 190000đ. - 3000b 

 Tên thật tác giả: Vương Mạn Nghê. - Tên sách tiếng Trung: 带壳的牡蛎是大人的心脏   

s553307 

 2944. Trạng Quỳnh : Phóng tác : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 18 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.17: Thơ trống vần thiên. - 2022. - 96 tr. : tranh màu   s552026 

 2945. Trạng Quỳnh : Phóng tác : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 18 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.18: Đãi tiệc quan tàu. - 2022. - 96 tr. : tranh màu   s552027 

 2946. Trạng Quỳnh : Phóng tác : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 18 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.19: Đào trường thọ. - 2022. - 96 tr. : tranh màu   s552028 

 2947. Trạng Quỳnh : Phóng tác : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 18 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.20: Tráo thư. - 2023. - 96 tr. : tranh màu   s552029 

 2948. Trạng Quỳnh : Phóng tác : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 18 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.21: Thừa giấy vẽ voi. - 2023. - 96 tr. : tranh màu   s552030 

 2949. Trạng Quỳnh : Phóng tác : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 18 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.22: Văn võ tranh hùng. - 2022. - 96 tr. : tranh màu   s552031 

 2950. Trạng Quỳnh : Phóng tác : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 18 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.23: Cây cải tiến Chúa. - 2022. - 96 tr. : tranh màu   s552032 

 2951. Trạng Quỳnh : Phóng tác : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 18 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.24. - 2022. - 96 tr. : tranh màu   s552033 

 2952. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.441: Thoát nợ. - 2022. - 120 tr. : tranh vẽ   s552034 
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 2953. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.442: Thiện tâm đan. - 2022. - 120 tr. : tranh vẽ   s552035 

 2954. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.443: Con trời. - 2022. - 120 tr. : tranh vẽ   s552036 

 2955. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.444: Bắt cóc tí lèo. - 2022. - 120 tr. : tranh vẽ   s552037 

 2956. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.445: Cọp tìm con. - 2022. - 120 tr. : tranh vẽ   s552038 

 2957. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.446: Trộm mắt thần. - 2022. - 120 tr. : tranh vẽ   s552039 

 2958. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.447: Giữ em. - 2023. - 120 tr. : tranh vẽ   s552040 

 2959. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.448: Anh điệu. - 2023. - 120 tr. : tranh vẽ   s552041 

 2960. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.449: Đất có long mạch. - 2023. - 120 tr. : tranh vẽ   s552042 

 2961. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.450: Thần dược. - 2023. - 120 tr. : tranh vẽ   s552043 

 2962. Trạng Quỷnh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai. - 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.451: Ông Tây bán bánh ú. - 2023. - 120 tr. : tranh vẽ   s552044 

 2963. Trạng Quỷnh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai. - 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.452: Con ma trên nóc nhà. - 2023. - 120 tr. : tranh vẽ   s552045 

 2964. Trạng Quỷnh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai. - 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.453: Thằng bé dị tướng. - 2023. - 120 tr. : tranh vẽ   s552046 

 2965. Trạng Quỷnh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai. - 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.454: Ông già gân. - 2023. - 120 tr. : tranh vẽ   s552047 

 2966. Trần Duy Lý. Nơi có khung trời đẹp : Bút ký / Trần Duy Lý, Trần Quốc Ái. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 123 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 200b   s553032 

 2967. Trần Đình Sử. Lý luận và Phê bình văn học : Những vấn đề và quan niệm hiện đại 
/ Trần Đình Sử. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 431 tr. ; 21 cm. - 90000đ. 
- 1000b   s550590 
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 2968. Trần Đình Việt. Những nẻo đường và năm tháng đi qua : Thơ và cảm nhận / Trần 
Đình Việt. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 499 tr. ; 23 cm. - 260000đ. - 500b   s553112 

 2969. Trần Gia Thái. Sóng độc : Tiểu thuyết / Trần Gia Thái. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 439 tr. ; 24 cm. - 260000đ. - 1000b   s553111 

 2970. Trần Huy. Một nửa đời say tỉnh : Thơ / Trần Huy. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 
158 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 500b   s553081 

 2971. Trần Huỳnh Quốc Tú. Cõi mộng / Trần Huỳnh Quốc Tú. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 324 tr. ; 24 cm. - 147000đ. - 500b   s553527 

 2972. Trần Huỳnh Quốc Tú. Như cánh hoa anh đào / Trần Huỳnh Quốc Tú. - H. : Nxb. 
Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 138 tr. ; 21 cm. - 78000đ. - 500b   s553040 

 2973. Trần Hữu Đạt. Bến thiêng / Trần Hữu Đạt. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 310 tr. 
; 21 cm. - 235000đ. - 1000b   s553506 

 2974. Trần Hữu Sơn. Vọng những mùa trăng : Thơ / Trần Hữu Sơn. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 119 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 1000b   s553029 

 2975. Trần Ngọc Anh Thư. ...đấy là nó nghĩ thế : Truyện tâm lý - kỹ năng / Trần Ngọc 
Anh Thư. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 258 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 
1000b   s553497 

 2976. Trần Ngọc Ánh. Cảm tác ngày thường : Thơ / Trần Ngọc Ánh. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 95 tr. : ảnh ; 23 cm. - 99000đ. - 1000b   s553103 

 2977. Trần Phan Dương. Mắc nợ : Thơ / Trần Phan Dương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. 
- 183 tr. ; 20 cm. - 86000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Phan Duong   s553010 

 2978. Trần Quốc Toàn. Linh giác trắng : Thơ / Trần Quốc Toàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 109 tr. ; 20 cm. - 300b   s553069 

 2979. Trần Quốc Việt. Thơ quê : Thơ / Trần Quốc Việt. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 
119 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 500b   s553022 

 2980. Trần Thắng. Dốc im lặng : Thơ / Trần Thắng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 191 
tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 266000đ. - 500b   s553101 

 2981. Trần Thế Bản. Bóng mẹ : Thơ / Trần Thế Bản. - H. : Lao động, 2023. - 167 tr., 8 tr. 
ảnh màu ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s551349 

 2982. Trần Thu Hà. Không bước qua được bóng mình : Thơ / Trần Thu Hà. - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2023. - 94 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 400b   s553114 

 2983. Trần Tiêu. Kí ức của con Vện : Dành cho lứa tuổi 6+ / Trần Tiêu ; Tranh: Lê Phương 
Quỳnh. - H. : Kim Đồng, 2023. - 109 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Những câu chuyện sưởi ấm tâm 
hồn). - 70000đ. - 2000b   s551713 

 2984. Trịnh Lan Oanh. Thì thầm : Thơ / Trịnh Lan Oanh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. 
- 159 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 500b   s553018 

 2985. Trịnh Minh Hiếu. Giấc cỏ dụ : Tập truyện ngắn / Trịnh Minh Hiếu. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 229 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b   s553094 

 2986. Trung Dũng KQĐ. Sài Gòn sót mấy con ve : Dành cho lứa tuổi 6+ / Thơ: Trung 
Dũng KQĐ ; Tranh: Flowerliti. - H. : Kim Đồng, 2023. - 37 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 40000đ. 
- 1500b 
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 Tên thật tác giả: Nguyễn Trung Dũng   s551735 

 2987. Truy tìm mì spaghetti : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Morag Hood ; 
Hachan dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 40000đ. - 2000b   s551744 

 2988. Truyện cười học sinh / Quốc Toản s.t., tuyển chọn. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 
104 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 52000đ. - 500b   s553278 

 2989. Truyện cười thiếu nhi / Anh Ba s.t., tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 
116 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 58000đ. - 500b   s553277 

 2990. Trước tiên xin lỗi nhé : Truyện tranh / Gomi Taro ; Dịch, h.đ.: Lê Hiền, Tazaki 
Hirono. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tranh truyện 
Ehon Nhật Bản). - 40000đ. - 3000b   s551601 

 2991. Trương Anh Ngọc. Đi khi ta còn trẻ / Trương Anh Ngọc. - Tái bản. - H. : Thế giới, 
2023. - 234 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 1500b   s553465 

 2992. Tun Nguyễn. Tuổi thơ của cha, lê la kể chuyện / Tun Nguyễn. - H. : Lao động, 2023. 
- 175 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 99000đ. - 500b   s552170 

 2993. Tuyển thơ tình người / Lê Quý Long, Thế Lộc, Lê Thị Ái Niệm... - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 19 cm. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 259 tr.   s552048 

 2994. Từ trong gian khó / Nguyễn Văn Ngọc, Bùi Hồng Kỳ, Văn Huy Trừu... ; Phạm Xuân 
Cần ch.b. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 239 tr. : ảnh ; 21 cm. - 200b   s551018 

 2995. Tý quậy : Tranh truyện : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: Đào Hải ; Lời: Hoài 
Thu ; Tranh: Nguyễn Quang Toàn. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.13. - 2023. - 159 tr. : tranh màu   s551670 

 2996. Tý quậy - Những truyện siêu buồn cười : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Đào 
Hải. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 343 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 120000đ. - 
2000b   s551669 

 2997. Umetane. Anh hùng diệt thần & bảy thệ ước (Ermenhilde) / Umetane ; Minh hoạ: 
Kaito Shibano ; Trần Thị Lộc dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 神殺しの英雄と七つの誓約<エルメンヒルデ> 
 T.3. - 2023. - 459 tr. : tranh vẽ   s552063 

 2998. Ước mơ của máy xúc : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Morag Hood ; 
Hachan dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 40000đ. - 2000b   s551745 

 2999. Vargas Llosa, Mario. Thư gửi nhà tiểu thuyết trẻ / Mario Vargas Llosa ; Ngân Xuyên 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 161 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Tây Ban Nha: Cartas a un joven novelista   s553096 

 3000. Văn bản đọc hiểu Ngữ văn 6 / Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Bùi Minh Đức, Phạm Thị 
Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 
139 tr. : ảnh ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 44000đ. - 3000b   s552851 

 3001. Văn phòng thám tử quái vật : Truyện tranh : 18+ / Sho Aimoto ; Tuyết Quỳnh dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 7000b 
 T.18. - 2023. - 207 tr. : tranh vẽ   s551935 

 3002. Vì sao bé Tôm nín khóc? : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Cù Thị 
Phương Dung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 11 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Bé rèn 
luyện kĩ năng sống - Vui vẻ đến trường). - 10000đ. - 2000b   s550621 



234 
 

 3003. Vịt con xấu xí : Tranh truyện thiếu nhi = The ugly duckling : Children's comics / 
Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s553379 

 3004. Võ Ngọc Sơn. Cửu vạn làng Cày : Tập truyện  - Ký / Võ Ngọc Sơn. - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2023. - 186 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 200b   s553117 

 3005. Võ Quang Diệm. Ta về lợp những mái che : Thơ / Võ Quang Diệm. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 118 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 1000b   s553037 

 3006. Võ Văn Hân. Đồng vọng : Thơ / Võ Văn Hân. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 115 
tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 500b   s553082 

 3007. Voi con và Gấu trúc : Truyện tranh / Peter Adby ; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những câu chuyện tình bạn). - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Elliot elephant's trusty trunk   s551185 

 3008. Vở bài tập Ngữ văn 9 / Vũ Nho, Phan Thiều, Hoàng Văn Thung, Lê Hữu Tỉnh. - 
Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 27000đ. - 15000b 
 T.1. - 2023. - 155 tr. : bảng   s550695 

 3009. Vở bài tập Ngữ văn 9 / Vũ Nho, Phan Thiều, Hoàng Văn Thung, Lê Hữu Tỉnh. - 
Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 27000đ. - 15000b 
 T.2. - 2023. - 151 tr. : bảng   s550696 

 3010. Vũ Ngọc Dũng. Tiếng thơ / Vũ Ngọc Dũng. - H. : Lao động, 2023. - 169 tr. ; 21 cm. 
- 99000đ. - 100b   s551357 

 3011. Vũ Thị Kim Liên. Gieo hạt cho mùa sau : Truyện ngắn và ký / Vũ Thị Kim Liên. - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 151 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 200b   s551016 

 3012. Vũ Tuấn. Ngày kim cương : Thơ / Vũ Tuấn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 139 
tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 100000đ. - 1000b   s553013 

 3013. Vũ Xuân Lai. Trường ca 90 năm chặng đường vinh quang của Đảng Cộng sản Việt 
Nam / Vũ Xuân Lai. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 179 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b   s553306 

 3014. Vui chơi trong rừng = Fun in the forest : Dành cho trẻ từ 1 tuổi / Rebecca 
Weerasekera ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 12 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng khám 
phá = Let's explore). - 70000đ. - 3000b   s551282 

 3015. Vùng đất thần thánh : Truyện tranh / Truyện: René Goscinny ; Tranh: Albert Uderzo 
; Lại Thị Thu Hiền dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 47 tr. : tranh màu ; 29 
cm. - (Những cuộc phiêu lưu của Astérix; T.17). - 80000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le domaine des dieux   s552561 

 3016. Vườn đậu của giun : Truyện tranh : 6 - 10 tuổi / Lời: Nguyễn Trần Thiên Lộc ; 
Tranh: Tố Ny. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Từ 
những hạt mầm). - 13000đ. - 3000b   s551605 

 3017. Vương Nguyệt. Ngày tháng rực rỡ, đừng sống tạm bợ / Vương Nguyệt ; Trần Văn 
Long dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 294 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 层次越高的人, 越能专做自己. - Bút danh tác giả: Tiệm tạp hoá 

Dương khí   s553431 

 3018. Walliams, David. Lũ trẻ hư nhất quả đất 2 / David Walliams ; Minh hoạ: Tony Ross 
; Tuấn Phúc dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 282 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 185000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The world's worst children 2   s553050 
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 3019. Walliams, David. Ông thối hoắc / David Walliams ; Minh hoạ: Quentin Blake ; 
Quỳnh Trâm dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 195 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 106000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mr Stink   s553043 

 3020. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Mizuho 
Kusanagi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.29. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s551870 

 3021. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Mizuho 
Kusanagi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.30. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s551871 

 3022. Youngblood, Leslie C. Yêu như bầu trời - Mùa hè đầy biến cố của G-baby / Leslie 
C. Youngblood ; Đan Thanh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 347 tr. ; 21 cm. - 132000đ. 
- 2000b   s553510 

 3023. Yuki Yaku. Nhân vật hạ cấp Tomozaki = The low tier character "Tomozaki-kun" : 
Dành cho lứa tuổi 17+ / Yuki Yaku ; Minh hoạ: Fly ; Akiyuki dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. 
- 111000đ. - 35000b 
 T.5. - 2023. - 405 tr. : tranh vẽ   s551916 

 3024. Zulu DC. Tuyển thơ Zulu DC. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 191 tr. : tranh vẽ ; 
21 cm. - 120000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Cao Duyên   s553080 

LỊCH SỬ 

 3025. Bà Chúa Mõ - Huyền tích và ước vọng / Phạm Thái Sơn, Tố Nga, Nguyễn Minh 
Tường... ; Phạm Văn Trung ch.b. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 311 tr. : ảnh ; 21 cm. 
- 1000b   s552432 

 3026. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 / Đỗ Thanh Bình, Đỗ Thị Minh Đức (ch.b.), Phạm Thị 
Kim Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 100 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Cánh Diều). - 24000đ. - 10000b   s551262 

 3027. Bài tập Lịch sử và Địa lí 7 - Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Nguyễn Phương Liên, Bùi Thị Nhiệm, Nguyễn Nam Phóng, Ngô Thị Hiền Thuý. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 127 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 42000đ. - 
2000b   s550758 

 3028. Bài tập Lịch sử và Địa lí 7 - Phần Lịch sử / Hà Bích Liên, Mai Thị Phú Phương 
(ch.b.), Nguyễn Đức Hoà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 60000b   s550756 

 3029. Bài tập Lịch sử và Địa lí 7 - Phần Lịch sử / Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân (ch.b.), 
Phạm Thị Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 91 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 148950b   s550752 

 3030. Bài tập Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Lịch sử / Trịnh Đình Tùng (ch.b.), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Đào Tuấn Thành, Hoàng Thanh Tú. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 108 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 139000b   s550753 

 3031. Bài tập phát triển năng lực Lịch sử 11 / Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), 
Tống Thị Quỳnh Hương... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 87 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
40000đ. - 2000b   s552547 
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 3032. Barack Obama : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Ahn Hyungmo ; Tranh: 
ChungBe Studios ; Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2023. - 200 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 68000đ. - 3000b   s551686 

 3033. Barthélemy. Thám hiểm Nghệ An / Barthélemy, Lejeune, Phó Đức Thành ; Phạm 
Xâm Cần s.t., xác minh, giới thiệu. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 216 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 145000đ. - 400b   s551008 

 3034. Bùi Ngọc Tam. Hồ Chí Minh thời niên thiếu / Bùi Ngọc Tam (ch.b.), Hoàng Minh 
Truyền. - Tái bản lần thứ 1. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 109 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
45000đ. - 300b   s551007 

 3035. Các vị Tiến sĩ huyện Hiệp Hoà từ thời phong kiến đến nay / B.s.: Bùi Huy Khánh, 
Trịnh Quang Minh, Nguyễn Ngọc Phương... - H. : Lao động, 2023. - 462 tr. : ảnh màu ; 24 cm. 
- 600b 
 Đầu bìa sách ghi: Đảng bộ tỉnh Bắc Giang. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hiệp Hoà   
s551435 

 3036. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp / Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu 
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch s.t, b.s. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2023. - 160 tr. ; 21 cm. - 61000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 157-158   
s553143 

 3037. The collapse of the Lê Sơ / Ed.: Trần Bạch Đằng ; Words:  Lê Văn Năm ; Pic.: 
Nguyễn Quang Vinh ; Colour.: Nguyễn Thuỳ Linh ; Transl.: Mai Barry, Patrick Barry. - Ho 
Chi Minh City : Tre Publishing House, 2023. - 78 p. : ill. ; 24 cm. - (A history of Vietnam in 
pictures). - 190000đ. - 1000 copies   s552903 

 3038. Công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. - H. : Lao động, 
2023. - 459 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh   s551366 

 3039. Du lịch Bắc Giang - Di tích quốc gia đặc biệt = Bac Giang tourism - The special 
national relics. - H. : Thế giới, 2023. - 68 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Bắc Giang   s552070 

 3040. Durant, Will. Lịch sử văn minh Ấn Độ = The lessons of history / Will Durant ; 
Nguyễn Hiến Lê dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 482 tr. : ảnh, bản đồ ; 21 cm. - 177000đ. - 1000b   
s551085 

 3041. Duy Tân : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Huy Thắng, Lê Minh Hải. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s551635 

 3042. Duyên nợ cuộc đời : Những bài viết về cuốn sách Đi tìm một vì sao / Phạm Quang 
Nghị, Hà Đăng, Nguyễn Quang Thiều... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 345 tr. : ảnh ; 25 cm. - 250b   
s553318 

 3043. Đại cương lịch sử Việt Nam toàn tập : Từ thời nguyên thuỷ đến năm 2006 / B.s.: 
Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 1195 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 400000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 1173-1186   s550600 

 3044. Đào Duy Anh. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX / Đào Duy Anh. 
- Tái bản theo bản in năm 1958. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 189000đ. - 299b 
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 Q. Thượng. - 2023. - 306 tr. - Phụ lục: tr. 294-299   s553368 

 3045. Đào Duy Anh. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX / Đào Duy Anh. 
- Tái bản theo bản in năm 1958. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 142000đ. - 299b 
 Q. Hạ. - 2023. - 235 tr. : bảng   s553369 

 3046. Đào Nguyên Khánh. Quân đội Tây Sơn: Lịch sử bằng hình ảnh : 175 tranh ảnh lịch 
sử, 73 ảnh hiện vật vũ khí, 3 video / Đào Nguyên Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 185 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 24 cm. - 330000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 173-177. - Thư mục: tr. 180-181   s551179 

 3047. Đặng Viết Tường. Giữ lửa đam mê / Đặng Viết Tường. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2023. - 287 tr. : ảnh ; 21 cm. - 170000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 283-285   s551019 

 3048. Đất và người Phú Động / Nguyễn Thế Vinh (ch.b.), Trương Văn Thơ, Dương Văn 
Hoè, Nguyễn Xuân Quế. - H. : Thế giới, 2023. - 352 tr. : ảnh, bản đồ ; 24 cm. - 1000b   s553446 

 3049. Đội Cung và dòng họ Trần Công Long Trì - Kỳ Anh với sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc : Kỉ yếu Hội thảo khoa học / Phạm Hồng Tung, Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Văn 
Khánh... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 234 tr. : ảnh ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh. UBND huyện Kỳ Anh   s553121 

 3050. Gia Định phong cảnh vịnh / Trương Vĩnh Ký ghi chép, dẫn giải ; Nguyễn Đình Đầu 
giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 71 tr. : ảnh, bản đồ ; 20 cm. - 55000đ. - 1500b   
s551115 

 3051. Hillary Clinton : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Ahn Hyungmo ; Tranh: 
ChungBe Studios ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 185 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 65000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Hillary Clinton   s551685 

 3052. Hoàng Đạo Thuý. Phố phường Hà Nội xưa / Hoàng Đạo Thuý. - Tái bản. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 178 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 1500b 
 Phụ lục cuối chính văn   s553365 

 3053. Hoàng Văn Lễ. Cần Giờ thời đổi mới / Hoàng Văn Lễ. - H. : Khoa học xã hội, 2023. 
- 310 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 500b 
 Thư mục trong chính văn   s552356 

 3054. Huế đẹp như tranh = Hué pittoresque / H. Délétie, Minh Mạng, J. De Soudack... ; 
Việt Anh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 220 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tập san Những người bạn 
cố đô Huế = Bulletin des amis du vieux Hué; Số 2: Avril - Juin 1916). - 199000đ. - 2000b   
s551535 

 3055. Huế những tháng năm sống mãi : Phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân, 
thanh niên - sinh viên học sinh thành phố Huế giai đoạn 1954 - 1975 / Nguyễn Thị Bình, Phạm 
Chánh Trực, Lê Quang Vịnh... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 787 tr. : ảnh ; 24 cm. - 500b   
s551005 

 3056. Hữu Ngọc. Wandering through Vietnamese culture / Hữu Ngọc. - 9th ed. - H. : Thế 
giới, 2023. - 1266 p. ; 23 cm. - 420000đ. - 500 copies   s552973 

 3057. Kecir-Lepetit, Emmanuelle. Khám phá quốc kì trên thế giới : Khám phá lịch sử và 
văn hoá các nước. Giải thích về 194 quốc kì trên thế giới. Hơn 250 hình cắt dán : Dành cho lứa 
tuổi 7+ / Emmanuelle Kecir-Lepetit, Claire Wortemann ; Dịch: Minh Nguyệt, Thu Huế. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 125 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 170000đ. - 2000b   
s552555 
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 3058. Khương Duy Anh. Làng Yên, tản mạn làng xưa chuyện cũ / Khương Duy Anh. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 318 tr. : ảnh ; 23 cm. - 180000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 276-312. - Thư mục: tr. 313-314   s553311 

 3059. Kiều Mai Sơn. Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập : Dành cho lứa tuổi 10+ / Kiều Mai 
Sơn. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 142 tr. ; 19 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 135-139. - Thư mục: tr. 140-142   s551781 

 3060. Kiều Mai Sơn. Suốt đời học Bác : Dành cho lứa tuổi 12+ / Ghi chép: Kiều Mai Sơn. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 150 tr. ; 19 cm. - 40000đ. - 2000b   s551782 

 3061. Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm / Tăng Bình hệ 
thống. - H. : Hồng Đức, 2023. - 465 tr. ; 27 cm. - 435000đ. - 2000b   s552538 

 3062. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Môn Lịch sử trong Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới - Vấn đề đặt ra đối với nghiên cứu, giảng dạy / Nguyễn Mạnh Hưởng, Nghiêm Đình 
Vỳ, Đỗ Thanh Bình... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 507 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s552697 

 3063. Lã Tư Miễn. Tam Quốc sử thoại = 三國史話 : Ghi chép / Lã Tư Miễn ; Châu Hải 
Đường dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 337 tr. : sơ đồ, tranh vẽ ; 24 cm. - (Tao Đàn). - 
250000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 199-335   s553057 

 3064. Lâm Quang Láng. Lịch sử An Giang - Nhân vật và sự kiện / Lâm Quang Láng. - H. 
: Khoa học xã hội. - 20 cm. - 100000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Ngô Quang Láng 
 T.3. - 2023. - 275 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 269-275   s552349 

 3065. Lê Phụng Hiểu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Anh Chi, Lê Minh Hải. - Tái 
bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s551634 

 3066. Lịch sử 10 : Sách giáo viên / Đỗ Thanh Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thế Bình... - Tái bản có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 159 tr. 
: bảng, biểu đồ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 52000đ. - 10000b   s553271 

 3067. Lịch sử 120 năm thị xã Phú Thọ (1903 - 2023) / B.s.: Trình Mưu (ch.b.), Khổng 
Đức Thiêm, Trần Trọng Thơ... - H. : Lao động, 2023. - 560 tr., 48 tr. ảnh màu : minh hoạ ; 24 
cm. - 450b 
 ĐTTS ghi: Thị uỷ - HĐND - UBMTTQ thị xã Phú Thọ. - Phụ lục: tr. 529-554. - Thư mục: 
tr. 555-556   s551409 

 3068. Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Truyện tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ 
Quỳnh Trân ; Hoạ sĩ: Nguyễn Đức Hoà. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. 
- 35000đ. - 1500b 
 T.8: Nước Vạn Xuân. - 2023. - 86 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 86   s551160 

 3069. Lincoln : Tranh truyện : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Tranh, lời: Neung In 
publishing company ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
159 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Danh nhân thế giới. Chuyện kể về 10 nhân vật EQ). - 30000đ. - 
10000b   s551680 

 3070. Lý Nhân Phan Thứ Lang. Nam Phương - Hoàng hậu cuối cùng / Lý Nhân Phan Thứ 
Lang. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2023. - 199 tr. : ảnh ; 21 cm. - 100000đ. - 2000b 
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 Tên thật tác giả: Phan Kim Thịnh. - Phụ lục: tr. 173-199   s553456 

 3071. Lý Thánh Tông and Đại Việt / Ed.: Trần Bạch Đằng ; Words: Tôn Nữ Quỳnh Trân 
; Pic.: Nguyễn Quang Cảnh ; Colour.: Nguyễn Thuỳ Linh ; Transl.: Mai Barry, Patrick Barry. - 
Ho Chi Minh City : Tre Publishing House, 2023. - 76 p. : ill. ; 24 cm. - (A history of Vietnam 
in pictures). - 190000đ. - 1000 copies   s552904 

 3072. 55 đề thi minh hoạ môn Lịch sử (chọn lọc) / Nguyễn Mạnh Hưởng (ch.b.), Nguyễn 
Thị Huyền Anh. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 439 tr. ; 27 cm. - 
220000đ. - 5000b   s552731 

 3073. Nelson Mandela : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Oh Youngseok ; Tranh: 
ChungBe Studios ; Cao Thị Hải Bắc dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2023. - 149 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s551689 

 3074. Ngọc Diệp. Khám phá Việt Nam: 100 di tích và địa điểm đẹp nhất Việt Nam / Ngọc 
Diệp b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. - 175 tr. : ảnh ; 21 cm. - 65000đ. - 1000b   s551044 

 3075. Ngọc Diệp. 100 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất / Ngọc Diệp b.s. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 208 tr. : ảnh ; 21 cm. - 75000đ. - 1000b   s551046 

 3076. Nguyễn Thị Thuấn. Nậm Pồ - 10 năm xây dựng và phát triển (2013 - 2023) / B.s.: 
Nguyễn Thị Thuấn, Nguyễn Huy Phương, Trương Thị Liễu. - H. : Lao động, 2023. - 141 tr. : 
minh hoạ ; 25 cm. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Nậm Pồ   s551496 

 3077. Phạm Công Luận. Hồi ức Phú Nhuận / Phạm Công Luận. - H. : Thế giới, 2023. - 
317 tr. : ảnh ; 21 cm. - 339000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 307-315. - Thư mục: tr. 316-317   s551543 

 3078. Phan Thuận An. Huế - Kinh thành và cung điện / Phan Thuận An. - H. : Thế giới, 
2023. - 268 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b   s551562 

 3079. Phát huy bài học "Lấy dân làm gốc" trong lịch sử vào xây dựng nước Việt Nam giàu 
mạnh hướng tới hùng cường : Sách chuyên khảo / Trần Thị Minh, Nguyễn Văn Tuân (ch.b.), 
Lê Trí Vũ... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 438 tr. ; 24 cm. - 150b 
 Thư mục: tr. 432-436   s553163 

 3080. Phát triển năng lực Lịch sử 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 83 tr. : bảng ; 29 cm. - 79000đ. 
- 3000b   s552811 

 3081. Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ - 20 năm chặng đường hình thành 
và phát triển / S.t., b.s.: Hoàng Thị Thuỷ, Nguyễn Văn Bích, Trần Thị Hạnh Ly, Vũ Thị Duy. - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 191 tr. : ảnh ; 18x26 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An. Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh 
và Tượng đài Bác Hồ   s552148 

 3082. Sơn Nam. Đi và ghi nhớ / Sơn Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 337 tr. 
: ảnh ; 20 cm. - 130000đ. - 2000b 
 Tên thật của tác giả: Phạm Minh Tài   s551116 

 3083. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh An Giang - Lớp 6 / Trần Thị Ngọc Diễm, Trần 
Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Minh Hường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 15030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550538 
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 3084. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh An Giang - Lớp 10 / Trần Thị Ngọc Diễm, Trần 
Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Tuấn Khanh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 100 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 10030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550536 

 3085. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Định - Lớp 6 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), 
Lê Thị Điển (ch.b.), Huỳnh Tấn Châu... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
47 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 16000đ. - 16025b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550549 

 3086. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Định - Lớp 7 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), 
Lê Thị Điển (ch.b.), Huỳnh Tấn Châu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 18000đ. - 16025b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550550 

 3087. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Định - Lớp 10 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), 
Lê Thị Điển (ch.b.), Huỳnh Tấn Châu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 21000đ. - 16025b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550551 

 3088. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận - Lớp 6 / Phan Đoàn Thái, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trương Văn Tiến (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 7030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550553 

 3089. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà - Lớp 7 / Lê Đình Thuần, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Sinh Cung (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 96 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 31000đ. - 7950b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550548 

 3090. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng - Lớp 6 / Phạm Thị Hồng Hải (tổng 
ch.b.), Trần Đức Lợi (ch.b.), Nguyễn Quốc Tuý... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 15000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550545 

 3091. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng - Lớp 7 / Phạm Thị Hồng Hải (tổng 
ch.b.), Trần Đức Lợi (ch.b.), Nguyễn Quốc Tuý... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550546 

 3092. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng - Lớp 10 / Phạm Thị Hồng Hải (tổng 
ch.b.), Trần Đức Lợi (ch.b.), Nguyễn Quốc Tuý... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 22000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550547 

 3093. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Long An - Lớp 6 / Nguyễn Thanh Tiệp, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Lê Thị Song An (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 10030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An. Sở Giáo dục và Đào tạo   s550537 

 3094. Tài liệu lịch sử Hà Nội : Chương trình địa phương : Dùng cho học sinh Trung học 
phổ thông / Ngô Thị Hiền Thuý ch.b. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
24000đ. - 3000b   s553335 

 3095. Thanh Tùng. Tìm chút hương xưa nơi làng cổ / Thanh Tùng. - Huế : Nxb. Thuận 
Hoá, 2023. - 191 tr. : ảnh ; 19 cm. - 120000đ. - 300b   s552025 
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 3096. Thành Thái : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Huy Thắng, Lê Minh 
Hải. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
lịch sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s551633 

 3097. Thiền sư Huyền Quang : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Huyền Trang, Lê 
Minh Hải. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện lịch sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s551636 

 3098. Thông tin dòng họ Vũ - Võ tỉnh Hưng Yên : Chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ 
V nhiệm kỳ 2023 - 2028 / Võ Văn Liên, Vũ Đình Doanh, Vũ Văn Khá... - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 88 tr. : ảnh, bảng ; 29 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Dòng họ Vũ - Võ tỉnh Hưng Yên   s552567 

 3099. Thời khởi thuỷ / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Đinh Văn Liên, Bùi Chí Hoàng ; 
Tranh: Nguyễn Trung Tín. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 95 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 
(Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 70000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s551118 

 3100. Trần Minh Siêu. Quê hương và gia thế Chủ tịch Hồ Chí Minh / Trần Minh Siêu. - 
In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 131 tr. : ảnh ; 21 cm. - 50000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 127-131   s551169 

 3101. The victorious pampas king / Ed.: Trần Bạch Đằng ; Words:  Lê Văn Năm ; Pic.: 
Nguyễn Đức Hoà ; Colour.: Nguyễn Thuỳ Linh ; Transl.: Mai Barry, Patrick Barry. - Ho Chi 
Minh City : Tre Publishing House, 2023. - 90 p. : ill. ; 24 cm. - (A history of Vietnam in 
pictures). - 190000đ. - 1000 copies   s552902 

 3102. Vở bài tập Lịch sử 9 / Trần Bá Đệ (ch.b.), Nguyễn Thị Côi, Bùi Tuyết Hương, 
Nguyễn Hồng Liên. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 131 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 31000đ. - 30000b   s550760 

 3103. Vũ Kỳ. Bác Hồ viết di chúc : Hồi kí / Vũ Kỳ ; Thế Kỷ thể hiện. - In lần thứ 6. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 130 tr. : ảnh ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b   s551168 

 3104. Winston Churchill : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Kang Minhui ; Tranh: 
Kurepasu ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 181 tr. : ảnh, 
tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b   s551687 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH  

 3105. Anne Lesley Phạm. Bé tiêu phiêu lưu ký : Hành trình một mình chinh phục thế giới 
của cô gái Việt / Anne Lesley Phạm. - H. : Lao động, 2023. - 195 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 99000đ. 
- 500b   s552171 

 3106. Bài tập Địa lí 10 / Lê Huỳnh (ch.b.), Nguyễn Đình Cừ, Vũ Thị Hằng... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 120 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 17000đ. - 22999b   s550761 

 3107. Bài tập Lịch sử và Địa lí 7 - Phần Địa lí / Nguyễn Đình Giang, Phạm Thị Thu 
Phương (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hiền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
76 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 201000b   s550754 

 3108. Bài tập Lịch sử và Địa lí 7 - Phần Địa lí / Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (ch.b.), 
Vũ Thị Bắc... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 75000b   s550755 
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 3109. Bùi Thị Hải Yến. Tuyến điểm du lịch Việt Nam / Bùi Thị Hải Yến. - Tái bản lần 
thứ 12. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 499 tr. : sơ đồ ; 24 cm. - 145000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 495-497   s550595 

 3110. Giáo trình Bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai : Dùng cho sinh viên đại học 
ngành Quản lý đất đai / Trần Xuân Miễn (ch.b.), Nguyễn Thế Công, Phạm Thị Kim Thoa, 
Phùng Minh Sơn. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 250 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 333000đ. 
- 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Phụ lục: tr. 216-250   s552481 

 3111. Guide touristique de Hanoi. - H. : Maison d'Édition de Hanoi, 2023. - 199 p. : crt., 
photo ; 19 cm. - 400 copies 
 En tête de titre: Comité Populaire de la ville de Hanoï   s552858 

 3112. Hoàng Phụng Hiếu. 3 chuyến chinh phục Nam Cực : Cẩm nang du lịch Nam Cực / 
Hoàng Phụng Hiếu, Sebastián Arrebola, Shoshanah Jacobs. - H. : Thế giới, 2023. - 353 tr. : ảnh 
; 23 cm. - 269000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 321-353   s553438 

 3113. Nguyễn Tiến Niệm. Những nẻo đường nước Mỹ : Hành trình của người đi xuyên 
50 tiểu bang / Nguyễn Tiến Niệm. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 265000đ. - 200b 
 T.2. - 2023. - 385 tr. : ảnh. - Phụ lục: tr. 313-384   s553444 

 3114. Osborne, Milton. Con đường thuỷ vào Trung Hoa : Chuyến đi tìm thượng nguồn 
sông Mekong 1866 - 1873 = River road to China : The search for the source of the Mekong, 
1866 - 73 / Milton Osborne ; Lý Thế Dân dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 293 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - 199000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 290-293   s551529 

 3115. Phạm Hương. Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc / Phạm Hương, Võ 
Văn Thành. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 176000đ. - 300b 
 T.2: Miền Trung. - 2023. - 351 tr. : ảnh. - Thư mục: tr. 343-348   s552273 

 3116. Phạm Hương. Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc / Phạm Hương, Võ 
Văn Thành. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 172000đ. - 300b 
 T.3: Miền Nam. - 2023. - 339 tr. : ảnh. - Thư mục: tr. 333-339   s552275 

 3117. Phạm Ngọc Hưng. Thông tin du lịch Cát Bà / B.s.: Phạm Ngọc Hưng, Tạ Huy Toàn, 
Hoàng Thị Tản ; S.t.: Hoàng Thị Thuỷ... - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 191 tr. : ảnh ; 
21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải. Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao. 
- Thư mục: tr. 188-189   s552424 

 3118. Phan. Trở về / Phan. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 100000đ. - 500b 
 Ph.1: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. - 2023. - 322 tr. : ảnh   s551508 

 3119. Quiz! Khoa học kì thú: Nam cực - Bắc cực : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Shin 
Hye Young ; Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 197 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 68000đ. - 3000b   s551672 

 3120. Tài liệu Địa lí Hà Nội : Chương trình địa phương : Dùng cho học sinh Trung học 
phổ thông / Nguyễn Minh Tuệ, Phạm Khắc Lợi, Phí Công Việt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 59 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 54-57. - Thư mục: tr. 58   s553336 
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 3121. Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí lớp 8 - Phần Địa lí : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Nguyễn Kim Hồng, Đào Ngọc Hùng (ch.b.), Nguyễn Minh Đức... - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 36 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 38000đ. - 10000b   s552815 

 3122. Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí lớp 8 - Phần Lịch sử : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Trần Thái Hà, Lê Hồng Sơn (ch.b.), Phạm Văn Đức... - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 32 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 38000đ. - 10000b   s552816 

 3123. Tập bản đồ và tranh ảnh Địa lí 8 : Dùng cho thực hành / Lê Thông (ch.b.), Nguyễn 
Quyết Chiến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 47 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). 
- 20000đ. - 5000b   s552812 

 3124. Tập bản đồ và tranh ảnh Địa lí 11 : Dùng cho thực hành / Lê Thông (ch.b.), Nguyễn 
Đức Vũ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 103 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 
32000đ. - 3000b   s552813 

 3125. Tập bản đồ, tranh ảnh & câu hỏi luyện tập Lịch sử 11 / Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), 
Lê Hiến Chương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh 
Diều). - 28000đ. - 3000b   s552814 

 3126. Võ Văn Thành. Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc / Võ Văn Thành, 
Phạm Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 188000đ. - 300b 
 T.1: Miền Bắc. - 2023. - 375 tr. : ảnh. - Thư mục: tr. 365-371   s552274 

 3127. Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 7 - Phần Địa lí : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Trương Thuỵ An, Nguyễn Tú Linh, Dương Thị Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
95 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 35000đ. - 3000b   s550757 

 3128. Vở bài tập Lịch sử và Địa lý / Nguyễn Văn Ninh, Lê Thông (ch.b.), Lê Hiến 
Chương... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 131 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 
35000đ. - 10000b   s553194 

 


